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TÓM TẮT
Bối cảnh: Sửa chữa và nâng cấp đập Phú Vinh là một trong 12 tiểu dự án được đề xuất thực hiện năm đầu với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, nằm trong dự án Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn đập (DRSIP). Hồ chứa nước Phú Vinh thuộc xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn, cách thành phố Đồng Hới 7km về phía Tây. Hồ có diện tích lưu vực 38 km2, dung tích hồ chứa 22 triệu m3 ở mực nước dâng bình thường. Hồ chứa được thiết kế cho mục đích tưới với tần suất đảm bảo 75% cho 1560 ha lúa vụ đông xuân, 979 ha lúa vụ hè thu và 143ha hoa màu. Các công trình đầu mối và công trình phụ trợ của hồ Phú Vinh như sau:
· Đập Chính: Đập được xây dựng bằng đất đồng chất với chiều cao 27,6m, chiều dài 1776 m. Cao trình đỉnh đập +24,2m; chiều rộng 5,0m;

· Đập phụ tả: Đập được xây dựng bằng đất đồng chất với chiều cao 28,8m, chiều dài 1259 m. Cao trình đỉnh đập +25,4m; chiều rộng 6,0m;

· Đập phụ hữu: Đập được xây dựng bằng đất đồng chất với chiều cao 28,9m, chiều dài 400 m. Cao trình đỉnh đập +25,5m; chiều rộng 5,0m;

· Tràn xả lũ: Chiều rộng Btr = 18,0m; kết cấu đá xây bọc BTCT; nối tiếp bằng dốc nước và tiêu năng bằng bể; Qx1% = 380m3/s;
· Công lấy nước: bố trí tại phía tả đập chính bằng bê tông cốt thép kích thước b×h = 1,2×1,6 m. Hình thức cống là cống hộp có tháp van điều khiển phía thượng lưu.
Hồ chứa được xây dựng vào năm 1992. Theo thời gian, các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được sửa chữa nâng cấp. Các vấn đề bao gồm: (i) bề mặt thượng lưu đập chính đã bị xuống cấp và sụt lún tại nhiều khu vực, tạo ra nhiều vùng lõm lồi thậm chí một số chỗ đã bị bong, tróc; (ii) mương thoát nước ở hạ lưu đang bị xuống cấp và hư hỏng ở nhiều đoạn; (iii) Cống lấy nước bị rò mạnh, máy đóng mở, cửa cống áp lực bị xuống cấp gây mất an toàn trong quản lý vận hành. Đây là nguyên nhân chính khiến cho cống không cung cấp đủ nước cho khu tưới theo thiết kế. Các lớp bê tông thân cống bị bong tróc nhiều, có những phần bị vôi hóa. Do đó cần phải xây dựng một cống lấy nước mới; (iv) Tràn xả lũ: tường hướng dòng cửa vào đã nứt gãy, một số vị trí trên dốc nước bê tông bị bong, khe phai cửa van sự cố hư hỏng nặng. Mặc dù đã được gia cố một số chỗ hư hỏng, nhưng do nhiều hạng mục của công trình xuống cấp nên khả năng điều tiết nước thấp và có thể xảy ra nguy cơ mất an toàn hồ trong quá trình vận hành sử dụng.

Mô tả tiểu dự án: Những mục tiêu chính của dự án sửa chữa và nâng cấp bao gồm: (i) đảm bảo sự an toàn và ổn định của đập và hồ chứa, đặc biệt là cho 230 hộ với 3.650 người sống cách hạ lưu đập 600-700m và thành phố Đồng Hới cách đập 7km. (ii) tăng cường khả năng phòng chống lũ của đập cho thành phố Đồng Hới; và (iii) cung cấp nước tưới cho 1.672 ha đất nông nghiệp và đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố Đồng Hới với công suất 18.000 m3/ngày đêm; Trong kế hoạch dài hạn đến năm 2030, hồ chứa sẽ cung cấp nước cho 60 ha nuôi trồng thủy sản và duy trì dòng chảy môi trường với tần suất 90% trong mùa khô.
Các hoạt động của dự án bao gồm: (i) Cải tạo, sửa chữa đập chính, mở rộng bề rộng đỉnh đập từ 5m lên 6m, nâng cao trình đỉnh đập thêm 0,8m nghĩa là cao trình đỉnh đập sẽ được nâng lên từ cao trình +24,2m lên +25m, bóc bỏ lớp đất phong hóa và lớp lót đã bị vỡ của mặt đập, xây dựng hệ thống thoát nước cho hạ lưu đập vv; (ii) xây dựng cống lấy nước mới thay thế cho cống cũ; (iii) sửa chữa và tăng cường các kênh sau đập tràn bằng bê tông cốt thép; (iv) cải tạo hệ thống nâng hạ và các tấm phai của tràn xả lũ; và, (v) cài đặt một hệ thống chiếu sáng mới trên đỉnh đập chính.

Sàng lọc Môi trường và Xã hội. Không có môi trường sống tự nhiên quan trọng gần đập, không có loài quý hiếm hoặc bị đe dọa được biết đến tồn tại trong khu vực dự án. 100% người dân địa phương là người Kinh, là dân tộc chủ đạo ở Việt Nam. Trong vùng dự án không có bất kỳ ngôi mộ, đền thờ hay công trình văn hóa, tín ngưỡng, kiến trúc tôn giáo nào bị ảnh hưởng. Tổng diện tích đất sửa dụng cho dự án sửa chữa vào khoảng 6,78 ha, khoảng 1,2 ha là của các hộ dân; tiểu dự án đòi hỏi phải có một Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP). Đập Phú Vinh là một đập lớn và do đó tiểu dự án phải được xem xét bởi một hội đồng chuyên gia.
Các tác động Môi trường và Xã hội. Việc triển khai dự án sẽ đem lại lợi ích to lớn cho cộng đồng địa phương như: (i) ổn định cấp nước tưới và cấp nước sinh hoạt; (ii) nâng cao an toàn đập, bảo vệ cơ sở hạ tầng, đời sống, sinh kế và tài sản ở hạ lưu đập; và, (iii) cải thiện cảnh quan trong khu vực công trình đầu mối. Dưới đây là các tác động tiêu cực chính:

Các tác động do hoạt động xây dựng – Việc sửa chữa đòi hỏi khai thác một lượng lớn đất (176.000 m3) và và đổ thải 1 lượng lớn đất (18.500 m3). Hiện có một mỏ đất nằm cách chân đập khoảng 2 km được dự kiến cho Tiểu dự án. Đất thải và các chất thải xây dựng xây dựng sẽ được đổ tại bãi đổ thải cách công trình 1,5 km. Số lượng công nhân tập trung tại công trường vào thời kì cao điểm thi công là khoảng 40 người. Các tác động phát sinh từ hoạt động xây dựng được liệt kê dưới đây:

· Tăng tạm thời bùn cát ở sông, kênh, mương trong những ngày mưa do các hoạt động vận chuyển đất cát;

· Gia tăng phiền toái do bụi trong phạm vi công trường và dọc tuyến đường vận chuyển;

· Tăng tiếng ồn trong phạm vi công trường xây dựng;

· Có khả năng gây cắt nước sinh hoạt trong suốt quá trình sửa chữa;

· Có thể làm hỏng các tuyến đường hiện có do vận chuyển các trang thiết bị có trọng lượng lớn, đặc biệt là chuyên chở vật liệu đắp;

· Gia tăng các rủi ro sự cố liên quan đến sức khỏe và an toàn của người dân sinh sống gần đập và dọc tuyến đường vận chuyển do tiếp xúc với các nguy cơ liên quan đến xây dựng;

· Những vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động cho công nhân;
· Tăng lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật do diện tích tưới nông nghiệp được phục hồi từ 1.672ha lên đến 2.825ha (tăng 1.153ha) trong giai đoạn vận hành; và,
· Các tác động tiềm tàng tới hạ lưu liên quan đến việc gia tăng lưu lượng xả lũ thiết kế.

Lượng chất thải sinh hoạt (bao gồm nước thải và chất thải rắn) không đáng kể (chất thải rắn: 6-20kg mỗi ngày, nước thải là 8,42 m3/ngày) nhưng sẽ được thu gom và xử lý đúng quy định (sử dụng bể tự hoại, hố lắng, chất thải rắn sẽ được đem chôn lấp tại bãi rác).

Tác động dài hạn – Việc phục hồi sẽ làm cho diện tích bao phủ tăng thêm 1.153 ha (diện tích tưới được phục hồi). Diện tích tưới mới sẽ chỉ bao gồm đất nông nghiệp và không làm phá rừng. Tuy nhiên các khu tưới mới sẽ dẫn đến tăng lượng trồng lúa gạo và rau, dẫn đến gia tăng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất nông nghiệp. Các tác động khác liên quan đến khả năng suy thoái đất (giảm chất lượng đất và làm thay đổi cảnh quan) của các vùng đất xung quanh công trường và những khu vực được sử dụng tạm thời và việc dịch chuyển của đất do bị nén chặt và biến dạng. Sẽ không có khu vực mới nào bị ngập bởi hồ chứa. Trong khi chiều cao đỉnh đập sẽ được tăng lên khoảng 0,8 m, chiều cao hiệu quả của các đập tràn sẽ vẫn như cũ và do đó công suất thiết kế ban đầu của hồ chứa sẽ không đổi.
Các biện pháp giảm nhẹ: Một kế hoạch quản lý Môi trường và Xã hội chi tiết (ESMP) được chuẩn bị và đưa vào Báo cáo ESIA. Báo cáo RAP cũng được xây dựng dựa trên kết quả tham vấn với các hộ bị ảnh hưởng để giải quyết thiệt hại về đất và cây trồng. Các biện pháp giảm thiểu cụ thể như sau:
· Để giảm thiểu việc bồi lắng, nhà thầu được yêu cầu phải sử dụng đúng các mỏ đất đã được chỉ định để khai thác vật liệu đắp và xử lý vật liệu dư thừa đến bãi rác đã được chỉ định. Các kho dự trữ đất, cát phải được đặt cách xa các nguồn nước và dòng chảy hoặc có bẫy bùn cát xung quanh.

· Để giải quyết những phiền toái do bụi, nhà thầu được yêu cầu phải tưới nước tại các khu vực bị ảnh hưởng tại công trường và dọc các tuyến đường vận chuyển trong những ngày khô;

· Tránh thi công vào ban đêm để giảm thiểu phiền toái do tiếng ồn;
· Đê quai sẽ được sử dụng trong quá trình xây dựng cống lấy nước mới để tránh việc thất thoát nước của hồ chứa;
· Chính sách OP/4.09 sẽ được xem xét khả năng kích hoạt cho dự án này và một kế hoạch quản lý dịch hại sẽ được thực hiện cho TDA;

· Để giảm rủi ro về sức khỏe và an toàn cho cư dân địa phương, các nhà thầu cũng được yêu cầu phải cung cấp lối đi an toàn cho người dân cũng như hàng rào bảo vệ và các biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm ở công trường; giới hạn tốc độ xe cộ tại khu vực dân cư; cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại khu lán trại; tiến hành kiểm tra sức khỏe cho công nhân; và, nghiêm chỉnh thực hiện việc bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động cho công nhân;

· Để giải quyết nguy cơ suy thoái đất, nhà thầu sẽ phải vệ sinh sạch sẽ tại các địa điểm xây dựng, xử lý đúng cách rác thải xây dựng, và dọn dẹp, khôi phục lại công trường như trước khi có dự án.

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp, trong đó có bao gồm Phương án Phòng chống Bão lũ và Báo cáo An toàn đập được thực hiện hàng năm trình lên Ban Phòng chống Lụt bão và UBND tỉnh. Để đảm bảo hiệu quả của Kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp, bản kế hoạch này phải bao gồm các nội dung sau: Phương án tổ chức chỉ huy, điều hành, Phương án kỹ thuật, Phương án nhân lực, lực lượng ứng cứu, Phương án thông tin liên lạc, Phương án vật tư, hậu cần, Phương án sơ tán di dời dân

Để đảm bảo nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu này, các kế hoạch về sức khỏe, an toàn lao động và môi trường sẽ phải được nộp kèm hồ sơ thầu cùng với các khóa huấn luyện sức khỏe, an toàn và vệ sinh. Để giải quyết các tác động tiềm tàng lâu dài trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNN/ Sở NN&PTNT sẽ giới thiệu và đẩy mạnh Kế hoạch Quản lý Dịch hại Tổng hợp cho các hoạt động nông nghiệp trong vùng dự án.
Tham vấn cộng đồng: Trong giai đoạn chuẩn bị ESIA, 02 cuộc tham vấn cộng đồng đã được thực hiện bao gồm: (1) Tham vấn trong quá trình chuẩn bị TDA từ ngày 02-04/3/2015; và (2) tham vấn về các biện pháp để giảm thiểu các tác động môi trường và xã hội từ ngày 24-26/3/2015. Thành phần tham dự gồm có Đại diện các hộ BAH, các hộ hưởng lợi, Sở NN&PTNT, phòng TN&MT, Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Quảng Bình, Đơn vị Tư vấn và đại diện UBND phường. Trong các cuộc tham vấn, các cộng đồng địa phương đã bày tỏ sự đồng thuận tuyệt đối và hỗ trợ cho việc thực hiện Tiểu dự án trong khi chủ đầu tư đã cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong ESIA. CPO cũng cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân trên công trường để giảm xung đột giữa công nhân và người dân địa phương, giảm thiểu tai nạn giao thông và những đặc điểm môi trường của Tiểu dự án. Ngoài ra, các hộ BAH kiến nghị: (1) đảm bảo đền bù đầy đủ, thỏa đáng cho người BAH; (2) Việc kiểm kê thiệt hại phải diễn ra minh bạch, rõ ràng và chính xác; (3) Không được thi công vào ban đêm; (4) Chỉ được sử dụng các xe có tải trọng dưới 6 tấn; (5) Nếu như tuyến đường thôn bị hỏng thì phải sửa lại như cũ; (6) Không được gây ô nhiễm nước hồ vì nước hồ cung cấp cho tưới và sinh hoạt của TP. Đồng Hới; (7) Đảm bảo vệ sinh môi trường khi triển khai TDA; (8) Chủ đầu tư phải thực hiện những biện pháp giảm thiểu đã nêu trong báo cáo ESIA. Chủ đầu tư đã tiếp thu và cam kết thực hiện.

Kế hoạch hành động tái định cư (RAP): Việc thu hồi đất sẽ thu hồi 67.803 m2 đất, trong đó có 12.179 m2 là đất của 7 hộ gia đình thuộc phường Đồng Sơn và 55.626 m2 là đất nằm trong hành lang an toàn đập thuộc quyền quản lý của đơn vị vận hành hồ Phú Vinh. Có 24 hộ bị ảnh hưởng tới 11673 m2 diện tích trồng lúa và cây trồng như: keo, tràm, cây ăn quả… Không có ngôi nhà nào bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện TDA. Các hộ bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ đầy đủ như trong báo cáo RAP đã được chuẩn bị và phù hợp với chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP/BP 4.12). Để giảm thiểu các tác động của việc thu hồi đất, các hộ bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ đầy đủ như trong báo cáo RAP đã được chuẩn bị và phù hợp với chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP/BP 4.12). Ước tính tổng chi phí cho việc đền bù, hỗ trợ và TĐC của Tiểu dự án là 1.360.740.000 VNĐ, trong đó: Chi phí đền bù là 409.070.254 VNĐ; Chi phí hỗ trợ là 805.844.000 VNĐ; Chi phí tổ chức thực hiện là 24.298.285 VND; Chi phí dự phòng là 121.491.425 VNĐ.

Nguy cơ rủi ro vỡ đập: Trong trường hợp nếu có sự cố vỡ đập thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhà cửa, tính mạng và tài sản của 230 hộ dân, 3.650 người ở hạ du chỉ cách chân đập khoảng 600m - 700m. Phần lớn diện tích cây trồng 1,672ha phía sau đập sẽ bị phá hủy. Hàng loạt cơ sở hạ tầng và công trình công cộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 87km đường bê tông, 3km kênh mương, 09 trường học, 2 trạm y tế và 1 công trình cấp nước sinh hoạt. Các khu vực chịu nặng nhất thuộc Phuờng Đồng Sơn, xã Thuận Đức và Phường Bác Nghĩa. TP. Đồng Hới do ở xa nên chỉ bị ngập lụt.

Phân bổ kinh phí: Tiểu dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Tổng dự toán ngân sách là: 110.052.924.000 VNĐ. Kinh phí thực hiện ESMP bao gồm:
· Quan trắc môi trường (560.000.000 VNĐ, tương đương khoảng 25.900 USD, chủ yếu để đáp ứng yêu cầu giám sát môi trường của Chính phủ Việt Nam)

· Đào tạo nâng cao năng lực (220.000.000 VNĐ, tương đương 10.200 USD)

· Kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (120.000.000 VNĐ, tương đương 5.600 USD) 

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1.  Tổng quan về dự án
Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Việt Nam DRASIP” có mục tiêu dự kiến sẽ nâng cao sự an toàn của đập và các công trình liên quan, cũng như sự an toàn của người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội của các cộng đồng hạ du như đã được xác định trong Nghị định 72 về quản lý an toàn đập tại Việt Nam. Các hợp phần của dự án bao gồm:
Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (chi phí dự kiến là 385 triệu US$)

Hợp phần này nhằm nâng cao an toàn công trình thông qua các hoạt động cải tạo đập. Bao gồm: i) Thiết kế chi tiết, giám sát và kiểm soát chất lượng của việc cải tạo công trình và cơ sở hạ tầng liên quan; (ii) cải tạo công trình, bao gồm đập và công trình liên quan, thiết bị vận hành và điều khiển, lắp đặt thiết bị quan trắc tại đầu mối và giám sát an toàn; (iii) lập Quy trình vận hành và bảo trì đập và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (chi phí dự kiến 60 triệu US$)

Mục tiêu của hợp phần này là cải thiện việc lập quy hoạch và khung thể chế về quản lý an toàn đập bao gồm cả đập thủy lợi và thủy điện theo Nghị định về quản lý an toàn đập. Hợp phần này sẽ bao gồm hỗ trợ về: i) mạng lưới quan trắc thủy văn và hệ thống thông tin; ii) kế hoạch quản lý lũ lụt tổng hợp và cơ chế phối hợp vận hành; iii) tăng cường thể chế và pháp lý và iv) nâng cao năng lực vận hành hồ đập tổng hợp toàn lưu vực, kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Hợp phần này sẽ hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các công tác hỗ trợ kĩ thuật cho chương trình Quốc gia, hoàn thiện thể chế cơ chế phối hợp và thực hiện giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cấp có liên quan.

Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (chi phí dự kiến là 15 triệu US$)

Dự án được thực hiện với sự tham gia của 3 bộ, phạm vi dự án rộng với 31 tỉnh tham gia, đa số các hồ chứa nằm ở vùng sâu, vùng xa miền núi, điều kiện giao thông rất khó khăn và thời gian thực hiện dự án kéo dài trong 6 năm, việc phân bổ một chi phí quản lý hạn hẹp cũng là một khó khăn trong việc triển khai dự án.

Hợp phần sẽ cung cấp tài chính cho các hoạt động quản lý dự án, giám sát và đánh giá, hỗ trợ kĩ thuật, đấu thầu, kiểm toán, thông tin, đào tạo, hỗ trợ mua sắm, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý thực hiện dự án.

Hợp phần 4: Dự phòng thiên tai (US$ 0 triệu - Không phân bổ cố định)

Hợp phần này sẽ nâng cao năng lực ứng phó của Chính phủ trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến sự cố đập trong quá trình thực hiện dự án. Trong trường hợp khẩn cấp, hợp phần dự phòng này sẽ tạo điều kiện sử dụng số tiền trong khoản vay nhanh chóng bằng cách giảm thiểu tối đa các bước xử lý và điều chỉnh các yêu cầu về tín dụng và chính sách an toàn nhằm hỗ trợ đẩy nhanh việc thực hiện.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 6 năm- từ 1/12/2015 đến 1/12/2021. Bản thảo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) của tiểu dự án năm đầu, Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) và bản dự thảo đánh giá môi trường và xã hội cho các Tiểu dự án năm đầu sẽ hoàn thiện và công bố vào tháng 5 năm 2015.

1.2. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện ESIA
1.2.1. Cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tác động Xã hội
Cách tiếp cận

Đánh giá Tác động Xã hội được thực hiện theo chính sách, pháp luật của chính phủ Việt nam và của Ngân hàng Thế giới. Đánh giá tác động Xã hội dựa trên kết quả phân tích kinh tế, tài chính, thể chế, xã hội và kỹ thuật của dự án để đảm bảo rằng vấn đề xã hội được quan tâm đầy đủ trong việc lựa chọn dự án, địa điểm và các quyết định liên quan đến các giải pháp công nghệ.
Dự báo và đánh giá định tính hoặc định lượng các tác động có thể sẽ xảy ra bởi Tiểu dự án. Hoạt động của Tiểu dự án cần được xem xét theo từng giai đoạn khác nhau: giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn thi công; giai đoạn vận hành và bảo dưỡng.

Phân biệt giữa các cặp tác động tích cực - tiêu cực, tác động trực tiếp- gián tiếp, tác động tích lũy, tác động trung hạn - dài hạn. Xác định các tác động tiềm ẩn có thể xảy ra trong xây dựng và các tác động không thể tránh khỏi và không thể đảo ngược.

Mô tả các tác động theo định lượng, về chi phí và lợi ích môi trường. Gán giá trị kinh tế nếu có thể.

Phương pháp đánh giá tác động Xã hội
Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm năng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, báo cáo đánh giá xã hội đã được tiến hành thông qua hàng loạt các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan dự án. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm năng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm 1) xem xét các dữ liệu thứ cấp, 2) quan sát thực địa; 3) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, 4) phỏng vấn sâu, và 5) khảo sát các hộ gia đình (Xin xem Phụ lục B1 về cách lấy mẫu). Tổng cộng 75 người đã tham gia trả lời để đánh giá tác động xã hội cho tiểu dự án này, trong đó có 60 người dân xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn tham gia cuộc khảo sát hộ gia đình (định lượng), và 39 người (bao gồm 15 cán bộ địa phương và 24 người đại diện cho các hộ bị ảnh hưởng) tham gia vào các nhóm thảo luận nhóm tập trung, các cuộc họp cộng đồng, phỏng vấn sâu (chất lượng).

Trong PHẦN 4, chúng tôi sẽ trình bày những kết quả đánh giá kinh tế xã hội tại khu vực thực hiện Tiểu dự án , bao gồm cả các kết quả của phân tích giới. Chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt về những biện pháp giảm thiểu, cùng với các khuyến nghị trên cơ sở những kết quả SA. Xin lưu ý rằng một kế hoạch hành động về giới và kế hoạch giám sát kế hoạch hành động giới được trình bày tại Phụ lục B4 của SA này), và các kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng và Chiến lược tham vấn cồng đồng và truyền thông cũng đã được trình bày tại Phụ lục B2 và Phụ lục B3 tương ứng).

Chi tiết các phương pháp đánh giá Xã hội được trình bày trong Phụ lục B1.
1.2.2. Cách tiếp cận và phương pháp đánh giá Tác động Môi trường

· Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Đơn vị tư vấn tiến hành 2 đợt điều tra khảo sát thực địa: (đợt 1) từ ngày 02 - 03/03/2015 và (đợt 2) vào ngày 24/03/2015.

· Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra phỏng vấn 60 hộ dân (bị ảnh hưởng trực tiếp, giấn tiếp và hưởng lợi) tại xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn, 15 lãnh đạo địa phương cấp xã/phường và cấp thành phố.

· Phương pháp thống kê: Thu thập, xử lý và phân tích: (i) các số liệu khí tượng, thuỷ văn, môi trường trong nhiều năm tại khu vực dự án; (ii) Các báo cáo và số liệu về kinh tế xã hội, giới trong 3 năm liên tiếp của xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn và thành phố Đồng Hới.

· Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các dự án có liên quan.

· Phương pháp chuyên gia: đơn vị tư vấn đã tham gia và tổ chức các cuộc họp, các buổi tiếp xúc để lấy ý kiến về việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của Tiểu dự án của các chuyên gia Môi trường, chuyên gia Xã hội học, chuyên gia An toàn đập, chuyên gia Giới

· Phương pháp tổng hợp phân tích xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác động của dự án đến các thành phần của môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án.

· Phương pháp đánh giá nhanh: Sử dụng các hệ số ô nhiễm của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính thải lượng và dự báo ô nhiễm.

· Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động bằng cách so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng đất, nước, tiếng ồn, không khí và các tiêu chuẩn môi trường có liên quan khác.

· Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình để tính toán, dự báo nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm trong khí thải của các thiết bị vận chuyển vật liệu xây dựng để đánh giá tác động của các chất ô nhiễm này tới môi trường.

· Phương pháp ma trận: Đối chiếu từng hoạt động của dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường và xã hội (không khí, nước, sức khỏe, kinh tế, ...) để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân – hậu quả của việc thực hiện Tiểu dự án.

PHẦN 2. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN
2.1. Tổng quan
Hồ Phú Vinh nằm cách thành phố Đồng Hới 7km về phía Tây, thuộc tỉnh Quảng Bình như trong hình Hình 2‑1. Vùng dự án có vị trí địa lý là: 17’27’’24 N; 106’34’’31 E. Thành phố cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về hướng Nam. Phía tây của hồ Phú Vinh được bao bọc bởi nhiều ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn với độ cao thay đổi từ 50-250m. Phía đông cách đường mòn Hồ Chí Minh 600 m- 700 m;

[image: image2.jpg]



Hình 2‑1 Vị trí địa lý hồ Phú Vinh

Phú Vinh hồ chứa được xây dựng vào năm 1992 và được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5060-90 mà không có lũ kiểm tra. hồ Phú Vinh chỉ là một phụ lưu của sông Nhật Lệ, có diện tích lưu vực là 38 km2 trong khi đó, diện tích lưu vực của sông Nhật Lệ là 2650km2. Vì vậy, hồ Phú Vinh chỉ làm nhiệm vụ cắt giảm một phần lũ cho sông Nhật lệ.
Phú Vinh hồ chứa có dung lượng lưu trữ là 22 triệu m3, cao trình đỉnh đập chính là 27 m, được phân loại là đập lớn theo quy định của chính phủ Việt Nam. Xả lũ thiết kế tối đa là 840 m3/s, tổng lượng lũ thiết kế tối đa là 15,56 triệu m3. Mực nước dâng bình thường là 22 m, mực nước lũ thiết kế là 23,1 m. Mực nước chết là 13,1 m tương đương với dung tích 3,2 triệu m3.
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Hình 2‑2 Hồ Phú Vinh và khu vực xung quanh
Đập chính được xây dựng bằng đất đồng chất với cao trình 24.2m, chiều dài đỉnh đập là 1776 m, chiều rộng đỉnh đập 5,0m. Có 2 đập phụ đều là đập đồng chất. Đập phụ nằm bên trái đập chính có cao trình đỉnh là 25,4m, dài 400m và rộng 5m. Đập phụ bên phải có cao trình đỉnh là 25,5m, dài 400m và rộng 5m.
Tràn xả lũ nằm ở bên trái của đập chính, B = 18m. chiều dài dốc nước là 60m và hoạt động bằng cửa van. Đập tràn phụ nằm ở bên trái của đập chính, cao trình 23m. Chiều rộng là B = 100 m, lưu lượng xả lũ thiết kế Qx 1% = 51 m3/s.

Trong trường hợp xả lũ, dòng chảy đổ vào bể tiêu năng và kênh tràn xả  (L = 200m, B = 20m, H = 6.7m) được kết nối với đoạn sông Phú Vinh dài 13 km, sau đó thải ra sông Nhật Lệ, và cuối cùng chảy ra biển.
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Hình 2‑3 Đường quá trình xả lũ của hồ Phú Vinh với lũ tần suất P = 1%
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Hình 2‑4 Kênh sau đập tràn
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	Hình 2‑5 Hạ lưu sông Phú Vinh sau đập tràn


Hạ lưu sông Phú Vinh dài là 13km với độ sâu trung bình 6,7m; B = 20m và mở rộng về phía hạ lưu. Dọc theo hai bên bờ sông là cây lâu năm, cây bụi và cây nhỏ. Có một số hộ dân của thôn Thuận Hà sống dọc bờ sông. Kết quả khảo sát cho thấy qua nhiều năm vận hành, chưa bao giờ xuất hiện việc hạ lưu bị ngập do việc xả lũ từ hồ. Kết quả tính toán trong phần 5.5.1 cũng chỉ ra rằng do chuỗi dữ liệu tính toán dài hơn nên lưu lượng xả lũ tăng lên 441 m3/s, khi đó mực nước ở hạ lưu sẽ tăng lên đến 5.71m <6.7m, vẫn trong giới hạn an toàn của hạ lưu sông Phú Vinh.

Cống lấy nước nằm ở phía bên phải của đập chính. Chiều dài cống là 11m với kích thước BxH = 1,2x1,6 m. Lưu lượng thiết kế là 2,5 m3/s. Cao trình đáy cống là 11 m.

Phía sau đập tràn và bể tiêu năng là 200m kênh. Hai bên của kênh được gia cố bằng đá hộc, chiều rộng B = 20m, chiều cao = 6.7m.

Nước trong hồ được lấy từ sông Phú Vinh (chi tiết trong mục 4.1.1).

Phú Vinh hồ là nguồn nước chính để tưới tiêu cho 925 ha lúa. Hiện nay, các công trình đầu mối của đập đã bị suy thoái nghiêm trọng. Mái thượng lưu đập bị lún nhiều đoạn, tạo nên những khu vực lồi lõm trên mái không đồng nhất và xuất hiện trên toàn bộ mái thượng lưu, làm cho hệ thống bảo vệ mái kém hiệu quả, có những vị trí các viên đá còn bị bong tróc.

Lớp bảo vệ và cỏ ở mái hạ lưu đã bị suy thoái và hỏng ở nhiều chỗ. Cống lấy nước bị rò rỉ, các lớp bê tông thân cống bị bong tróc nhiều, có những phần bị vôi hóa. Thiết bị đóng mở và cửa cống đã bị xuống cấp, gây nguy hiểm trong quá trình vận hành. Việc rò rỉ nước là nguyên nhân chính khiến cho cống không lấy được đủ lưu lượng thiết kế ban đầu. Do đó cần thiết phải xây dựng một cống lấy nước mới.

Tường hướng dòng của tràn xả lũ đã nứt gãy, một số vị trí trên dốc nước bê tông bị bong, khe phai cửa van sự cố hư hỏng nặng.

Nếu công trình có sự cố đặc biệt trong mùa mưa lũ sẽ đe dọa tính mạng, tài sản nhân dân và ảnh hưởng trực tiếp đến trung tâm kinh tế chính trị tỉnh Quảng Bình 
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Hồ Phú Vinh
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Đỉnh đập chính 
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Mái thượng lưu đập chính
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Tràn xả lũ
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Đầu ra của cống lấy nước
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Tường chắn sóng
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Kênh chính


Hình 2‑6 Một số ảnh hiện trạng hồ Phú Vinh và công trình đầu mối
Tiểu dự án Sửa chữa và Nâng cấp hồ Phú Vinh, TP. Đồng Hới được đề xuất nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch tổng thể của tỉnh và các mục tiêu của Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Bình và Công ty Quản lý Công trình Thủy lợi:

· Công trình an toàn và ổn định

· Kiểm soát lũ cho hạ lưu, đặc biệt là thành phố Đồng Hới

· Cung cấp nước tưới cho 1.672 ha đất canh tác, 60 ha nuôi trồng thủy sản; cung cấp nước cho các khu công nghiệp và nước uống nguyên ở mức 18.000 m3/ngày đêm.

2.2. Các hạng mục chính của Tiểu dự án

Các hạng mục công trình cần nâng cấp, sửa chữa:

Bảng 2‑1 Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp hồ Phú Vinh

	TT
	Hạng mục
	Thông số 
hiện trạng
	Quy mô sửa chữa, nâng cấp

	1
	Đập chính
	- Zđập = +24,2 

- Ztường chắn sóng = +25,2

- Bmặt đập = 5m

- Mặt đập: đường đất

- L = 1.776 m


	- Nâng cao trình đập đến +25 m. 

- Xây lại tường chắn sóng (giữ nguyên chiều cao)

- Mở rộng mặt đập từ 5m lên 6 m và làm đường BTCT trên mặt đập.

- Gia cố mái thượng lưu.

- Mái hạ lưu: bóc bỏ đất phong hóa, đắp đất áp trúc, trồng cỏ bảo vệ, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước chân đập.

- L = 1.853 m.

	2
	Tràn xả lũ
	- Lưu lượng xả lũ thiết kế Qx1% = 380m3/s

- Cột nước trên tràn: 6,1

	- Sửa chữa và phục hồi hệ thống nâng hạ và các tấm phai

- Nâng lưu lượng xả lũ thiết kế lên Qx1% = 441m3/s.
- Cột nước trên tràn: 6,49

	3
	Tràn phụ
	- Lưu lượng xả lũ kiểm tra: không có

- Lưu lượng xả lũ cực hạn: không có


	Gia cố đỉnh đập phụ bằng BTCT

- Lưu lượng xả lũ kiểm tra Qx0,2% = 155 m3/s

- Lưu lượng xả lũ cực hạn Qx0,01% = 342 m3/s.

	6
	Cống lấy nước
	- Qtk = 2,5 m3/s

- BxH: 1,2m x 1,6m

- L = 67,6

- Độ dốc: 0,4

- Máy vận hành: VD20
	- Xây dựng mới cống lấy nước có áp cách cống cũ 10m.
- Qtk = 2,61

- Khẩu độ BxH: 1,2 x 1,2

- L = 92,2

- Độ dốc: 0

- Máy vận hành: HZV1200-6


Bảng dưới đây thể hiện các thông số trước và sau khi phục hồi đập:

Bảng 2‑2 Quy mô sửa chữa dự kiến của hồ Phú Vinh

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Hiện trạng
	Cải tạo, nâng cấp

	1
	Vùng hồ
	
	
	

	
	Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế Q1%
	m3/s
	840,0
	955

	
	Tổng lượng lũ thiết kế W1.%
	106 m3
	15,56
	17,71

	
	Mực nước chết
	m
	+13,5
	+13,5

	
	Mực nước dâng bình thường
	m
	+22,0
	+22,0

	
	Mực nước lũ thiết kế
	m
	+23,1
	+23,49

	2
	Đập chính
	
	
	

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	+24,2
	+25,0

	
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	+25,2
	+26,0

	
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	27,6
	28,2

	
	Chiều dài đỉnh đập
	m
	1.776
	1.853

	
	Chiều rộng đỉnh đập
	m
	5,0
	6,0

	3
	Tràn xả lũ chính
	
	
	

	
	Loại tràn
	
	Tràn có cửa van
	Tràn có cửa van

	
	Lưu lượng xả lũ thiết kế Qx1%
	m3/s
	380
	441

	
	Lưu lượng xả lũ kiểm  tra Qx0,2%
	m3/s
	Không có
	495

	
	Lưu lượng xả lũ cực hạn Qx0,01%
	m3/s
	Không có
	579

	
	Cao độ ngưỡng tràn
	m
	+17,0
	+17,0

	
	Cột nước trên tràn thiết kế
	m
	6,1
	6,49

	
	Khẩu độ tràn
	m
	18,0
	18,0

	
	Chiều dài dốc nước
	m
	60
	60

	4
	Tràn phụ
	
	
	

	
	Lưu lượng xả lũ thiết kế Qx1%
	m3/s
	51,0
	51,0

	
	Cao độ ngưỡng tràn
	m
	+23,0
	+23,0

	
	Cột nước trên tràn
	m
	0,5
	0,49

	
	Khẩu độ tràn
	m
	100
	100

	5
	Cống lấy nước
	
	
	

	
	Lưu lượng thiết kế Qtk
	m3/s
	2,5
	2,61

	
	Khẩu độ  BxH (D)
	m
	1,2x1,6
	1,2

	
	Chiều dài
	m
	67,6
	92,2

	
	Độ dốc
	%
	0,4
	0

	
	Cao trình đáy cống
	m
	+11,0
	+11,0

	Nguồn: Báo cáo thuyết minh dự án đầu tư


2.3. Tài nguyên cho Tiểu dự án

Khối lượng vật liệu xây dựng, khối lượng vật liệu đào đắp được trình bày trong bảng Bảng 2‑3 và Bảng 2‑4 dưới đây:
Bảng 2‑3 Khối lượng vật liệu xây dựng

	STT
	Hạng mục chi phí
	Đá đào
	Đất đắp
	Đất phong hóa, đất đào
	Bê tông M200, M250
	Thép

	
	
	(m3)
	(m3)
	(m3)
	(m3)
	Tấn

	1
	Đập Chính
	13.052
	166.434
	3.525
	6.523
	

	2
	Đập phụ Hữu
	
	75
	487
	811
	

	3
	Đập phụ Tả
	
	10
	4.261
	1.621
	

	4
	Tràn phụ
	
	
	
	2.089
	131

	5
	Cống
	
	8.313
	9.639
	279
	19

	6
	Đường giao thông
	
	1.161
	556
	384
	

	
	Tổng (làm tròn)
	13.052
	176.000
	18.500
	11.700
	150


Mỏ đất: nằm cách tràn xả lũ khoảng 2km. Diện tích khu đất khoảng 7ha, dự kiến chiều sâu khai thác 3,0m và trữ lượng khai thác khoảng 210.000 m3 đất tương đương 250.000 tấn (tải trọng là 1,2 tấn/m3). Việc thi công TDA sẽ cần 199.600 tấn đất tương đương 166.400m3 (Hình 2‑7). Những vật liệu khác sẽ được mua từ các nhà cung cấp vật liệu xây dựng trong TP. Đồng Hới, nằm cách công trường khoảng 7km.
Bãi thải: nằm tại thôn Thuận Phong, đối diện UBND xã Thuận Đức. Cách tràn xả lũ khoảng 1,5km, đi qua xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn. Diện tích bãi đổ thải là 20.000m2, trữ lượng khoảng 50.000 m3; Việc thực hiện TDA sẽ đổ thải khoảng 21.881m3 rác thải xây dựng tại bãi đổ thải này.
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Hình 2‑7 Tuyến đường vận chuyển và một số vị trí cung cấp vật liệu xây dựng
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Hình 2‑8 Mặt bằng tổng thể công trình
Vị trí dự kiến của lán trại nằm ở ngay vai trái của đập với diện tích khoảng 2000 m2. Khu đất này nằm trong vành đai an toàn đập.
Nguồn điện sử dụng trong thi công được lấy từ nguồn điện của máy đóng mở tràn. Nước sinh hoạt cho khu lán trại được lấy từ nhà quản lý đập nằm ở vai trái của đập. Giai đoạn xây dựng sẽ sử dụng nguồn điện từ nguồn điện vận hành cửa tràn.
	Bảng 2‑4 Danh mục máy móc, thiết bị

TT
	Máy móc
	Số lượng

	1
	Máy đào một gầu, bánh xích dung tích 1,25 m3
	4

	2
	Máy ủi - công suất 108 CV
	4

	3
	Máy trộn có dung tích 250-500 lít
	2

	4
	Máy đầm bê tông, đầm dùi 1,5Kw
	4

	5
	Máy Khoan lỗ
	2

	6
	Máy đầm rung tự hành 25T
	2

	7
	Ô tô tự đổ - trọng tải 6T
	4

	8
	Ô tô tưới nước dung tích 5m3
	1

	9
	Máy phát điện, 8 Kw
	1


Nguồn: Báo cáo thuyết minh đầu tư của Tiểu dự án

2.4. Biện pháp thi công

Trong phạm vi thi công các hạng mục ở đầu mối, đơn vị thi công phải tiến hành thi công từ dưới lên và theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu xong đến đấy và không chồng chéo nhau.

Hoạt động khoan sẽ được thực hiện trên đỉnh đập, và được thực hiện kết hợp giữa máy móc và thủ công. Bột đất sét sẽ được sử dụng. Bóc toàn bộ lớp đá lát khan phía thượng lưu bằng máy đào kết hợp với thủ công. Vật liệu bóc được tập kết tạm thời ở bờ phải của đập chính. Sau đó, các mặt đập sẽ được san bằng trước khi vật liệu địa kỹ thuật và vật liệu lót được đặt phía trên. Bê tông sẽ được trộn tại chỗ.

Cống lấy nước thi công vào mùa kiệt, trước khi thi công tiến hành ép cừ 1 lớp xung quang vị trí hồ móng cống, sau đó bơm cạn nước hố móng và tiến hành  đào móng cống bằng máy đào. Đất đào móng cống được tập kết tại bãi thải ở vị trí vai phải đập, cách vị trí cống 300m. Sau khi thi công xong cống tiến hành đắp đất sét mang cống và tận dụng đất đã đào móng để đắp hoàn trả đập. Trong quá trình thi công cần sử dụng các loại đầm có dung trọng <9T để tránh làm vỡ đường ống cống.

Thi công mái thượng lưu: do cao trình khung vây cao hơn mực nước chết từ 1-3m. Do đó mái thượng lưu sẽ được xây dựng trong các tháng khô hạn nhất (sau khi kết thúc vụ hè thu, kết hợp mức nước thấp) để xây dựng phần chân khay, chân dầm, gia cố khung bê tông và bề mặt đá, dưới mực nước dâng bình thường (chi tiết phương pháp xây dựng sẽ được thiết lập trong các bản vẽ xây dựng, báo cáo thiết kế cơ sở theo đúng lịch thủy lợi để đảm bảo không ảnh hưởng đến mùa vụ)

Một phần của đất đào sẽ được tái sử dụng. Tổng số đất tái sử dụng là 21.900 m3. Như vậy lượng đất đắp còn thiếu là 166.000 m3 hoặc 199.600 tấn.

2.5. Tiến độ thực hiện

Giai đoạn xây dựng của Tiểu dự án được ước tính là mười hai tháng, bắt đầu vào tháng Mười. Việc xây dựng các côn trình tạm thời và đường quản lý từ tháng mười một  đến tháng mười hai trong năm đầu tiên. Đê quai sẽ được xây dựng trong tháng Một của năm thứ hai khi không có nhu cầu nước cho nông nghiệp. Việc hoành triệt cống cũ sẽ được thực hiện vào cuối mùa khô (tháng Tám) khi mực nước của hồ chứa là thấp nhất.

Bảng 2‑5 Tiến độ sửa chữa nâng cấp hồ Phú Vinh

	TT
	Hạng mục công việc
	Năm 1
	Năm 2

	
	
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Công tác chuẩn bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đê quai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Cống lấy nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Hoánh triệt cống cũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	6
	Gia cố mái đập thượng lưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khoan phụt chống thấm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Sữa chữa cửa van tràn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Đỉnh đập và tường chắn sóng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Mái hạ lưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư TDA

2.5.1. Tổng vốn đầu tư

Tổng chi phí xây dựng cho các hạng mục của hồ Phú Vinh là 110 tỷ VNĐ (tương đương 5,1 triệu USB).
Bảng 2‑6 Tổng vốn đầu tư của Tiểu dự án
	No
	Category
	Cost (VND)

	I
	Chi phí xây dựng
	82.381.100.972

	II
	Chi phí thiết bị
	1.800.000.000

	III
	Chi phí đền bù GPMB
	1.239.212.539

	IV
	Chi phí rà phá bom mìn
	700.000.000

	V
	Chi phí quản lý dự án
	1.387.057.925

	VI
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	9.632.176.397

	VII
	Kinh phí đào tạo nâng cao năng lực
	220.000.000

	VIII
	Kinh phí giám sát môi trường
	560.000.000

	IX
	Chi phí khác
	2.128.564.727

	X
	Chi phí dự phòng
	10.004.811.256

	
	TỔNG CỘNG
	110.052.923.816

	
	LÀM TRÒN
	110.052.924.000


2.5.2. Đơn vị tư vấn ESIA
Các báo cáo ESIA được chuẩn bị bởi các chuyên gia tư vấn của Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol (VIECA), với các thành viên sau đây:

	TT
	Họ, tên
	Trình độ
	Vị trí trong việc thực hiên ESIA

	1
	Mai Thái An
	ThS. Môi trường - Sinh thái
	Đội trưởng (chuyên gia thuỷ lợi, môi trường)

	2
	Đoàn Mạnh Hùng
	ThS. Môi trường
	Chuyên gia môi trường 

	3
	Nguyễn Vũ Kiên
	KS. Cấp thoát nước
	Chuyên gia cấp thoát nước

	4
	Lê Thị Thanh Hoa
	ThS. Môi trường
	Chuyên gia môi trường 

	5
	Nguyễn Thanh Hiếu
	Ks. Xã hội học
	Chuyên gia Xã hội

	6
	Nguyễn Duy Phú
	Ks. Xã hội học
	Chuyên gia giới 


PHẦN 3. KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUI ĐỊNH

3.1.  Khung chính sách, luật và các qui định của chính phủ Việt Nam

Chương này cung cấp bản tóm tắt của các chính sách môi trường và xã hội có liên quan của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Phụ lục I bao gồm các mô tả chi tiết và thảo luận.

3.1.1. Môi trường
Luật Bảo vệ Môi trường (số 55/2014/QH13) ngày 23 tháng 6 năm 2014 và Nghị định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường (số 18/2015/NĐ-CP) ngày 14 tháng 2 năm 2015 là khung pháp lý quan trọng để quản lý môi trường ở Việt Nam. Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) cung cấp các quy định pháp luật về hoạt động bảo vệ môi trường; biện pháp và nguồn lực được sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường; quyền, quyền hạn, nhiệm vụ và nghĩa vụ của cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ Môi trường áp dụng đối với cơ quan quản lý, các cơ quan công cộng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Luật Bảo vệ môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Theo Điều 10, Chương II của Luật BVMT, các trách nhiệm chuẩn bị quy hoạch bảo vệ môi trường như sau:

1) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

2) Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) chịu trách nhiệm xây dựng quy trình hoặc chuẩn bị các kế hoạch địa phương về bảo vệ môi trường.

Hơn nữa, pháp luật cũng chỉ ra việc tham vấn, kiểm tra và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường (Điều 11, Chương II) cũng như danh sách các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường trong phụ lục I và II của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham vấn ý kiến ​​với các Bộ, cơ quan quản lý và Ủy ban nhân dân các tỉnh bằng văn bản và giữ một tham vấn chính thức với cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong việc chuẩn bị quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tham vấn ý kiến ​​với các sở, cơ quan quản lý và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) bằng văn bản và giữ một tham vấn chính thức với cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong quá trình chuẩn bị của quy hoạch cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường.

Kiểm tra và phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường được yêu cầu như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng kiểm tra liên ngành và chuẩn bị quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường để trình Thủ tướng Chính phủ với mục đích tìm kiếm sự chấp thuận cho kế hoạch đó.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt các báo cáo về quy hoạch cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường sau khi được tư vấn bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan trực thuộc Chính phủ có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc lựa chọn các tổ chức dịch vụ để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trong phạm vi thẩm quyền quyết định và phê duyệt, trừ các dự án liên ngành, liên tỉnh.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc tổ chức lựa chọn các tổ chức dịch vụ để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án diễn ra trong phạm vi tỉnh và thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Cơ quan quản lý: Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Tại điều 3 Chương II của Luật BVMT mô tả các yêu cầu đối với đánh giá tác động môi trường. Các chủ dự án thuộc quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này tự mình, hoặc thuê tổ chức tư vấn để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm theo luật định cho kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường. Việc đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị của dự án. Kết quả thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được thể hiện dưới hình thức báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chi phí phát sinh từ việc xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc nguồn vốn đầu tư dự án và do chủ dự án chịu trách nhiệm.

Theo Điều 21 của Luật BVMT, tham vấn trong quá trình đánh giá tác động môi trường là nhằm mục đích hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nó nhấn mạnh rằng việc tham vấn giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường và con người và đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. Chủ dự án có nghĩa vụ phải tham vấn ý kiến ​​đối với các cơ quan quản lý, tổ chức và cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

Điều 22 của Luật BVMT miêu tả phạm vi của báo cáo ĐTM, bao gồm: (i) nguồn gốc xuất của dự án, chủ dự án, và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phương pháp đánh giá tác động môi trường; (ii) đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án mà có thể gây ra những tác động xấu đến môi trường; (iii) đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận, và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án; (iv) đánh giá và dự báo các nguồn phát thải, và các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (v) đánh giá, dự báo và xác định các biện pháp quản lý rủi ro của dự án gây ra cho môi trường và sức khỏe cộng đồng; (vi) các biện pháp xử lý chất thải; (vii) các biện pháp để giảm thiểu các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (viii) Kết quả tham vấn; (ix) Chương trình quản lý và giám sát môi trường;  (x) dự toán ngân sách cho việc xây dựng công trình bảo vệ môi trường và các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu các tác động môi trường; và (xi) Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Các Điều 23 của Luật BVMT xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án sau: (a) Các dự án thuộc quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; (b) Các dự án liên ngành, liên tỉnh quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 18 của Luật này, trừ dự án thuộc bí mật Quốc phòng, An ninh; và (c) Các dự án do Chính phủ giao thẩm định. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật Quốc phòng, An Ninh. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 26 của Luật BVMT mô tả trách nhiệm của chủ đầu tư sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Bao gồm – Điều 1: thực hiện các yêu cầu quy định trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường. Điều 2: trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo tác động môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật này, các chủ dự án phải giải trình với cơ quan phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 27 của Luật BVMT quy định trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành. Bao gồm - Khoản 1: áp dụng các biện pháp để bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường; và khoản 2: thông báo cho cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Các dự án này chỉ được vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Các Điều 28 của Luật BVMT quy định trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bao gồm - Khoản 1: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khoản 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án được quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Trường hợp phải phân tích các chỉ tiêu môi trường phức tạp thì thời gian cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Điều 13 của Nghị định (số 18/2015/NĐ-CP) quy định điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường. Khoản 1: Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây: a) Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này; b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; c) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. Khoản 2: Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành và Khoản 3: Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, các điều khoản sau đây là quan trọng và vì đây là tương đối mới, các chi tiết đã được quy định trong Phụ lục.

Điều 14: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đối với các quy mô của báo cáo đánh giá tác động môi trường và thời gian thẩm định. 

Điều 15: Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Điều 16: Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Điều 17: Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

Điều 21: Chế độ báo cáo

3.1.2. Khung chính sách về an toàn đập

Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập đã quy định rõ việc xây dựng, quản lý và đảm bảo an toàn đập. Theo nghị định này, đập lớn là đập có chiều cao lớn hơn 15m hoặc tạo ra hồ chứa có dung tích lớn hơn 3.000.000m3. Đập nhỏ là đập có chiều cao thấp hơn 15m. Đập nhỏ là đập với chiều cao tính từ mặt sàn tầng trên cùng của các đập nhỏ hơn 15 mét. Chủ sở hữu đập là tổ chức, cá nhân sở hữu đập để khai thác các lợi ích của hồ chứa nước hoặc được giao quản lý, vận hành và khai thác hồ chứa nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập trong khu vực.

 Trong chương 4 của Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP ngày 14/02/2015, từ Điều 12 đến Điều 17 đã quy định trong việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc thực hiện các dự án và các các biện pháp giảm nhẹ được thiết kế để bảo vệ môi trường trước và sau khi dự án chính thức hoạt động. Trong Điều 12 của Nghị định này cũng liên quan đến quy trình đánh giá tác động môi trường để thực hiện dự án, chủ dự án phải tổ chức cuộc họp để tham vấn ý kiến cộng đồng, chẳng hạn như Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương (Uỷ ban nhân dân cấp xã), bị ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc các Uỷ ban nhân dân trong phạm vi thực hiện dự án, phân tích các ý kiến ​​phản hồi, ý kiến ​​thu được từ các nhóm bị ảnh hưởng, và xem xét các tác động lợi ích hay bất lợi của dự án đến cộng đồng và để đề xuất các biện pháp giảm thiểu để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học, cộng đồng. Theo phụ lục số 2 của Nghị định, dự án phải thực hiện EIA nếu dung tích hồ chứa lớn hơn hoặc bằng 100.000m3. Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, tất cả các tiểu dự án được đề xuất trong dự án DRSIP phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT).

3.1.3. Khung chính sách liên quan đến thu hồi đất

Khuôn khổ pháp lý của Chính phủ Việt Nam: Các khuôn khổ pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư có được dựa trên Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi), và các nghị định / hướng dẫn có liên quan khác. Các văn bản pháp luật chủ yếu áp dụng bao gồm:

· Hiến pháp Việt Nam năm 2013;

· Luật Đất đai 45/2013/QH13 đã được áp dụng từ 1 tháng 7 năm 2014;

· Nghị định số 43/2014 /NĐ-CP ngày 15 Tháng 5 năm 2014 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

· Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về phương pháp xác định giá đất; khung giá đất được điều chỉnh, bảng giá đất; định giá giá đất cụ thể và các hoạt động tư vấn về giá đất;

· Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của Nhà nước;

· Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới;

· Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

· Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

· Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

· Quyết định số 52/2012 / QĐ-TTg, ngày 16 Tháng Mười Một 2012, về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã được Nhà nước thu hồi;

· Các văn bản liên quan khác.

Các Luật, Nghị định và các quy định liên quan đến quản lý đất đai, thu hồi đất và tái định cư gồm Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 quy định các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư vào các công trình xây dựng dân dụng và các hoạt động xây dựng; Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày tháng Hai, 06 năm 2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12 tháng 2 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP, Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng quỹ Hỗ trợ phát triển (ODA), và Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các văn bản đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên của cả vợ và chồng; Quyết định của các tỉnh dự án liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho mỗi tỉnh dự án có liên quan.

3.1.4. Người dân tộc bản địa, dân tộc thiểu số

Việt Nam có một số lượng lớn các chính sách và các chương trình được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số. Chính phủ Việt Nam đã rất quan tâm đến phúc lợi của các nhóm dân tộc thiểu số. Có một cơ quan chính phủ ngang Bộ là Ủy ban Dân tộc và Miền núi (UBDT) phụ trách các chức năng quản lý người dân tộc thiểu số và miền núi. Hồ sơ quốc gia của Việt Nam được xuất bản bởi các Nhóm làm việc quốc tế về các vấn đề bản địa (IWGIA) chỉ ra rằng:

"Người bản địa là công dân đầy đủ của nhà nước Việt Nam và hưởng các quyền hiến pháp bảo đảm với các ngôn ngữ và truyền thống văn hóa .... Ở cấp độ lập pháp, “Hội đồng Dân tộc” có nhiệm vụ tham mưu cho Quốc hội về vấn đề dân tộc thiểu số, giám sát và kiểm soát việc thực hiện các chính sách dân tộc thiểu số của Chính phủ và các chương trình phát triển ở các vùng dân tộc thiểu số".

Tài liệu này cũng báo cáo rằng từ những năm 1960, một số chính sách và các chương trình đã được thiết kế đặc biệt cho các dân tộc thiểu số, nhưng chủ yếu là nhằm mục đích đưa họ vào xã hội chứ không phải là cho phép họ tăng cường các thể chế của họ. Về vấn đề đất đai, báo cáo có nêu: "điều quan trọng là pháp luật hiện nay tại Việt Nam cho phép để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rừng, và trong năm 2004, Quốc hội đã thông qua một luật đất đai mới, phù hợp nhất cho người dân bản địa, hiện nay bao gồm các loại "đất công". Bằng việc giới thiệu các khái niệm về đất công, luật mới quy định về khả năng của cộng đồng để xin giấy chứng nhận đối với đất công.

3.2. Những ảnh hưởng của chính sách quốc gia và quy định về các dự án được đề xuất
Dựa trên phân tích của các khuôn khổ pháp lý quốc gia, dự án sẽ phải thực hiện các yêu cầu và quy trình tối thiểu sau đây:

· PPMU hoặc các đơn vị tư vấn tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có nhân viên phụ trách ĐTM và ít nhất phải có bằng Cử nhân và Giấy chứng nhận tư vấn ĐTM. Họ cũng sẽ có hoặc sắp xếp các phòng thí nghiệm để thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý và phân tích các mẫu môi trường phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường (Điều 13 của Nghị định).

· Xem xét bản chất của các tiểu dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh (PPC) phải đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM (Điều 14 của Nghị định). UBND tỉnh sẽ thẩm định và phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn (Điều 23 của Luật BVMT).

· Việc thẩm định báo cáo ĐTM được thực hiện bởi Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, được thành lập bởi những người đứng đầu của cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM và có ít nhất 07 thành viên. Thành viên của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM sẽ bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch (nếu cần thiết), 01 Ủy viên thư ký, 02 Ủy viên phản biện và các thành viên khác, trong đó ít nhất 30%  thành viên hội đồng đánh giá có ít nhất 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực EIA (Điều 14 của Nghị định).

· Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư (Điều 14 của Nghị định).

· PPMU sẽ phải tuân thủ các yêu cầu quy định trong báo cáo được phê duyệt. Đối với bất kỳ sự thay đổi, chủ dự án phải gửi công văn giải trình đến UBND tỉnh (Điều 26 của Luật BVMT).

· PPMU sẽ phải thông báo cho UBND tỉnh và dự án chỉ được đưa vào hoạt động sau khi các cơ quan phụ trách việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra và chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (Điều 27 của Luật BVMT).

· PPMU sẽ chuẩn bị một báo cáo hoàn thành cho công tác bảo vệ môi trường và trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, UBND tỉnh phải kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án (Điều 28 của Luật BVMT).

· Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các tiểu dự án được thực hiện bởi đoàn thanh tra được thành lập bởi người đứng đầu UBND tỉnh (Điều 17 của Nghị định).

· UBND tỉnh có trách nhiệm gửi gửi báo cáo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hoạt động đăng ký và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết; hoạt động kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của năm trước đó trên địa bàn mình quản lý trước ngày 15 tháng 1 hàng năm (Điều 21 của Nghị định).

· Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trước ngày 15 tháng 01 hàng năm gửi báo cáo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; hoạt động kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của năm trước đó đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của mình. (Điều 21 của Nghị định).

3.3. Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới

Mục tiêu của chính sách an toàn là để ngăn chặn và giảm thiểu các tác hại không đáng có cho người dân và môi trường trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp cơ sở cho sự tham gia của các bên liên quan trong việc thiết kế dự án, và thực hiện như một công cụ quan trọng để xây dựng quyền sở hữu giữa những người dân địa phương.

Các tác động tích cực và phát triển các dự án và các chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của sự chú ý đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới có sẵn trong trang web:

3.4. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html.

3.5. Các chính sách an toàn của NHTG

Tám chính sách của Ngân hàng Thế giới đã được kích hoạt cho dự án. Đó là: Đánh giá môi trường tự nhiên (OP/BP 4.01), Khu vực sinh sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Quản lý dịch hại (OP/BP 4.09), Tài nguyên Văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), Người dân bản địa (OP/BP 4.10), Tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37) và Dự án Đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50). Theo Chính sách OP 4.01, việc đánh giá môi trường phải được thực hiện cho một tiểu dự án cụ thể sẽ phụ thuộc vào danh mục, tính chất phức tạp của tiểu dự án. Nếu một dự án tiềm ẩn các rủi ro lớn đối với môi trường và sự phức tạp của nó, tác động lên diện rộng thì dự án đó sẽ được xếp vào dự án loại "A". Tuy nhiên, các tiểu dự án được tài trợ có thể được phân loại là 'A' hoặc 'B' tuỳ theo mức độ, phạm vi và tác động của chúng.

Các hoạt động của dự án được tiến hành trên công trình hiện có và do đó mức độ ảnh hưởng của các hoạt động này không dẫn đến làm chuyển đổi hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng. Tuy nhiên, cần thiết phải xác định phạm vi, sàng lọc và đánh giá tác động tiềm tàng đến môi trường tự nhiên và xã hội. Dự án sẽ không tài trợ cho việc mua bán các loại phân bón và thuốc trừ sâu. Kể từ khi công việc phục hồi chức năng đập có xu hướng ổn định diện tích đất nông nghiệp theo thiết kế ban đầu, vì vậy lượng phân bón cũng có thể được sử dụng nhiều hơn, vì vậy chính sách quản lý dịch hai OP/BP4.09 đã được kích hoạt nhằm quản lý, thúc đẩy việc áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và hướng dẫn cho vấn đề này được tích hợp trong ESMF.

Ngoài ra, các công việc trong quá trình tiến hành TDA có thể đi qua các khu vực có tài nguyên văn hóa vật thể. Do đó, chủ đầu tư và chủ dự án phái xem xét, sàng lọc, đánh giá các tác động này. Ngoài ra, 'Thủ tục tìm kiếm-phát lộ” phù hợp với pháp luật địa phương về di sản sẽ được tiến hành để bảo đảm rằng các nguồn tài nguyên này sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện.

Dự án có thể can thiệp vào khu vực người dân bản địa sinh sống (địa điểm cụ thể sẽ được xác định trong quá trình thực hiện tiểu dự án). Ngoài ra, dự án có thể phải thực hiện việc thu hồi đất và tái định cư. Như vậy, khung chính sách phát triển dân tộc thiểu số (EMPF), Khung chính sách tái định cư (RPF) bắt buộc phải thực hiện đối với dự án và sẽ được chuẩn bị tài liệu riêng.Dự án cũng sẽ không tài trợ xây dựng bất kỳ đập mới nào hoặc các công việc phục hồi, gia cố sửa chữa làm thay đổi đáng kể kết cấu đập. Chính sách an toàn đập cũng được kích hoạt cho công tác phục hồi chức năng và nâng cao an toàn cho các đập lớn (cao trên 15 mét). Dự án sẽ thành lập Hội đồng chuyên gia độc lập về an toàn đập (PoE), hội đồng này sẽ thực hiện đánh giá độc lập các báo cáo về an toàn đập và các biện pháp giảm thiểu đề xuất.

Có sáu lưu vực sông xuyên biên giới trong nước. Tuy nhiên, lưu vực sông Sê-san-Srepok - một nhánh của sông Cửu Long, thượng nguồn của Campuchia và lưu vực Bang Giang-Kỳ Cùng, thượng nguồn của Trung Quốc. Vì vậy, dự kiến ​​rằng một đập sẽ có trong các lưu vực kể trên, và do đó chính sách Tuyến đường thủy quốc tế (OP/BP 7.50) được kích hoạt.

Các hướng dẫn của Hội NHTG (WBG) về các vấn đề môi trường, sức khỏe, an toàn (EHS), trong đó bao gồm các tiêu chuẩn về thông số môi trường (chất lượng không khí xung quanh, nước và chất lượng nước thải, độ ồn, quản lý chất thải), nguy cơ và phòng ngừa tai nạn, sức khỏe nghề nghiệp, cộng đồng và an toàn (trong thời gian vận hành và thời gian ngừng xây dựng) vv. Những nguyên tắc này sẽ được áp dụng trực tiếp cho các tiểu dự án được đề xuất. Tuy nhiên, các hướng dẫn WBG cần phải phù hợp với các hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp các hướng dẫn hay tiêu chuẩn Việt Nam khác với hướng dẫn WBG, dự án sẽ thực hiện theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn.

Ngân hàng Thế giới cũng đề xuất chính sách tiếp cận thông tin. Dự án thông tin công việc thực hiện đánh giá môi trường/xã hội và khung QLMTXH cho công chúng, bằng cách công bố các tài liệu trên trang thông tin của địa phương. Ngoài ra, các tài liệu in ra bằng tiếng Anh, tiếng Việt sẽ cung cấp cho Bộ NN & PTNT và Sở NN & PTNT các tỉnh có TDA.

PHẦN 4. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN

4.1. Môi trường tự nhiên

4.1.1. Điều kiện tự nhiên

Địa hình. Nhìn chung địa hình khu vực hồ Phú Vinh hẹp và thấp dần từ phía Tây sang phía Đông. Phía Tây là sườn Đông của dãy Trường Sơn với hàng loạt các đỉnh núi cao trên 1.000m. Càng về phía Đông, địa hình thấp dần, nhưng do chiều ngang hẹp nên độ dốc tương đối lớn. Vùng đồi mở rộng với nhiều nhánh núi tiến ra sát biển đã làm thu hẹp một phần đáng kể diện tích của đồng bằng duyên hải.

Dòng sông Phú Vinh được hình thành từ các khe núi phía thượng nguồn, có độ dốc lớn, uốn khúc quanh co, có độ mở rộng, thu hẹp biến đổi phức tạp dọc theo dòng chảy. Thông qua kết quả khảo sát địa hình cho thấy địa hình tại vị trí đầu mối đập Phú Vinh lòng sông nhỏ hẹp, có độ dốc nhỏ, 2 bên vai đập chính là 2 dãy đồi hình bát úp. Cao trình ở đây phổ biến từ +8,0 đến +40,2m.
Đại chất. Cấu trúc địa chất nền tuyến đập gồm có:

· Các lớp đất có nguồn gốc Pluvial: Chủ yếu gồm cát sạn sỏi và hỗn hợp cát cuội sỏi, đ​ược hình thành ở khu vực lòng suối. Trong quá trình xây dựng hồ các lớp này đã đ​ược bóc bỏ hoàn toàn;
· Các lớp đất có nguồn gốc đQ + eQ không phân chia: Các lớp này bắt gặp ở khu vực 2 vai đập với chiều dày thay đổi từ 2.0 – 4.5 m.

· Đá gốc: Đá trong khu vực tuyến đập có tuổi ĐêVôn, bậc Êipêly (D2e), thuộc đới tr​ường sơn, thành phần chính là loại đá sét bột kết xen kẹp các mạch thạch anh, chiều dày phong hóa lớn và không đồng đều (Chiều dày phong hóa từ vài m đến 15 m).

Từ bề mặt cơ đập đến độ sâu 20,9 m là loại đất á sét đến sét nhẹ chứa ít sỏi, màu xám vàng đến vàng nhạt, kết cấu chặt, trạng thái nửa cứng đến cứng. Độ sâu từ 16.0 – 18.0 m bắt gặp đá cục, đá tảng do trong quá trình xây dựng sót lại.

Địa chất thủy văn. Nước tồn tại trong các lỗ hổng của các trầm tích bở rời Neogen và Đệ Tứ phân bố hạn chế trong vùng nghiên cứu. Nước tồn tại và vận động trong các lỗ hổng của đất đá bở rời như cát, cuội, tảng. Tầng chứa nước lỗ hổng phân bố rất hạn chế, chủ yếu ở các bãi bồi, các thềm kéo dài theo dòng chảy của sông. Bề dày tầng chứa nước nhỏ. Nước có thành phần chủ yếu là Bicacbonat Natri - Canxi. Do phân bố hẹp, bề dày mỏng, mùa khô thường bị cạn nên nước dưới đất chỉ đáp ứng cấp nước nhỏ, qui mô gia đình hoặc cụm gia đình
Thành phần vật chất chủ yếu là cát, cát bột, cát sét, cát lẫn sạn sỏi, sét,... xen kẽ, phân bố phức tạp. Độ chứa nước trong các tầng phụ thuộc vào đặc điểm này, giàu nước trong các tập hạt thô, nghèo nước trong các tập hạt mịn. 

Khí tượng. Vị trí Tiểu dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Hàng năm có 2 mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Khu vực nghiên cứu có hai chế độ gió thịnh hành, đó là gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Từ tháng 5 đến tháng 8 chủ yếu là gió Tây Nam khô nóng, Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là hoạt động của gió mùa Đông Bắc. Nhiệt độ trung bình năm tại khu vực dự án 24,6 oC, cao nhất khoảng 28,1 oC và thấp nhất khoảng 22,0 oC. Nhiệt độ không khí trạm Đồng Hới cao nhất vào các tháng 6, 7, 8, thấp nhất vào các tháng 12, 1, 2. Tổng số giờ nắng trung bình năm của khu vực là 1.794 giờ, trung bình mỗi ngày là 5 giờ. Tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng 5-8, thấp nhất là tháng 11 đến tháng 12. Số liệu đo đạc độ ẩm tương đối tại trạm Đồng Hới cho thấy độ ẩm tại khu vực Tiểu dự án tương đối cao. Độ ẩm trung bình 83%. Sự chênh lệch độ ẩm giữa các tháng trong năm là không lớn. Các tháng có độ ẩm cao nhất là tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Tháng 6 có độ ẩm thấp nhất.

Lượng mưa trung bình nhiều năm cả tỉnh là 2.100 mm, số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm. Mùa khô từ tháng 12 kéo dài đến tháng 8, trùng với mùa khô hanh nắng gắt với gió Tây Nam khô nóng, lượng bốc hơi lớn (960 - 1.200mm/năm) thường xuyên gây hạn hán, cát bay lấp đồng ruộng và đất thổ cư.

4.1.2. Tài nguyên nước, Chế độ thủy văn và Hệ sinh thái

Hồ Phú Vinh nằm trên sông Phú Vinh bắt nguồn từ dãy Trường Sơn và nhập vào phụ lưu của sông Cầu Rào tại xã Đức Ninh rồi nhập vào sông Nhật Lệ tại vị trí gần chợ Đồng Hới. Lưu vực có địa hình phức tạp, chuyển từ dạng địa hình vùng núi sang địa hình đồng bằng dải hẹp. Dòng sông chảy quanh co, uốn khúc nhiều đoạn với diện tích toàn lưu vực vào khoảng 60km2. Dòng chảy lũ trên các sông chiếm phần lớn lượng dòng chảy trong năm, vì vậy dòng chảy lũ là đặc trưng quan trọng trong chế độ thuỷ văn lưu vực. 

Dòng sông Phú Vinh được hình thành từ các khe núi phía thượng nguồn, có độ dốc lớn, uốn khúc quanh co, có độ mở rộng, thu hẹp biến đổi phức tạp dọc theo dòng chảy. Các ngọn núi dốc đứng, cao hơn 250m giao cắt với những núi thấp hơn (khoảng 50m), và được bao phủ bởi thảm thực vật đa dạng. Hồ chứa được hình thành bởi một thung lũng được tạo ra bởi những dãy núi chạy từ tây sang đông. Tại khu vực đập, sông hẹp, không dốc, hai bên đập chính là hai dãy đồi từ +8,0 đến cao + 40,2m. Dòng chảy năm tại P89.1% và dòng chảy lũ thiết kế của hồ chứa Phú Vinh được thể hiện trong bảng dưới đây

Bảng 4‑1 Phân phối dòng chảy năm ứng với tần suất 89,1%

	
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	TB

	Q89,1%
	3,57
	2,62
	2,74
	1,22
	0,56
	0,40
	0,28
	0,16
	0,23
	0,47
	0,09
	0,09
	1,04


Bảng 4‑2 Dòng chảy năm theo tần suất thiết kế hồ Phú Vinh

	Đặc trưng thống kê
	Qp%

	Q0
	Cv
	Cs
	85%
	89,1%
	90%

	1,63
	0,3
	0,6
	1,11
	1,04
	1,02


Bảng 4‑3 Đường cong lũ thiết kế hồ Phú Vinh

	T(h)
	Q(m3/s)

	
	P=0.01%
	P=0.2%
	P=0.5%
	P=1%
	P=5%
	P=10%

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0,5
	280
	186
	158
	139
	101
	84

	1
	561
	373
	316
	278
	201
	167

	1,5
	841
	559
	474
	417
	302
	251

	2
	1122
	746
	632
	556
	403
	334

	2,5
	1402
	932
	790
	695
	503
	418

	3
	1683
	1118
	948
	834
	604
	501

	3,16
	1770
	1178
	998
	879
	636
	528

	3,33
	1722
	1241
	1052
	926
	671
	556

	3,39
	1705
	1230
	1070
	943
	683
	566

	3,43
	1694
	1222
	1064
	955
	691
	573

	3,5
	1675
	1209
	1053
	945
	705
	585

	3,55
	1661
	1200
	1045
	938
	714
	593

	3,62
	1630
	1179
	1027
	923
	703
	605

	4
	1534
	1116
	974
	876
	669
	573

	4,5
	1394
	1023
	895
	806
	618
	531

	5
	1254
	930
	816
	737
	568
	490

	5,5
	1114
	837
	737
	667
	518
	448

	6
	973
	743
	658
	598
	467
	406

	6,5
	833
	650
	579
	528
	417
	364

	7
	693
	557
	500
	459
	367
	323

	7,5
	553
	464
	421
	389
	316
	281

	8
	413
	371
	342
	320
	266
	239

	8,5
	272
	277
	263
	250
	216
	197

	9
	132
	184
	184
	181
	165
	156

	9,47
	0
	96,6
	110
	115
	118
	116

	9,5
	
	91,0
	105
	111
	115
	114

	9,99
	
	0
	27,5
	42,9
	65,5
	72,9

	10
	
	
	25,9
	41,5
	64,5
	72,0

	10,16
	
	
	0
	19,2
	48,4
	58,7

	10,3
	
	
	
	0
	34,3
	47,0

	10,5
	
	
	
	
	14,2
	30,3

	10,64
	
	
	
	
	0
	18,6

	10,86
	
	
	
	
	
	0


Bảng trên cho thấy quá trình lũ diễn ra từ 9-10 giờ.

Chiều dài của đoạn hạ lưu trước khi hợp lưu với sông Nhật Lệ là khoảng 12 km. Dòng chảy đi qua đập tràn được chảy qua ba cửa của tràn xả lũ (Quy trình vận hành tràn xả lũ được trình bày trong phần 8.2.3). Trong thời gian hoạt động của hồ Phú Vinh, mực nước của hồ hiếm khi bị hạ xuống đến mực nước chết.
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Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại 3 vị trí quan trắc được thể hiện trong Bảng 4‑4 cho thấy chất lượng nước mặt tốt, tất cả các chỉ tiêu BOD, COD, TSS, N tổng, P tổng đều có giá trị dưới Quy chuẩn Việt Nam cho nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT cột B1

Bảng 4‑4 Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	NM1
	NM2
	NM3
	QCVN 08: 2008/BTNMT (B1)

	1
	pH
	-
	5,5
	6,3
	6,0
	5,5-9

	2
	BOD5
	mg/l
	9
	9
	8
	15

	3
	COD
	mg/l
	17,5
	15,0
	13,5
	30

	4
	DO
	mg/l
	6,5
	5,0
	6,3
	≥4

	5
	TSS
	mg/l
	25,5
	23,0
	24,5
	50

	6
	Tổng P
	mg/l
	0,15
	0,2
	0,1
	0,3

	7
	Tổng N
	mg/l
	3,5
	3,2
	2,1
	10

	8
	Coliform
	MPN/ 100ml
	1.350
	1.550
	1.256
	7.500

	Tọa độ điểm quan trắc: Hệ quy chiếu VN2000

NM 1 =600m sau tràn xả lũ, X = 558.827; Y = 1.931.561

NM2 = Gần cống lấy nước sinh hoạt; X = 558.512; Y =1.930.538

NM3 = Kênh chính, cách cống lấy nước 600m (phường Đồng Sơn) X = 559.049; Y = 1.931.029


4.1.3. Chất lượng môi trường không khí

Nhìn chung, môi trường không khí trong khu vực hồ Phú Vinh còn trong lành không bị ô nhiễm; nồng độ các khí CO, NO2, SO2, bụi còn thấp hơn so với Tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Bảng 4‑5 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5
	QCVN 05:2013/BTNMT (1 giờ)

	I
	Vi khí hậu

	1
	Hướng gió
	
	N
	N
	N
	N
	N
	-

	2
	Tốc độ gió
	m/s
	1,3
	1,2
	1,2
	1,7
	1,5
	-

	II
	Chất lượng không khí

	3
	SO2
	µg/m3
	16,5
	17,3
	18,5
	22,2
	25,4
	350

	4
	NO2
	µg/m3
	13,5
	14,6
	13,7
	21,5
	23,2
	200

	5
	CO
	µg/m3
	5156
	9180
	8220
	5765
	5275
	30,000

	6
	Bụi TSP
	µg/m3
	15,7
	18,3
	19,8
	17,0
	16,1
	300

	III
	Tiếng ồn

	7
	Leq
	dBA
	52,3
	54,3
	51,4
	47,0
	49,6
	70*

	KK1 = Trên tuyến đường vận chuyển sau tràn xả lũ khoảng 600m. X =558,666; Y = 1,931,641

KK2 = Trên tuyến đường vận chuyển sau cống lấy nước tưới khoảng 600m; X = 559,111; Y = 1,931,029

KK3 = Trên đỉnh đập tại cống lấy nước tưới; X = 558,685; Y = 1,930,987

KK4 = Khu dân cư cách đập khoảng 600m; X = 558,899; Y = 1,931,284

KK5 = Mỏ đất; X = 559,525; Y = 1,932,239


4.1.4. Chất lượng môi trường đất

Đồng Hới có 2 hệ đất chính là hệ phù sa ở đồng bằng và hệ feralit ở vùng đồi núi với 15 loại đất thuộc 4 nhóm khác nhau: (i) Nhóm đất cát; (ii) Nhóm đất mặn; (iii) Nhóm đất phù sa; (iv) Nhóm đất đỏ vàng đây là nhóm đất chủ yếu ở khu vực dự án. Hàm lượng dưỡng chất trong đất nhìn chung là nghèo.
Bảng 4‑6 Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất khu vực dự án

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	D1
	D2
	QCVN 03:2008/BTNMT

	1
	Cd
	mg/kg
	0,005
	0,015
	2

	2
	Pb
	mg/kg
	0,05
	0,075
	100

	3
	Cu
	mg/kg
	0,01
	0,03
	70

	4
	Zn
	mg/kg
	25
	20
	200

	5
	As
	mg/kg
	KPH
	KPH
	12

	D1 = Sau tràn xả lũ khoảng 600m;  X= 558,672; Y =1,931,788

D2 Sau cống lấy nước khoảng 600m; X = 559,086; Y = 1,930,913


Hàm lượng các kim loại nặng trong đất tại khu vực Tiểu dự án được đánh giá ở mức độ thấp so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

4.2. Môi trường sinh học

4.2.1. Quần thể thực vật

Thực vật xung quanh hồ Phú Vinh được chia ra làm 2 khu vực rõ rệt. Từ đập cho tới đường Hồ Chí Minh: đât là khu vực dân cư sinh sống nên cây trồng chủ yếu là cây ăn quả và cây lâu năm như keo, tràm, bạch đàn ... Đây cũng là khu vực bị ảnh hưởng chính bởi việc thực hiện Tiểu dự án. Khu vực thượng lưu hồ Phú Vinh: khoảng 20km gần hồ là đất trồng cây lâu năm. Xa hơn nữa là khu vực rừng phòng hộ với diện tích rừng 6749ha, đa dạng về giống loài: có 138 họ, 401 chi, 640 loài khác nhau. Rừng có nhiều loại gỗ quý như lim, gụ, mun, thông và nhiều loại mây tre, lâm sản quý khác. Đây là khu vực được bảo hộ và không chịu bất kỳ tác động nào của việc thực hiện Tiểu dự án.
4.2.2. Quần thể động vật

Động vật hoang dã có thể được tìm thấy ở khu vực thượng lưu hồ chứa Phú Vinh cách khu vực dự án khoảng 30 km. Có rất nhiều loài động vật hoang dã như Voọc Hà Tĩnh, Sao La, Gà Lôi lam đuôi trắng, gà lôi lam mào đen, gà lôi. Trong khu vực dự án chỉ có vật nuôi như trâu, bò, lợn, gà, vịt.

Khảo sát và tham vấn với chính quyền, người dân địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đồng Hới chỉ ra rằng tại Phú sông Vinh không có loài động vật thủy sinh và thực vật cần được bảo vệ hoặc trong danh mục cấm. Các hệ sinh thái hiện tại của đoạn hạ lưu sông Phú Vinh có thể được mô tả như là không quan trọng cả về mặt sinh học và kinh tế. Các khu vực hạ lưu của hồ Phú Vinh có thảm thực vật hoang dã thường được tìm thấy trên bờ và ruộng.

Mặt khác các hồ chứa là nơi sinh sống của nhiều loài, đặc biệt là các loài cá có giá trị thương mại và ăn được. Các loài được tìm thấy trong các hồ chứa cũng như trong các kênh tiếp nhận bao gồm cá nước ngọt như cá mè, cá trắm cỏ, cá rô phi và động vật giáp xác như tôm, cua nhỏ. Không có loài cá đặc hữu, quý hiếm, hoặc các loài được liệt kê như nguy cơ tuyệt chủng.

Thảm thực vật xung quanh hồ chứa PhuVinh được chia thành hai khu vực riêng biệt. Từ đập đến đường Hồ Chí Minh: Đây là khu dân cư nên hầu hết các nhà máy là cây ăn quả và cây lâu năm như cây keo và bạch đàn ... Đây là khu vực chính bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện các tiểu dự án. Các thượng nguồn của hồ chứa Phú Vinh: trong phạm vi 20km gần hồ chứa là đất cây lâu năm. Khu vực xa hơn là bảo vệ rừng với diện tích 6.749 ha và các loài khác nhau bao gồm 138 họ, 401 chi và 640 loài. Thảm thực vật chủ yếu là rừng trồng lại với một phần của rừng nguyên sinh và một phần nhỏ của cây lâu năm. Có rất nhiều loại gỗ quý như lim, gụ, mun, và các loại tre và cây trồng khác. Đây là một khu vực được bảo vệ và không bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Tiểu dự án.

4.3. Môi trường kinh tế - xã hội và văn hóa – xã hội

4.3.1. Đăc điểm chung 
Trong năm 2014, tình hình kinh tế tại địa phương tiếp tục được giữ vững và phát triển. Trên địa bàn xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn, tiểu thủ công nghiệp, buôn bán dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người là 17,5 triệu đồng/năm, tăng 1,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2013. Trong khi đó, phường Đồng Sơn có mức thu nhập bình quân đầu người tương ứng là 22triệu đồng/năm, tăng 2 triệu đồng/người so với năm 2013. Trong những năm gần đây, kinh tế xã Thuận Đức đang phát triển theo hướng tăng dần tỷ trong các ngành tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, phường Đồng Sơn đang có xu hướng tăng dần tỷ trọng ở các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây các tuyến đường giao thông tại xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn thường xuyên được tu bổ và bê tông hóa, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Trong khu vực dự án, 100% hộ dân sử dụng lưới điện quốc gia. Lượng điện được cung cấp đầy đủ cho mọi hoạt động của người dân. Tại vị trí công trình có hệ thống điện của nhà máy nước sạch và hệ thống điện để điều khiển cẩu nâng hạ trên tràn.

4.3.2. Đặc điểm của các hộ trong vùng dự án 
Nhân khẩu. Theo kết quả điều tra kinh tế - xã hội năm 2014, tình hình dân số xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn như sau:

Bảng 4‑7 Thông tin chung về tình hình dân số khu vực dự án năm 2014
	
	Xã Thuận Đức
	Phường Đồng Sơn

	Dân số (người)
	4.758
	9.353

	Mật độ dân số(người/km2)
	89
	476

	Số hộ gia đình (hộ)
	1125
	2533

	Tỷ lệ tăng tự nhiên (%0)
	11,76
	10,08

	Tỷ lệ nam/nữ (%)
	100,2
	101,0








Nguồn: Kết quả điều tra kinh tế-xã hội

Quá trình điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy, mẫu điều tra gồm 60 hộ gia đình (tương đương với 263 nhân khẩu). Như vậy, số nhân khẩu trung bình của một hộ trong mẫu khảo sát vùng dự án là 4,38 người, cao hơn số nhân khẩu trung bình của thành phố Đồng Hới là 3,5 người (Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình, 2013). Đối với nhóm hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi TDA (24 hộ tương đương với 105 nhân khẩu), số nhân khẩu trung bình là 4,4 người, tương đương với số nhân khẩu trung bình của mẫu điều tra. Theo giới tính làm chủ hộ, quy mô nhân khẩu hộ gia đình có chủ hộ là nam giới cao hơn so với nữ giới làm chủ hộ (4,5 so với 4,2 người). Phân tích cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu khu vực TDA được khảo sát cho thấy, đa số các hộ trong mẫu điều tra có số nhân khẩu từ 3-5 người (76,67%), tỷ lệ các hộ có từ 6-8 nhân khẩu trở lên (18,33%), có rất ít hộ có từ 1-2 người (3,33%) và chỉ có 1 hộ được khảo sát có 9 người trở lên (1,67%). Quy mô gia đình do nam là chủ hộ lớn hơn so với nữ giới làm chủ hộ. Theo mẫu điều tra, các hộ gia đình do nam làm chủ hộ có quy mô từ 3-5 người chiếm 56,67%, trong khi đó con số này ở các gia đình do nữ giới làm chủ hộ là 20,00%.

Nghề nghiệp. Kết quả khảo sát nghề nghiệp của 60 hộ (263 người) trong mẫu khảo sát được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 4‑8 Nghề nghiệp chính của người lao động

	TT
	Nội dung
	Số người
	Tỷ lệ %

	1
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	133
	50,5

	2
	Buôn bán, dịch vụ
	12
	4,6

	3
	Cán bộ, công nhân viên nhà nước
	3
	1,1

	4
	Học sinh, sinh viên
	67
	25,5

	5
	Công nhân
	12
	4,6

	6
	Lực lượng vũ trang
	2
	0,8

	7
	Nội trợ
	5
	1,9

	8
	Làm thuê/làm mướn
	22
	8,4

	9
	Không có việc làm
	3
	1,1

	10
	Còn nhỏ
	4
	1,5

	
	Tổng số
	263
	100


Nguồn: Khảo sát thực tế tháng 3/2015

Từ bảng số liệu cho thấy, phần lớn người dân trong mẫu khảo sát hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính vì vậy, sau khi thực hiện Tiểu dự án sẽ đảm bảo cung cấp đủ nước tưới thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển.

Thu nhập và mức sống hộ gia đình. 

Phần lớn các hộ có thu nhập bình quân từ 1-3 triệu đồng/người/tháng (33/60 hộ - chiếm 55%), mức thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng được ghi nhận ở 18 hộ, tương ứng với 30%. Chỉ có 9 hộ trong mẫu điều tra có mức thu nhập trên 5 triệu đồng.
Bảng 4‑9: Mức thu nhập của các hộ dân

	STT
	Mức thu nhập (triệu đồng)
	Số hộ (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	1
	1 - 3 triệu đồng
	33
	55

	2
	3 - 5 triệu đồng
	18
	30

	3
	>5 triệu đồng
	9
	15

	4
	Tổng số
	60
	100









Nguồn: Khảo sát thực tế tháng 3/2015
Khi được hỏi về mức sống, có 55/60 người đưa ra câu trả lời về mức sống của mình. Phần lớn các hộ dân trong mẫu khảo sát tự nhận gia đình mình có mức sống trung bình (43 hộ- 78,19%); có 06 hộ có mức sống khá giả. 3 hộ trong mẫu khảo sát vẫn còn tình trạng nghèo; 06 hộ nghèo và cận nghèo không bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất và tài sản trên đất do việc thực hiện tiểu dự án. Kết quả khảo sát về mức sống của các hộ được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4‑10: Mức sống của các hộ trong mẫu khảo sát

	Thông số 
	Tự đánh giá
	Tổng

 

	
	Khá giả
	Trung bình
	Cận nghèo
	Nghèo đói
	

	Số hộ (hộ)
	6
	43
	3
	3
	55

	Tỷ lệ (%)
	10,91
	78,19
	5,45
	5,45
	100








Nguồn: Kết quả điều tra thực tế tháng 3/2015

Giáo dục. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy, trên địa bàn xã Thuận Đức có 01 trường tiểu học, một trường trung học; tại phường Đồng Sơn có 02 trường tiểu học, 02 trường trung học và 01 trường THPT. Các trang thiết bị được cung cấp đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học. Mức độ phổ cập Tiểu học tại địa phương đạt 100%. Trong những năm qua, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao và cải thiện. Kết quả phỏng vấn trình độ học vấn của 60 hộ dân cho thấy, trong số 263 người có 151 người chiếm tỷ lệ 57,41% hoàn thành chương trình trung học cơ sở; 38 người chiếm 14,45% có trình độ học vấn tiểu học. 
Số người tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học chiếm tỳ lệ 10,65% (28/263) và 4,56% trẻ em dưới 6 tuổi hoặc trong độ tuổi đi học nhưng chưa từng đi học (12/263).
Bảng 4‑11: Trình độ học vấn

	TT
	Nội dung
	Số người
	Tỷ lệ %

	2
	Cấp I
	38
	14,45

	3
	Cấp II
	151
	57,41

	4
	Cấp III
	34
	12,93

	6
	Cao Đẳng, Đại Học
	28
	10,65

	7
	Chưa từng đi học
	12
	4,56

	 
	Tổng số
	263
	100






Nguồn: Khảo sát thực tế tháng 3/2015

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi 6-18 tuổi bỏ học tại khu vực Tiểu dự án thấp (dưới 1%). Trong mẫu khảo sát, có 1 em bỏ học. Nguyên nhân bỏ học chủ yếu là do không có đủ khả năng học tiếp, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, một số em phải ở nhà lao động kiếm sống.

Cấp nước. Dịch vụ cấp nước sinh hoạt: Phần lớn các hộ dân trong mẫu điều tra sử dụng nước giếng đào/giếng khoan cho các hoạt động sinh hoạt (khoảng 53,33%), 25% hộ dân dùng nước máy, khoảng 11,67% hộ dân sử dụng nước mưa cho các hoạt động sinh hoạt, các hộ còn lại sử dụng nước ao, hồ, sông suối cho các hoạt động sinh hoạt (10%). Nhìn chung, qua quá trình khảo sát cho thấy chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực thực hiện TDA tương đối sạch. Tuy nhiên, số hộ được tiếp cận với nước sạch vẫn còn hạn chế do dân cư trong vùng phân bố thưa thớt, không tập trung dẫn đến việc cấp nước sạch rất khó khăn. Hơn nữa, chi phí nước sạch cao nên những người dân có thu nhập thấp không đủ chi phí để dùng nước máy. 
Năng lượng. 100% các hộ dân trong mẫu điều tra sử dụng điện lưới để thắp sáng. Phần lớn các hộ dân trong mẫu điều tra nói riêng và trong khu vực TDA nói chung đều sử dụng gas trong các hoạt động đun nấu và sử dụng điện để nấu cơm. Kết quả khảo sát cho thấy trên 56,67% hộ dân sử dụng gas trong đun nấu (34 hộ), số hộ sử dụng điện cho các hoạt động này được ghi nhận ở 15 hộ (tương ứng 25%), chỉ có 2 hộ sử dụng rơm, rạ, lá cây để đun nấu. Trong đó, xét theo địa phương phường Đồng Sơn có tỷ lệ dùng gas trong đun nấu cao hơn xã Thuận Đức (33,33% so với 23,33%). Kết quả điều tra các hộ trong mẫu khảo sát cho thấy: hiện nay tại xã Thuận Đức vẫn còn gia đình đun nấu bằng rơm, rạ (2/60 hộ). Kết quả khảo sát loại nhiên liệu sử dụng được thể hiện trong bảng và biểu đồ bên dưới.

Bảng 4‑12 Các loại nhiên liệu sử dụng trong đun nấu

	Loại nhiên liệu
	Củi
	Than
	Khác
	Gas
	Rơm rạ, lá cây
	Điện
	Tổng

	Tỷ lệ (%)
	10
	3,33
	1,67
	56,67
	3,33
	25
	100

	Số hộ (hộ)
	6
	2
	1
	34
	2
	15
	N=60




 Nguồn: Điều tra, khảo sát thực tế tháng 3/2015
Tiện nghi sinh hoạt. Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế của các hộ dân trong khu vực TDA được nâng cao và cải thiện. Chính vì vậy, tiện nghi sinh hoạt của các hộ dân được khảo sát ngày càng phong phú, đa dạng. Phần lớn các hộ dân đều có ti vi và quạt điện, chỉ có một số hộ sử dụng điều hòa và bình nóng lạnh. Kết quả sử dụng tiện nghi sinh hoạt của các hộ trong mẫu khảo sát được thể hiện trong bảng và biểu đồ bên dưới:

Bảng 4‑13 Tình hình sử dụng tiện nghi sinh hoạt

	Loại
	Số hộ (hộ)
	Tỷ lệ (%)
	Loại
	Số hộ (hộ)
	Tỷ lệ (%)

	Ti vi
	58
	96,67
	Quạt máy
	59
	98,33

	Internet
	8
	13,33
	Máy giặt
	15
	25

	Xe máy/xe đạp điện
	38
	63,33
	Điều hòa
	3
	5

	Điện thoại cố định
	32
	53,33
	Đầu đĩa
	15
	25

	Tủ lạnh
	27
	45
	Bình nóng lạnh
	12
	20


Nguồn: Điều tra, khảo sát thực tế tháng 3/2015

Sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế. Cơ sở vật chất phục vụ công việc khám chưa bệnh tại khu vực thực hiện TDA được thể hiện trong bảng bên dưới. Cơ sở vật chất cũng như con người đảm bảo đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Bảng 4‑14: Cơ sở vật chất khám chữa bệnh

	
	Phòng khám khu vực
	Trạm y tế
	Cán bộ y tế (người)

	Xã Thuận Đức
	-
	01
	4

	Phường Đồng Sơn
	01
	01
	8


Kết quả khảo sát tình hình sức khỏe trong 12 tháng vừa qua của người dân trong mẫu khảo sát cho thấy, có 26 trường hợp có vấn đề về sức khỏe. Không có người dân nào bị mắc các bệnh nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vấn đề sức khỏe của người dân chủ yếu là do sự thay đổi bất thường của thời tiết, do các loại thực phẩm, rau quả không an toàn. Khi bị ốm hay có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, người dân thường tự mua thuốc uống hoặc đến trạm y tế địa phương để khám. Một số hộ có điều kiện kinh tế thường khám bệnh ở các bệnh viện huyện/thị xã. Kết quả khảo sát tình hình sức khỏe của các hộ được thể hiện trong bảng bên dưới:

Bảng 4‑15: Kết quả điều tra tình hình sức khỏe của các hộ được khảo sát

	Vấn đề sức khỏe
	Số trường hợp (n)

	Cảm/cúm
	12

	Bệnh hô hấp
	7

	Sốt rét
	0

	Bệnh tả/lỵ
	1

	Viêm gan
	1

	Ngộ độc
	2

	Tai nạn, thương tích
	2

	Tổng
	26


Kiến thức về các bệnh HIV/AIDS. Trong những năm gần đây, do sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng phần lớn người dân địa phương đều biết thông tin về bệnh HIV. Khi được hỏi về nguồn thông tin về bệnh HIV/AIDS, chỉ có 53/60 người được phỏng vấn có câu trả lời. Phần lớn người được hỏi biết thông tin bệnh này thông qua tivi (55% - 33 hộ), các hộ khác biết được thông tin thông qua báo đài/internet (18,87%). Có 05 hộ được hỏi biết thông tin về bệnh HIV qua Bộ Y tế. Kết quả khảo sát nguồn thông tin về bệnh HIV/AIDS được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 4‑16: Kết quả điều tra nguồn thông tin về bệnh HIV/AIDS

	Nguồn
	Báo/đài/internet
	Tivi
	Bộ y tế
	Cuộc họp
	Khác
	Tổng

	Tỷ lệ (%)
	18,87
	62,27
	9,43
	0
	9,43
	100

	Số hộ (hộ)
	10
	33
	5
	0
	5
	53


Nguồn: Điều tra thực tế tháng 3/2015

Người DTTS. Trong vùng dự án không có hộ nào là dân tộc thiểu số. 100% các hộ BAH và những hộ xung quanh vùng dự án là dân tộc Kinh.

Truyền thông về dự án. Truyền thông là một trong những vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến thành công của dự án, đánh giá về vấn đề truyền thông của dự án góp phần xây dựng các chiến lược truyền thông, cung cấp thông tin và nâng cao năng lực cho người dân khu vực tiểu dự án. Hầu hết đại diện các hộ gia đình (chủ hộ) đền biết thông tin về việc triển khai dự án.. Có được nguồn thông tin tốt như vậy chủ yếu là do phố biến từ cuộc họp thôn/xóm (54,17%), do nghe cán bộ xã nói (33,33%) và 12,5% chủ hộ biết thông tin dự án qua người khác nói, các nguồn tin từ đài, báo, TV là không có.

4.4. Phân tích giới

Phân công lao động theo giới. Tỷ lệ nữ giới làm chủ hộ gia đình hiện nay ở xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn lần lượt là là 14,5% và 12,5%. Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội, tỷ lệ giới trong khu vực tương đối cân bằng 101nam/100 nữ (năm 2014). Trong đó, tỷ lệ tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động khoảng 63,5 %. Phụ nữ tại khu vực thực hiện tiểu dự án chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, buôn bán tự do và nội trợ. 

Kết quả khảo sát 60 hộ dân trong vùng dự án bao gồm các hộ bị ảnh hưởng và hưởng lợi cho thấy nam giới tạo ra thu nhập cao hơn nữ giới (nam 60%, nữ 40%) và sở hữu quyền sử dụng đất tương ứng với chủ hộ (nam 70%, nữ 30%). Điều khác biệt cho thấy phụ nữ có vai trò quan trọng trong kinh tế hộ gia đình, 70% phụ nữ quản lý chi tiêu và các quyết định của phụ nữ đưa ra đều được tôn trọng.

Vai trò nữ giới trong khu vực được phân công cụ thể: chăm sóc gia đình, sinh nở, quản lý kinh tế, ngoài thời gian đó còn tham gia phát triển kinh tế thông qua các nghề làm vườn, buôn bán dịch vụ và sản xuất. Các công việc nặng hầu hết do nam giới đảm nhiệm và nam giới trụ cột trong kinh tế hộ gia đình. Kết quả khảo sát 60 hộ dân tại khu vực thực hiện tiểu dự án về vấn đề phân công lao động trong gia đình được thể hiện trong các bảng bên dưới.

Bảng 4‑17:Tham gia hoạt động gia đình
	Tham gia hoạt động trong gia đình
	Tỷ lệ tham gia (%)

	
	Cả hai
	Nam
	Nữ

	Chăm sóc trẻ/con cái
	92
	0
	8

	Quét dọn nhà cửa
	77
	5
	18

	Nấu nướng/nội trợ
	75
	3
	22









Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2015

Giáo dục. Trong những năm gần đây, khu vực Tiểu dự án nói riêng và thành phố Đồng Hới nói chung đạt được tỷ lệ khá cân bằng về giới trong giáo dục, học sinh nữ chiếm gần một nửa ở các cấp giáo dục (47,5%). Cả nam và nữ đều có quyền bình đẳng ngang nhau trong việc tiếp cận với dịch vụ giáo dục. 100% dân số vùng dự án đều biết chữ.

Y tế. Thời gian vừa qua, điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như trình độ chuyên môn của các y bác sỹ địa phương đã được nâng cao và cải thiện do đó tỷ lệ tử vong của trẻ em và bà mẹ khi sinh đã được giảm đáng kể. Trong 3 năm gần đây không có trường hợp tử vong của trẻ em và bà mẹ khi sinh. Trạm y tế tại các xã/phường thường xuyên tổ chức các đợt chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Sự tham gia vào các tổ chức xã hội. Sự tham gia của giới trong các tổ chức xã hội được đánh gia dựa trên các bảng tổng hợp tình hình cán bộ công chức, chuyên trách và không chuyên trách trong vùng dự án. 

Nhìn chung, tỷ lệ nữ tham gia hệ thống cán bộ/công chức/chuyên trách/không chuyên trách tại khu vực thực hiện Tiểu dự án tương đối cao (38%). vị trí lãnh đạo trong các tổ chức xã hội tại địa phương đều có sự tham gia của nữ giới (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi, Hội khuyến nông), quyền bình đẳng giới được thực hiện nghiêm túc không phân biệt đối xử, phụ nữ luôn được ưu tiên hàng đầu cho các dịch vụ xã hội: y tế, giáo dục, khuyến nông, phát triển kinh tế gia đình….

Sự tham gia vào các hoạt động gia đình và cộng đồng. Có thể thấy rõ sự phân công lao động theo giới tại địa bàn dự án. Mặc dù, tất cả các hoạt động đều có sự tham gia của phụ nữ và nam giới, nhưng trong từng lĩnh vực có sự phân công khác nhau. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì nam giới làm chính trong công việc làm đất, vận chuyển và còn phụ nữ làm chính trong công việc chăm sóc, chăn nuôi. Việc phân công lao động ở địa bàn không có gì khác biệt với những nghiên cứu, phân tích về phân công lao động theo giới hiện nay ở Việt Nam: Phụ nữ tham gia vào các hoạt động sản xuất, tái sản xuất và chăm sóc trong khi nam giới chủ yếu tham gia vào hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, phụ nữ đã bắt đầu tham gia tích cực hơn vào các hoạt động cộng đồng như là các cuộc họp thôn, các buổi tập huấn về kỹ thuật trồng trọt hay chăm sóc sức khỏe… Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia còn ở mức thấp. Các hoạt động cộng đồng như họp cộng đồng, tập huấn về sản xuất và sinh hoạt các tổ chức chính trị, tỷ lệ tham gia của cả hai vợ chồng đều trên 50%, các công việc còn lại tỷ lệ tham gia của nam giới cũng cao hơn so với phụ nữ (họp cộng đồng 8%; tập huấn về sản xuất 19%; và sinh hoạt các tổ chức chính trị 22%). Hội Phụ nữ cấp xã ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong các hoạt động phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của các địa phương. Tuy nhiên, rào cản đối với sự tham gia công tác xã hội của phụ nữ bao gồm những yếu tố như gánh nặng việc nhà, sinh con, các giá trị và thái độ truyền thống về vai trò của phụ nữ, các quy tắc và quy chế chính thức đã có định kiến giới, cơ hội đào tạo và nâng cao năng lực không bình đẳng.

Bảng 4‑18:Tham gia công việc cộng đồng
	Tham gia hoạt động sản xuất
	Tỷ lệ tham gia (%)

	
	Cả hai
	Nam
	Na

	Tham gia họp cộng đồng 
	89
	8
	3

	Tham gia tập huấn về sản xuất
	69
	19
	12

	Sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội
	74
	22
	4


Bạo lực giới. Ngay từ khi có pháp luật bảo vệ phụ nữ như Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình, tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực thực hiện dự án đã giảm đáng kể so với 5 năm trước đây. Kết quả các phỏng vấn sâu đối với cán bộ phụ nữ và phỏng vấn hộ gia đình các hộ dân tại xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn cho thấy: tỷ lệ bạo lực gia đình tại khu vực này khoảng 3%. Trong số 60 hộ trả lời phỏng vấn chỉ có 1 hộ vẫn còn bạo lực gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này do sự thiếu hiểu biết của phụ nữ về quyền của mình, và các định kiến giới tiêu cực. 
4.5. Lịch sử của hồ

Phú Vinh hồ chứa được thiết kế vào năm 1992 theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5060-90, mực nước lũ thiết kế (P = 1,0%).

4.5.1. Các vấn đề 
Kể từ khi được xây dựng năm 1992 đến nay, hồ Phú Vinh chưa từng gặp bất kỳ sự cố nào về nứt, vỡ đập hoặc các sự cố liên quan đến an toàn đập. Tuy nhiên trong quá trình vận hành hồ, một số các hạng mục của đập đã bị xuống cấp và nếu không được sửa chữa thì có thể dẫn tới việc mất an toàn đập. Mái hạ lưu có hiện trượng nước thấm ra mái đập ở những vị trí cao hơn đỉnh của lăng trụ thoát nước. Tuy nhiên, dòng thấm thoát ra phía mái hạ lưu, nước chảy vẫn trong, không đục nên trước mắt chưa gây nguy cấp đến cho đập, nhưng về lâu dài nếu không được khoan phụt chống thấm thì sẽ có thể gây mất an toàn đập.
	Mặt đập bị xói lở xuống cấp. Mái thượng lưu đập bị lún nhiều đoạn. Hầu hết các viên đá từ MNDBT trở xuống đã bị sạt trượt, sụt lún, bong tróc nghiêm trọng, có những vị trí đã không còn đá bảo vệ mái.
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	Tràn xả lũ: tường hướng dòng cửa vào đã nứt gãy, một số vị trí trên dốc nước bê tông bị bong, khe phai cửa van sự cố hư hỏng nhiều. Hệ thống lan can tràn xả lũ bị hư hỏng.


Trong quá trình vận hành hồ, chưa từng có sự cố bão lũ nào gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên vào những năm có lũ lớn, mực nước hồ dâng cao nên việc xả lũ gây ngập một số khu vực ở xã Thuận Đức với độ sâu ngập khoảng 30 cm. Các trận lũ lớn gây ngập lụt diễn ra trong những năm gần đây: trận lũ lớn vào tháng 10/1999; cơn bão số 4 tháng 9/2010; cơn bão số 6 năm 2011.

Tuy nhiên diễn biến ngập lụt ở hạ du khá phức tạp, có thể kể ra một số các nguyên nhân sau dẫn đến việc ngập lụt.

· Công tác cảnh báo lũ chưa làm tốt do ở thượng lưu hồ chưa có các trạm đo mưa và lưu lượng. Do đó việc cảnh báo lũ chủ yếu dựa vào dự báo thời tiết và việc đo mực nước giờ của hồ trong mùa mưa lũ. Điều đó gây khó khăn cho việc vận hành hồ và dẫn đến việc xả lũ gây ngập lụt ở hạ du.

· Trong mùa lũ, mưa diễn ra liên tục và trong nhiều ngày do đó tầng ngậm nước của đất thường xuyên ở trạng thái bão hòa. Vì vậy lượng nước mưa ngấm vào trong đất rất ít và phần còn lại trở thành nước mưa chảy tràn, gây ngập lụt.

· Khu vực có địa hình hẹp, dốc nên tốc độ tập trung dòng chảy xuống hạ lưu là rất nhanh.
· Khu vực thực hiện Tiểu dự án còn chịu ảnh hưởng của thủy triều nên rất dễ sinh ra ngập lụt khi lũ về.
Cống lấy nước tưới hiện nay bị hư hỏng và rò rỉ mạnh nên chỉ đảm bảo được tần suất tưới là 60% thấp hơn so với thiết kế là 75%. Tuy nhiên vẫn đảm bảo đủ cấp nước cho nhu cầu tưới ở hạ du vì diện tích đất canh tác thực tế nhỏ hơn diện tích thiết kế. Mặc dù vậy thì việc cống lấy nước bị hư hỏng vẫn gây ảnh hưởng lớn tới quy hoạch phát triển kinh tế xã hội TP. Đồng Hới năm 2020, tầm nhìn 2025 (tần suất tưới đảm bảo là 85%).
Kết quả khảo sát hiện trạng hồ Phú Vinh cho thấy nếu như không được sửa chữa kịp thời sẽ dẫn tới nguy cơ mất an toàn đập, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của 230 hộ dân, 1150 người, hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng ở hạ du chỉ cách chân đập khoảng 600m- 700m.

4.5.2. Các biện pháp đã thực hiện để khắc phục

Để đảm bảo an toàn cho việc xả lũ, năm 2000, hồ Phú Vinh cũng phải xây dựng thêm một đập tràn sự cố dài 100m ở vai trái đập. Năm 2014 Tỉnh đã bố trí 3,2 tỷ đồng sửa chữa khắc phục tạm thời một số đoạn mái bị sạt lở nghiêm trọng đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ 2014. Hàng năm Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Bình đều có “Báo cáo an toàn đập”.

Hàng năm UBND tỉnh đưa ra phương án phòng chống lụt, bão, an toàn đập và phòng lũ vùng hạ du hồ Phú Vinh trước mùa mưa bão. Hệ thống kênh chính được đơn vị quản lý gia cố bằng biện pháp xếp đá. Tuyến kênh cấp 1 của hệ thống đã được gia cố 13,4km/15km.
4.5.3. Những vấn đề tồn tại

Các hạng mục xuống cấp của đập Phú Vinh chưa được sửa chữa, chỉ có một số đoạn của đập chính được gia cố tạm thời. Hiện tượng thấm qua đập, sạt lở mái đập, ... chưa được sửa chữa. Lưu lượng xả lũ thiết kế vẫn chỉ tính cho trường hợp lũ thiết kế 1%. Cống lấy nước là cống không áp bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa được và cần phải xây mới.

Tiểu dự án đề xuất được thực hiện để giải quyết những vấn đề này.
4.6. Đặc điểm của khu vực TDA

Có 230 hộ dâm (Thuận Hà, Tiểu Khu 10 và Tiểu Khu Cồn Chùa) sống cách đập 600-700m. Trong đó, 43 hộ dân sinh sống trong vòng 250m gần công trường xây dựng. Nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình là từ lao động tự do, làm thuê tạm thời (70%) và sản xuất nông nghiệp (30%). Hầu hết các cây trồng của các hộ gia đình là cây keo, cây ăn trái và lúa.

Địa điểm xây dựng dọc theo đập và trong vòng 50m từ chân đập. Hiện nay, người dân địa phương trồng cây hàng năm và cây lâu năm trên khu vực này mà không được sự cho phép của chính quyền. Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, các hộ này sẽ được bồi thường và hỗ trợ cho những thiệt hại về đất và tài sản trên đất (xem chi tiết trong báo cáo RAP).

Mỏ đất là một ngọn đồi với độ cao trung bình 3m. Mỏ đất này trước đây đã được sử dụng để lấy đất đắp trong quá trình xây dựng đập và hiện là mỏ đất dự trữ của công trình. Hiện trên mỏ đất chỉ có các cây bụi, cây dại. Không có nhà trong vòng 500 m từ mỏ đất.
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	Hình 4‑1 Mỏ đất


Bãi đổ thải Khu đất này trước đây được khai thác để nung gạch. Sau khi dừng khai thác thì khu đất này có rất nhiều vùng đất trũng sâu và bị bỏ hoang. Hiện nay khu đất này đã được UBND sử dụng làm bãi đổ thải. 

	Các tuyến đường vận chuyển: Có hai con đường qua phường Đồng Sơn và xã Thuận Đức. Con đường tại xã Thuận Đức là đường bê tông dài 2,5 km, có 70 ngôi nhà dọc theo tuyến đường này và nhiều cây keo và eucalyptuses cây dọc hai bên đường. Tuyến đường giao thông ở phường Đông Sơn là một con đường đất dài  800m. Có 10 căn nhà dọc theo tuyến đường này. Có rất nhiều cây lâu năm (cây keo và bạch đàn) dọc theo hai bên đường này.
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	Hình 4‑2 Tuyến đường thuộc xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn



PHẦN 5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
5.1. Sàng lọc tác động Môi trường – Xã hội của Tiểu dự án

5.1.1. Sàng lọc Môi trường và Xã hội

Căn cứ vào kết quả sàng lọc MT-XH và kết quả sàng lọc tác động MT - XH tiềm tàng của TDA có thể thấy hầu hết các tác động môi trường và xã hội tiền tàng nêu trên của tiểu dự án đều ở mức thấp đến trung bình và có thể khắc phục hoặc giảm thiểu (chi tiết trong Phụ lục A3). Theo danh mục tác động này, TDA “Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, TP. Đồng Hới” sẽ phải chuẩn bị các báo cáo như sau:

· Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội và các phụ lục: KH phát triển giới, KH bảo vệ sức khỏe cộng đồng, KH truyền thông nâng nhận thức cộng đồng, Qui trình giải quyết khiếu nại

· Kế hoạch hành động Tái định cư

· Báo cáo an toàn đập

5.1.2. Sàng lọc Dân tộc Thiểu số

Trong quá trình đánh giá xã hội của tiểu dự án, cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong khu vực tiểu dự án được khẳng định thông qua sàng lọc về người dân tộc thiểu số (EM) (theo OP 4.10 của WB). Sau đó, nhóm tư vấn tiến hành tham vấn với họ một cách tự do, được thông báo trước và được cung cấp đầy đủ thông tin để xác định sự cần thiết hỗ trợ cho cộng đồng người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện tiểu dự án. Việc sàng lọc EM được tiến hành theo hướng dẫn trong OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, và đã được thực hiện trong phạm vi đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01).

Kết quả sàng lọc dân tộc thiểu số cho thấy không có bất kỳ người dân tộc thiểu số nào sinh sống trong khu vực tiểu dự án (bao gồm cả cộng đồng bị ảnh hưởng và hưởng lợi). Chính vì vậy, không cần thiết phải chuẩn bị một kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cho tiểu dự án này.

Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của SA để mô tả về các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án (từ góc độ tác động của dự án). Từ đó, tập trung phân tích vấn đề giới để thúc đẩy sự bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án, và toàn bộ dự án. Một kế hoạch hành động về giới đã được chuẩn bị trong phần Phụ lục B4 của báo cáo.

5.2. Các tác động tích cực về Môi trường – Xã hội của TDA
Dự án“Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, TP. Đồng Hới” sau khi hoàn thành sẽ tác động tích cực đến an toàn đập và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dưới đây là một số các tác động tích cực của dự án:

· Đảm bảo an toàn đập, đảm bảo bảo an toàn cho người dân sinh sống ở hạ lưu và người dân TP. Đồng Hới.

· Việc đảm bảo cấp nước cho 2825 ha cây trồng, tạo ra cơ hội tăng sản lượng mùa vụ.
· Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 30.000 hộ dân TP. Đồng Hới.
5.3. Tác động môi trường và xã hội trong giai đoạn chuẩn bị
5.3.1. Việc thu hồi đất

Trong giai đoạn chuẩn bị, các hoạt động chủ yếu của Tiểu dự án là quá trình thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất thu hồi: 6,78 ha trong đó 1,21 ha đất của 7 hộ thuộc phường Đồng Sơn và 5,57 ha đất của đơn vị vận hành hồ Phú Vinh thuộc phạm vi an toàn đập. Mất đất + cây trồng + ao cá: 2 hộ; Mất đất + cây trồng: 5 hộ; Chỉ mất cây trồng: 17 hộ. Không có hộ nào phải di dời và không có hộ nào bị ảnh hưởng nặng (mất từ 20% đất sản xuất trở lên hoặc 10% đối với hộ nghèo hoặc hộ dễ bị tổn thương).
Việc giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến 24 hộ dân (105 nhân khẩu thuộc phường Đồng Sơn (12 hộ) và xã Thuận Đức (12 hộ). 
Bảng 5‑1 Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn
Đơn vị: m2
	STT
	Loại đất
	Phường Đồng Sơn
	Xã Thuận Đức
	Tổng diện tích thu hồi theo loại đất 

	
	
	Hộ dân
	Đơn vị vận hành
	Hộ dân
	Đơn vị vận hành
	

	1
	Đất trồng cây lâu năm 
	11.460

(07 hộ)
	34.956
	0
	7.570
	53.986

	2
	Đất trồng lúa 1 vụ năm
	0
	1.427
	0
	11.673
	13.099

	3
	Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt 
	719

(02 hộ)
	0
	0
	0
	719

	Tổng diện tích đất thu hồi
	12.179
	36.383
	0
	19.243
	67.805


Lưu ý: có 02 hộ vừa mất đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt vừa mất đất trồng cây lâu năm

5.3.2. Giảm diện tích thảm phủ
Một số thảm thực vật sẽ bị mất và một số cây sẽ bị chặt trong thời gian giải phóng mặt bằng tại công trường xây dựng, đặc biệt là tại các mỏ khai thác. 7ha đất sẽ bị thu hồi để làm mỏ đất và bãi thải. Ngoài thảm thực vật tự nhiên, mà chủ yếu là cây bụi, các loại cây dại và cây trộng bao gồm bạch đàn, keo trồng tập trung (4,26ha); (ii) Bạch đàn, keo trồng phân tán (2.700 cây); (iii) Mít đã và đang thu hoạch (10 cây); (iv) Mãng cầu sắp thu hoạch (10 cây); (v) Chuối chưa thu hoạch (50 cây); (vi) Lúa trồng 1 vụ (11.673m2); Những thảm thực vật và cây không phải là hiếm hoặc đang bị đe dọa, và họ không có giá trị sinh học. Do đó, tác động sinh học trong giai đoạn tiền xây dựng là tối thiểu.
5.3.3. Rủi ro liên quan đến bom mìn
Tỉnh Quảng Bình đã bị ảnh hưởng nặng nề trong chiến tranh, do đó có nguy cơ cao của mìn còn lại trên đất trên địa bàn tỉnh. Việc rà phá bom mìn đã được thực hiện tại khu vực đập trước khi xây dựng Hồ Phú Vinh năm 1992 tại tất cả các công trình đầu mối như đập chính, đập phụ, đập tràn. Vì vậy, Tiểu dự án ước tính diện tích cần rà phá bom mìn khoảng 7 ha là diện tích của mỏ đất có thể bị rủi ro còn bom tồn tại từ chiến tranh. Việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ sẽ được thực hiện bởi các cơ quan chuyên trách về quân sự (Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình). Dự kiến kinh phí cho việc rà phá bom mìn là 700 triệu VNĐ (khoảng 325.000USD).

5.4. Tác động môi trường và xã hội tiềm tàng trong giai đoạn thi công
Trong giai đoạn xây dựng, quá trình đào đắp, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu xây dựng, các chất thải, vv là những nguồn tác động tiềm tàng tới môi trường và xã hội. Những tác động môi trường và xã hội điển hình trong giai đoạn xây dựng là: thay đổi cảnh quan, chặt cây và làm mất lớp phủ thực vật liên quan đến việc thu hồi đất, đặc biệt là tại khu mỏ và bãi thải

· Phát sinh chất thải rắn và nước thải

· Rủi ro ô nhiễm nước, đặc biệt là tăng độ đục của hồ chứa nước nếu vật liệu xây dựng theo nước mưa / nước thải để vào hồ chứa

· Tăng mức độ bụi và tiếng ồn, đặc biệt là dọc các tuyến đường giao thông;

· Rủi ro an toàn cho cộng đồng và người lao động liên quan đến vận chuyển vật liệu, giao thông và các hoạt động của máy móc;

· Làm suy thoái tuyến đường địa phương do có sự hoạt động thường xuyên của xe tải có trọng lượng lớn;

· Xung đột xã hội và tăng nguy cơ lây nhiễm STD/HIV/AIDS giữa người lao động và cộng đồng địa phương;

· Rủi ro sức khỏe của công nhân do làm việc và sinh sống ở vùng núi;

· Rủi ro cháy và thiên tai;

· Rủi ro cắt nước cho sinh hoạt và tưới;

· Các tác động lâu dài, chẳng hạn như thay đổi cảnh quan tại mỏ đất.

Các tác động tiềm tàng này sẽ được thảo luận chi tiết dưới đây:

5.4.1. Phát sinh chất thải rắn và nước thải

Có ba nguồn chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, bao gồm: (i) Đất đá do bóc dỡ các công trình; ii) chất thải xây dựng như xi măng túi, vải được sử dụng, cốp pha bị hỏng, vv và (ii) nước thải từ lán trại công nhân.

Sửa chữa đập và các công trình phụ trợ sẽ liên quan đến đào 13.052 m3 đá và 18.500 m3 đất. Một phần đá sẽ được tái sử dụng cho việc lát mặt đập, không thể sử dụng 21.888 m3 vật liệu sẽ được xử lý tại bãi rác. Một bãi thải với diện tích 2ha đã được chọn để sẵn sàng chứa rác thải xây dựng.

Lượng chất thải xây dựng như vật liệu đóng gói là khá nhỏ.
Trong thời gian xây dựng cao điểm, sẽ có khoảng 40 người làm việc tại công trường xây dựng. Người ta ước tính rằng mỗi người sẽ tạo ra 0,3-0,5 kg chất thải rắn mỗi ngày. Như vậy tổng số rác thải sinh hoạt được tạo ra từ chỗ ở của người lao động sẽ là 12 -20 kg mỗi ngày;

Chất thải rắn và tạo ra trong thời gian xây dựng, nếu không được quản lý đúng cách, có thể gây ô nhiễm nguồn nước và làm đục nước nếu chúng chảy vào dòng chảy mặt. Tác động tiềm tàng này là vừa phải do số lượng vật liệu đào đắp là khá lớn. Tuy nhiên, các tác động tiềm tàng có thể quản lý được. Dự án sẽ sử dụng 2ha đất làm bãi thải để xử lý một cách an toàn đất đào. Rác thải sinh hoạt và chất thải xây dựng khác có thể được quản lý thông qua trang quy định quản lý lán trại và công trường như quy định thùng rác có nắp đậy, và rác thải được xử lý thường xuyên.

Ước tính lượng nước thải phát sinh của công nhân lúc cao điểm là 8,42 m3/ngày. Nước thải từ các trại có thể quản lý bằng bể tự hoại nhà vệ sinh và mương thoát nước xung quanh trại.

Vật liệu nguy hại có thể được sử dụng trong giai đoạn xây dựng như hóa chất được sử dụng để khoan hoặc xử lý mối mọt. Vật liệu bao bì của những hóa chất này có thể độc hại. Dầu đã qua sử dụng và nhiên liệu cũng có thể bị rò rỉ từ các khu vực lưu trữ. Những vật liệu này có thể ngấm vào lòng đất gây ô nhiễm đất, nước ngầm. Tuy nhiên, rủi ro là không cao do máy móc, xe cộ sẽ được sửa chữa và duy trì ở một garage nằm cách công trường xây dựng khoảng 1km, không có công việc bảo trì nào được thực hiện tại công trường. Hóa chất và các chất độc hại bao gồm cả dầu thải, vải dính dầu với các thùng chứa dầu sẽ được lưu trữ một cách an toàn tại công trường và được xử lý bởi các đơn vị có chức năng xử lý.

5.4.2. Rủi ro ô nhiễm

Máy dầm, khoan sẽ được sử dụng để sửa chữa đập. Bốn máy xúc, hai máy trộn bê tông, máy xây dựng khác, xe hơi và xe tải cũng sẽ được sử dụng trong giai đoạn xây dựng. Số lượng lớn đất đá và vật liệu đắp cũng sẽ được sử dụng trong giai đoạn xây dựng. Nếu vật liệu xây dựng và nhiên liệu sử dụng cho các nhà máy xây dựng xâm nhập vào nguồn nước sẽ gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến các hệ sinh thái thủy sinh. Các tác động sẽ là đáng kể vì hồ chứa Phú Vinh cũng là một nguồn nước cho thành phố Đồng Hới. Những tác động tiềm tàng có thể tránh hoặc giảm nhẹ thông qua phương pháp công trình và kiểm tra thường xuyên.

Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước liên quan đến nước thải từ công nhân trại và kho bãi là thấp vì khu vực này ở xa nguồn nước. Mặt khác, việc thi công TDA sẽ diễn ra trong mùa khô khi lượng mưa là tối thiểu. Do đó, khả năng dầu, mỡ hoặc các hợp chất bị rửa trôi và xâm nhập vào nguồn nước là rất nhỏ.

Nguy cơ ô nhiễm nước trong hồ chứa ở mức thấp, nó sẽ được quản lý với phương pháp thi công thích hợp, ví dụ như sử dụng đê quai, và thực hành quản lý công trường hợp lý.

5.4.3. Tăng bụi, tiếng ồn và khí thải

Bụi từ quá trình đào đắp

tổng lượng đào nền là 31.520 m3; tổng khối lượng đắp nền là 175.991 m3. Theo đó tổng lượng đất cát đào đắp san nền tạo mặt bằng của Tiểu dự án ước tính khoảng 207.511 m3, tương đương với khối lượng khoảng 249.013 tấn (tải trọng là 1,2 tấn/m3). Theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng Thế giới (Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991), Hệ số ô nhiễm bụi E = 0,012kg/m3. Do đó tổng lượng bụi phát sinh do quá trình này là 3.706 kg bụi (tổng lượng bụi phát sinh trong suốt thời gian đào đắp các công trình).

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển

Với tổng số vật liệu xây dựng được vận chuyển là 17.780 tấn; tổng số đất đắp là 199.600 tấn; tổng đất đổ thải là 18.234 tấn. Bởi vì mỏ đất nằm gần bãi thải, do đó xe sau khi đổ đất phong hoá sẽ lấy đất từ mỏ đất về công trường để giảm các chuyến vận chuyển. Như vậy, số chuyến xe là (17.780 + 199.600 - 18.234) / 6 = 33.191 chuyến đi (tải trọng của mỗi xe là 6 tấn, sử dụng nhiên liệu diesel). Quá trình xây dựng diễn ra trong một năm. Thời gian thi công cho công trình chính là 8 tháng. Kết quả là, số chuyến xe trung bình mỗi ngày là 33.191/8/30 = 138 lượt xe/ngày. Vật liệu sẽ được vận chuyển đến công trường xây dựng trên hai con đường liên thôn Thuận Hà và Tiểu Khu 10. Vì vậy, trong một ngày sẽ có 69 xe tải hoạt động trên mỗi tuyến đường liên thôn

Số chuyến xe trong một ngày làm việc là 138 chuyến / ngày. Khoảng cách vận chuyển cho mỗi chuyến đi là 4km đường trung bình (cho một chuyến đi trở về). Dựa vào hệ số ô nhiễm bụi trong Sổ tay Handbook of Emission, Non-industrial source, Netherlands, US Environmental Protection Agency (USEPA) and World Health Organisation (WHO), lượng bụi do phương tiện vận tải trong quá trình vận chuyển có thể được tính toán dựa trên quãng đường vận chuyển. Hệ số ô nhiễm của xe 6 tấn là 0,9kg/1000km; tổng số chuyến xe là 33.191 chuyến đi, do đó, tổng lượng bụi phát sinh từ giao thông vận tải là 119 kg.

Bảng 5‑2 Ước tính bụi phát sinh do quá trình thực hiện TDA

	Công việc
	Hệ số bụi 

	Số lượng
	Bụi (kg)

	Bụi phát sinh do quá trình đào đắp
	0,0178 kg/tấn
	207.500 tonnes
	3.706

	Bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển
	0,9 kg/1000km
	33.191 trip
	119

	Tổng
	
	
	3.825


Khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển và máy móc thi công

Khí thải phát sinh từ các máy móc và thiết bị tại công trường phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của các máy móc và thiết bị sử dụng và công nghệ xây dựng. Hệ số phát thải của một số loại khí chính được trình bày trong Phụ lục A5. Sử dụng kết quả tính toán ở phần trên, với 138 xe vận chuyến mỗi ngày, lượng khí thải của xe động cơ diesel sử dụng nhiên liệu là: SO2: 4.29S (kg / 1000 km.1vehicle) với S = 0,05%; CO: 6.00 (kg / 1000 km / 1vehicle); NOx: 1.18 (kg / 1000 km.1vehicle)

Tổng số chuyến vận chuyển là 33.191 chuyến đi, khoảng cách cho mỗi chuyến đi là 4km. Do đó, tổng phát thải ô nhiễm từ các phương tiện giao thông vận tải là: SO2: 0.07kg; CO: 199kg; NOx: 39kg. Các chất khí này sẽ được phân tán trong không khí do gió, tác động là tạm thời, diễn ra trong thời gian ngắn và hồi phục được.

Tiếng ồn

Trong quá trình xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu là do máy nổ từ 77-95dBA, máy xúc 72-96dBA và xe tải 70-96dBA, trong khi giới hạn cho phép của tiếng ồn cho máy nổ và máy xúc là 90 dBA, xe tải là 88 dBA. Do đó độ ồn phát sinh từ những máy móc này sẽ ở dưới mức cho phép.
Trong giai đoạn xây dựng, với 24 máy và thiết bị làm việc trên công trường, các tác động này được tạo ra từ hoạt động đào, san lấp mặt bằng, xe tải chuyên chở, tàng trữ, xử lý chất thải, xây đường bộ, phương tiện giao thông và xây dựng công trường. Tiếng ồn sẽ gây phiền phức cho người dân sống xung quanh công trường và các công nhân. Nếu tiếng ồn phát sinh ở tần số cao trong thời gian dài, các tác động tiêu cực có thể xảy ra cho người dân và người lao động: làm giảm năng suất lao động, gây mệt mỏi, căng thẳng, vv Tuy nhiên, những tác động này không đáng kể do khu dân cư nằm cách xa khu vực xây dựng (1km).

Thời gian tác động được dự đoán sẽ thấp nhờ các biện pháp giảm thiểu thích hợp được áp dụng trong giai đoạn xây dựng.

5.4.4. Rủi ro mất an toàn cho cộng đồng và công nhân

Xếp dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải, đặc biệt là các loại đá lát mặt đập, hoạt động của xe cộ và các máy xây dựng, có thể gây rủi ro đến an toàn công nhân và cộng đồng dân cư sinh sống gần địa điểm xây dựng và dọc theo các tuyến đường giao thông, đặc biệt dọc theo các tuyến đường liên xã và khu công trường vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế; Tuy nhiên, những tác động và rủi ro tiềm năng là thấp và tạm thời như các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng đi qua khu vực dân cư thưa thớt, mật độ giao thông thấp,. Số lượng xe / thiết bị xây dựng đường là 138 lượt xe mỗi ngày, mà là ở mức độ vừa phải. Các rủi ro có thể được giảm nhẹ hơn nữa bằng các biện pháp áp dụng trong quá trình xây dựng.

5.4.5. Gia tăng các rủi ro liên quan đến sức khỏe của công nhân và cộng đồng dân cư

Sự hiện diện tạm thời của người lao động cư trú tại các hộ gia đình tại địa phương hoặc tại lán trại và tương tác giữa công nhân với người dân địa phương có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm lây truyền từ người lao động với người dân địa phương và ngược lại.

Trong giai đoạn xây dựng, nếu công nhân không được sử dụng nước sạch, họ có thể bị bệnh về đường ruột; nếu có nước tù đọng quanh trại và công trường xây dựng, có thể tạo là nơi sinh sản của muỗi là nguyên nhâ truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, vv). Mặt khác, người lao động và cộng đồng địa phương cũng có thể tiếp xúc với nguy cơ gia tăng của các bệnh lây truyền như HIV / AIDS. Tuy nhiên, tác động tiềm năng này là thấp, ngắn hạn và có thể quản lý thông qua việc quản lý lán trại và nội quy cho công nhân được quy định trong tài liệu đấu thầu.

5.4.6. Xung đột xã hội

Trong quá trình thi công, khoảng 40 lao động kỹ thuật từ địa phương khác về sinh sống và làm việc tại địa phương. Trong thời gian này, có thể sẽ có những xung đột giữa người địa phương với lao động từ nơi khác do những bất đồng về văn hoá hoặc trong cách giao tiếp hoặc tranh chấp về về cơ hội việc làm. Tuy nhiên, những tác động này là nhỏ và tạm thời vì theo quy định của nhà nước, thì nhà thầu sẽ phải khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn tất cả  những công nhân về địa phương sinh sống và làm việc trong thời gian thực hiện dự án; Tác động tiềm năng này sẽ tiếp tục được giải quyết bằng cách tóm tắt cho công nhân về quy tắc ứng xử, và tuyển dụng lao động địa phương, có thể từ xã Đức Thuận, phường Đông Sơn để làm công việc thủ công.

5.4.7. Tác động tiềm tàng của việc cắt nước sinh hoạt và tưới

Việc sửa chữa mái thượng lưu và xây dựng một cống mới có thể ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sinh hoạt và thủy lợi, nếu mực nước trong hồ chứa được hạ thấp cho việc xây dựng. Tuy nhiên, tác động tiềm năng này có thể tránh được bằng cách xây mới cống lấy nước cho hoạt động tưới nằm cách cống cũ 10m và cách cống lấy nước cho sinh hoạt là 1000m. Để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc cấp nước, đơn vị thi công đã đưa ra phương án thi công trong mùa khô và làm đê quai xung quanh cống mới. Do đó việc thi công không gây ra tác động nào đến việc cấp nước cũng như chất lượng nước cấp.

Phương pháp thi công và tiến độ đó sẽ không làm gián đoạn tưới, cấp nước và được thảo luận chi tiết trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội.

5.4.8. Làm hỏng các tuyến đường địa phương và cơ sở hạ tầng hiện có

Ước tính TDA cần khoảng 176.000 m3 đất đắp và 21.000 m3 đất đào sẽ được vận chuyển ra, vào công trường xây dựng. Các con đường từ công trường tới mỏ đất và bãi đổ thải là đường bê tông và nhựa đường ngoại trừ đoạn đường dài 98 m 166 m và 335 m. Chính quyền địa phương đã có kế hoạch nâng cấp các tuyến đường này bằng bê tông M300. Các phương tiện đi trên những con đường này có thể gây hư hỏng các tuyến đường làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Các tác động tiềm tàng này là vừa phải và phải được bồi thường nếu xảy ra.

5.4.9. Thay đổi cảnh quan, chặt cây và suy giảm thảm thực vật

Mỏ đất là nơi có sự thay đổi về cảnh quan lớn nhất. Diện tích khu đất khoảng 7ha cách đập 2km. Trữ lượng khai thác dự kiến khoảng 21.000 m3 đất tương đương 250.000 tấn. Chiều sâu khai thác khoảng 3m. Tiểu dự án sẽ cần khoảng 176.000 m3 vật liệu đắp. Do đó diện tích mỏ đủ để cung cấp đất đắp cho TDA. Khoảng 0.3 – 0.4m đất bề mặt sẽ được bỏ đi. Do đó sau khi xây dựng, cảnh quan sẽ bị biến đổi từ đồi thấp thành bằng phẳng bởi vì cao trình của mỏ đất cao hơn cao trình mặt đất xung quanh khoảng 3m. Thảm thực vật và cây bụi sẽ được dọn dẹp trước khi đưa mỏ đất vào hoạt động.
5.4.10. Tác động sinh học tiềm tàng

Tiếng ồn từ hoạt động xây dựng có thể ảnh hưởng đến một số hệ động vật trên cạn sống gần hồ chứa. Tuy nhiên, không có loài quý hiếm, dễ bị tổn thương, di cư hoặc có nguy cơ tuyệt chủng ở xung quanh hồ Phú Vinh. Hoạt động xây dựng được thực hiện gần hồ nước có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của thuỷ sản khi vật liệu xây dựng hoặc chất thải từ công trường xây dựng xâm nhập vào hồ. Tác động tiềm năng này là thấp, tạm thời và quản lý được.

Lưu vực Phú Vinh hồ chứa (38km2) là một tiểu hệ thống sông Nhật Lệ với số lượng rất hạn chế về ao, hồ, kênh rạch. Đặc điểm địa hình có độ dốc cao, nước tập trung rất nhanh chóng. Vì vậy, các thành phần của hệ động vật thủy sinh và thực vật trong các vùng nước gần chân đập và hồ chứa khá nghèo.

Trong giai đoạn xây dựng, bụi gây ra bởi các hoạt động xây dựng và giao thông vận tải sẽ phủ lên cây cối gần địa điểm xây dựng và dọc hai tuyến đường vận chuyển từ mỏ đất đến công trường làm ngăn chặn hoặc giảm quá trình quang hợp của thực vật. Khảo sát thực tế tại công trường và đường giao thông trong thành phố Đồng Hới, kết hợp với tham vấn ý kiến ​​của các chuyên gia, cho thấy rằng hầu hết bụi sẽ bị chặn bởi các cây lớn xung quanh công trường xây dựng và dọc theo các tuyến đường. Cây cối bị ảnh hưởng nằm trong đường kính 20m từ công trường xây dựng, và 10m dọc theo đường giao thông. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là khoảng 15ha. Tuy nhiên, tác động này chỉ là tạm thời vì bụi này sẽ được rửa sạch khi trời mưa.

Hầu hết các tác động tiềm năng trong giai đoạn vận hành mang tính tích cực. Tác động xây dựng tạm thời như bụi, tiếng ồn và độ rung vv sẽ không còn trong giai đoạn vận hành. Khi công trình hoàn thành, việc sử dụng đất đai, cảnh quan, thu nhập địa phương và kinh tế xã hội có xu hướng ổn định. Nâng cao an toàn đập và cải thiện dịch vụ thủy lợi sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và cải thiện sinh kế cho các cộng đồng ở hạ nguồn. Một số sẽ thay đổi tốt hơn trong quá khứ.

5.5. Các tác động và rủi ro tiềm tàng trong giai đoạn vận hành

5.5.1. Gia tăng xói mòn và tăng mực nước ở hạ lưu sau đập tràn

Lưu lượng xả lũ thiết kế ban đầu là 380m3/s được tính toán dựa trên chuỗi dữ liệu thủy văn 1970-1990. Đối với Tiểu dự án này, dựa trên chuỗi dữ liệu thủy văn 1970-2014, lưu lượng tính toán lũ thiết kế tăng lên 441 m3/s. Sự gia tăng này có thể là do sự thay đổi khí hậu và những thay đổi về điều kiện ban đầu ở thượng nguồn của hồ chứa. Việc tăng lưu lượng xả lũ thiết kế qua đập tràn đặt ra một câu hỏi về những thay đổi trong vận tốc dòng chảy và mực nước ở hạ lưu. Một số tính toán đã được thực hiện như sau:

Từ mối 2 quan hệ Q ~ V và Q ~ H của kênh nước, báo cáo tính toán được sự gia tăng của mực nước và vận tốc dòng chảy.

	Q~H relation

Q (m3/s)
H (m)
0
0
27,25
2
183,24
4
490,56
6
978,02
8
1609,22
10

	Q~V relation

Q
V
Q
V

(m3/s)
(m/s)
(m3/s)
(m/s)

0,00
0,00
716,09
3,02

8,72
1,09
978,02
3,35

27,25
1,20
1275,80
3,65

88,72
1,67
1609,22
3,93

183,24
2,01
1978,30
4,20

317,57
2,34
2383,24
4,44

490,56
2,65
2824,33
4,68




Từ hai mối quan hệ trên:

Tính toán cũ: 
Q = 380m3/s

H = 5.36m
V = 2.45m/s   
Tính toán mới:
Q = 441m3/s

H = 5.71m
V = 2.56m/s  

=> ∆H = 0.35m, => ∆V = 0.09 m/s

Theo tiêu chuẩn TCVN9160-2012. Vận tốc dòng chảy chống xói mòn là VKX = 3,1m/s. Xả lũ Vì vậy khi lưu lượng xả lũ thiết kế là 441m3/s, với V = 2,56m/s sẽ ít hơn VKX = 3,1m/s, do đó không cần có biện pháp để bảo vệ bờ sông.

Các kích thước của hạ lưu sông là B = 30m, H = 7m, do đó, sự gia tăng của mực nước không ảnh hưởng đến các vùng ngập và cư dân địa phương. Với sự gia tăng của nước lũ 0,35 m, khu vực hạ lưu là khá bằng phẳng nên sẽ có một số tác động gia tăng của mực nước tăng lên. Tuy nhiên, với thông tin hạn chế ở giai đoạn này, không thể thành lập bản đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu như vậy là cơ chế quản lý có thể được thiết lập. Nghiên cứu khả thi đã lưu ý vấn đề này và đề nghị rằng lũ lụt ở khu vực hạ lưu sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn thiết kế chi tiết, như vậy lịch trình cảnh báo lũ và quy chế hoạt động của hồ chứa có thể được chuẩn bị.

Khi lưu lượng xả lũ thiết kế tăng đến 441m3/s do chuỗi dữ liệu tính toán tăng lên, mực nước ở hạ lưu sẽ tăng lên đến 5.71m (tăng thêm 0.35m). Ngoài ra, sinh thái ở hạ lưu sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của mực nước nhỏ (0.35m).

5.5.2. Dòng chảy môi trường

Dòng chảy môi trường là dòng chảy cần thiết để duy trì hệ sinh thái thủy sinh trong dòng sông, nó bằng với lưu lượng trung bình trong mùa khô, P90% tính toán dựa trên chuỗi số liệu thủy văn có sẵn. Do tràn là kiểu có cửa kiểm soát, nước trong hồ chứa có thể được xả xuống hạ lưu qua cửa điều tiết. Tuy nhiên, ở vùng hạ lưu của hồ chứa Phú Vinh, có hai con đập dâng Phó Đức và Rào Lý được xây dựng với mục đích nâng cao mực nước sông Phú Vinh trong mùa khô. Do đó, đối với các hồ chứa Phú Vinh, dòng chảy môi trường là khác nhau giữa dòng chảy đến và tổng nhu cầu nước để duy trì mực nước dâng bình thường (+22.0m). Các chuyên gia tư vấn nghiên cứu khả thi tính toán dòng chảy môi trường cho Phú Vinh hồ chứa, kết quả được thể hiện trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội.

5.5.3. Các tác động đến hệ sinh thái

Trong khu vực hạ lưu, các tiểu dự án sẽ không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực tiềm năng đáng kể cho các hệ sinh thái hạ lưu trong giai đoạn vận hành. Trong mùa lũ, mực nước ở vùng hạ lưu sẽ tăng 0.35 m trong kênh đập tràn (sâu 7m) và vận tốc dòng chảy sẽ tăng 0.11m3/s. Những thay đổi này được coi là không đáng kể và được dự báo sẽ không có tác động tiêu cực lớn đối với các loài thủy sinh trên đường đến khu vực hạ lưu với nước lũ. Trong mùa khô, với dòng chảy môi trường được duy trì, hệ sinh thái hạ lưu sẽ được hưởng lợi.

Trong khu vực thượng nguồn, Tiểu dự án sẽ không gây ra bất kỳ tác động sinh học đáng kể trong giai đoạn hoạt động vì các lý do sau đây:

· Không có môi trường sống tự nhiên quan trọng được biết đến, các loài quý hiếm và đang bị đe dọa trong khu vực tiếp giáp với hồ chứa.

· Mức độ bình thường của hồ chứa vẫn không thay đổi, ở 22.0m trước và sau khi Tiểu dự án được thực hiên. Điều này có nghĩa là không có sự gia tăng diện tích ngập lụt.

· Theo các nghiên cứu khả thi, mặc dù thiết kế mực nước lũ với P1% sẽ được tăng lên 23,1-23,49 m (tăng 0,39m), các khu vực bị ngập lụt bán tràn ngập trong không quá 11 giờ (Bảng 4‑3).

· Xác suất mà mực nước lũ tại các hồ chứa đạt 23,49 m là rất thấp, chỉ xuất hiện 1 lần trong mỗi một trăm năm.

5.5.4. Tác động dài hạn trên các hệ sinh thái thủy sinh

Những thay đổi trong các công trình đầu mối của đập sẽ không làm thay đổi đáng kể các chế độ thủy văn của hồ chứa và 12km kênh hạ lưu sông Phú Vinh và chảy vào sông Nhật Lệ. Nó sẽ chỉ sửa chữa hiện trạng rò rỉ và tăng cường cấu trúc đập hiện có để cải thiện an toàn. Trong các hoạt động của hồ chứa Phú Vinh hầu như không có sự thay đổi. Các loài thủy sản hiện nay được tìm thấy trong các hồ chứa như cá chép, cá rô phi, ếch, nhái, cá rô và cua nhỏ được dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong các hồ chứa.

5.5.5. An toàn đập

Rủi ro an toàn đập đã được đánh giá và các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất chi tiết trong một báo cáo an toàn đập riêng biệt chuẩn bị cho Tiểu dự án.

5.5.6. Quản lý dịch hại liên quan đến tăng diện tích cây trồng được tưới tiêu

Sau khi dự án hoàn thành sẽ phục hồi diện tích tưới từ 1672 ha lên 2825 ha (tăng 1153 ha). Nếu như diện tích tưới tăng thêm 1153 ha thì lượng phân bón và thuốc trừ sâu sẽ tăng lên tiềm tàng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước do lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật dư phát tán trong không khí, ngấm vào đất, nước mặt và nước ngầm.
PHẦN 6. PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ
Một số giải pháp thay thế đã được xem xét trong nghiên cứu tiền khả thi và khả thi của tiểu dự án như sau:

6.1. Trường hợp không có sự thay thế
Vị trí mỏ vật liệu (mỏ đất)

Vị trí mỏ đất ban đầu của tiểu dự án là mỏ đất dự trữ tại khu vực lòng hồ, cách tràn xả lũ khoảng 800m. Tuy nhiên việc khai thác mỏ đất này có thể gây ra các tác động xấu đến lòng hồ như xói lở, bồi lắng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh, độ đục của nước hồ…
Tải trọng của các xe vận chuyển vật liệu

Theo kế hoạch thi công dự kiến ban đầu của TDA sẽ sử dụng các xe chở vật liệu có trọng tải trên 10 tấn. Tuy nhiên sau khi tham vấn người dân và chính quyền 2 xã Thuận Đức và Đồng Sơn cũng như khảo sát thực địa cho thấy các tuyến đường giao thông liên thôn này chỉ chịu được xe có trọng tải < 6 tấn. Do đó nếu như sử dụng những xe có trọng tải trên 10 tấn thì sẽ làm hư hỏng các tuyến đường liên thôn dẫn đến đi lại khó khăn và có thể gây tai nạn giao thông.

6.2. Các phương án lựa chọn khi có sự thay thế
Thay đổi vị trí mỏ vật liệu (mỏ đất)

Đơn vị Tư vấn Môi trường và Xã hội đã đề nghị chủ đầu tư loại bỏ phương án trên và tìm phương án thay thế. Vị trí hiện nay là mỏ đất dự phòng khác nằm cách tràn xả lũ khoảng 2km với trữ lượng khai thác khoảng 21.000 m3 đất tương đương 250.000 tấn (tải trọng là 1,2 tấn/m3). Hiện trên mỏ đất chỉ có các cây bụi, cây dại.
Mặc dù quãng đường vận chuyển xa hơn nhưng phương án lựa chọn mỏ đất thay thế ở phía hạ lưu đập đã hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến khu vực lòng hồ và chất lượng nước hồ.

Thay đổi tải trọng của các xe vận chuyển vật liệu

Đơn vị Tư vấn Môi trường và Xã hội đã đề nghị chủ đầu tư chỉ cho phép sử dụng các xe có trọng tải < 6 tấn khi vận chuyển trên tuyến đường liên thôn để hạn chế việc xuống cấp tuyến đường.
6.3. Lựa chọn phương án nâng cao an toàn đập

Các chức năng chính của Phú Vinh hồ chứa là: i) làm chậm lũ ở hạ lưu, đặc biệt là thành phố Đồng Hới; ii) cung cấp nước cho 511/929 ha đông xuân / hè thu vùng đất trồng lúa và 116 ha đất trồng cây rau, 60 ha đất nuôi trồng thủy sản; iii) cung cấp cho nước công nghiệp và sinh hoạt ở mức 25.000 m3.

Tính toán cân bằng nước cho thấy rằng việc lưu trữ nước tương ứng với mực nước bình thường hiện nay (tại MNDBT = + 22,0m) sẽ là đủ cho mục đích cấp nước nhiều như mô tả ở trên. Tuy nhiên, tính toán thủy văn cho thấy các đỉnh lũ mới được tính là cao hơn so với đỉnh lũ thiết kế ban đầu (840m3/s/ và 955 m3/s, do chuỗi số liệu dài hơn). Do đó, tính toán lại mức nước lũ tương ứng là cao hơn so với thiết kế ban đầu (+ 23.1m / + 23.49m). Với sự gia tăng mực nước lũ thiết kế, đập đất chính hiện tại là không an toàn. Hai phương án được xem xét để đảm bảo an toàn của đập chính: 1) nâng cao trình đỉnh đập chính; hoặc 2) hạ thấp độ cao đập tràn đỉnh. Lựa chọn 1 sẽ giúp tăng cường an toàn của đập chính, tuy nhiên, tỷ lệ xả lũ qua đập tràn sẽ được tăng lên và sẽ gây ra lũ lụt ở khu vực rộng lớn ở hạ lưu với dân số đông và trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Bình. Do đó, tùy chọn này là không khả thi và không đáp ứng được các mục tiêu về an toàn đập mà còn bao gồm an toàn cho hạ lưu. Lựa chọn 2 giúp tăng khả năng kiểm soát lũ của các hồ chứa, cắt giảm và làm chậm lũ ở hạ lưu, đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối mà không gây ra sự gia tăng dung lượng lưu trữ hồ chứa.

· Đập chính:

· Cao trình đỉnh: tăng từ 24,2 lên 25,0

· Cao trình tường chắn sóng: tăng từ 25,2 lên 25,8 m

· Đập phụ trái phải: cao trình đỉnh không thay đổi, 25,4 / 25,5 m

· Đập tràn: độ cao không thay đổi, thay đổi H tràn từ 6,1 lên 6,49 m

Khu vực bán ngập là khu vực giữa bình thường mực nước 22 m đến gần đỉnh cao của đỉnh đập, 25m. Với độ cao đỉnh mới tại 25,0 m, diện tích bán ngập của hồ chứa vẫn không thay đổi.

PHẦN 7. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ (ESMP) 
VÀ KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMoP)

7.1. Mục tiêu
· Tham vấn sự đồng thuận của các ngành liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc triển khai tiểu dự án 

· Chia sẻ đầy đủ các thông tin về phạm vi dự án và các ảnh hưởng của nó đến môi trường, xã hội.

· Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động Môi trường Xã hội của dự án.

· Thu thập thông tin về các yêu cầu cũng như các phản ứng của dân và chính quyền địa phương về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của chủ tiểu dự án hoặc xem xét hiệu chỉnh trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng

7.2. Các hoạt động tham vấn cộng đồng đã triển khai

Trong quá trình chuẩn bị báo cáo ESIA của Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, thành phố Đồng Hới”, 02 cuộc tham vấn cộng đồng đã được thực hiện bao gồm:
Tham vấn trong giai đoạn chuẩn bị TDA

Buổi tham vấn đầu tiên được tiến hành vào 02/3/2015, Ban QLDA đã chủ trì và phối hợp với Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc họp để chia sẻ thông tin về các tác động đến môi trường và xã hội gây ra bởi hoạt động của TDA. Thành phần tham vấn bao gồm: 

· Đại diện các sở, ngành: Sở NN&PTNT, TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận Tải, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở VHTTDL.

· Đại diện các cấp huyện, xã: UBND TP. Đồng Hới, Phòng TN&MT, UBND xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn, cán bộ địa chính, cán bộ môi trường, trưởng thôn ở khu vực TDA

· Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Quảng Bình

· Đại diện các hộ bị ảnh hưởng

· Các đơn vị tư vấn liên quan: Tư vấn môi trường và xã hội và Tư vấn thiết kế

Nội dung tham vấn:

· Tóm tắt thông tin về TDA và tài chính

· Các chính sách bảo vệ môi trường của Chính phủ Việt Nam và NHTG

· Các tác động và biện pháp giảm thiểu

· Kế hoạch quản lý môi trường và chương trình giám sát môi trường

· Cam kết của chủ dự án/ Ban QLDA

· Thảo luận ý kiến và phản hồi của chủ dự án/ Ban QLDA

· Đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA Quảng Bình giới thiệu về mục tiêu, các hạng mục chính của TDA, phạm vi và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án

· Tư vấn môi trường chia sẻ về yêu cầu của NHTG và Chính phủ Việt Nam về chính sách an toàn môi trường và xã hội của tiểu dự án

· Các đại biểu tham dự thảo luận về sự đồng thuận đối với việc thực hiện dự án, cung cấp thông tin về các nguy cơ/sự cố đã xảy ra trong lịch sử (từ khi xây dựng đập), phát hiện các tác động tích cực, tiêu cực có thể xảy ra khi thực hiện dự án, kiến nghị về các biện pháp giảm thiểu tác động đến MTXH và các kiến nghị với chủ đầu tư

Tham vấn về các biện pháp để giảm thiểu các tác động môi trường và xã hội

Trong suốt quá trình chuẩn bị ESIA, Đơn vị tư vấn và Ban QLDA phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi họp ở xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn cùng với sự tham gia của các cơ quan địa phương và đại diện của các tổ chức xã hội như: Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, hội nông dân, HTXNN, trưởng thôn và các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án.

Tại cuộc họp, tư vấn lập báo cáo ĐTM trình bày dự kiến những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, xác định các đối tượng và phạm vi ảnh hưởng, các biện pháp được đề xuất nhằm giảm nhẹ các ảnh hưởng đó. Các đại biểu nêu ý kiến thảo luận thảo luận, tư vấn và chủ đầu tư tiếp thu và bổ sung những thông tin phù hợp vào báo cáo ESIA.

Ngoài việc tổ chức cuộc họp, Ban QLDA Quảng Bình đã gửi công văn kèm theo tài liệu tóm tắt về các hạng mục của TDA, các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án đến Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của TDA.

Những ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp sẽ được thể hiện bằng các văn bản trả lời của UBND xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn (chi tiết trong Phụ lục A6). Đồng thời chủ đầu tư TDA cũng đã nhận được rất nhiều các ý kiến từ các cộng đồng bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương về các biện pháp giảm thiểu đề xuất.

Tóm tắt quá trình tham vấn trong Bảng 7‑1: 

Bảng 7‑1  Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng để hoàn thành ESIA

	TT
	Ngày
	Địa điểm
	Số lượng tham dự
	Thành phần tham dự

	1
	02/3/2015
	Ban QLDA Quảng Bình
	15 người
	· Đại diện các Sở, ngành

· Đại diện các hộ bị ảnh hưởng

· Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh Quảng Bình
· Đơn vị tư vấn

	2
	02/3/2015
	UBND xã Thuận Đức
	15 người
	· Đại diện Ban Quản lý dự án;

· Đơn vị tư vấn thiết kế

· Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư

· Đại diện UBND xã Thuận Đức

· Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng;

	3
	04/3/2015
	UBND phường 
Đồng Sơn
	15 người
	· Đại diện Ban Quản lý dự án;

· Đơn vị tư vấn thiết kế

· Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư

· Đại diện UBND phường Đồng Sơn

· Đại diện Đơn vị Tư vấn

	4
	24/3/2015
	UBND xã Thuận Đức
	25 người
	· Các hộ bị ảnh hưởng, các hộ hưởng lợi

· Trưởng thôn Thuận Hà

· Ban QLDA 

· Đơn vị tư vấn thiết kế

· UBND phường: Đại diện UBND, MTTQ, hội phụ nữ, hội nông dân, cán bộ địa chính.

	5
	ngày 26/03/2015
	UBND phường 
Đồng Sơn
	21 người
	· Các hộ bị ảnh hưởng, các hộ hưởng lợi

· Trưởng thôn Tiểu khu Cồn Chùa và Tiểu khu 10

· Ban QLDA 

· Đơn vị tư vấn thiết kế

· UBND phường: Đại diện UBND, MTTQ, hội phụ nữ, hội nông dân, cán bộ địa chính.


7.3. Các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng
Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng như sau:

· Về ý kiến đồng thuận: 100% những người được phỏng vấn và chính quyền địa phương đồng ý triển khai dự án vì cho rằng, TDA được thực hiện sẽ đảm bảo an toàn cho Hồ Phú Vinh, hạn chế những rủi ro trong mùa mưa lũ, cung cấp nước ổn định cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của TP. Đồng Hới.

· Về tác động tiêu cự: Các hộ bị ảnh hưởng, UBND và UBMTTQ xã/phường đều nhất trí với những đánh giá về tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và xã hội như tác động đến các hộ bị thu hồi đất, tác động do bụi, tiếng ồn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng. Ảnh hưởng an ninh và trật tự xã hội, vệ sinh môi trường tại khu vực thi công. Ảnh hưởng đến diện tích tưới trong thời gian thi công, hư hỏng đường khi vận chuyển nguyên vật liệu.

· Về các biện pháp giảm thiểu: UBND và MTTQ xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn và các hộ BAH đều đồng ý với các phương án giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của TDA.

Bảng 7‑2 Các phản hồi về vấn đề môi trường (Phụ lục B7)

	Ngày
	Địa điểm
	Phản hồi/ các vấn đề phát sinh
	Trách nhiệm của chủ dự án
	Biện pháp đề xuất

	02/3/2015
	Ban QLDA Quảng Bình
	· 100% đại biểu đồng thuận với việc thực hiện dự án
· Chủ dự án thực hiện các biện pháp để giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công
	
	Đền bù đầy đủ cho 24 hộ bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất

	02/3/2015

Và 04/3/2015
	UBND xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn
	· Chính quyền ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thực hiện TDA 
	
	

	
	
	· Đảm bảo an toàn các tuyến đường trong quá trình vận chuyển;


	· Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu
	· Các xe vận chuyển trong đường liên thôn phải có trọng tải < 6 tấn.

	
	
	· Đảm bảo vệ sinh môi trường khi triển khai TDA
	· Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu
	· Các xe chở vật liệu phủ kín bạt, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư;

· Tưới nước trên nền đất công trường và tuyến đường vận chuyển

·  Ban GSCĐ cùng tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu

	
	
	· Nếu dự án có gây ra các tác động tiêu cực gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, chủ dự án phải bồi thường và khắc phục ô nhiễm.
	· Tiến hành bồi thường và khắc phục ô nhiễm
	- Nước thải và rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý.

- Ban GSCĐ cùng tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu

	24/3/2015 và 26/3/2015
	UBND xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn
	· Ngoài những ý kiến phản hồi giống như lần tham vấn vào ngày 02/03/2015, chính quyền và người dân còn có vài ý kiến phản hồi khác như sau:

	
	
	·  Việc kiểm kê thiệt hại phải diễn ra minh bạch, rõ ràng và chính xác
	·  Kiểm kê chính xác và nhanh chóng
	·  Kiểm kê chính xác thiệt hại của người dân.

	
	
	·  Bồi thường cho người dân công khai, minh bạch đúng với quy định của tỉnh và nhà nước;.
	·  Chi trả bồi thường cho người BAH minh bạch, rõ ràng.
	- Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

- Thời gian niêm yết và tiếp nhận ý kiến đóng góp ít nhất là hai mươi ngày (20), kể từ ngày đưa ra niêm yết

	
	
	·  Việc kiểm kê thiệt hại phải diễn ra minh bạch, rõ ràng và chính xác
	·  Kiểm kê chính xác và nhanh chóng
	·  Kiểm kê chính xác thiệt hại của người dân.


7.4. Tham vấn các các tác động xã hội

7.4.1. Hoạt động tham vấn cộng đồng về đánh giá tác động xã hội

Bảng 7‑3 Nội dung tham vấn xã hội

	TT
	Ngày
	Địa điểm
	Nội dung tham vấn
	Trách nhiệm thực hiện

	1
	02/3/2015
	UBND xã Thuận Đức
	· Phổ biến các thông tin về TDA, các thành phần được tài trợ;

· Tham vấn về các tác động của TDA đến kinh tế xã hội của khu vực
	· Đơn vị Tư vấn;

· Chính quyền địa phương;

· Chủ đầu tư



	2
	04/3/2015
	UBND phường 
Đồng Sơn
	· Phổ biến các thông tin về TDA, các thành phần được tài trợ;

· Tham vấn về các tác động của TDA đến kinh tế xã hội của khu vực
	· Chính quyền địa phương;

· Đơn vị tư vấn;

· Đơn vị vân hành hồ chứa nước Phú Vinh;

· Cộng đồng bị ảnh hưởng và cộng đồng hưởng lợi

	3
	24/3/2015
	UBND xã Thuận Đức
	· Công bố bản dự thảo ESIA

· Tham vấn về sự đồng thuận của địa phương đối với dự án;

· Tham vấn về phạm vi ảnh hưởng của dự án;

· Tham vấn về các tác động tích cực và tiêu cực của TDA đến kinh tế - xã hội;

· Tham vấn các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực;

· Thảo luận về các rủi ro, sự cố xảy ra khi thi công hồ chứa nước Phú Vinh

· Tham vấn về Kế hoạch quản lý các vấn đề xã hội trong quá trình xây dựng và vận hành hồ.
	· Chính quyền địa phương;

· Đơn vị tư vấn;

· Đơn vị vân hành hồ chứa nước Phú Vinh;

· Cộng đồng bị ảnh hưởng và cộng đồng hưởng lợi

	4
	ngày 26/03/2015
	UBND phường 
Đồng Sơn
	· Công bố bản dự thảo ESIA

· Tham vấn về sự đồng thuận của địa phương đối với dự án;

· Tham vấn về phạm vi ảnh hưởng của dự án;

· Tham vấn về các tác động tích cực và tiêu cực của TDA đến kinh tế - xã hội;

· Tham vấn các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực

· Thảo luận về các rủi ro, sự cố xảy ra khi thi công hồ chứa nước Phú Vinh

· Tham vấn về Kế hoạch quản lý các vấn đề xã hội trong quá trình xây dựng và vận hành hồ.
	· Chính quyền địa phương;

· Đơn vị tư vấn;

· Đơn vị vân hành hồ chứa nước Phú Vinh;

· Cộng đồng bị ảnh hưởng và cộng đồng hưởng lợi


7.4.2. Phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị ESIA
Bảng 7‑4 Ý kiến phản hồi về các vấn đề xã hội

	Ngày
	Địa điểm
	Ý kiến phản hồi/các vấn đề nảy sinh
	Trách nhiệm của chủ TDA
	Các biện pháp giảm thiểu đề xuất

	02/3/2015 và 04/3/2015
	UBND xã Thuận Đức

và phường Đồng Sơn
	· Chính quyền ủng hộ và sẽ tạo điều kiện hết mức để Tiểu dự án được sớm triển khai
	
	

	
	
	· Đảm bảo đền bù đầy đủ, thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng
	· Tiến hành kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng và đền bù.
	· Thực hiện đền bù đúng, đầy đủ, thỏa đáng theo quy định của pháp luật

	
	
	· Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thi công
	· Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu
	· Khai báo tạm trú cho công nhân đến thi công tại công trình;

· Thiết lập các nội quy lao động và làm việc nghiêm ngặt.

	24/3/2015 và 26/3/2015
	UBND xã Thuận Đức

và phường Đồng Sơn
	·  Ngoài những ý kiến phản hồi giống như lần tham vấn vào ngày 02/03/2015, chính quyền và người dân còn có vài ý kiến phản hồi khác như sau:

	
	
	· Đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe của người dân và công nhân thi công tại công trường trong quá trình xây dựng TDA.
	·  Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu.
	· Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân thi công tại công trường.

· Tránh thi công vào giờ cao điểm.


7.5. Phản hồi và cam kết của chủ đầu tư

Chủ dự án cam kết tuân thủ đầy đủ các cở sở pháp lý về bảo vệ môi trường. Đồng thời, cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo vấn đền xã hội đã trình bày trong báo cáo này.

Chi tiết về các cam kết của chủ đầu tư được đưa ra ở phần kết luận.

7.6. Công bố 

Theo yêu cầu của Ngân hàng, ESIA sẽ được công bố bằng tiếng Việt ở CPO vào ngày 29/5/2015, ở địa phương từ ngày 29/5/2015 đến 01/6/2015 (trụ sở Ban QLDA, UBND thành phố Đồng Hới, xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn), và trên trang web của MARD vào ngày 30/5/2015. Phiên bản tiếng Anh của ESIA này cũng sẽ được công bố tại Cơ sở thông tin Ngân hàng Thế giới ở Washington D.C. trước khi phê duyệt dự án.

PHẦN 8. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESMP)
Các tác động tích cực/ tiêu cực của TDA đã được thảo luận trong phần V. Các tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng, đào đắp và các hoạt động xây dựng khác, xử lý và vận chuyển vật liệu và chất thải, bãi đổ thải, mỏ vật liệu và lán trại. Các tác động quan trọng và rủi ro liên quan đến (i) thu hồi đất, thay đổi cảnh quan trong khu vực bị xáo trộn, đặc biệt tại các mỏ vật liệu và bãi thải; (ii) tạo ra số lượng lớn các kho dự trữ; (iii) tăng nồng độ bụi, tiếng ồn và độ rung từ hoạt động xây dựng và giao thông vận tải; (iv) chất thải sinh hoạt và nước thải từ các lán trại; (v) việc xáo trộn xã hội liên quan đến huy động người lao động tới công trường; (vi) các rủi ro về an toàn và sức khỏe cho người lao động và cộng đồng địa phương; (vii) sự gián đoạn của dịch vụ thuỷ lợi là những vấn đề quan trọng trong mối quan tâm ở giai đoạn xây dựng. Những tác động này chủ yếu sẽ là từ mức độ thấp đến trung bình, cục bộ, hồi phục được và dễ quản lý. Kế hoạch quản lý này được đề xuất để quản lý các tác động xã hội và môi trường tiêu cực. Báo cáo RAP cùng với kế hoạch chi tiết sẽ giải quyết các tác động liên quan đến việc thu hồi đất.

8.1. Khả năng quản lý môi trường của cơ quan thực hiện

Ban Quản lý Dự án sẽ được hỗ trợ 15 nhân viên. Ban QLDA có một nhân viên là ông Lê Viết Chương có kinh nghiệm trong việc quản lý các khía cạnh xã hội và môi trường của các dự án do Ban QLDA quản lý. Ông Chương là một kỹ sư tài nguyên nước; ông giám sát việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường ở Cảng Cửa Gianh tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và Cảng Nhật Lệ. Ông Chương dự kiến sẽ chịu trách nhiệm về các khía cạnh quản lý môi trường của Dự án an toàn đập tại Đồng Hới. Mặt khác, Ban QLDA cũng sẽ được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia tư vấn được thuê bởi Ban QLDA Trung ương về khía cạnh quản lý môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

8.2. Biện pháp giảm thiểu

8.2.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị

Thu hồi đất và kế hoạch hành động tái định cư

Sở NN và PTNT, Ban QLDA phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP) để tính toán thiệt hại thu hồi 6,7ha đất ảnh hưởng đến 24 hộ dân thuộc xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn. Kế hoạnh này xác định chi tiết thiệt hại đối với 24 hộ dân, lên phương án đến bù, phương án hỗ trợ theo chính sách của chính phủ và khung chính sách của dự án. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động đến các hộ bị ảnh hưởng. Báo cáo RAP sau khi được NHTG xem xét thông qua sẽ được Sở NN & PTNT trình UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt. Căn cứ vào báo cáo RAP, PPMU sẽ phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới và Trung tâm quỹ đất của thành phố lập ban giải phóng mặt bằng, triển khai đo dạc kiểm đếm chi tiết đối với các hộ bị ảnh hưởng lên khung áp giá đền bù. Sau đó tổ chức các cuộc họp phổ biến thông tin để tham vấn người dân địa phương các chính sách, đơn giá đền bù. Mọi thông tin đều được niêm yêt tại xã/phường. Tiếp thu các ý kiến của người dân để cập nhật giá đền bù (sử dụng giá thay thế) để chi trả đèn bù. Trong trường hợp các tác động tiêu cực không được lường trước khi thiết kế kỹ thuật chi tiết đã hoàn thành, các cuộc khảo sát kinh tế- xã hội và tham vấn sẽ được thực hiện để đánh giá thiệt hại thu nhập cũng như thiệt hại khác về kinh tế của người dân địa phương là kết quả của việc cắt nước (cho phép sửa chữa đập). Báo cáo sẽ được cập nhật để phản ánh phạm vi tác động, tham vấn về nguồn thu nhập và các gói hỗ trợ, đền bù để đảm bảo người bị ảnh hưởng không trở nên tệ hơn. Nội dung chính trong báo cáo RAP của TDA bao gồm:

· Cung cấp, phổ biến thông tin của tiểu dự án

Trong giai đoạn chuẩn bị, Chủ đầu tư sẽ phổ biến thông tin đến cộng đồng để người dân và chính quyền ở khu vực TDA hiểu rõ về TDA và tính cấp thiết nâng cấp và sửa chữa hồ Phú Vinh, bao gồm các vấn đề sau:

· Mục tiêu, quy mô tiểu dự án và các phần diện tích sẽ thu hồi.

· Phổ biến thông tin về giải phóng mặt bằng và phương án đền bù đến người dân xã/phường thông qua loa đài, bảng tin của xã và thôn. Ngoài ra, kết hợp với tư vấn thiết kế họp, làm việc trực tiếp với các cán bộ xã/phường và những hộ dân bị ảnh hưởng thuộc khu vực dự án để nhân được các thông tin từ người dân và các mong muốn của họ.

· Tiếp đến xây dựng các phương án đền bù cụ thể chi tiết đến từng hộ dân, bao gồm tổng diện tích bị thu hồì, các loại cây trồng bị ảnh hưởng được áp giá đền bù và tổng số tiền đền bù cùng với các khoản hỗ trợ cho mỗi hộ dân.

· Thông báo phương án đền bù rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình tỉnh, huyện, truyền thanh xã, cũng như niêm yết công khai các thông tin đến từng hộ dân.

Chủ đầu tư kết hợp với ban giải phóng mặt bằng, UBND xã/phường thường xuyên trực và sẵn sàng đón nhận và giải quyết tất cả các khiếu nại của người dân xã xã/phường trong suốt quá trình thực hiện tiểu dự án nhằm đáp ứng thỏa đáng các yêu cầu của người dân, giúp họ có cuộc sống ổn định.

· Chi trả đền bù và hỗ trợ

Để giảm thiểu tác động do việc thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền xã/phường thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ người dân theo đúng chính sách của Dự án, quy định của Nhà nước và các văn bản của Khung chính sách của dự án.

Ngoài phần đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng, BQLDA sẽ phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội tạo điệu kiện hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp được tiếp cận đến các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, cơ hội việc làm, bình đẳng giới, giúp cho các hộ bị ảnh hưởng có đời sống tốt hơn trước khi triển khai dự án. BQLDA xây dựng các kế hoạch nhằm giảm thiểu tối đa các tác động đến cộng đồng dân cư ở khu vực TDA: Kế hoạch quản lý môi trường, Kế hoạch quản lý xã hội, Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng (Phụ lục B2), Kế hoạch truyền thông & tham vấn cộng đồng tham gia (Phụ lục B3), Kế hoạch hành động giới (Phụ lục B4).

Hoạt động rà phá bom mìn

Hoạt động rà phá bom mìn đặc biệt ở mỏ vật liệu, bãi đổ thải, khu lán trại, khu chứa nguyên vật liệu sẽ được thực hiện trước khi bàn giao mặt bằng cho chủ thầu. Trong trường hợp, một quả bom mìn được phát hiện trong quá trình thi công, các công trình phải được dừng lại và công trường sẽ được bảo vệ để hạn chế việc tiếp cận của những nhân viên không có thẩm quyền. Đơn vị thẩm quyền có liên quan sẽ được thông báo. Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 04/5/2006 do Bộ Quốc phòng ban hành về bom mìn sẽ được tuân thủ. Ký hợp đồng với các lực lượng chuyên ngành rà phá bom mìn tại mỏ vật liệu (xem chi tiết trong Phụ lục A12). TDA bao gồm ngân sách 700 triệu đồng cho giải phóng mặt bằng.

8.2.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

Ngăn ngừa việc gián đoạn thủy lợi và cấp nước: Tác động tiêu cực này sẽ được ngăn ngừa thông qua kế hoạch và phương án xây dựng tối ưu được trình bày sau đây.

Mái thượng lưu sẽ được gia cố từ đỉnh đập đến độ cao 1-3 m cao hơn mực nước chết. Mái thượng lưu đập bằng đá lát khan sẽ được bóc bỏ và thay vào đó là gia cố bằng các tấm bê tông đổ tại chỗ. Với phạm vi còn lại, việc gia cố là cần thiết, đá bóc bỏ trên mái đập được tận dụng để lát trong khung vây bằng BTCT kích thước dầm khung là 30x50cm. Việc xây dựng khung bê tông sẽ được thực hiện vào tháng khô nhất trong năm, sau khi việc tưới tiêu cho vụ hè thu được hoàn tất. Vì vậy, nó sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước. Lịch trình xây dựng và phương pháp chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật chi tiết để đảm bảo rằng nâng cao đập sẽ không ảnh hưởng đến thủy lợi.

Hạng mục cống lấy nước mới sẽ được xây dựng trong mùa khô. Cọc gỗ sẽ được hướng xuống dưới thành một hàng rào xung quanh nền tảng của cống. Nước sẽ được bơm ra khỏi nền tảng trước khi việc đào đắp được bắt đầu. Vật liệu đào lên tạm thời sẽ được đổ trên vai phải của đập, 300m cống lấy nước. Sau khi việc xây dựng hoàn thành, đất sét sẽ được áp xung quanh cống, đất đào sẽ được tái sử dụng cho việc khôi phục đập trên cống. Theo tiêu chuẩn Việt QCVN 04: 05-2012, việc xây dựng diễn ra trong mùa khô phải duy trì dòng chảy tại P=10%. Dòng chảy phải được chuyển hướng để duy trì hoạt động thủy lợi. Cống lấy nước mới cách cống cũ 50m, các hoạt động của cống cũ sẽ không bị gián đoạn trong giai đoạn xây dựng. Tương tự như vậy, cống lấy nước cho việc cấp nước sinh hoạt của thành phố Đồng Hới cách cống thoát nước cho thủy lợi 1km, do đó việc cung cấp nước cho thành phố Đồng Hới sẽ không bị gián đoạn trong quá trình xây dựng.

Đối với các tác động tiềm tàng mà không thể tránh được, nhưng có thể được quản lý, kỹ thuật môi trường sẽ nằm trong hồ sơ mời thầu xây dựng (Phụ lục A9). Trước khi bắt đầu xây dựng, các nhà thầu cũng được yêu cầu chuẩn bị một Kế hoạch an toàn môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp (CEOHSP) dựa trên các biện pháp được xác định trong Kế hoạch QLMT & XH cũng như các tiêu chuẩn có liên quan và thực hành quản lý công trình xây dựng.

Kiểm soát bụi

· Các xe chở vật liệu xây dựng sẽ được phủ kín bạt, tránh rơi vãi đất, đá, cát ra đường, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn. Ngoài ra, các xe phải chở đúng tải trọng 6 tấn/xe vì đường vận chuyển qua xã/ phường chỉ cho phép xe có tải trọng 6 tấn.

· Dùng xe tưới nước để tưới tối thiểu 2 lần/ngày vào mùa khô và tưới khi cần trên mặt đất những khu vực phối trộn nguyên liệu, tuyến đường vận chuyển nhằm giảm thiểu bụi phát sinh ảnh hưởng đến công nhân thi công cũng như khu vực dân cư xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn.

· Bố trí công nhân dọn dẹp đất, đá rơi vãi và phế thải xây dựng cuối mỗi buổi làm việc vì trong quá trình vận chuyển không thể tránh khỏi đất, đá, cát sỏi rơi vãi ra các tuyến đường.

· Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển tránh các khu dân cư và giảm tối đa quãng đường di chuyển.

· Bố trí trạm rửa xe cho phương tiện vận chuyển đất đá trước khi ra khỏi khu vực công trường để hạn chế tối đa lượng bụi cuốn theo xe ra khỏi khu vực TDA.

· Tổng số lượt vận chuyển là 138 chuyến. Bởi vì không có nhiều hộ gia đình sống dọc theo các tuyến đường giao thông ở phường Đồng Sơn và dọc theo tuyến đường này có nhiều cây xanh lâu năm, vì vậy, Tư vấn đề nghị đơn vị thi công phải thực hiện 02 biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực đến người dân địa phương như sau:

· 100 chuyến hoạt động trên các tuyến đường giao thông ở phường Đông Sơn; 38 chuyến hoạt động trên các tuyến đường giao thông tại xã Thuận Đức.

· Đơn vị thi công phải thiết lập một tuyến đường giao thông mới ở giai đoạn xây dựng. 

· Nhà thầu thi công phải trình giấy phép kiểm định mới nhất về an toàn và khí thải cho tất cả các phương tiện vận chuyển, xe tải, các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào phục vụ trong giai đoạn xây dựng. Khí thải đối với phương tiện giao thông đạt tiêu chuẩn EURO 2 và thời gian kiểm định còn giá trị tối thiểu 1 năm. 

· Cấm sử dụng các xe và máy móc cũ không đạt tiêu chuẩn để vận chuyển và thi công công trình. Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước

· Thi công trong mùa khô để giảm thiểu tác hại do nước mưa chảy tràn. Đào các rãnh thoát nước và cho chảy qua hố lắng trước khi đổ ra môi trường.

· Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng như đất đá, cát sỏi xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn ngập úng.

· Che chắn vật liệu để không bị nước mưa cuốn trôi

· Thu dọn rác thải sau mỗi ngày thi công.

· Bố trí nhà vệ sinh tự hoại hoặc lưu động ở các lán trại và công trường (sử dụng 3 nhà vệ sinh). Đảm bảo đủ nước sạch để cấp cho công nhân sử dụng cho nấu ăn, nước uống, tắm rửa ở các lán trại.

· Khuyến khích nhà thầu thi công tuyển các công nhân địa phương cho các vị trí phù hợp khi đó lượng nước thải sinh hoạt sẽ giảm.

· Tuyên truyền, khuyến khích công nhân sử dụng tiết kiệm, chống lãng phí nước.

· Nước chảy tràn như nước rửa xe, nước thải từ trạm trộn bê tông, rửa vật liệu sẽ được dẫn theo kênh tạm về những hố ga riêng. Sau khi để lắng, nước trong có thể thải ra hệ thống thoát nước chung của TDA.
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Hình 8‑1 Hệ thống thoát nước tại công trường khu vực TDA

Quản lý chất thải rắn

· Chất thải rắn sinh hoạt

· Tại các lán trại công nhân và công trình xây dựng, bố trí 02 thùng đựng rác loại 200L có nắp đậy tại khu vực lán trại để thu gom chất thải rắn sinh hoạt (01 thùng chứa rác hữu cơ, 01 thùng chứa bao bì, giấy, chai lọ…), 

· Các đơn vị thi công sẽ kí kết hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị thành phố Đồng Hới thu gom hoặc vận chuyển đến khu vực tập kết của xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn để xử lý. Các loại rác như chai lọ, bao bì, giấy được tận thu để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

· Chất thải rắn xây dựng

· 40% đất đá thải không tận dụng được sẽ được đổ bỏ, 60% đá bóc bỏ sẽ được tái sử dụng tối đa cho việc xây bê tông cốt thép trên bề mặt thượng lưu.

· Tái sử dụng vật liệu đào cho việc đắp ở những nơi có thể

· Giáo dục và khuyến khích công nhân sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả; thắt chặt quản lý, giám sát công trình.

· Lựa chọn khu vực tập kết nguyên vật liệu thuận tiện cho quá trình thi công và thoát nước khu vực nhằm giảm thiểu các tác động như rơi vãi, rửa trôi.

· Các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng được như bao bì xi măng, chai lọ, sắt, thép dư thừa… được các nhà thầu thu gom, bán cho đơn vị tái chế.

· Lớp đất phong hoá và các phế liệu là các chất trơ, không gây độc như đá, đất cát dư thừa sẽ được tận dụng tối đa. Phần còn lại không tân dụng được sẽ được vận chuyển đến bãi thải tại thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức với diện tích bãi thải 2000 m2. Giám sát thi công sẽ kiểm tra việc đổ thải các chất thải này.

Quản lý chất thải nguy hại

· Không sửa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực Tiểu dự án. Tất cả các xe, máy móc thi công được đem về gara gần nhất để sửa chữa. Tránh phát sinh ra chất thải nguy hại từ quá trình sửa chữa.

·  Đối với các bao bì, vỏ hộp dính các chất thải nguy hại cần thu gom ký kết hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định pháp luật.

· Xây dựng nội quy công trường và lán trại, cấm đổ thải các chất thải nguy hại ra môi trường, phải đổ vào đúng nơi quy định.

· Trong quá trình thi công xây dựng, chúng tôi cam kết sẽ có các biện pháp giám sát chặt chẽ các đơn vị thi công trong quá trình thi công xây dựng, đơn vị thực hiện việc thu gom vận chuyển chất thải, đặc biệt là các chất thải nguy hại nhằm không gây tác động đến môi trường.

Hạn chế ảnh hưởng tới cảnh quan

· Khôi phục bề mặt của bãi đổ thải, mỏ vật liệu và các khu vực bị tác động khác; hạn chế lượng chất thải bằng việc thu gom và sử dụng các cây bị chặt với mục đích hữu ích

Kiểm soát xói mòn và bồi lắng

· Các khu vực bị tác động bởi các hoạt động xây dựng phải được duy trì ở trạng thái hiện tại của chúng.

· Khu vực bị xáo trộn nên được đi vào ổn định càng sớm càng tốt. Việc thoát nước qua khu vực này cần được kiểm soát và chặn trầm tích tại chỗ.

· Lắp đặt các hàng rào kiểm soát xói mòn ở những khu vực cần thiết.

· Phun nước khi cần thiết cho đường, mỏ vật liệu và mỏ đất để làm giảm sự xói mòn và phát sinh bụi.

Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật

· Sau khi xây dựng công trình, các khu vực lán trại, bãi tập kết vật liệu, bãi đổ thải cần được dỡ bỏ; thu dọn sạch; san ủi để trả lại mặt bằng như trước khi bắt đầu xây dựng.
· Sau khi hoàn tất công trình thì phải tiến hành trồng cây xanh tại mỏ đất, tránh để đất hoang, hạn chế xói mòn đất.
· Các tác động tiềm tàng về các loài thủy sinh trong hồ chứa sẽ được giảm thiểu thông qua việc lập kế hoạch cẩn thận trong giai đoạn xây dựng. Việc xây dựng sẽ được bắt đầu vào mùa khô, vào cuối vụ đông xuân khi hầu hết nguồn nước đã được sử dụng để tưới. Nước sẽ được dần dần xả trong mùa vụ do đó sẽ không có thay đổi mạnh mẽ trong thủy văn hoặc là ở phía thượng lưu hoặc hạ lưu, do đó không gây tác hại đến các loài thủy sản. Các loài thực vật và động vật nổi, cá sẽ theo dòng nước đến kênh thủy lợi ở hạ lưu và cuối cùng có thể đến đường thủy tự nhiên được kết nối với các kênh thủy lợi.
· Đê quai sẽ được xây dựng xung quanh công trường xây dựng gần hồ chứa nước để ngăn chặn các chất ô nhiễm xâm nhập vào hồ chứa.
· Giữ sạch sẽ các khu vực; cấm chặt phá cây cối xung quanh khu vực.

· Người lao động không được phép bắt, săn bắn, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã và các sản phẩm động vật hoang dã trong thời gian ở khu vực dự án.

Biện pháp phòng chống cháy nổ

· Ban QLDA thường xuyên phối hợp các cấp chính quyền địa phương xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn kiểm tra, theo dõi việc tuân thủ các nội dung và các quy định phòng tránh cháy nổ các đơn vị thi công.

· Ở lán trại thi công trang bị từ 2 ÷ 4 bình xịt và cát cứu hỏa, đặc biệt là tại các bể/téc chứa nhiên liệu, sao cho dễ thấy và dễ lấy khi hỏa hoạn xảy ra; lắp đặt các biển báo “cấm lửa”.

· Xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ, nội quy an toàn cháy, nổ.

· Đào tạo cán bộ, công nhân tuân theo nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an, cán bộ, công nhân làm việc trên công trường phải nắm vững phương pháp xử lý sự cố.

· Trang bị các phương tiện, trang thiết bị phòng chống cháy nổ như bình xịt, kiểm tra và bảo trì thường xuyên.

· Phương pháp cứu hỏa: Khi có hỏa hoạn xảy ra đơn vị thi công xây dựng sẽ thông báo cho các cơ quan liên quan tham gia thực hiện cứu hỏa, đồng thời huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên tham gia cứu hỏa. Tập huấn tình huống cứu hỏa cho tất cả cán bộ công nhân viên, tuyên truyền nâng cao năng lực và nhận thức của công nhân nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên tham gia công trình. Công nhân trực tiếp thi công được huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật và đáp ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra

Biện pháp giảm thiểu xung đột giữa công nhân và người dân địa phương 

· Xây dựng quy chế quản lý công nhân và phổ biến thực hiện trước khi tiến hành thi công;

· Đăng ký tạm trú cho công nhân và phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng thôn/tổ dân phố trong quản lý công nhân;

· Sử dụng tối đa công nhân lao động phổ thông tại địa phương;

· Tuyên truyền, vận động người dân trong việc hợp tác, hỗ trợ công nhân trong thời gian thi công.

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông

· Tuân thủ các quy định an toàn theo Luật Lao động và các quy định quản lý công trình

· Phân công các nhân viên có chuyên môn về môi trường, an toàn và sức khỏe; lắp đặt hàng rào, biển báo khu vực cấm ở công trường

· Bố trí nhà ở đầy đủ và an toàn cho công nhân, đảm bảo nguồn nước sạch và vệ sinh sạch sẽ.

· Tổ chức đào tạo kỹ về lý thuyết và thực hành cho công nhân trực tiếp thi công vận hành máy móc; cung cấp đầy đủ quần áo bảo hộ cho công nhân.

· Kiểm soát tốc độ của các xe vận chuyển trên mỗi đoạn đường. Tiến hành đạo tạo an toàn cho công nhân xây dựng trước khi bắt đầu thi công.

Quản lý sức khỏe cộng đồng

· Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phải được che chắn, hạn chế bụi phát sinh dọc tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là khu dân cư thôn Thuận Hà (xã Thuận Đức), Tiểu khu Cồn Chùa (phường Đồng Sơn);

· Không vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá vào ban đêm;

· Hàng ngày tưới nước rửa đường trong phạm vi dọc tuyến đường từ thôn Thuận Hà (xã Thuận Đức) đến Tiểu Khu Cồn Chùa (phường Đồng Sơn) với tần suất 2-4 lần (tùy điều kiện thời tiết).

· Xe chở đất đá phải được rửa sạch trước khi rời công trường;

· Không sử dụng máy móc, thiết bị gây ồn trong khoảng thời gian từ 22h đến 5h.

· Rác thải, nước thải phát sinh từ khu vực thi công phải được thu gom, xử lý triệt để, tránh phát sinh ra ngoài môi trường gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, tiềm ẩn dịch bệnh liên quan.

Ứng phó khẩn cấp

· Biện pháp phòng chống giảm thiểu thiệt hại do vỡ đê quai

· Chuẩn bị các bao tải đất, cát gần vị trí đê quai để khi xảy ra sự cố thì có thể gia cố vị trí vỡ ngay lập tức.

· Đảm bảo thi công đê quai đúng kỹ thuật. Công trình được thi công vào mùa khô để giảm bớt lượng nước chảy qua kênh để giảm thiểu tác hại khi sự cố vỡ đê quai xảy ra.

· Nếu như xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước tưới cho người dân ở hạ du thì người dân sẽ được bồi thường theo đúng khung chính sách tái định cư của dự án

· Biện pháp phòng chống giảm thiểu thiệt hại do phát lộ các di tích văn hóa, lịch sử.

Trong quá trình đào đất nếu phát hiện ra các di tích lịch sử thì phải dừng việc khai thác lại ngay lập tức; phong tỏa khu vực phát hiện ra di tích và thông báo với chính quyền và các cơ quan chức năng (đơn vị tư vấn giám sát xây dựng và PPMU) ngay lập tức để có biện pháp xử lý kịp thời. PPMU sẽ liên lạc với các bảo tàng địa phương hoặc cơ quan quản lý văn hóa để điều tra và hướng dẫn. Hoạt động xây dựng có thể được tiếp tục khi có những hướng dẫn từ PPMU hoặc Đơn vị tư vấn giám sát xây dựng.

8.2.3. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình bàn giao cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Bình là cơ quan chịu trách nhiệm vận hành, quản lý và bảo dưỡng công trình và lập kế hoạch vận hành, bảo dưỡng công trình đầu mối thuộc TDA sau khi hồ Phú Vinh đi vào vận hành.

Các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường

· Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải và chất thải rắn

· Tác động của giai đoạn này không lớn các chất thải chỉ tập chung chủ yếu từ hoạt động của công nhân vận hành đập (4 người) với tổng lượng nước thải sinh hoạt khoảng 0,2 m3/ngày đêm và lượng chất thải rắn khoảng 2 kg. Giải pháp giảm thiểu các tác động bao gồm:

· Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom váo các túi lynon sau cuối ngày được cán bộ quản lý đập chuyển đến bãi tập kết chất thải của xã Thuận Đức. 

· Biện pháp giảm thiểu rủi ro sự cố liên quan tới an toàn đập

Chống xói mòn và sạt lở bờ hồ

· Nghiêm cấm khai thác đất, canh tác ở khu bán ngập.

· Nghiêm cấm chặt phá cây tại khu vực ven hồ và lân cận, đặc biệt tại khu vực bán ngập một số loại cây ưa nước như tràm, keo… sẽ tự sinh sôi và phát triển, ban quản lý hồ sẽ có biện pháp quản lý và bảo vệ chúng.

· Tăng cường khuyến khích người dân có đất xung quanh hồ trồng cây góp phần tăng độ che phủ, nâng cao độ ổn định bờ hồ, đồng thời chống sạt lở.

Chống xói mòn lưu vực hồ chứa

· Nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ rừng đầu nguồn, giữ đất, giữ nước để chống xói mòn.

· Giám sát hàm lượng bùn cát trước khi chảy về hồ, giám sát sạt lở bờ hồ, đo đạc lòng hồ để xác định lượng bùn cát trong hồ.

Kế hoạch vận hành tràn

· Trong trường hợp sử dụng tràn, người vận hành phải mở cửa ở giữa đầu tiên, sau đó mở hai cửa phụ.

· Khi mực nước của hồ chứa (Hr) > 20,2m và Qflood < Qmax (xả), cửa đập tràn được vận hành để duy trì Hr ở độ cao + 20,2m.

· Nếu Hr > 20,2m và Qflood > Qmax (xả), cả ba cửa được mở ra, dòng chảy tự do đi qua tràn với Qdischarge = 441m3/s.

· Trong trường hợp tất cả các cửa được mở ra nhưng mức nước vẫn tăng cao, đơn vị quản lý báo cáo cho Sở NN & PTNT và Ủy ban Phòng chống lũ lụt Quảng Bình thực hiện như Báo cáo Kế hoạch phòng chống lụt hàng năm được phê duyệt trước mùa mưa lũ bởi đơn vị quản lý.

· Biện pháp giảm tác động do việc gia tăng diện tích tưới dẫn đến tăng lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

· Chính sách OP/4.09 sẽ được xem xét khả năng kích hoạt cho dự án này và một kế hoạch quản lý dịch hại  sẽ được thực hiện trong TDA này (Phụ lục A8).

Các biện pháp giảm thiểu tác động tới xã hội

· Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố vỡ đập

· Nâng cao hệ thống giám sát công trình đập, tràn.

· Định kỳ kiểm tra và duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình theo đúng quy định, đặc biệt các thiết bị đóng mở tràn xả lũ.

· Đối với khu vực hồ chứa: tổ chức quan trắc theo định kỳ khu vực ven hồ, kịp thời phát hiện các khu vực mềm yếu có khả năng sụt lở để có biện pháp gia cố kịp thời.

· Nâng cao hệ thống dự báo và cảnh báo sớm để đề ra phương án xả nước hồ sớm sao cho khi lũ đặc biệt lớn về hệ thống tràn vẫn đảm bảo xả lũ và kịp thời thông báo cho người dân.

· Thường xuyên phổ biến cho dân các quy định về an toàn cần thực hiện, tổ chức thông báo và sơ tán kịp thời trong trường hợp phải xả lũ lớn.

· Thực hiện đúng các phương án phòng chống bão lũ được tỉnh phê duyệt hàng năm.

· Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi sẽ thông báo về chế độ điều tiết nước hồ.

· Thường xuyên bảo đảm cho công trình tràn xả nước theo lưu lượng thiết kế, lưu lượng kiểm tra theo quy định hiện hành. Công trình tràn phải bảo đảm tiêu năng, nối tiếp hạ lưu tốt hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xói lở lòng. 

· Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa.

· Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do hoạt động xả lũ

Mặc dù khả năng xảy ra ảnh hưởng của lũ đến vùng hạ du là rất nhỏ. Tuy nhiên để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, Ban QLDA cũng như Đơn vị vận hành trực tiếp công trình cần có các biện pháp giảm thiểu như sau:

· Lập phương án và tập huấn cho người dân địa phương ứng phó trong trường hợp phải xả lũ khẩn cấp;

· Thông báo trước (ít nhất từ 3-5h) cho người dân và chính quyền địa phương 02 xã/phường về thời gian xả lũ, mực nước lũ và dự báo các tác động tiêu cực có thể xảy ra;

· Lên phương án cụ thể để sơ tán, bảo vệ tài sản cho người dân vùng hạ du khi có xả lũ cần thiết;

· Cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ người dân trong thời gian xả lũ như nhà cộng đồng, công trình cấp nước sinh hoạt,…

· Có phương án hỗ trợ cho các thiệt hại do xả lũ khẩn cấp.

Các biện pháp nêu trên giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội nhưng vẫn còn các tác động tiềm ẩn hay tích lũy như: nhận thức, bạo lực gia đình (bình đẳng giới), dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp, bệnh tích lũy do tác động môi trường. Đối tượng chịu các tác động chính là cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự án và công nhân trên công trường. Do vậy cần có các biện kiểm soát đánh giá các tác động tích lũy, BQLDA xây dựng Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng (Phụ lục B2), Kế hoạch truyền thông & tham vấn cộng đồng tham gia (Phụ lục B3), Kế hoạch hành động giới (Phụ lục B4) để giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng từ các hoạt động của TDA.

8.2.4. Chi phí ước tính cho các biện pháp giảm thiểu

Bảng 8‑1 Chi phí ước tính cho biện pháp giảm thiểu

	TT
	Hạng mục
	Ngân sách
	Chú ý

	1. 
	Đền bù và hỗ trợ (chi tiết trong báo cáo RAP)
	Tổng ngân sách: 1.360 triệu VNĐ
	RAP

	2. 
	Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng
	50.000.000
	

	3. 
	Kế hoạch hành động giới
	6.000.000
	

	4. 
	Vận chuyển chất thải
	Bao gồm trong chi phí xây dựng
	

	5. 
	Các tấm vải bạt che nguyên liệu

Tưới nước mặt đường

Biển báo giới hạn tốc độ (4 biển x 1 triệu/biển)  
	
	

	6. 
	Các tấm bạt phủ xe vận chuyển

Quét dọn đường và thu gom chất thải tới trong quá trình vần chuyện

Đền bù cho việc thiệt hại đường giao thông
	
	

	7. 
	Các tấm vải bạt để che chắn khu chứa nguyên vật liệu
	
	

	8. 
	5 nhà vệ sinh lưu động 
	
	

	9. 
	Phí quản lý và xử lý chất thẩt nguy hại 
	
	

	10. 
	Phí bảo dưỡng xe cộ 
	
	

	11. 
	Thùng rác  
	
	

	12. 
	Khôi phục khu vực bị xáo trộn 
	
	

	13. 
	Quần áo và trang thiết bị bảo hộ 
	
	

	14. 
	Đào tạo cho công nhân về an toàn lao động và cung cấp quần áo cá nhân theo quy định của Nhà nước
	
	


8.3. Kế hoạch giám sát môi trường

Giám sát môi trường được chia thành 2 loại:

· Giám sát môi trường định kỳ để kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu về quản lý môi trường của dự án, xác định không tuân thủ hoặc các vấn đề phát sinh và đề xuất các biện pháp giảm thiểu

· Giám sát chất lượng môi trường để xác minh tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu, đề xuất các biện pháp khắc phục nếu chất lượng môi trường vượt quá tiêu chuẩn.

8.3.1. Giám sát tuân thủ

Giám sát tuân thủ được thực hiện chủ yếu bằng cách quan sát thường xuyên bởi các giám sát viên xây dựng và nhân viên môi trường của PPMU.

8.3.2. Giám sát chất lượng môi trường

Bảng 8‑2 Kế hoạch giám sát môi trường

	TT
	Mô tả
	Thông số giám sát
	Vị trí
	Tần suất giám sát
	Tiêu chuẩn so sánh và trách nhiệm

	I
	Giai đoạn thi công

	1
	Không khí

	
	Kiểm tra xu hướng và định lượng các tác động gây ra bởi các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và hoạt động xây dựng
	Bụi PM10, PM 2,5
	5 vị trí:

· Trên tuyến đường vận chuyển, sau tràn xả lũ 600m
· Trên tuyến đường vận chuyển, sau cống lấy nước cho thủy lợi 600m
· Trên đạp chính, gần cống lấy nước cho thủy lợi
· Khu dân cư, sau đập chính 600m
· Mỏ vật liệu
	Trong thời gian hoạt động cao điểm ở giai đoạn thi công
	QCVN 05:2009/ BTNMT
QCVN 06:2009/ BTNMT 

Trách nhiệm: PMU, EMC

	2
	Nước mặt

	
	Giám sát chất lượng nước

	pH, DO, BOD5,  NH4+, TSS, coliform, độ đục (NTU)
	3 vị trí:

· Sau tràn 600m
· Gần cống lấy nước sinh hoạt
· Đập chính, cách cống lấy nước (phường Đồng Sơn)  600m
	2 lần/năm
	QCVN 08:2008/ BTNMT (cột B1)
Trách nhiệm: PPMU, EMC

	II
	Giai đoạn vận hành và quản lý 

	
	Quan trắc chất lượng nước trong hồ chứa
	pH, DO, BOD5,  NH4+, TSS, độ đục (NTU)
	1 vị trí: gần cống lấy nước sinh hoạt
	Định kỳ 2 lần/ năm đầu tiên
	QCVN 08:2008/ BTNMT (cột B1)

Trách nhiệm: Đơn vị quản lý vận hành

	
	Thông số sinh thái
	Các loài sinh vật (nếu có) được phát hiện ra trong quá trính đánh giá
	Điều tra thực địa
	Định kỳ 2 lần/ năm đầu tiên
	


Dự trù kinh phí cho việc giám sát môi trường và xã hội được tính toán ở bảng dưới:

Bảng 8‑3 Dự toán kinh phí cho giám sát môi trường và xã hội

Đơn vị: 1.000 VNĐ

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I/
	Lương chuyên gia
	 
	 
	 
	228.000

	1
	Đội trưởng
	tháng
	3
	25.000
	75.000

	2
	Chuyên gia môi trường
	tháng
	3
	18.000
	54.000

	3
	Chuyên gi sinh thái
	tháng
	3
	18.000
	54.000

	4
	Cán bộ hỗ trợ (1 người x3 tháng)
	tháng
	9
	5.000
	45.000

	II/ 
	Lấy mẫu và giám sát hiện trường
	 
	116.000

	1
	Công tác phí và lưu trú theo chế độ khóa (4 người x10 ngày x4 đợt)
	ngày
	160
	350
	56.000

	2
	Thuê xe (10 ngày x 4 đợt)
	ngày
	40
	1.500
	60.000

	III
	Phân tích mẫu
	 
	 
	 
	22.884

	1
	Nước mặt
	mẫu
	14
	1.396
	19.544

	2
	Không khí
	mẫu
	20
	167
	3.340

	IV
	Hậu cần
	 
	 
	 
	28.000

	1
	Văn phòng phẩm
	 
	4
	2.000
	8.000

	2
	In tài liệu
	 
	4
	4.000
	16.000

	3
	Giao tiếp
	 
	4
	1.000
	4.000

	V
	Phí quản lý (50%)
	%
	50
	228.000
	114.000

	 
	Tổng (I+II+III+IV+V)
	 
	 
	 
	508.884

	 
	VAT
	%
	 
	 
	50.888

	 
	Tổng (làm tròn)
	 
	 
	 
	560.000


8.4. Đào tạo, nâng cao năng lực

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện ESMP, năng lực trong việc thực hiện cũng như quản lý, giám sát của các bên tham gia cần được củng cố, nâng cao. Những đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện và vận hành các công việc trong ESMP sẽ được tập huấn đầy đủ tương ứng với vai trò đảm nhiệm. Các cuộc tập huấn đào tạo sẽ được ghi lại và lưu trữ tại công trường để cung cấp tư liệu tham khảo khi cần thiết và là cơ sở để kiểm tra.

Dựa trên quy mô và yêu cầu của Tiểu dự án, yêu cầu chuẩn bị 1 đợt đào tạo kéo dài 2 ngày:

Thời điểm: chậm nhất 1 tuần trước khi bắt đầu khởi công

Đối tượng: đại diện của Ban QLDA tỉnh, Sở TN&MT tỉnh, TGT, nhà thầu, UBND TP. Đồng Hới, UBND xã Thuận Đức, UBND phường Đồng Sơn và ban GSCĐ.

Nội dung đào tạo:

· Nâng cao năng lực về quản lý môi trường và giám sát môi trường; 

· Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; 

· Đào tạo về phòng cháy chữa cháy

· Đào tạo về các quy định và tiêu chuẩn môi trường

· Đào tạo về sức khỏe môi trường và các biện pháp an toàn lao động, an toàn môi trường

· Đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn đập

· Đào tạo nâng cao nhận thức về phòng chống các bệnh lây, truyền nhiễm

· Đào tạo, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Chi phí phục vụ việc đào tạo nâng cao năng lực là 220.000.000 VNĐ.
Bảng 8‑4 Chương trình đào tạo về quản lý môi trường

	TT
	Nội dung
	Ngân sách (VNĐ)
	Chú ý

	1
	Đào tạo về an toàn của TDA
	1lớp x 30 người = 20 triệu
	Bao gồm trong giá trị hợp đồng

	2
	Nâng cao năng lực về ESMP và ESMoP 
	1lớp x 50 người = 40 triệu
	

	3
	Đào tạo về HIV/AIDS
	2lớp x 100 người x 40 triệu/lớp = 80 triệu
	

	4
	Đào tạo về bình đẳng giới 
	2 lớp x 100 người x 40 triệu/lớp = 80 triệu
	

	Tổng
	220.000.000
	


8.5. Báo cáo giám sát

Các báo cáo sẽ được lập suốt thời gian thực hiện các chương trình giám sát, tiến hành thu thập các báo cáo về tác động hoặc các kiến nghị của người dân về TDA. Đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm thiểu đã thực hiện.

Bảng 8‑5 Các loại báo cáo giám sát môi trường và xã hội

	Trách nhiệm thực hiện
	Loại báo cáo
	Nội dung báo cáo
	Tần suất nộp báo cáo
	Nộp cho

	Nhà thầu
thi công
	Báo cáo Tai nạn/sự cố
	Thu thập thông tin về các tai nạn hoặc sự cố bất ngờ
	Trong vòng 24 giờ từ khi có sự cố
	Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát thi công 

	
	Báo cáo vi phạm
	Cung cấp các thông tin về các hành vi vi phạm các qui định về quản lý môi trường, xã hội
	Trong vòng một tuần kể từ khi xảy ra sự việc
	Chủ đầu tư và
Tư vấn giám sát thi công

	
	Báo cáo phát lộ
	Ghi chép và báo cáo cơ quan chức năng các di vật , khảo cổ, lăng mộ… mới được phát hiện 
	Trong vòng 24 giờ từ khi phát hiện ra di chỉ khảo cổ, lăng mộ 
	Chủ đầu tư
,Tư vấn giám sát và
Sở VHTTDL

	
	Báo cáo về thực hiện ESMP
	BC kết quả thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội
	Hàng tháng
	Chủ đầu tư 

	
	Kế hoạch an toàn môi trường và sức khỏe nghề nghiệp
	- Quản lý chất thải xây dựng

- Cung cấp PPE

- Cung cấp các thiết bị vệ sinh đầy đủ tại lán trại

- Dấu hiệu cảnh báo, rào cản và hàng rào cho các khu vực nguy hiểm
	Trước giai đoạn thi công
	CPO

PPMU

	Tư vấn giám sát thi công 
	Báo cáo thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội
	- Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến MT, XH của các nhà thầu thi công

- Kết quả giải quyết, khắc phục các sự cố và các biện pháp khắc phục những tồn tại từ các báo cáo trước
	Hàng tháng
	Chủ đầu tư

	Tư vấn môi trường độc lập
	Báo cáo giám sát độc lập an toàn môi trường, xã hội
	- Kết quả kiểm tra hiện trường thi công

- Kết quả giám sát dựa vào cộng đồng

- Tổng hợp kết quả giám sát của tư vấn giám thi công

- Kết quả giám sát môi trường

- Đánh giá kết quả thực hiện ESMP và các kiến nghị
	6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần
	Chủ đầu tư và NHTG

	Chủ đầu tư
	 Báo cáo về các hoạt động môi trường của TDA
	Kết quả thực hiện ESMP


	6 tháng/lần
	CPO và NHTG

	Tư vấn môi trường với sự hỗ trợ của CPMU, PPMU và Sở NN&PTNT
	Kế hoạch IPM
	Kê hoạch cho các hoạt động của IPM
	Trước khi bắt đầu thực hiện Chương trình IPM ở vùng Tiểu dự án 
	NHTG, MARD, PPC, CPO/CPMU, PPMU 

	DARD
	Báo cáo thực hiện Kế hoạch IPM 
	Báo cáo thực hiện Kế hoạch IPM 
	01 lần/năm 
	NHTG, MARD, PPC, CPO/CPMU, PPMU


8.6. Trách nhiệm thực hiện ESMP

a) Trách nhiệm của Ban QLDA (PPMU) Quảng Bình

Ban QLDA (PPMU) tỉnh Quảng Bình là đại diện của Sở NN & PTNT Quảng Bình và chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc quản lý môi trường TDA, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng.

Ủy ban nhân dân xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn sẽ tham gia giám sát cộng đồng trong giai đoạn xây dựng.

b) Trách nhiệm của Tư vấn giám sát thi công (TGT)

Trong giai đoạn xây dựng, TGT cũng sẽ giám sát hoạt động môi trường và an toàn của nhà thầu để đảm bảo rằng các tác động xã hội và môi trường của TDA được đề cập đầy đủ trong giai đoạn xây dựng. TGT sẽ báo cáo về hoạt động môi trường và an toàn của nhà thầu như là một phần của báo cáo tiến độ xây dựng.

Khi có một vấn đề phát sinh hoặc khiếu nại, TGT sẽ làm việc chặt chẽ với Ban QLDA chỉ đạo các nhà thầu để thực hiện các hành động khắc phục kịp thời.

c) Trách nhiệm của Nhà thầu xây dựng

Các nhà thầu xây dựng có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu mức chi phí bao gồm trong hợp đồng. Hãy hành động để giảm thiểu mọi tác động tiêu cực phù hợp với các mục tiêu được mô tả trong các Kế hoạch QLMT & XH.

Ngoài ra, các nhà thầu sẽ chỉ định một nhân viên chịu trách nhiệm về các khía cạnh môi trường trong giai đoạn xây dựng. Ông/Bà sẽ làm việc với đội ngũ kỹ thuật của nhà thầu để chuẩn bị cụ thể Kế hoạch Quản lý Môi trường (ESMP) và nộp cho Chủ dự án để xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu xây dựng.

d) Trách nhiệm của Tư vấn giám sát độc lập môi trường

Tư vấn giám sát độc lập môi trường sẽ hỗ trợ Ban QLDA để thiết lập và vận hành hệ thống quản lý môi trường, cung cấp các gợi ý để điều chỉnh và xây dựng năng lực cho các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện dự án và giám sát việc thực hiện EMP của Nhà thầu trong cả hai giai đoạn xây dựng và vận hành. Tư vấn giám sát độc lập môi trường cũng sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban QLDA chuẩn bị báo cáo giám sát về việc thực hiện Kế hoạch QLMT & XH. Tư vấn giám sát độc lập môi trường phải có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong giám sát môi trường và kiểm toán để cung cấp độc lập, khách quan và tư vấn chuyên nghiệp về các hoạt động môi trường của dự án. Tư vấn giám sát độc lập môi trường sẽ tiến hành lấy mẫu môi trường cho TDA.

e) Trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng

Cộng đồng được khuyến khích tham gia vào giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề môi trường có ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ thảo luận trực tiếp với các nhà thầu về các biện pháp khắc phục và/hoặc báo cáo cho Tư vấn giám sát và/hoặc Ban QLDA.

CPO sẽ hướng dẫn đội ngũ nhân viên của Ban QLDA Quảng Bình để thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của dự án. Giám sát tiến độ của TDA trong thời gian xây dựng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, Sở TN & MT tỉnh Quảng Bình: giám sát việc thực hiện TDA thuộc các khuyến nghị của Sở TN & MT Quảng Bình và Ban QLDA nhằm đảm bảo sự tuân thủ các chính sách và các quy định của Chính phủ. Sở TNMT Quảng Bình có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ.

8.7. Chi phí thực hiện ESMP

Bảng 8‑6 Ngân sách cho việc thực hiện ESMP

	TT
	Hạng mục
	Chi phí (VNĐ)

	1. 
	Biện pháp giảm thiểu
	Nằm trong chi phí xây dựng

	2. 
	Đền bù và hỗ trợ (chi tiết trong báo cáo RAP)
	1.360.000.000

	3. 
	Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng
	50.000.000

	4. 
	Kế hoạch hành động giới
	6.000.000

	5. 
	Giám sát độc lập
	560.000.000

	6. 
	Đào tạo IPM
	120.000.000

	7. 
	Nâng cao năng lực
	220.000.000

	
	TỔNG
	957.36
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PHỤ LỤC A1. CÁC BẢN VẼ
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PHỤ LỤC A2.  KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH
1. Áp dụng khung pháp lý liên quan đến môi trường

· Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 quy định các vấn đề liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đối với các hoạt động phát triển;

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định,  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, chất lượng không khí và một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh;

· Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

· Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2006 của Bộ Tài Nguyên & Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; 

· Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 của TT Chính phủ về thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường;

2. Áp dụng khung pháp lý liên quan đến sử dụng đất và thu hồi đất trong các dự án đầu tư

· Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày ngày 29/11//2013;

· Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 về hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai năm 2013;

· Nghị định số 44/2014/NĐ- CP, ngày 15/05/2014 về quy định giá đất;

· Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

· Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

· Thông tư số 37/2014/NĐ-CP, ngày 30/06/2014 quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

3. Áp dụng khung pháp lý liên quan đến sử dụng quản lý xây dựng các dự án đầu tư
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/08/2014; 

· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý các dự án xây dựng và đầu tư;

· Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
· Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ban hành ngày 11/12/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
· Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
4. Áp dụng khung pháp lý liên quan đến khai thác tổng hợp tài nguyên nước và bảo vệ rừng, di sản văn hóa và đa dạng sinh học

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 được Quốc hội thông qua ngày 12/07/2001;

· Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008; 
· Luật Tài nguyên Nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/06/2012;

· Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

· Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp Tài nguyên và Môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

· Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ về quản lý lưu vực sông;

· Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

5. Chính sách quốc gia về an toàn đập

· Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

· Nghị định số 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
· Nghị định số 112 của Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 2008 về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên nước và môi trường các hồ chứa thủy điện thủy lợi;
· Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP;
· Thông tư số 45/2009/TT-BNN ngày 24/07/2009 hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi; 
· Thông tư số 65/2009/TT-BNN ngày 12/10/2009 hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp khai thác công trình thủy lợi; 
· Thông tư số: 34/2010/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 07 tháng 10 năm 2010  qui định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện;

· Thông tư số 40/TT-BNN ngày 27/5/2011 quy định năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi;
· Quyết định số 3562/QĐ-BNN-TL ngày 13/11/2007 quy định tạm thời về yêu cầu năng lực kỹ thuật của đơn vị quản lý đập;
· Sổ tay an toàn đập của Ngân hàng Thế giới tháng 10 năm 2012;
· Báo cáo hiện trạng an toàn đập số 252/BC-KTCTTL của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Bình ngày 09/05/2013;
· Báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Bình về phương án phòng chống lụt, bão đảm bảo  an toàn đập cho hồ Phú Vinh năm 2014;

· Báo cáo của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Bình về tình hình triển khai công tác phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa bão năm 2014.
6. Chính sách về tái định cư

· Hiến pháp của Việt Nam 2013;

· Luật Đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực từ 1/7/2014;

· Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

· Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

· Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

· Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020;

· Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và đào tạo hướng nghiệp cho nông dân có đất bị Nhà nước thu hồi;

· Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2014 về việc ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

· Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2019;

· Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

· Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 2 năm 2015 về việc ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

· Văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giải phóng mặt bằng, và rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ các dự án giao thông;

· Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015- 2019;

7. Chính sách về giới

· Luật Hôn Nhân và Gia đình số 52/3014/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2014;

· Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH11 ngày 25 tháng 12 năm 2001;

· Luật Bình đẳng giới số 73/2006 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

· Luật Phòng, Chống Bạo lực Gia đình số 02/2007/QH12 năm 2007;

· Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới;

· Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, Chống Bạo lực Gia đình; 

· Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

· Nghị định số 55/2009/ NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới;

· Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2011 quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

· Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020;

· Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 về chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia;

· Quyết định số 301/QĐ-LĐTBXH ngày 16tháng 3 năm 2011 ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;

· Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

· Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

· Công văn số 664/LĐTBXHBĐGngày 11 tháng 3 năm 2011 về việc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020;

· Công văn số 1854/LĐTBXH- BĐG về việc góp ý dự thảo tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới.

8. Xóa đói giảm nghèo

· Thông tư 06 ngày 20/9/2007 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn về việc hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức về luật theo Quyết định 112/2007/QD-TTg;

· Quyết định số 33/2007/QD-TTg ngày 20/7/2007 của thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để nâng cao kiến thức về luật theo chương trình 135, giai đoạn 2.

9. Một số văn bản liên quan đến quá trình xây dựng tiểu dự án

· Quyết định số 2139/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 20/9/2013 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao nhiệm vụ đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Vực Tròn-Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình;

· Công văn số 1158/TCTL-XDCB ngày 07/10/2013 của Tổng Cục Thuỷ lợi ra về việc Lập đề cương dự toán khảo sát lập dự án đầu tư và lựa chọn đơn vị tư vấn lập DAĐT Sửa chữa, nâng cấp hồ Vực Tròn - Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình;

· Báo cáo dự án đầu tư “Sửa chữa, nâng cấp hồ Vực Tròn - Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình - Hạng mục: Hồ Phú Vinh”;

· Thông báo số 1230/BNN-VP ngày 30/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Thông báo ý kiến của Bộ về chuẩn bị triển khai dự án WB8 tỉnh Quảng Bình;

· Công văn số 137/CPO-WB8 ngày 30/01/2015 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi về việc Kế hoạch thực hiện đánh giá tác động môi trường xã hội;

· Văn bản số 1469/VPUBND-KTTH ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án: “Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8).

10. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam liên quan đến bảo vệ môi trường

(i) Môi trường nước:

· QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

· QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm;

· QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt;

· QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.

· QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

· QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước tưới tiêu;

· QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

(ii) Môi trường không khí

· QCVN 07:2008/BTNMT: Chất lượng không khí – ngưỡng của các chất độc hại trong không khí;

· QCVN 06:2009/BTNMT: Chất lượng không khí – nồng độ tối đa cho phép các chất độc hại trong không khí xung quanh;

· QCVN 05:2013/BTNMT: Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh;

· TCVN 6438:2001: Xe lưu hành trên đường – giới hạn phát thải tối đa được phép của khí thải.


(iii) Môi trường đất 

· QCVN 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của các kim loại nặng trong đất;

· QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.


(iv) Quản lý chất thải rắn

· TCVN 6696:2009: Chất thải rắn-chôn lấp vệ sinh. Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường;

· QCVN 07:2009: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để phân loại chất thải nguy hại.


(v) Độ rung và tiếng ồn

· QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (thay thế TCVN 5948:1999 Âm học-Tiếng ồn do phương tiện vận chuyển khi tăng tốc – mức cho phép);

· QCVN 27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (thay thế TCVN 6962:2001-rung động do các công trình xây dựng và nhà máy- mức cho phép tối đa trong môi trường của khu vực công cộng và dân cư.


(vi) Sức khỏe và an toàn lao động

· Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về các ứng dụng của 21 tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn lao động liên quan đến vi khí hậu, tiếng ồn, độ rung, hóa chất – ngưỡng cho phép trong môi trường làm việc. 

PHỤ LỤC A3. SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Bảng A4-1: Sàng lọc môi trường và xã hội

	Câu hỏi sàng lọc
	Đánh giá
	Mô tả

	1 Tác động đến môi trường sống tự nhiên

	Làm mất hoặc suy thoái các vùng đất và nước nơi (i) có các loài sinh vật bản địa, và (ii) hoạt động của con người chưa làm thay đổi đáng kể chức năng sinh thái cơ bản của vùng dự án .
	Không
	Tiểu dự án chỉ cải tạo hiện trạng, không mở rộng, việc thi công chỉ thực hiện trong phạm vi hẹp so với diện tích mặt nước hồ, do đó khu vực thi công tiểu dự án không có nơi nào là môi trường sống tự nhiên của hệ động thực vật trên cạn. 

	Làm mất hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng như: khu bảo tồn, khu vực được bảo vệ bởi cộng đồng địa phương truyền thống (ví dụ, rừng thiêng), đa dạng sinh học; các loài quý hiếm, dễ bị tổn thương, di cư, hoặc các loài nguy cơ tuyệt chủng.
	Không
	Trong phạm vi 20km xung quanh khu vực hồ Phú Vinh không có khu bảo tồn hay khu đa dạng sinh học có các loài dễ bị tổn thương, có nguy cơ tuyệt chủng. Việc thực hiện sữa chữa, nâng cấp chỉ thực hiện xung quanh khu vực đầu mối hồ chứa và thực hiện đập trên công trình đập đã có sẵn. Tổng diện tích đất thu hồi cho việc thực hiện TDA là 67.805,5m2 

	2 Tác động đến tài nguyên văn hóa vật thể?

	Làm mất hoặc suy thoái các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể, vật kiến trúc, các nhóm vật kiến trúc, đặc điểm , phong cảnh  tự nhiên có tầm quan trọng về khảo cổ học, cổ sinh vật học, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, thẩm mỹ, hoặc những tầm quan trọng khác về văn hóa.
	Không
	Trong phạm vi 2 km từ khu vực thực hiện nâng cấp, sữa chữa không có tác động đối với tài nguyên văn hoá vật thể, kiến trúc như khu tâm linh, đền chùa hay di tích lịch sử. Tiểu dự án chỉ thi công dựa trên hiện trạng của công trình đã có sẵn trước đây. 

	Có thể dẫn tới mâu thuẫn với luật pháp quốc gia, hoặc nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan, bao gồm Công ước Di sản Thế giới của UNESCO hoặc ảnh hưởng đến những di sản có lợi ích du lịch khoa học nổi tiếng và quan trọng
	Không
	· Trong khu vực không có Di sản thể giới hoặc di sản có lợi ích du lịch khoa học nổi tiếng.

· Dự án hoàn toàn đảm bảo thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc gia và nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan.



	3 Tác động bất lợi đến đất đai và tài nguyên thiên nhiên của người DTTS

	Có khả năng dẫn tới tác động đối với đất đai hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu về truyền thống, hoặc được sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục, và nơi khả năng tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên là hết sức quan trọng đối với sự bền vững của văn hóa và sinh kế của người dân tộc thiểu số. 
	Không
	Dự án không sử dụng đất hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu truyền thống, hoặc sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục…

	Có khả năng tác động đối với giá trị văn hóa và tinh thần tượng trưng cho vùng đất và tài nguyên đó hoặc tác động đối với việc  quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự bền vững dài hạn của tài nguyên bị ảnh hưởng.
	Không
	Tiểu dự án sẽ không sử dụng đất và lãnh thổ của người dân tộc thiểu số. 

	4 Tác động bất lợi đến các hộ phải di dời

	Dẫn đến việc di dời của người dân hoặc bị thu hồi đất, tài sản ảnh hướng đến cuộc sống và khó khăn khi khôi phục sinh kế 
	Không
	- Không có hộ dân nào phải di dời. Chỉ có 7 hộ dân bị mất đất, 24 hộ bị mất cây cối và 719 m2 ao cá.

- Không có hộ nào bị ảnh hưởng đến nhà cửa.

- Việc thu hồi đất và tài sản trên đất gây ảnh hưởng không đáng kể tới thu nhập của các hộ BAH vì thu nhập của các hộ này từ nhiều nguồn khác nhau: làm thuê, trồng cây, công viên chức, công nhân, ...

	5 Loại đập

	Liệu tiểu dự án đòi hỏi phải thi công một đập lớn :

- Cao từ 15 mét trở lên

- Cao từ 10 đến 15 mét, có thiết kế phức tạp.

- Cao dưới 10 mét nhưng dự kiến sẽ trở thành đập lớn trong giai đoạn vận hành của tiểu dự án?
	TDA đòi hỏi thi công một đập lớn
	Đập Phú Vinh thuộc loại đập lớn.

Sửa chữa đập có độ cao 27,6 m 



	Hoạt động của các tiểu dự án có phụ thuộc vào hiệu quả của:

- Đập hiện tại hoặc đang được thi công 

- Trạm điện hoặc hệ thống cấp nước lấy nước thẳng từ hồ chứa do một đập lớn hoặc một đập đang thi công kiểm soát.

- Đập dẫn dòng hoặc kết cấu thủy lực xuôi dòng từ một đập hiện có hoặc đập đang thi công, nơi mà mọi sự cố của đập ở đầu nguồn có thể gây tổn hại vô cùng lớn hoặc tổn hại đến dự án kiến trúc và thủy lợi hoặc công trình cấp nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ, là những dự án phụ thuộc vào công suất và hoạt động của một đập lớn hiện có hoặc đập đang thi công để cung cấp nước và không thể hoạt động nếu đập bị hỏng.
	Không
	Đập Phú Vinh được vận hành độc lập. Việc tích nước và xả nước của đập không liên quan đến bất cứ đập nào khác.

	6 Liệu tiểu dự án dẫn đến việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu?

	Công thức của sản phẩm có rơi vào phân loại IA và IB Tổ của tổ chức Y tế Thế giới, hoặc có công thức  sản phẩm nào thuộc loại II?


	Không
	Việc mua và sử dụng thuốc trừ sâu không nằm trong kế hoạch của TDA. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành sẽ phục hồi diện tích tưới từ 1672 ha lên 2825 ha (tăng 1153 ha). Do đó, đẫn đến việc tăng lượng thuốc trừ sâu cho diện tích tăng thêm này.



	7 Liệu Tiểu dự án có khả năng gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động không dễ dàng giảm nhẹ

	Dẫn tới mất khu vực tái nạp tầng ngậm nước, ảnh hưởng đến chất lượng của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước chịu trách nhiệm cung cấp nước uống cho các trung tâm dân số lớn.
	Không
	Tiểu dự án được thực hiện vào mùa khô, nước trong hồ lúc này ở trạng thái tĩnh. Vị trí thi công cách xa vị trí cống lấy nước khoảng 1km do đó các chất bụi bẩn khi thi công đập quai sẽ không lan truyền được tới cống lấy nước cho sinh hoạt.

- Cao trình của cống lấy nước là +13,5 bằng cao trình mực nước chết do đó việc cấp  nước phục vụ sinh hoạt luôn được đảm bảo

	Dẫn tới bất kỳ tác động nào mà khoảng thời gian chịu tác động là tương đối lâu dài, ảnh hưởng đến một khu vực địa lý rất rộng lớn hoặc tác động có cường độ lớn.
	Không
	Đây là dự án sửa chữa do đó công trường thi công chỉ diễn ra trong phạm vi hành lang an toàn đập.

- Dự án chỉ kéo dài 1 năm do đó các tác động của dự án không kéo dài.

	8 Liệu Tiểu dự án có tiềm tàng việc dẫn đến một sự đa dạng rộng của các tác động bất lợi đáng kể?

	Nhiều công trường ở nhiều địa điểm khác nhau bị ảnh hưởng, mỗi ảnh hưởng lại gây mất môi trường sống, tài nguyên, đất hoặc suy giảm chất lượng tài nguyên ở mức đáng kể.
	Không
	Phạm vi công trường của Tiểu dự án chỉ diễn ra tại đập chính, cống lấy nước và đập tràn và nằm trong phạm vi hành lang an toàn đập. Vì vậy chỉ có 1 công trường duy nhất.

Việc xây dựng TDA sẽ xảy ra trong phạm vi nhỏ. Do đó, nó không tác động đến môi trường sống, tài nguyên thiên nhiên hay không làm suy giảm đến chất lượng tài nguyên.

	Những tác động bất lợi đáng kể, tiềm tàng có khả năng mở rộng ra ngoài công trường hoặc công trình xây dựng.
	Không
	Người dân, thảm thực vật ven tuyến đường vận chuyển kéo dài từ đường Hồ Chí Minh đến chân công trình và tuyến đường vận chuyển bị ảnh hưởng bởi việc vận chuyển nguyên vật liệu.

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu làm phát sinh bụi, khí thải xuống cấp cơ sở hạ tầng và tiềm tàng nguy cơ tai nạn giao thông.

	Tác động qua biên giới (ngoài thay đổi nhỏ đối với một hoạt động trên đường thủy đang diễn ra).
	Không
	Địa điểm thực hiện TDA nằm cách xa đường biên giới Việt Lào và cửa khẩu Cà Roòng 42km và được ngăn cách bởi dãy núi Trường Sơn

	Sự cần thiết có đường công vụ, hầm, rạch, hành lang truyền tải điện, đường ống mới, hoặc khu vực mượn và thải bỏ trong những khu vực hiện chưa phát triển.
	Không
	- Khu vực dự án đang sử dụng mạng lưới điện quốc gia.

- Dự án sẽ mở rộng mặt đập từ 5m ra 6m và bê tông hóa.

	Ngắt quãng chu kỳ dị trú của sinh vật hoang dã, đàn động vật hoặc người chăn thả,dân du cư hoặc bán du cư
	Không
	Tiếng ốn trong giai đoạn thi công có thể gây ảnh hưởng tới một số loài động vật trên cạn cư trú quanh lưu vực hồ. Tuy nhiên, khu vực xung quanh hồ Phú Vinh không có các loài động vật quý hiếm, có giá trị sinh sống. Quá trình xây dựng các hạng mục có thể làm ảnh hưởng tới cư trú của các loài sinh vật dưới lòng hồ. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang tính chất tạm thời, gián đoạn trong thời gian thi công.

	9 Có phải tiểu dự án chưa từng có tiền lệ?

	Chưa có tiền lệ ở cấp quốc gia?
	Không
	Từ khi hồ Phú Vinh đi vào hoạt động đến nay chưa có bất kỳ dự án sửa chữa nào ở cấp quốc gia.

	Chưa có tiền lệ ở cấp tỉnh?
	Có
	Dự án xây dựng thêm một đập tràn sự cố dài 100m ở vai trái đập được thực hiện năm 2000.

- Năm 2014 Tỉnh đã bố trí 3,2 tỷ đồng sửa chữa khắc phục tạm thời một số đoạn mái bị sạt lở nghiêm trọng đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ 2014.

	10 Liệu TDA gây tranh cãi và có khả năng thu hút sự chú ý của các NGO và các tổ chức xã hội quốc gia hoặc quốc tế?

	Bị coi là rủi ro hoặc có khả năng có các khía cạnh đặc biệt gây tranh cãi.
	Không
	Tiểu dự án không có điểm nào gây sự chú ý của các tổ chức dân sự, NGO.

	Có khả năng dẫn tới phản đối của những người nuốn thể hiện hoặc ngăn chặn thi công.
	Không
	Việc TDA thực hiện là nguyện vọng tha thiết của chính quyền, nhân dân xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn nói riêng và của UBND tỉnh Quảng Bình nói chung. TDA mang lại nhiều hiệu quả lớn về mặt môi trường, xã hội cho địa phương nên quá trình tham vấn được người dân đồng tình ủng hộ.


	Bảng A4-2: Tác động Môi trường và Xã hội tiềm tàng cần được giải quyết

	
	Đánh giá
	Nhận xét

	Xâm phạm khu vực lịch sử/văn hóa.
	Không
	Trong khu vực ảnh hưởng thứ cấp, không có công trình văn hóa, di tích hay mồ mả nào bị ảnh hưởng hoặc phải di dời.

	Xâm phạm hệ sinh thái (vd: môi trường sống tự nhiên nhạy cảm hoặc khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên…).
	Không
	Tiểu dự án chỉ cải tạo hiện trạng, không mở rộng, không xâm phạm tới khu bảo tổn thiên nhiên. Hơn nữa, trong bán kính 20km  từ Hồ Khe Gang, không có khu bảo tổn thiên nhiên hoặc môi trường sống tự nhiên nhạy cảm.

	Làm biến dạng cảnh quan và làm tăng lượng chất thải.
	Thấp
	Có 3 nguồn chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm:  (i) chất thải xây dựng như mảnh vụn từ hoạt động san gạt bề mặt (cây cối, phân động vật, tường rào,...), bao xi măng, thùng đựng dầu, dầu nhờn,...; (ii) chất thải sinh hoạt từ lán  trại công nhân trong khu vực thi công; và  (iii) đất đào dư thừa. Thêm vào đó, bùn thải từ nhà vệ sinh có thể chứa các vi khuẩn gây hại và là nguồn ô nhiễm cần được xử lý trong quá trình thi công. 

Tác động trên được đánh giá là THẤP và TẠM THỜI vì:

a) Đối với loại (i) và loại (iii), chất thải rắn không nguy hại, riêng vật liệu dư thừa(với tổng khối lượng ước tính khoảng 11.336 m3) được thu gom, tập kết nhanh về bãi thải. 

b) Với chất thải loại (ii): Trong giai đoạn cao điểm sẽ có khoảng 40 người thi công tại công trường do đó khối lượng chất thải phát sinh không nhiều, ước chừng khoảng 20 kg/ngày (khoảng 0,3-0,5kg/người/ngày); nước thải là 8,42 m3/ngày.

c) Khối lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công có thể dễ dàng quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn. Chất thải sinh hoạt như bùn nhà xí sẽ được xử lý theo thiêu chuẩn thiết kế của Bộ Y tế, và lượng bùn này có thể được sử dụng cho trồng trọt như một loại phân bón cho đất. 

Vị trí: lán trại công nhân và trong phạm vi 50m xung quanh khu lán trại của công nhân 

Thời gian: 24 tháng.

	Phá bỏ lớp thực bì hoặc đốn cây.
	Thấp
	Tiểu dự án thi công chủ yếu dựa trên hiện trạng công trình đã có trước đây. Việc thu hồi đất vĩnh viễn để làm nhà quản lý, đường công vụ buộc phải chặt bỏ gần 3000 cây keo, tràm. Còn là là diện tích đất trống ven hồ thuộc quyền quản lý của UBND xã. Không có thảm thực vật có giá trị nào bị phá bỏ bởi việc thực hiện TDA.

	Thay đổi chất lượng nước mặt hoặc dòng chảy (ví dụ: tăng độ đục của nước do dòng nước xảy ra, nước thải từ khu lán trại và xói mòn, và chất thải thi công).
	Thấp
	Dầu tràn từ máy móc và các thiết bị thi công hoặc nước rửa máy móc khi bị rửa trôi có thể làm ô nhiễu và suy giảm chất lượng nguồn nước và các hệ sinh thái thủy sinh.
Nước thải và các hợp chất dầu mỏ có thể bị chìm vào đất và qua thời gian sẽ ngấm dần vào tầng chứa nước ngầm và gây ô nhiễm tầng chứa nước.
Bên cạnh đó, nước thải từ nhà vệ sinh của lán trại công nhân nếu không áp dụng đúng quy cách cũng có thể làm thay đổi chất lượng nguồn nước khu vực lân cận.

Tuy nhiên, tác động này là NHỎ  và TẠM THỜI vì:

i) Vị trí của lán trại – nơi lưu giữ dầu mỡở xa nguồn nước
ii) TDA sẽ được xây dựng trong mùa khô khi lượng mưa là ít nhất, do đó, khả năng dầu, mỡ hoặc các hợp chất bị rửa và trôi theo dòng nước là rất ít

Chất thải từ các sản phẩm của dầu mỡ có thể dễ dàng lưu trữ tại nơi an toàn trong các thùng chứa tiêu chuẩn (nghĩa là thùng chứa có nắp đậy), và nhà thầu sẽ phải tiến hành thu gom và đổ thải chất thải nguy hại đúng nơi quy định.

	Làm tăng mức độ bụi bẩn hoặc chất gây ô nhiễm vào không khí trong quá trình thi công.
	Thấp
	Trong suốt thời gian nâng cấp đập, cống và các công trình phụ trợ, một số hoạt động như mô tả dưới đây sẽ gây ra các tác động tiêu cực như phát thải bụi, khí thải ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương:

· Việc khai thác nguyên vật liệu đất đắp

· Vận chuyển vật liệu xây dựng (đất đắp, xi măng, cát, sỏi, sắt thép,...)

· Vận chuyển chất thải xây dựng (lớp đất phong hóa, vật liệu xây dựng dư thừa)

· Việc vận hành của các thiết bị và xe tải, sử dụng máy móc thi công 

Hàng ngày trong thời gian xây dựng sẽ có khoảng 20 chuyến xe tải vận chuyển trên tuyến đường. 

Lượng bụi và khí thải có thể gây ra các bệnh về hô hấp hoặc các bệnh về phổi cho người dân (như bệnh viêm xoang, hen xuyễn,…) nếu tiếp xúc trực tiếp với các nguồn ô nhiễm này trong thời gian dài. 

Tuy nhiên, tác động này là nhỏ vì:

i) Khu vực thi công TDA nằm cách xa khu dân cư. Các chất bụi có thể dễ dàng bị pha loãng trong không khí và bị gió thổi đi

ii) Tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công ngắn 7km và dân cư khu vực này cũng rất thưa nên tác động này được đánh giá là rất nhỏ.

iii) Số lượng phương tiện/thiết bị thi công đặc biệt là những phương tiện/thiết bị gây ồn là không nhiều, khoảng 20 chuyến xe tải đi ngang qua các khu dân cư sẽ không tạo ra một lượng phát thải khí lớn.

	Tiếng ồn/độ rung tăng lên.
	Thấp
	· Tiếng ồn có thể bị gây ra bởi các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công và thiết bị thi công (máy xúc, máy ủi, xe lu, máy đầm) ảnh hưởng tới các hộ gia đình và trường học dọc theo các đoạn tuyến thi công. 
· Trong phạm vi 15m so với nguồn phát thải, độ ồn từ 70-96 dB

· Khi khoảng cách đạt 250 m thì độ ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT

· Có khoảng 43 hộ dân sinh sống gần công trường bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.

· Ảnh hưởng tới khoảng 80 hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường vận chuyển.

Tuy nhiên, tác động này là nhỏ  và tạm thời vì:

i) Khu vực TDA khá mở, thông thoáng với nhiều cây trồng và hoa màu do đó có thể làm giảm mức độ ồn 
ii) Khu dân cư nằm gần tuyến đường  và công trình thi công được phân bố khá thưa thớt, với mật độ dân cư thấp.

iii) Số lượng thiết bị/phương tiện thi công gây ra tiếng ồn lớn là không đáng kể.

	Tái định cư các hộ gia đình? Nếu có, bao nhiêu hộ?
	Không
	Không có hộ nào phải tái định cư

	Sử dụng địa bàn tái định cư nhạy cảm về môi trường và/hoặc văn hóa.
	không
	Tiểu dự án không có hộ nào phải di dời. Tiểu dự án chỉ thu hồi một diện tích đất nhất định để phục vụ thi công.  

	Rủi ro truyền bệnh từ công nhân cho người dân địa phương (và ngược lại).
	Thấp
	- Sự có mặt tạm thời của công nhân cư trú trong các hộ dân  hoặc họ sinh sống tại các lán trại và giao lưu với người dân địa phương có thể gây ra những bệnh truyền nhiễm giữa công nhân với người dân địa phương và ngược lại.

 - Trong quá trình thi công, việc sử dụng nguồn nước không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho công nhân trong các lán trại hay công trường xây dựng cũng có thể gây ra các bệnh về dạ dày và ruột hoặc sự lây lan của côn trùng truyền bệnh (tức là sốt xuất huyết, sốt rét, ..) khi lao động nhập cư bị nhiễm bệnh bị cắn bởi côn trùng (muỗi) sau đó lây truyền cho những người khác. Bên cạnh đó, một số bệnh xã hội như HIV/AIDS, giang mai... cũng có nguy cơ xảy ra.

- Tuy nhiên, các tác động này là NHỎ và TẠM THỜI vì: a) địa hình rộng nên bụi dễ dàng phát tán theo gió; b) thiết kế nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế; c) kiểm soát sự lây lan của côn trùng gây bệnh cũng như tuyên truyền cách phòng tránh côn trùng gây bệnh cho công nhân; d) Nhà thầu thường xuyên kiểm tra sức khoẻ người lao động trong quá trình tuyển dụng; e) chính quyền địa phương và trạm y tế xã sẽ có các hoạt động tuyên truyền khi có các dấu hiệu về các dịch bệnh lây nhiễm trên địa bàn.

	Tiềm tàng khả năng gây xung đột giữa công nhân thi công và người dân địa phương (và ngược lại).
	Thấp
	- - Trong quá trình thi công, khoảng 40 lao động kỹ thuật từ địa phương khác về sinh sống và làm việc tại địa phương. Trong thời gian này, có thể sẽ có những xung đột giữa người địa phương với lao động từ nơi khác do những bất đồng về văn hoá hoặc trong cách giao tiếp hoặc tranh chấp về về cơ hội việc làm. Tuy nhiên, những tác động này là NHỎ và TẠM THỜI vì:

i)Theo quy định của nhà nước, thì nhà thầu sẽ phải khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền xã Ngọc Sơn tất cả  những công nhân về địa phương sinh sống và làm việc trong thời gian thực hiện dự án

ii) Công nhân nhập cư sẽ được nhà thầu phổ biến, hướng dẫn về cách giao tiếp, thông tin liên lạc với chính quyền và người dân. Bên cạnh đó, nhà thầu cũng có các quy định trong việc quản lý công nhân của.

iii)Một số lượng công nhân (khoảng 30%) sẽ được thuê tại địa phương để thực hiện các công việc đơn giản như xúc đất, phát quang, khuân vác vật liệu thi công.

Vị trí: xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn.

Thời gian: 24 tháng (vào mùa khô)

	Sử dụng chất nổ và chất hóa học độc hại.
	Không
	Tiểu dự án không sử dụng chất nổ hoặc hoá chất độc hại trong quá trình thi công.

	Sử dụng công trường nơi đã từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh.
	Không
	Tiểu dự án thi công trên hiện trạng công trình, nơi chưa từng xảy ra tai nạn nổ mìn hay có vật liệu nổ từ hồi chiến tranh.

	Hoạt động thi công có thể gây xáo trộn vận tải, đường giao thông, hoặc giao thông đường thủy.
	Thấp
	-  Quá trình thi công có thể tác động tới việc đi lại, giao thông của địa phương cũng như rủi ro về tai nạn: a) gia tăng rủi ro các tai nạn do sự gia tăng của các phương tiện ngang qua tuyến đường liên xã/thông và khu vực thi công (nơi diễn ra các hoạt động đào xúc, và nơi tập kết các thiết bị thi công, chất thải nằm trên hoặc bên cạnh tuyến đường, công trình…) có thể gây ra nguy hiểm đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế; và các hạt bụi lơ lửng sẽ làm giới hạn tầm nhìn; b) việc thi công các đập và công trình phụ trợ như đường quản lý sẽ làm hạn chế khả năng đi lại của người dân  cũng như tiếp cận các cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, chợ...

Tuy nhiên, tác động này là THẤP và TẠM THỜI vì:

i) Tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công trên địa bàn TDA và địa điểm thi công đập và đường quản lý đi ngang qua một vài khu dân cư thưa thớt, do đó khả năng tai nạn giao thông là rất ít;

ii) Một phần trong phạm vi công việc của nhà thầu là phải đảm bảo sức khỏe và độ an toàn trên công trường cho cá nhân và khu vực thi công không được phép xảy ra các rủi ro cho sự an toàn của người dân. Do vậy, nhà thầu sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động  trong quá trình thi công

iii) Tuyến đường vận chuyển vận liệu thi công không đi qua UBND xã và các trường học, do vậy không ảnh hưởng tới việc tiếp cận của người dân tới các địa điểm này.

	Hoạt động thi công có thể gây bất kỳ hư hại nào đối với đường bộ, cầu hoặc hạ tầng nông thôn khác hiện có của địa phương?
	Trung bình
	Quá trình vận chuyển vật liệu thi công hoặc chất thải trên các tuyến đường nông thông có thể làm hỏng đường nếu các xe tải này trở quá tải trọng và hoạt động vào mùa mưa.

- Những công trình hạ tầng nông thôn khác như hệ thống dây cáp điện, cáp thông tin không bị ảnh hưởng bởi việc thi công tiểu dự án vì các công trình này nằm trên hành lang an toàn của tuyến đường chính. Tuyến đường quản lý không có các công trình về cáp điện hoặc cáp thông tin. Các cơ sở hạ tầng xã hội khác đã được phân tích tại các mục trên (trường học, chợ,... ) đều nằm xa các công trình của TDA. Do vậy, các hạ tầng xã hội này không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động thi công.
- Những tác động trên là THẤP và TẠM THỜI vì:

i)Phần lớn các công trình được thi công vào mùa khô nên việc các xe tải chở vật liệu cũng ít ảnh hưởng tới chất lượng đường

ii)Khối lượng vật liệu thi công và số lượng xe vận chuyển vật liệu là nhỏ, khoảng20 lượt xe/ngày.

	Đào đất trong quá trình thi công của tiểu dự án có thể gây xói mòn đất.
	Thấp
	- Quá trình thi công mái đập, xây dựng cống lấy nước có thể gây xói mòn thân đập hoặc các vị trí lân cận. Tuy nhiên, các tác động này là THẤP và TẠM THỜI vì:

i)Việc thi công cống lấy nước được thực hiện vào mùa khô và có xây dựng đê bao. Do vậy, khi thi công,khả năng xói mòn đất là rất thấp hoặc không có.

	Có cần phải mở mới đường công vụ tạm thời và lâu dài?
	Không
	Tiểu dự án không phải mở thêm đường mới công vụ và tạm thời do các tuyến đường hiện tại vẫn đủ khả năng vận chuyển vật liệu thi công hoặc chất thải.

	Chia cắt hoặc làm tan rã môi trường sống của các loài động, thực vật?
	Không
	Đối với hệ động thực vật dưới lòng hồ sẽ không bị ảnh hưởng do dự án không tạo ra những ảnh hưởng tới chất lượng nước hay mực nước.

+ Đối với hệ động thực vật trên cạn: Xung quanh khu vực tiểu dự án và khu vực chịu ảnh hưởng gián tiếp không có vị trí nào hiện là môi trường sống của các loại động thực vật.

	Tác động lâu dài đối với chất lượng không khí.
	Không
	Các nguồn phát sinh làm ô nhiễm không khí chủ yếu là từ bụi do các phương tiện vận chuyển vật liệu thi cộng, vận chuyển chất thải.... chạy trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn. Ngoài ra, không khí cũng có thể bị ô nhiễm từ các máy móc thi công, phương tiện vận tải phát thải ra. Tuy nhiên, nguồn phát thải này rất ít và chỉ xuất hiện trong thời gian nhất định.. Do vậy, không có tác động lâu dài đối với chất lượng không khí. Chỉ có một số tác động tạm thời đối với không khí.

	Rủi ro tai nạn cho công nhân và cộng đồng trong giai đoạn thi công.
	Trung bình
	-  Quá trình thi công có thể có những rủi ro về tai nạn do việc vận hành máy móc, quá trình đào đắp, san lấp hoặc vận chuyển vật liệu nếu các công nhân không tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Ngoài ra, việc thi công cung có thể gây ra tai nạn cho cộng đông nếu không hạn chế người dân vào khu vực công trường.

- Tuy nhiên,  tác động này là TRUNG BÌNH và TẠM THỜI vì:

i)Số lượng máy móc thi công không nhiều

ii)Nhiều công việc sẽ được thi công bằng thủ công như khuân vác vật liệu,  đổ bê tông... Do vậy, rủi ro về tai nạn sẽ giảm đi nhiều

iii)Các hoạt động thi công chủ yếu tiến hành vào mùa khô, do vậy cũng hạn chế tai nạn.

iv)Các khu vực thi công đều  xa khu dân cư.

	Sử dụng vật liệu độc hại hoặc nguy hiểm và tạo ra chất thải độc hại.
	Không
	Tiểu dự án không sử dụng các chất độc hại hoặc tạo ra các chất động hại. Trong quá trình thi công có thể sẽ có một lượng nhỏ dầu máy của các máy móc hoạt động

	Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe con người.
	Thấp
	Việc thi công có thể gây ra tai nạn cho cộng đông nếu không hạn chế người dân vào khu vực công trường. Ngoài ra, chất thải trong quá trình thi công cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dân địa phương nếu xử lý không tốt.

	Ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất trong thời gian thi công các hạng mục công trình
	Thấp
	Quá trình thi công mái đập, xây dựng tràn, đặc biệt là sửa chữa cống lấy nước có thể gây ảnh hưởng tới việc cấp nước. Tuy nhiên, các tác động này là THẤP và TẠM THỜI vì:

i) Việc thi công cống lấy nước được thực hiện vào mùa khô, thời gian giáp vụ và có xây dựng đê bao khi cần thiết. Do vậy, mức độ ảnh hưởng tới nước cấp là rất thấp.

ii) Bơm trực tiếp nước qua kênh để cấp nước tưới khi cần thiết.

	Làm tăng ngập lụt, vận chuyển bùn cát vùng hạ du
	Thấp
	Hồ Phú Vinh là hồ chứa độc lập, hạ du hồ là các khu tưới. Quá trình thi công sẽ cần xả nước đến cao trình mực nước chết trong một số thời gian nhất định. Việc xả nước có thể gây ngập úng cục bộ một số diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên, khu vực có hệ thống tiêu thoát tốt nên tác động này được đánh giá là THẤP và TẠM THỜI.

	TDA có đòi hỏi phải thu hồi đất hoặc hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực? 

	Tiểu dự án có đòi hỏi phải thu hồi đất hoặc hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực? 
	Thấp
	-  Mất đất vĩnh viễn: Tổng diện tích đất thu hồi là 67.805,5m2. Trong đó có 12.179,7m2 là đất thuộc quyền sử dụng của 07 hộ dân phường Đồng Sơn bao gồm: (i) đất trồng cây lâu năm (07 hộ); (ii) đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt (02 hộ). Toàn bộ diện tích đất còn lại (55.625,8m2) đều do Đơn vị vận hành hồ - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Bình quản lý từ khi xây dựng đập.

Tiểu dự án không yêu cầu thu hồi đất tạm thời

	Sử dụng đất hiện đang được chiếm hữu hoặc sử dụng thường xuyên cho mục đích sản xuất (vd: trồng vườn, trang trại, chăn thả, nơi đánh cá, rừng.
	Không
	Quá trình thi công cũng như chuẩn bị dự án sẽ không chiếm dụng  đang sử dụng cho mục đích sản xuất,  trồng vườn, trang trại... Vì các hạng mục nâng cấp đều dựa trên hiện trạng và khu vực mở rộng thuộc hành lang an toàn của đường/đập.

Đất bị thu hồi phục vụ cho TDA chủ yếu là đất thuộc hành lang an toàn đập.

	Di dời của cá nhân, gia đình, hoặc hoạt động kinh doanh.
	Không
	Tiểu dự án không thu hồi đất của các hộ gia đình hoặc làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh do việc thi công do dọc chiều dài các đập và đường quản lý không có hộ kinh doanh nào.

	Mất tạm thời hoặc vĩnh viễn hoa màu, cây ăn quả, hoặc hạ tầng nhà ở.
	Không
	· Cây trồng: Có 24 hộ mất các loại cây trồng trên đất, gồm: (i) Bạch đàn, keo trồng tập trung (4,26ha); (ii) Bạch đàn, keo trồng phân tán (2.700 cây); (iii) Mít đã và đang thu hoạch (10 cây); (iv) Mãng cầu sắp thu hoạch (10 cây); (v) Chuối chưa thu hoạch (50 cây); (vi) Lúa trồng 1 vụ (11.673m2);

· Ao nuôi cá: TDA thu hồi 719m2 ao nuôi cá của 02 hộ dân.

· Nhà ở: Không có hộ dân nào bị ảnh hưởng

· Công trình phụ trợ (tường rào, nhà vệ sinh...): Không có hộ dân nào BAH;

· Công trình văn hóa tín ngưỡng, di tích lịch sử: Không có công trình nào BAH;

· Công trình công cộng: Không có công trình nào bị ảnh hưởng.

· Hộ bị ảnh hưởng nặng: Không có hộ dân nào bị ảnh hưởng nặng (mất từ 20% hoặc 10% đối với hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương tổng diện tích đất sản xuất).



	Hạn chế bắt buộc khả năng tiếp cận của người dân vào công viên bảo tồn và khu bảo tồn.
	Không
	Không có công viên bảo tổn hoặc khu bảo tồn thiên nhiên hoặc rừng quốc gia trong bán kính 20km xung quanh địa bàn dự án.

	Tiểu dự án có gây ra tác động đối với người dân tộc tiểu số?

	Các nhóm dân tộc thiểu số sống trong phạm vi hoặc gần tiểu dự án.
	Không
	Khu vực gần địa bàn tiểu dự án không có người dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là nơi sinh sống của người Kinh.

	Thành viên của những nhóm dân tộc thiểu số này trong khu vực có khả năng được hưởng lợi hoặc bị tổn hại bời dự án.
	Không
	Khu vực gần địa bàn tiểu dự án không có người dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là nơi sinh sống của người Kinh.

	Vấn đề an toàn đập

	Liên quan đến việc thi công một đập lớn?
	Không
	Đập Phú Vinh được vận hành độc lập. Việc tích nước và xả nước của đập không liên quan đến bất cứ đập nào khác.

	Phụ thuộc vào lượng nước cấp bởi một con đập hiện có hoặc một con đập đang xây dựng
	Không
	


PHỤ LỤC A4. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ QUAN TRĂC MÔI TRƯỜNG
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Hình A5-1 Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường không khí, nước và đất
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Hình A5-2 Sơ đồ vị trí quan trắc trong giai đoạn xây dựng
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Hình A5-3 Sơ đồ vị trí quan trắc trong giai đoạn vận hành

PHỤ LỤC A5. TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHÁT THẢI

Bảng A5-1 Hệ số phát thải của một số phương tiện thi công sử dụng dầu Diesel

	Thiết bị


	Hệ số phát thải kg/lít

	
	SO2
	CO
	NOx
	PM10
	VOC

	Xe ô tô tự đổ
	0,00374
	0,00993
	0,0408
	0,00288
	0,00485

	Máy san ủi bánh xích
	0,00373
	0,00655
	0,0517
	0,00266
	0,00153

	Máy đào bánh xích, 1,25 m3
	0,00374
	0,0102
	0,031
	0,00327
	0,00228

	Xe ủi 108 CV
	0,00374
	0,0147
	0,0343
	0,00177
	0,00158

	Xe lu
	0,00373
	0,0226
	0,0485
	0,0029
	0,0036

	Phương tiện khác
	0,00373
	0,0184
	0,0441
	0,00361
	0,00404


Nguồn: Theo tài liệu của Cục môi trường và Di sản Úc

Số lượng các phương tiện vận tải và máy móc thi công trên công trường và thông tư 06/2005/ TT- BXD về giá ca máy và thiết bị thi công ta có:
Bảng A5-2 Công suất và nhiên liệu tiêu thụ của máy móc, thiết bị thi công

	TT
	Tên máy
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng
	Số lượng
	Hệ số (*)
lit/1kw
	Lượng nhiên liệu sử dụng/ca máy (lit DO/8h)

	
	
	Nhiên liệu (lít)
	Định mức
	
	
	

	1
	Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3
	Diezel
	82,62
	4
	1,08
	356,91

	2
	Máy ủi công suất 108 CV
	Diezel
	46,2
	4
	1,08
	199,58

	3
	Ô tô tự đổ trọng tải 6T
	Diezel
	43,2
	4
	1,08
	186,62

	4
	Ô tô tưới nước dung tích 5m3
	Diezel
	22,5
	1
	1,08
	24,30

	5
	Máy trộn bê tông 250l
	Diezel
	10,8
	2
	1,08
	23,32

	6
	Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,5Kw
	Diezel
	6,75
	4
	1,08
	29,16

	7
	Máy đầm rung tự động 25T
	Diezel
	54,6
	2
	1,08
	117,93

	8
	Máy khoan lỗ
	Diezel
	82,65
	2
	1,08
	178,52

	9
	Máy phát điện, 8 Kw
	Diezel
	7,56
	1
	1,08
	8,16


(*):Định mức trung bình tiêu hao nhiên liệu Diezel
Lượng khí thải của một số máy móc thiết bị chính thi công trên công trường được thể hiện trong bảng sau:
Bảng A5-3 Lượng khí thải từ các máy, thiết bị thi công (kg/ngày)

	TT
	Tên máy, thiết bị
	SO2
	CO
	NOx
	PM10
	VOCs

	1
	Máy đào 1 gầu bánh xích dung tích 1,25m3
	1,3349
	3,6406
	11,064
	1,1671
	0,8138

	2
	Máy ủi công suất 108 CV
	0,7444
	1,3073
	10,318
	0,5309
	0,3054

	3
	Ô tô tự đổ trọng tải 6T
	0,698
	1,8532
	7,6143
	0,5375
	0,9051

	4
	Ô tô tưới nước dung tích 5m3
	0,0906
	0,4471
	1,0716
	0,0877
	0,0982

	5
	Máy trộn bê tông 250l
	0,087
	0,4292
	1,0288
	0,0842
	0,0942

	6
	Máy đầm bê tông, dầm đùi 1,5Kw
	0,1088
	0,5365
	1,286
	0,1053
	0,1178

	7
	Máy đầm rung tự động 25T
	0,4399
	2,17
	5,201
	0,4257
	0,4765

	8
	Máy khoan lỗ
	0,6659
	3,2848
	7,8729
	0,6445
	0,7212

	9
	Máy phát điện, 8 Kw
	0,0305
	0,1502
	0,3601
	0,0295
	0,033

	
	Tổng
	4,2
	13,819
	45,818
	3,6124
	3,5652

	
	QCVN 05:2013/BTNMT
	0,003
	0.24
	0,0024
	0,0036
	


· Khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng

Từ phần tính toán ở trên, với 20 lượt xe tham gia vận chuyển mỗi ngày thì hệ số phát thải của các phương tiện sử dụng dầu Diesel như sau:

Bảng A5-4 Hệ số phát thải ô nhiễm không khí đối với xe tải

	Chất ô nhiễm
	Tải lượng chất ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1000km)

	
	Tải trọng xe < 3,5 tấn
	Tải trọng xe 3,5 - 16 tấn

	
	Trong thành phố
	Ngoài thành phố
	Đường cao tốc
	Trong thành phố
	Ngoài thành phố
	Đường cao tốc

	Bụi
	0,20
	0,15
	0,30
	0,90
	0,90
	0,90

	Khí SO2
	1,16S
	0,84S
	1,30S
	4,29S
	4,15S
	4,15S

	Khí NO2
	0,70
	0,55
	1,00
	1,18
	1,44
	1,44

	CO
	1,00
	0,85
	1,25
	6,00
	2,90
	2,90

	VOC
	0,15
	0,40
	0,40
	2,60
	0,80
	0,80


Nguồn: WHO (Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution -Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993).

Ghi chú: S: Hàm lượng phần trăm (%) lưu huỳnh có trong nhiên liệu

PHỤ LỤC A6. CÁC BIÊN BẢN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
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Vv § kién tham vén thyc hién Tiéu du &n
“Sira chiva va néng c4p hd Phi Vinh, thanh

phé Béng HoT Thutin B, ngay. L théng .42, nam 2015

Kinh gii Ban QLDA Dau tw Xay dyng nganh Néng nghi¢p va PTNT tinh Qung Binh

Uy ban Nhan dan xa Thuan B, thanh phé Bdng He, tinh Quang Binh, nhan duoc
Van ban sé 44/CV-BQLDA ngay 25 thang 02 nam 2015 cla Ban QLDA DAu tw Xay dung
nganh Nong nghiép va PTNT tinh Quang Binh kém theo tai liéu tom tt vé cac hang muc dau
tur chinh, cac van & méi trrdng, cac gidi phap bdo vé mdi trueng cla Tidu dv &n “Sira
chira va nang cp hd Phi Vinh, thanh phé Béng Hor".

Sau khi xem xét tai iéu nay, Uy ban Nhan dan xa Thuan Birc, thanh phé Bng Hoi,
tinh Quéing Binh c6 y kién nhu sau
1.vé nm'lng 1ac d6ng xAu cua tidu dy 4n aén moi trudng tw nhién va kinh té - xa hoi

Céc tac aong tiéu cuc vé moi trrdng va xa hoi khi thuc hién thi cong cong trinh la

khé trénh khéi nhung Géu I nhirng tac dong cé thé phong ngira va giam thiéu bing

cac gidi phap thich hop;

- UBND xa Thuan Birc nhét tri véi cac tac ddng da duroc théng ké va khong c6 ¥ kién

gibd sung
2. V& cac bién phap gidm thiéu tac dong mdi truemg cla tiéu dy an

- Bo c4o t6m tét c4c tac dong clia tiu dy &n t6i mdi trudng Ga néu chi tiét va aly du
cac bién phap gidm thiéu tac ddng tiéu cuc t&i moi trég ty nhién va méi trrdng Xa hoi.

- Céc bién phap gidm thidu da néu trong bao c4o tém tit twong dbi kha thi

- UBND xa Thuan Birc hoan toan théng nhét véi cac bién phap gidm thiéu da néu ra.

3. Kién nghi 881 voi chil du 4n

- D& nghj chi du an va don vj thi cdng chdp hanh tét cam két vé gidm thidu cac tac
G9ng tiéu cyc 161 mbi trung trong qua trinh xdy dwng va van hanh dy &n

- Phai quan Iy cac loai chét thai phat sinh tir cac du &n dam bao ding cac quy dinh cia
phép luét, khong d& xdy ra tinh trang & nhiém mbi trwéng trén dia ban x& ndi riéng va khu
vire néi chung.

Trén aay la y kién cia UBND xa Thuan B, thanh phé Déng Hoi giri Ban QLDA Diu
tur Xay dung nganh Néng nghiép va PTNT tinh Quang Binh d& hoan chinh Bdo céo danh gia
téc ddng mdi trrong - XA hoi cua Tiéu dy &n trinh co quan chirc nang phé duyét theo quy
dnh./.

0y BAN AN XA THUAN BUC
Noi nhn:
- Nhu trén; | (S
- Céng ty CP Tur vén va Thém 2 -

inh M6 truséng Vinacontrol,
-Luu
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VAV ¥ kién tham vén m-,cbmon Tidu dv &n
“Sira chiva va néng cép ho Phu Vinh, thanh .
phé Béng Hor Thugn B, ngdy 43 thang 0. nam 2015

Kinh giri Ban QLDA Dau tw Xay dyng nganh Nong nghiép va PTNT tinh Quang Binh

Uy ban Mat tran T8 quéc x& Thuan B, thanh phé Béng HE1 nhan dwoc Van ban sb
44/CV-BQLDA ngay 25 thang 02 nm 2015 cua Ban QLDA Dau tur Xay dung nganh Nong
nghiép va PTNT tinh Quang Binh kém theo tai liéu tom tét v& cac hang muc dAu tw chinh, cac
van dé mbi treong, cac gidl phap bao vé moi treong clia tiéu du an Stra chira va nang cap
hé Pha Vinh, thanh phd Béng Hoi.

Sau khi xem xét tai liéu nay, Uy ban Mat tran T4 quée xa Thuan B, thanh phé Béng
Hoi 06 y kién nhu sau

1. V& nhimg tac @dng xAu cla tiéu dy an 8én mdi trudng ty nhién va kinh té - xa hdi

- B4o cdo t6m tét 6 nhan dang twong a6 dly AU cac tac adng cla tiéu dv &n dén mdi
trrdng tu nhién va kinh té - xa hoi

- Uy ban Mat tran T4 quéc xa Thuan Dirc hoan toan ddng y vé&i cac ndi dung vé cac tac
ddng clia tidu du an Gén mdi tredmg tw nhién va kinh té xa hdi duoc trinh bay trong bao cao
16m tét cla tidu du &n.

2. Vé céc bién phap gidm thiéu tc dong méi truéng cla tiéu du an.

- Bdo cdo tom tét cc tac ddng clia tidu du an t6i mbi trdng da néu twong a6 ddy AU
‘cAc bién phap giam thiéu c4c tac Adng tiéu Cuc té1 MBI trurdng tu nhién va x& hoi

- Uy ban Mt tran T8 quéc x& Thuan Birc abng y véi cac bién phap gidm thiéu da néu
3. Kién nghi 8bi véi chii du an

- Chii dy &n cén thuc hién nghiém tic cAc bién phap gidm thiéu & nhidm mdi treong
nhu 6 6& c3p trong b c4o danh gi tac téc dong moi trudng

- Néu du &n c6 gay ra cac téc dong tiéu cuc toi mdi trdng, gay & nhiém, suy thodi
mdi tnréng tir nhién va dnh hudng ti cng ddng dan cur, chil du an s chiu trach nhiém bdi
thuéng va khdc phuc 6 nhiém.

Trén day 14 y kién cia Uy ban Mat tran T8 quéc xa Thuan Birc. thanh phé Béng Hoi
i Ban QLDA DAu tw Xay dung nganh Nong nghiép va PTNT tinh Quang Binh 6& xem xét
V2 hoan chinh Bao cao danh gia tac dong mdi tuong — xa hoi cia tiéu dir an./.

)C XA THUAN BUC

Noi nhén:

- Nhu trén;

- Cong ty CP Tur vén va Thim
dinh Moi trromg Vinacontrol;
- Lo VT
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VA § kién tham van thec hién tidu dv an Béng Som, ngay. 447 théng 5. néim 2015

“Sira chiva va nang c4p hd Phu Vinh, thanh
phd Béng H"

Kinh gi Ban QLDA DAu tir Xay dyng nganh Néng nghi¢p va PTNT tinh Quang Binh

Uy ban Nhan dan phueng Bng Son, thanh phd Ddng Hoi nhan duoc Van ban sé
45/CV-BOLDA ngay 25 thang 02 nam 2015 ciia Ban QLDA BAu tu Xay dung nganh Nong
nghiép va PTNT tinh Quang Binh kém theo tai liéu tom tét v cac hang muc dAu tu chinh, céc
van G& méi treong, cac giai phap bao vé mdi tredng cla tiéu du an “Sira chiva va nang cap
hé Phi Vinh, thanh phé éng H6T™. Sau khi xem xét tai liéu nay, Uy ban Nhan dan phuong
Bbng Son, thanh phé Bng Héi ¢6 y kién nhu sau:

1. V& nhimg tac d6ng xAu ciia tiéu du an 8én mé truéng tw nhién va kinh té - xa héi

- Bdo c4o tom tht cac tac ddng clia tidu du &n toi méi trrdng — x& hd) da néu tuong ab
hy A0 cac tac A6ng t61 Mo trdng ty nhién va mdi trurdng XA hoi.

- UBND phuémg Déng Son ddng ¥ véi cAc tac ddng mbi tredng da néu ra.
2. V& cac bién phap gidm thiéu tac dbng méi truomg cda tidu dy én:

- Béo cdo tom tét cac tac dong clia tidu dir an o méi trudng da néu ddy dd cac bién
phap gidm thidu cac tac aong tiéu cuc t6i moi tredng tr nhién va xa hoi.

- UBND phudng Bdng Son théng nhét véi cac bién php gidm thidu 63 néu ra.
3. Kién nghi 68 v&1 chi dy an

- Nghiém tic chép hanh ding Luat Bao vé M trsong

- Yéu chu thuc hién day dd, ding tién 86 cac cong trinh ngan ngira va x& Iy & nhiém
méi trwng, khong duoc lam dnh hudng dén san xuét kinh doanh va ddi séng ngudi dan tai
khu vure phuéng B8ng Son va cac khu vire xung quanh.

- D& nghj chl dy an va don vi thi cong chép hanh tt cam két vé giam thiéu cac tac
a6ng tiéu cuc t6i mdi tnsdng trong qua trinh xdy dung VA van hanh du an

Trén day 1a y kién cia Uy ban Nhan dan phuéng Dng Son, thanh phé Béng Héi giri
Ban QLDA Bau tur Xay dung nganh Nong nghiép va PTNT tinh Quang Binh dé xem xét va
hoan chinh Bao céo danh gia tac déng mdi tnrdng — xa hoi ciia tidu d an./.

UY BAN NHAN DAN PHUONG DONG SON
CHU TICH

Noi nhgn:
- Nhu rém;

- Céng ty CP Tu van va Thém dinh
M8 trrémg Vinacontrol, »
- Lo VT 2\ et



[image: image35.jpg]UY BAN MAT TRAN TO QuUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PHUONG DONG SON Déc 14p - Ty do - Hanh phic
$8: 30 | /-MTTL
VAV  kién tham van thuc hién Tiéu dv an

“Slra chira va nang cdp hé Phi Vinh, Bbng Son, ngay. 20 thang [\, ném 2015
thanh phé Béng Hoi"

Kinh gl Ban QLDA BAu tur Xay dyng nganh Nong nghiép va PTNT tinh Quang Binh

Uy ban Mét trén T8 quéc phuong Bdng Som, thanh phé Béng Héi nhan duoc Van ban
6 45/CV-BQLDA ngay 25 thang 02 nam 2015 ciia Ban QLDA Dau tur Xay dung nganh Nong
nghiép va PTNT tinh Quéng Binh kém theo tai liéu tém tét vé cac hang muc dAu tur chinh, cac
vén d& mdi treong, cac gidi phap bao vé moi trurdong cia tiéu du an Sira chira va nang cdp
hd Phi Vinh, thanh phé Béng Hoi.

Sau khi xem xét tai liéu nay, Uy ban Mat tran Té quéc phurdng Béng Son c6 nhikng ¥
Kién nhur sau
1.vé nnn-ng tac 8ong xAu ciia téu dy an aén mdi treong tw nhién va kinh té - xa hoi.

Tac dong Gén méi trudng ty nhién: bao gbm tac ddng dén khong khi, nudc mat,

nuéc ngm va aat;

Téac aong dén méi tredmg xa hdi: chi yéu lién quan dén viéc thu hbi dat va tap trung

cong nhan trong qua trinh thi cong;

- Uy ban Mat trén té quéc phudng Bdng Son ddng y véi danh sach céac tac dong 02
dugc théng ké va danh gid trong bao céo.

2. V& céc bién phap giam thidu tac dong mbi trudmg cla tiéu dy 4n:
Béo cao da a& xuét ddy AU cac bién phap gidm thiéu tuong Ung véi cac tac ddng vé
mai trudng tu nhién va xa hoi nhu 6 néu;
Uy ban Mat tran té quéc phuong Ddng Son théng nhét véi danh sach cac bién phap
gidm thiéu can thuc hién trong cac qua trinh thirc hién Tiéu duw an.

3. Kién nghi 88i véi chii du an:

- Trong qua trinh thuc hién Tidu du an, chi du t phai cam két thuc hién dly du cac
bién phap giam thidu va phdi hop chét ché véi dia phurong @& thuc hién Tidu du an
cho phi hop.

Trén ady 1 y kién cUa Uy ban Mat tran T8 quéc phudng Déng Son, thanh phé Béng
Héi giri Ban QLDA Béu tu Xay dung nganh Nang nghiép va PTNT tinh Quang Binh dé xem
xét va hoan chinh Bao c4o danh gid tac dong moi tneong — Xa hdi cia tiéu du an./,

Noi nhan:
- Nhu trén;

- Cong ty CP Tu vén va Thém
@inh M8i trugmg Vinacontrol,
-Luu

ol /—7;;7



[image: image36.jpg]CONG HOA XA HQT CHU NGHIA VIET NAM
BDocli = c
BIEN BAN CUQC HQP
Tiéu dy dn
Sira chira v ning cip h Phi Vinh, thinh phd Déng Héi
Thuge dy &n: “Sirm chira vA nng cao an toin djp (WBS)"
Cude hop dupe tén hash vio hi Bk ngiy OL. thing S. mam 2015
tai. 4. AN 8. LT T ...... thinh phd Ddng Héi, tinh Quang Binh.
Vi tidu dy dn: Sira chiva va ning cép hé Pha Vinh, thinh phd Déng Héi (thude dw dn:
“Stta chita vi ning cao an todn dip (WBS)".

Nii dung:

- Phé bién thong tin vé tiéu dir dn.

- Tham vén vé céc tic dong 16i mdi trubmg ty nhién (dék, nuoc, khdng khi, sinh théi).

- Tham vén vé téc dong cta vige thye hién tiéu dy 4n t6i moi trudmg xB hoi (edp nude
1u6i, elip nude sinh hogt, co s hy ting ...)

- Tham vén edc tic ddng cia tidu dy dn 16 viée thu hdi dft, tai sin wén dét cing nhu
edc vin dé vé tai dinh cu.

- Tham vén vé sy phéi hop gita céc bén lién quan vé vigo thy hién tiéu dy dn

Thanh phin tham dy:
¥ Dai di¢n Don vi Chi dy én:

@ 5

. Dung. Chite vy,

Chige vy

Chire vi..

gl dién Pon vi Tu Vén:

1. Thdn. L.

Chire v,

Chire vy

3.5 Doma...Lank. Chite v
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[image: image39.jpg]Cube hop két thic vo hi: .44k, ngay 03, thing .3.. nim 2015
CAC BEN THONG NHAT KY TEN

Ban QLDA Pdu tir Xy dyng nganh
Nong nghiép vi PTNT tinh Quing Binh

D/D:
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Dic lap - Ty do - Hanh phic

CON¢

BIEN BAN THAM VAN CONG DONG
Tiudiin
Sira chira vi ning cip hd Phi Vinh, thanh phé Dng Héi
Thuge dy fin: “Sira chira vi niing cao an toan dip (WB8)"

xi/phutm....... Uhuis . tinh Quéng Binh.

'V tiéu du én: S chita va nang cdp hé Phi Vinh, thanh pho Déng Hei (thude di dn
“Sira chita vé ndng cao an toén dip (WBS)"

Ngi dung:

- Pho bién thong tin vé Dy dn “Sira chita vé nng cao an todn dip (WBS)™

- Pho bién thong tin tidu diy én, cdc chinh sich hoat ddng vé Moi trudmg va x& hdi ciia
Negin hang Thé gi6i.

- Tham vn chinh quyén dja phuong v&: Hién trang mdi truomg céc tée dong mdi
trutmg ki trién khai dy dn, cdc bién phap gidm thiéu tic ddng tiéu cyc, ké hoach quén Iy,
thiye hién cc bién phap gidm thiéu, gidm sit mdi truomg khi trién khai dy an.

- Tham vén chinh quyén dja phuong vé: Tinh hinh kinh 1€ x& hoi khu vyre dy dn, céc tic
ong dén xa hoi. cic bién phip giam thidu céc téc dong tiéu cu, tang cumg céc téc dong tich
e,

- Céc vin dé khac.
Thanh phin tham dy:
¥ Dai dién UBND x/phuong: [l 10
Loty Lénc...  Chicw. in

N e CHIRC VAL

N gpai.
Hish. X4 B
¥ Dai dién céc 18 chire chinh tri x3 hdi:

Chife V...




[image: image42.jpg]Chite V...

: B e Thal .00,
Grihe.. e,
Noi cong tic: Cong ty Cé phdn Tue vdn v Tham dink Moi truimg Vinacontrol
Nii dung tham vin:
Ong/Be: . Mai...Thar.
1. Phd bin thong tin vé dy dn

a Dy n: Sira chia v ning cao an toin dip (WBS)

- Phd bién thong tin vé myc tiéu, myc dich, quy md cua dy 4n

- Nhimg tic dong tich cyc ma dy én mang lai

b Tiéu dy én: Sira chita v ning cdp hé Ph Vinh, thinh ph Déng Hoi
Co quan tr vin dwa cc thong tin vé tiéu dy én (ban thong tin kém theo):
- Muc tiéu, muc dich, nhi¢m vy khi thye hién tiéu dy dn

- Hign trang hd Phi Vinh

- Hang muc thi cdng khi thyc hién tiéu dy én

.. nu ndi dung cude hop tham vin




[image: image43.jpg]2. Hign trang moi truom, cée tée ddng moi trudmg khi trién khai dy dn, cdc bién phip
gidm thiéu éc ddng tiéu cye, ké hogch quin 1§, thy hién cic bién phap gidm thiéu, gidm sit
‘méi truomg khi trién khai dy dn.

3. Tinh hinh kinh € x& hoi khu vire dr dn, cde tic dgng dén xa hdi, cic bién phap gidm
thidu cdc tie dong tiéu ey, thing cutmg céc tic dong tich cuc.

Két qui tham vin:

[ % cuvlnuuenqmaénmdm.mmuvabmmgmmh
i 8. khan,




[image: image44.jpg]2. Cée vin dé lién quan dén téc dong XA hi va céc bign phip gidm thiu




[image: image45.jpg]3. Céc kién nghi cia chinh quyén dia phirong v6i ch dy dn




[image: image46.jpg]Viée sira chira, ning cip va xdy dung cdng trinh nhim ting hiéu qua phong ching 1 lut,
bdo v din cu, ta0 diéu kién phit trién co s ha ting. Tuy nhién cén thuc hién nghiém tic cic
bién phap béo vé moi tsimg va X& hi cho khu vy xung quanh trong qud trinh thyc hiéo dy

by
Cubc hop két thic vao hbi: ... £/ ngay a2 thing .02 nam 2015
CAC BEN THONG NHAT KY TEN

Ban QLDA Diu tw Xiy dyng nginh Céng ty CP Tw véin vi Thim djnh
Néng nghifp vi PTNT tinh Quing Binh MG trutg Vinacontrol
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‘D lip - Tu do - Hanh phiic

BIEN BAN THAM VAN CONG DONG
Tiéu dy iin
Sira chira v ning cip hd Phit Vinh, thanh phé Dong Hi
Thuje dy dn: “Sira chia v ning cao an toin dip (WBS)"
Cujc hop duge tién hanh vio héi fhf ngdy O thing c.3 nam 2015 i
Xphutmg..... 6 G S e thinh pho.... ... i . tinh Quéng Binh.
Vé tidu dy 4n: Sita chita vA ning cdp hd Ph Vinh, thanh phd Déng Hei (thude dy an:
“Sia chia va ning cao an todn dip (WBS)".
Ngi dung:
- Phd bién thong tin vé Dy én “Stra chita va ning cao an toan dip (WBS)"
 bién thong tin tiéu dy dn, c4c chinh sich hoat ddng vé Mdi truimg va xa hoi ciia
Ngin hang Thé giéi.
- Tham vén chinh quyén dja phuong vé: Hign trang moi trutmg, cc tic dfng méi
truomg Khi trén khai e dn, cée bign phip giam thidu téc dong tiéu cuc. ké hogch quan 1.
thye hién céc bién phép gidm thiéu, gidm sét mdi truomg khi trién khai dy én.

- Tham vén chinh quyén dia phuong vé: Tinh hinh Kinh té xa hoi khu vye dy &n, céc tic
dong dén x& hoi, céc bién phip giam thiéu céc tic djng tiu cuc, ting cutmg céc tic dong tich
cue.

i vn dé khic.
Thinh phin tham dy:
¥ Dai dign UBND xi/phutme:

Chie vy,
Chire .

Chire .

Chite V...
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Chie v S . K G.LD

¥ Dai dién don vi tr vin:

.. néu ngi dung cudc hop tham vin

1. Phb bién thang tin vé dy dn
a. Dy dn: Sira chiza va ning cao an toin dip (WBS)

- Phd bién thong tin vé muc tiéu, myc dich, quy md ciia dy dn

- Nhimg téc dong tich cyc ma dy dn mang lai

. Tiéu dy én: Sira chita v nang cdp hd Phi Vinh, thinh phé Ding Hei
Co quan tr vin dira céc thong tin vé tiéu du dn (ban thong tin kém theo):
- My tiéu, mye dich, nhiém vy Khi thy hién tiéu du dn

- Hién trang hd Ph Vinh

- Hang mye thi cong khi thye hién tiéu dy én




[image: image49.jpg]2. Hién trang mdi truomg, cdc tée dong moi truomg khi trién khai dy dn, cdc bién phip
giAmdﬁé\l'udﬁuﬁeucvc,klhn)chqmly'.mhﬁnc'-:Mﬁlp“‘vﬂiﬂlmi@mﬁmﬂl
‘mii truome khi trién khai du én.

3. Tinh hinh kinh té x& hoi khu vee dy &n, cdc tic dong dén x& hi, cée bién phap giam
thiéu cde tic dong tiéu cuc. ting cutmg cdc tac dong tich cuc.

Két qui tham vn:

1. Cée vén dé lién quan dén tic

dgng mbi trmg va bién phap giam thiéu
o . s

1 Cag... L
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[image: image52.jpg]Vige sira chia, ndng cdp v xdy dimg cong trinh nhim ting hi¢u qua phong chéng 13 lut
bito vé din cu, tao didu kién pht trién co 50 ha ting. Tuy nhién edn thye hién nghiém tic cde
bién phip bio v& mdi trutmg va xa hdi cho khu vy xung quanh trong qud trinh thye hién d
in.

Cude hop két thisc vio hi: .. k.. ngay 7. thang o3, nam 2015

CAC BEN THONG NHAT KY TEN
Ban QLDA Diu tw Xdy dyng ngnh Céng ty CP Tw vin va Thim dinh

Néng nghiép v PTNT tinh Quing Binh M truimg Vinacontrol

e O
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[image: image53.jpg](CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dic lip - Tu do - Hanh phic

BIEN BAN THAM VAN CONG DONG
Tibudy dn
Sira chira vi ning cip hd Phi Vinh, thanh phé Dong Hoi
Thuge dy dn: “Sin chin va ning cao an ton dfp (WBS)”

Cude_hop dupe tién hanh vio wi 45 ngty Zf. thing 05 nam 2015 i
xUphuome.. Atk ph.... 2 tinh Quing Binh.

Vé tiéu dy an: Sira chia va ning cip hd Phit Vinh, thanh ph Déng Hoi (thuge dy dn:
“Sita chia vé néng cao an todn ddp (WBS)".

Nji
- Phd bién ban dy thio Pinh gié tic dong mdi trutmg x& hoi cua Tiéu du dn.

- Tham vn chinh quyén dja phuong vé céc ndi dung da néu trong ban dy thao Dénh
g thc dong moi trubmg cla dy dn: Hién trang mdi truomg, cé téc dong mdi truimg khi rién
Khai dy n, céc bién phap gidm thiéu téc dong tiéu cyc, ké hoach quén 1Y, thyc hién cdc bién
‘phép gim thiéu, gidm sat khi trién khai Dénh gid tac dong mdi truémg XA hdi.

- Cac vn dé khic.
Think phin tham dy:
+ Dai dign UBND xa/phuong:

Chire ..
Chire vy:..

Chire vy..




[image: image54.jpg]¥ Dgi dién don vi tur vin:

Noi cong tac: Cong ty C6 phdn Tie vdn vi Tham dinh Moi iruomg Vinacontrol
Noi dung tham vén:
Ong/Ba: Do Thak...B......... 4 ndi dung cube bop tham vin
1. Trinh bay t6m tit ban dy tho Dénh gid téc dng moi truémg XA hoi cia Tiéu dy dn: “Sira
chita vit nang cdp hi Phii Vinh, thanh phd Dong HO".
2. Céc the dong tiém tang va bién phap gidm thidu
- Trinh by céc tic dong tich cye cla Tiéu dy én
- Trinh biy céc tic djng tiéu cyc tiém tang khi trién khai Tiéu dy én
- Trinh biy céc bién phap gim thiu céc téc dong tiéu cye khi tién hinh Tiéu dy dn.
b. T chie thyc hién
- Quy dinh vai trd v trich nhigm cta céc bén lién quan;
- Trinh by ké hogch gidm sdt, céc nhin t6 cin gidm sét, t6 chirc gidm sit
- Ké hoach dio tao, ndng cao ndng lyc.

2. Tham vén céc ndi dung 4 néu trong bin dy thio Dénh gié tic dong moi trubmg xa hdi cla
tiéu dy én.




[image: image55.jpg]Két qua tham vin:

1. Cée vén dé lién quan dén téc dong moi trudmg va bign phép gidm thiéu
o) . PG 4
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[image: image58.jpg]Vige sita chia, ning cdp va xdy dumg cong trinh nhim tang hiéu qui phong chng 13 t,
bao vé dén cu, tao diéu kién phat trién co s6 hg ting. Tuy nhién cin thyc hi¢n nghiém tic cac
bién phap bio vé mbi truémg va xa hoi cho khu vy xung quanh trong qui trinh thyc hién du
in.

Cuge hop két thilc vao hdi: 0735 ngy Z4thing o3 nam 2015

CAC BEN THONG NHAT KY TEN
Ban QLDA Diu tw Xdy dyng nganh Céng ty CP Tur véin va Thim djnh
Nong nghiép v PTNT tinh Quing Binh Mo truimg Vinacontrol
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[image: image59.jpg]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
- Tu do - Hanh phic

BIEN BAN THAM VAN CONG DONG
Tiéu dy dn
Sira chira va ning cip hé Phii Vinh, thanh phd Dong Héi
Thufe dy n:*Sim chtn vh nbng e antokn 8 (WBS)™

Cube hop duoe tién hinh vio hbi . ngy 6 thing C. mim 2015 i
phabrg..4cg. Sdn.... thanh phd a0 [g......... ik Quing Binh.

‘Vé tiéu dy dn: Sira chiva va ning cép hd Phi Vinh, thanh phé Déng Hoi (thude dy dn:
“Sira chira va ning cao an toan dgp (WBS)".

Noi dung:

- Phb bién bin dy thio Dénh gid téc ddng mdi truomg x& hdi cta Tidu dy dn.

- Tham vén chinh quyén dia phuong vé cic ndi dung da néu trong ban dy thio Dénh
i tic dong moi trutmg cta dy dn: Hign trang mdi truomg, cc tée ddng moi trubmg Khi trién
khai dy 4n, cic bi¢n phép gidm thiéu tc ddng tiéu cyc. ké hoach quan 1y, thye hi¢n céc bi¢n
phap gidm thiéu, gidm st khi trién khai Dénh gid tic dong mdi tnsomg XB hoi.

- Cac vin dé khic.

‘Thanh phin tham dy:
¥ Dai dién UBND xa/phuomg:

Chie vi...CHot b ME L.

Chite V..
¥ e dién céc 16 chirc chinh trj xa hdi:

A IJ‘W i k.. chicv..Chd ek . ..
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Chite v

Chire vy

Chire vi:

Chie .
¥ Dai dién don vi tu vén:

1. Trinh by t6m tit ban dy thao Danh gid tic dong mdi truomg x& hdi cua Tiéu dy én:
chita va nang cdp hé Phit Vinh, thanh phé Dong Hoi”.
a. Céc thc dong tiém tang va bién phap gim thidu
- Trinh bay cic tac dong tich cyc cia Tiu dy dn
- Trinh bay céc tic dong tiéu cyc tiém tang khi trién khai Tiéu dy én
- Trinh bay céc bién phip gidm thiéu céc tdc dong tiéu cye khi tién hanh Tiéu dy dn.
b. T chie thyc hién
- Quy dinh vai 1 v trch nhiém cua céc bén lién quan;
- Trinh bay ké hoach gidm sit, cac nhén 6 cin gidm sit, tb chirc gidm sit
- Kéhoach dao o, ning cao nang Iyc.
2. Tham vén c4c ndi dung da néu trong ban dy thao Dénh gié téc ddng moi truomg xa hoi cia
tiéu dy dn.




[image: image61.jpg]Két qui tham vén:
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[image: image62.jpg]2, Céc vén dé lién quan dén tic dong xa hdi va cac bign phip gidm thiéu
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[image: image64.jpg]Viée sira chiva, nng cip va xdy dymg cdng trinh nhim tang hi¢u qua phong chong 1 Iut.
dan cu, tao diéu kién phét trién co s ha thng. Tuy nhién cén thuc hi¢n nghiém tic cde
bién phap bao vé moi truzémg va XA hoi cho khu Ve xung quanh trong qui trinh thye hign dy
in,

"
Cuge hop két thile vao hdi: .{4..17. ngay 44 thing 2. nam 2015
CAC BEN THONG NHAT KY TEN

Ban QLDA Déu tw Xdy dyng nginh Ciing ty CP Tur vén va Thim dinh
Nong nghiép va PTNT tinh Quing Binh Mo truimg Vinacontrol
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[image: image65.jpg]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dje lip — Ty do — Hanh phiic

PrOveN
BIEN BAN CUQC HQP THAM VAN CAC NGANH LIEN QUAN

I- Tén dy én: Sira chira va ning ¢ cao an toin ﬂip vm Nam (WBS)

2 Tibudydn: .Sud. B 43" pha v, Mﬁa thig Ho
3- Thoi gian hop: .ngdy . mngu .nam 2015

4 Diadiém hop: §2...NA.L.... TN
5+ Thanh phin cuge hop
-)Dudn;nS&NNv-PTNT

Chire w;.llfnf,ﬁﬂ..idi.m‘/ (Y78

Chu:vu«(ddw?n?ng A.Wmh
w6 i hideg Py

Ong (ba): . l\x%w!m m;mfﬁ Chucvg:,,,.pj]&,gﬂﬂlﬂwﬂ@
d) Dai dién UBND cic huyén N
Og o I\W“ iacia, bl Chirevic i hide o a3 45 Do Hoh

Chite vy:
Chirc

Ong (bi): .. "
2) Dai dign don vi tu vén 2 >
Ong (ba): ..
Ong (ba) i
6. Néi dung cude hop .
a) Dai dién Ban QLDA, m;.m%&ﬁ, Tn?k,. trinh bay ni dung cdc TDA.




[image: image66.jpg]b) g dign dodn tu vin: .0....Mac.. That..
todn méi trudmg ciia WB va Chinh phit
ligu chudn bi.

7. Cée § kién thao lujin:

7.1- V& pham vi anh huémg cia dy dn va cic ddi tuong bj dnh huong:

a) V& pham vi anh huéng (Ghi s6 xa. huyén. 56 h. s6 ngudi, dién tich ddt tw nhién trong

R P, A8 4. 4hiog.. g, D s bt sk g

gidri thiéu cac chinh sich an
ién d9 chudn bj dy dn va céc tai

iét Nam va xa

bi di doi):

7.2 V& tic dong ciia dy an dén mdi truomg:

- Téc dong tich cye (han ché ngdp lut ving ha du, han ché cdc sie 6 v dap, tran. cong, tao
vige lém, tdng thu nhdp. mngdié;‘ tich tuer, tdng ndng sudt cdy trong. NTTS, nang cao dai
sing... ving dige huomg loi va i img lgi)
B P U <7 %l

- Téic dgng tiéu ey (Tdc fiéu cuc c6 thé xdy ra trong qud trinh chudn b, thi cng va van hinh
dh n v nhimg Khu viec bi dnh hong. d6i neong bi anh hueing. Cdc tdc dong tiéw cuc ¢6 thé
xdy ra nhue: O nhiém moi trieimg ddt, mede, khong khi, san xudt, thu nhdp, mdt viée lam, bi
ngimg cde dich vu cong cong...):
e A ... S
AL wii.
7.3- Téc dong cia dy 4n dén xa

- Thc dong tich cuc (Tao viéc lam, 1ang thu nhdp, 1ang dign tich tudi, tang nang sudt cdy

7.4- Kién nghi cia céc dja phuong trong viing dy dn c6 dbng tinh v6i céc ndi dung cia dy &n
Kkhong?
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Y KIEN THAM VAN CAP XA VA CONG wnc TRONG VUNG DU AN
Tt . ngay 2% thing o3 nam 2015
Sau khi nghe Ban Quén I dy dn trinh by t6m tit ndi dung, cic hang muc ciia TDA vi
tu vén trinh bay vé cic tic dong cia dy an dén moi truomg va cac bién phap giam
thiéu, UBND xa ¢6 ¥ kién nhu sau:
1. Vésy a.'mg thudn cL\n dia phuong ddi v6

i dy dn:

2. Vé pham vi anh huémg ciia dy an va céc ddi trong bj anh hudng:
-chlmmwsnhhudmg

T.oam-E

3. Vé nhimg tc dong ciia Dy dn dén monwangmmuenvahnhlé XA hoi:
3.1. Téc dong tich cye: L .

3.2. Téc dong tiéu cyc b i
bl Tt
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Bing: Théng ké céc sy cé phi sinh tir khi XD cong trinh

TT [ Sucd phat | Nam | Khu vy BAH | Mirc do AH dén MT, | Cc bién phép khiic
sinh XH phuc/ két qua khic
phuc

e 0 ol e ] - g T Foay G 4019, 1l |

5. Kién nghij cic bign phip gmm thiéu e aong ‘mdi trudmg cla Dy dn:
5240 0. Cla. gty

=S X
e Tl .

—
6-Kién nghi d5i v6i chi dy
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30,5, ngiy 26 thing 3 nam 2015
Sau khi nghe Ban Quan Iy dy 4n trinh bay tom tit ndi dung, cic hang myc cita TDA va
u vén trinh by vé céc téc dong cla dy 4n dén mdi trudmg va cic bién phip gidm
thiéu, UBND xa ¢4 ¥ kién nhu sau:
1. V& sy déng mmm.a plmtmg aén véi dy én:
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TT [ SweBphit | Nam | Khu vye BAH | Mic 89 AH déa MT, | Céo bien phip Kic
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| phuc
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Tr

6. Kién nghi a6 v chi dis i

oy

5. Kién nghi céc bign phip gidm thiéu tée dong o truong cia Dy dn:
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1. Théng tin chung
TenTDA: Glor chon &5 vy 8 Yo Fhe Vi ) 1R 17\“ %"I v
ChudAul\t/Cuq\lmc\mgcipMngX‘tm UBND e Thoir e, 1Rk okt Ding 2
- Ngudi dai dién lién lac: L& \)’io\
- Dia chi lién hé:
BT: O (42 4% Email: Fax
2. M6 ti cic hang myc cia tiéu dy dn
M5 t tén hang muc, vi tri . qui md. cong sudt. muc dich thyc hién hang muc va céc bién phép thi
cbng (bang 1)
Bing 1: Mo ta céc hang muc cila TDA

TT | M ta cic hang muc chinh | My dich thye hi¢n hang | Bién phap thi cong
(Tén hang muc, mé ta vi tri, muc

qui mb, cong suit)
Tapdioh Zaip - TP L | ~ Doy an v [ ,},’;S
4 32 | oo i
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Buadiy - T Nt 43 &J\B-’

TRV DS TFW] — 9 Bo omoom | Sl dns 92 O
Z @‘4;‘— >\sl~'\/b€\ c'&zxni 1
€O i en Ve - 64
3 wlle: g dg 9 p 34w 4 = - |
'y PR ’T"Méw’:?uy Kb i b

Ll

_v,,w»n)LL@,é |
|

3. Théng ké pham vi anh hwing caa dy 4n va cic doi twgng bj anh huong:
3.1 Vé pham vi anh hicong:
Théng ké s6 xi BAH, Di¢n tich dit ty nhién BAH, din s6 trong viing d én (béng 2)
Bing 2: Théng ké pham vi dnh huomg cia dy dn
Sixabjanh | DTditty | Dansb(ngudi) | S6ho Tz"u‘DT “Thanh phin
huémg nhién thiéus6 (%) | dantoe

| Qi bid a6 Wha | A55 7 [ AS | 0T [4afasy il

Ting cong
3.2. Thing ké cic di tegng bj anh huring:

Théng ké cac dbi tugng BAH: Dit nong nghiép. dat lam nghiép, thuy san va céc loai khac, sb ho.
bj anh huéng (thu hoi dét, di dén, di chuyén m6 ma...), ty 1é ngudi din 1oc thiéu s bi anh huong,
56 ngudn duge hudmg loi, 1y 1¢ ho nghéo, di tich lich sir vin ha, s mé ma bi di doi (bing 3 va 4)
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1. Thong tin chung

Teaton: Sud Chia Vel mang 0dp b P Vu«f

- Chi it/ Cor quan cung ki thdig tin: wsw(”mig Hog S W?P"ﬂ’"]w
- Ngudi dai dién lién lac: | acuh lva

- Dia chi lién hé: j ’\yg )n?

BT: (949 479957 Emait: Fax

2. M ta cic hang myc cia tiéu dy dn

M ta tén hang myc, vi tri, qui mb, cdng sudt, myc dich thye hién hang myc v cdc bién phap thi
cong (béng 1)

Bang 1: M6 ta céc hang muc cia TDA

TT | Mo ti chc hgng myc chinh | Muyc dich thyc hi¢n hang |  Bin phap thi cong
(Tén hang myc, mé ta vi ri, mye
qui md, cong suit)

" hanl} +29.2; |- i Yoo cwe fow | — G g Twar

g?i&“ q;d‘at 262 GZAQQHJM,Q "sgdgi-f,wu4m"‘"’-i
= S | ~khm¢pﬁd%¢%n

2 | Thaw e CRmV ta |- Yoo Howr 00 Jons | Yda‘cyaﬁl?‘ae‘
od & b, &l g W (el vod dain £ g

i M. Qo = a0lulf]| wjfb

‘Da’? ]}"“ —.n];.,wkg an foau

lm_nl 4&2.\.;@:&.&

3 Thﬁ-gkzphmwmhmlthdvhvi&ﬁlmmmhm;

3.1 Vié pham vi inh hucimg:

Théng ké s6 xa BAH, Dién tich dét ty nhién BAH, dan s trong viing dy én (béng 2)

Bang 2: Théng ké pham vi anh humg cta dy an

Sixabjanh | DTdattw | Dansd (ngudi) S6ho | Ty1eDT | Thanhphin
huong nhién | thidusd (%) | dantde

ohicy oo deCch™ | G353 [ deas [ o wl

Téng cong "
3.2. Théng ké cic ddi negng bj anh hicimg:

Théng ké cdc dbi tugng BAH: Dét nong nghiép, dit 1am nghigp, thity san va cac loai khic, s6 ho
bj anh huomg (thu hdi dit, di dn, di chuyén md ).ty 1é ngudi dn tc thiéu sb bj anh huome,
56 ngudi duge huong loi, 1y 1§ h nghéo, di tich lich sir van ha. s6 md ma bi di doi (bang 3 va 4)

47



[image: image75.jpg]DNVS NVOX IV

uuF 9

jwonyd ¥ip et

o

up Sugyy dyo Sund 1N

ugia quia Avy 10Uy wi Bupny qup 1q Budn 19 992

Suin dgx dpo ‘oY UEA UL Bugo 08 1) 9

g ugp3ugyion 05 9% 31 £1 A o) uwp U 1y oY
T

I S
e 0 0 [ Sttt | SR ey
—@n |- | o0 | © ® () (O} © (] ©) [
ipd gs ugp i
meﬁ.bn uy i e.“u...ﬁ._o It o | P (songn)
(oW 0 9 v
ayaqop | SRININ | wnosuony | wwpn | wnduamt | g | NNO ki .m‘-._.w._h AT 8 —
quelq | ngpupAa || arhy | UL | osnouy SugL =

109 19 1eud
wp 1P ¥4 | ig yx guony
SIS | s uplt wou
A 40 M1

gsmamp oy | wnd Fuony ugs

ugp 0 05 | aweia dus |

| ONONHENY T OHOS |

a
: D e gud e e sl
Ny ffa /

VD ONOH HNY IA WVHA JA NLL ONQHL dVHL NHL NJTHd

yuig Sugnd) quy uy AP 1L - (BAM) WENINA

digp wgoy uv ovo Fugu ¥A EAYD wAS UY AQ



[image: image76.jpg]DNVS NVAX IV

#oiL nuo
Suonyd eip en>

un Bugyy dyo Fund 1oady

wugta yuss oy 1oy WD) 10y nygt /Supny yup 1q 1P YU U 94 13 UP) Y2 D

" Waﬁé.
@) | O | ® ® () © [ O] © @ EiH
10U Ny | dwmEu | uarqu 1L
1ayp s &_A—.. Suguigp | A igp =
quBuey | m | SLIN | dhwEu | ddwdu | moem | SLIN wn udtp | won ubp ]
‘owquid | owiya | va | wwoya | Swouwa | wpid | WP LA .H E Sugy | Augy
() 10H NILUONONH HNY 1 1yd HOLLNEIQ (W) 1y@ HOLLNFIG ONOL ]

NY Ad V1D ONO/NH H!

R

Ns? 9ud quyyl, (W vig
—> WVHd H>Z_.r UZQE (VHL NHL N31Hd

quig SugnQ) quy g Ap 0L, - ﬁ;a wiey 331A dép ugo) ue od Jupu ga enyd was ug A




[image: image77.jpg]el b 10

ik

un Suguy dy> Jund wady

ugIA quia Kuy o i Fupny yu iq Fusm 19p 992 01 WO -
Fuiy dgx dyo “voy ugA YuLn Bugd 99 U1
R p— ) ) s ugp Bug) 1A 05 % 31 £1 ¥ 901 ugp U 1y

[ = =5 B o ST AT gl | 10|
B | B B ) ® | © © © [C)] ® @ m
(i - u
[ ugp
| f”u._m“.__.__u - . M-f wA (o
sydqon wormren | s | 00 | g [ B% | GV | g
we I | g gy guon | qurla oy vaq | S s | R B, em..ﬁ. T
FWOWOS | s uoipwoy | gsngn oy | wnoSupny | 0995 ke
upA PR A
| L
= i ?nh-.._.d. j gy N WL D wa

VO ONQH HNY IA WVHd FA NLL ONQHL dVHL NHL NJIHd
qug Suend) qun ug Hp 0L - (BAM) WEN 1A dip ugo) uv owd Jugu gA BAYD BAS UE hq



[image: image78.jpg]ot gt
ki

un Sugy) dyo un> ensy

UL Y Ay 101 w1 10y ny1 /Supny yup tq w f: up 04 13 up) M2 1oy

R B TG | W 2F (WP OTOT B G95 (N6 SISV | g eyl X[ T0 |

[ (D) [T ) ® | O [ ® | ® [ ® © @ (D)
194 gy | @B | ugrqu X
fq 1gp ugy dydu | Juouiyp | igp

qup fugy 2 SLIN | dimdu | diwdu | moom | SLIN wyl | 4 udp | gy udp
‘owqu Ld | oW isa wa wyl)gg | Suguiyg | wpid | wgpLa | wgpia | Sugy Bugy,

() I0H NHUINOH HNY 1 Lya HOLL NAIa (%) Ly@ HOLL NHIG ONOL

g %tusﬂ A - - e gmw:.. oud yueqy wp vig
WVHA ,%;E. zcE. .ZE :E;-ﬁ:..

qug Supndy qu we Ap narL - (M) WEN 1A dEp ugo) we ow> Suyu €A ey ens uy Ay




[image: image79.jpg]CCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phiic
SO -

U PIEU TRA HIEN TRANG MOI TRUONG VUNG DY AN

Tiu dy 4n: Sira chita, ndng cAp hd Phi Vinh, thanh ph Ding Hei

1/ THONG TIN CHUNG: 2

Nedy didutra:..... 2S /03 L 2045............ Dia diém DT: 43 Tuign. Bi...

Nauoi didu tra:.... £.7%¢..] W 1& .... Do vi cong thc:. 9. . ie.aalh TOA

. Don vi cong téc: .. 7. Thudl) .t

L. MIEU TA MOI TRUONG HIEN TAI

Miéu ta T Cic thong tin cin thu thip
2.1 Vi tri dja Iy:
2.2. Mi trucomg vt Iy
Dia chat 6 L.
Dia hinh 6 1d déc diém dia hm)l mé hinh thodt nide xung quanh khu v |
| thi cong) Ba

Khi hau, thily vin | (Néw cdc thong tin vé mira, gid, ning, nhiét d..., ché dé dong chdy
| bao gpm cd riii ro, tiém dn) |
g ouia

Céc sy ¢& thién (Néucacswcévé:al 16, bdo I8, han han, xam nhdp man, dong
nhién
(mna'ddm/@ Gk chta Hig xalypa &
A ,dwj %y%%n&
o pAg oy, A i P 0

£
Cicsuchphal | (Néu cdc s c6 da, phél sinh trong lich sic nhue v dp, i, lin, 76 7,
sinh tai cong trinh | ngdp lut vimg ha du...)

trong lic sir J’ijm/,q{* ﬁiﬁ/(a& ,Aa,z&/klcé/vi&"ﬁ
/

Chat Iugmg Khong | (Mo td chat lwomg khong Khi bang quan st két hop s6 liéu quan tréc
Khi ca tinh va ddnh gid theo OCVN)

bl Aoy £ £K b die s e phatng
kb oy b chiky o i b ey i & nbiirn

[ Tiéng n va 4o (Quan st thue dia két hop 8 liéu quan e cia tinh vé ddnh gid |
rung theo OCVN) fhu vt dlin ed buong 54 i b yin ok khing &6

}wﬂmrwﬂ qummf?
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H§ thyc vat

(Thdng k& vé lodi, sw phong phii va da dang; cac loai qui hiém bj de
dpa trong ving dw dn hodc khu vuc tiép gidp vai khu vec bi anh
Iucomg, Céic lodi thize vit trong ving nhay cim, vimg ddt ngdp nuc,
cong vién va cdc khu bao tén. Cdc loai ¢6 1dm quan trong vé kinh té,
thwong mai)

iiszd‘vatdwéfl & mzlm‘m{fai
|ekin { e buam e iy beads: ),&477

He dong vt

(Théng ké vé lodi, dac diém cw tri, di tri, cdc loa, qui hiém bi de

doa trong pham vi vimg die Gn hoac khu viee 1iép gidp v khu viee bi

dnh husimg. Cae lodi déng vt irong ving nhay cam, ving ddt ngdp

it cong vién v cde khu bio 16n. Cde loi ¢6 tam quan trong vé

kinh té, thieong mai)

] vat s, chdmid , Bn
- dhoi

Cc ki vye duge
bio vé

K v bio tén da dang sinh hoe, qul’gen)
dha ban 3 phory &8 bhu vt bad T Sk
,Ang,vlwfipﬁw:ﬁ n:‘nfrs,ap adde .

2.3. Moi trucimg vin héa-xa hpiz (Thing ke, md 1 hién tai va due Kién & khu v xung

quanh hin tricong tiéu du dn)
Din sb va thanh | (Thong k& dén s6, mdt d6 dén s, thanh phn dan tgc, cdc b 16
phin dén toc truyén thong, 17 I tré em, phy nit, phong tuc, tép qudn sinh hoat,
‘nguyén vong, quan diém, thi d6...)
Thanh) phon i 5 4007. din 15" s e kink
(then Thugn H)
Thunhdpva d0i | (Thang ke thu nhap, ngudn thu chinh ciia nguai dan trong ving di
song n, 50 v thu nhdp chung cila toan tink)
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1 THONG TIN CHUNG:

Nedy didu tra:.
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1. MIEU TA MOI TRUONG HIEN TAL

Miéu ta Cic thong tin cdn thu thip
21 Vitri dja Iy:
2.2. Méi trucimg vt Iy
Dia chit G [ich:sit dig chat khuvic di dn) fie. Il gem 2p
Dja hinh (M6 1 dac diéyn,dia hink, mé hinh th g quanh, Wi e
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M,A,w;?uﬁf = %gl/w %W

M,ﬂuﬂmcw Aha %

2.3 MGi truomg sinh hoc

HE thyc vat

(Thong ké v lodi, s phong phii vé da dang, cac loal qui hiém bi de
doa mngmgdydnmcmmnépg:@mmmmm
huedmg. Cé lodi thuee vét trong ving nhay cam, viog ddt ngdp nuede,
cdng vién v cdc khu bdo ton. Céc lodi c6 tm quan trong vé kinh té,
thwng mai)

ha it Hong = ikl
P = fsd v ol By 9~

HE dong vat

(Théng ké vé lodi, dac diém cu trd, di trii, cde lodi qui hiém bi de
doa trong pham vi ving die dn hoac khu viec tiép gidp véi khu viee bi
nh hicomg. Céc lodi dong vt trong ving nhay cam, ving ddt ngdp
| miebe, cdng vien v cdc khu bao ton. Cdc lodi cé tam quan trong vé
kinh te, thiong maij N
Hrdagﬁjinﬂ uu/?&uﬂﬁdbrymlmﬂl

ki, g . By <& iy it hoarg o

Céc khu vyre duge
bio vé

(Thing K cdc Khu vee cdn dwege bao vé nhie ving 4t ngdp medr,
hu vie bio 16n da dang sinh hoc. qui gen...)

7~Au1>mpbidr7 o S & hhu vie can
e bab az n‘dﬂlaukbac'b:dhc/ A"JJK_( s

2.3. Moi trucimg vin ha-xd hi: (Thing ks, mlahlcnlalvadvkxenak}mwtmng
quanh hign trieomg tiéu di dn)

Dén s va thanh
phin dén toc

Mnglz-ﬂmsé mt dg dan 56, thanh phan dan tgc, cdc bg toc
truyén thong, 1y Ié tré em, phu nit. phong tuc, tdp qudn sinh hoat,
nguyén vong, quan diém, thdi d.. )

Ao, clan Y 79 Sin Aa ,7[
o &Ln?;::é Mmy»a i:;i e Hails 45

Thu nhap va doi
sbng.

(Thing k& thu nhdp, ngudn thu chin ciia ngudr dan trong ving die
dn, 50 vdithu nhdp ch cta toan tink)
£
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min céic ngank sin ng ugwp ldm nghifp, thiy sin, theong mei, dichvy...)

Aaneng phit 38 cud bing hirh

Co s ha tang (Thing ¥ co 56 ha 1éng wh Audng giao thong, thily I, dién, Tha
néng thén vad cho gm tri.. trong vimg die dn)

m,.,::z““?:mw“ﬂ

Disinvanta | (Thing J& o2 il sén wi.-xhoa trong ving 2 én i K i fich 1o
i, b vin hda... vi cdc 361 tapmg bi dni harimg bir e dr)
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PHIEU mtu\m.& mm TRANG MOI TRUONG VONG DU AN

Tiéu dy én: Sira chia, ning cip hd Phi Vin, thanh phé Dong Héi

U THONG TIN CHUNG:

Nghy dibu ta:...... 603 RUS........... Dia diém DT: o, ﬂmj p. - /-
;

Neuoi didu tra:.... 6. 7. Dhacd). /[oa .. Ponvi cOngﬁc...ﬂ}l..J_/L.Zi.kﬂ?)..

Neudi cung cip thong tin. T Vinkh..
Do vi cong tic ...l Aan .30 75 ke, o,
1. MIEU TA MOT TRUONG HIEN TAI
Miéu ti Cic thong tin cin thu thap
2.1 Vitri djaly:
2.2. Mo trucomg v Iy |
Dia chat (M6 14 dja tdng va lich sit dia chat khu viec die an) ,am T
Dia hinh (Mo 1@ dgc diém dia hinky, mé himh thaal o, gl b y e

| | thi cing) & e hink cb o chius 42 Ty hary g, el Ay kil
Khi hiu, thily vin | (Néu cdc thong lin v& mia, gio, ndng, nhigt dj.., o d dong chay

bao gom ca rili ro, tiém ﬂ)ﬂu}n‘.d‘,ﬂ heo 2 gy
AnA&(mlb./qmm\vm Y V;? %

ChcsucSthién | (Neu cde s o é:atla bao 12, %ha
nhién dit.. ))\mi”k{ :'Zu mz/;u;,xafﬁ

7 va o LT LK (1393 240 Yam
w4 ",m,snwum 3 hon 257 D dirs
Mﬁ
Chc su o phat ﬂVéucc.ﬂr 6ﬂﬂphar:lnh{rnngllchwnlmvalapmlm 6ri
sinh tai cong trinh | ngdp lut ving ha du..)

trong lic sit ,.,;,MMVMC/,.Q@, wwzmwab
e’ A " vé aufwm‘/@w

Chét lwong khéng | (M6 1 chdt uong khong ki bang quan sat ke hop 56 igw quan 3
khi cila tink va danh gid theo OCVN)

O3 Loy iz Hutdrg A5 /émélmmpfuﬁg«&{?
Qﬂjf:’:;;j,/x,qu zﬂﬁ

Tiéng &n va do (Quan sdt thuc dia ket hop 56 ligu quan tric cia nnhvaunh gid
rung theo OCVN) o™ Aehu clain o phaing o Sin kbt g dink
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Céc thong tin cin thu thip

Negubn nuée

(M5 1 tri hugng, chdt lwong e, cde nguén gdy 6 nhiém d6i voi
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2.3 MGi treomg sinh hoc

HE thue vat

(Thing k& vé lodi, s phong phii va da dang, cde lodi qul Tiém bi de
doa trong vimg di dn hodc khu viec tiép gidp voi khu viee bi anh
fucimg. Céc lodi thiec vt trong ving nhay cdm, viing dét nggp nude,
cong vién va cdc khu bdo tén. Cdc lodi c6 tam quan trong vé kinh té,
theong mai) i i ,4.:57 ﬁrﬁ Gn  Hure vet Ad
el 6 cazy clo gl v 4%y kit o, dei, boch ..
Uagy ed ‘Ao e vat e b nio .

He dong vat

| (Thing ké vé lodi, dac diém cue tri, di ird, cdc lodi qul hiém bi de
doa trong pham vi ving die dn hoae ki viee tiép gidp véi khu viee b
dnh hwomg. Cdc lodi dgng vt trong ving nhay cim, vimg ddt ngap
muede, cng vién va cde khu bao ton. Cac lodi 6 tém quan trong vé
kinh 16, thicong mai) sl e g e
Tong sam i dhun vic phatng ok geu & ca Al_’l»ﬁ

po o i (39 ity s b3, s hE i~ ) i

Céc khu vyre duge
bio vé

(Thing ké clic Khu vec edn dpe bio vé ni viog 2 ngdp mede,

khu vyee béo ton da dang sinh hoc, qui gen...) 5
@ vy Aidbrg Bl A o3 haing oy i s

cath l&w%zar_blm ) Ao b vde i e bed L2

2.3. Moi triimg vin héa~xa hpi: (Thng K&, m 1a. hién tai va die kidn & Kt ve wiing
quanh hién truomg tiéu di dn)

Dan s6 va thanh
phéin dén e

(Thdng ké dan 56, mt 4 dan s, thanh phé dan i6c, cdc bg g
truyén théng, 1y [¢ ré em, phy n@t, phong tuc, tdp qudn sink hoat,
nguyén vong, quan diém, thdi dg ..) .
Tean b gl c/én“ﬁo':z vang <ty b rgaes M”’?
& replenoin 5 i S

Thu nhap va dot
sbng

(Thing k& thu nhép, ngudn thu chin cia ngd dan irong ving die

dn, s0 VO thu nhap churg cia todn tink) -
Denic By iy ohulsfoudh iy W en ol aay
‘naﬁ e:i:{,e’c:u """"f"i‘/ Aad , chan rion




[image: image87.jpg]Miéu 3 Céc thong tin chn tha thip
VigcBmvathi | (Thdng K 1y ¢ lao dong rong cic ngdnk Kink @, 5 12 thai nghizp)
tnsmg lao ding L;4uphu'ﬂ;b?idda; @b dm?.i\- )&w?
Hién trang six dung MHd¢nt!¢thWmmmwm&mm
dét :vdwlg a&r:w o, hmmgMa
M‘ﬂ
¢_.
Hifn mamg pat | (Thong E iz ngénh sin Tl
:ﬁmmm Nong ng! f"; Y 'lg’:lep, ”w:am e )
i ﬁmj M?u&u san xua/n&ﬁ
nghidp va M chank bhzn bah ) b A’ |
Ca'st hg thng (Théng k& co s& ha téng nhs dwong giao thong, thiy Ioi, dién, kha
ndng thén v chat g L. rong ving die d)
(d Ad e ..b? am rnéya&ae M‘?“?"
F :ap ,ckin &eJnl,éArz affuné
| Dirsén vén héa mﬁngkemc @l sd vain hda trong viing die dn nus K di 1ich ich

Stk mhik vin hGa... v o G6E negmg b] b harimg b die dn)

,.,ﬁ md;mm,ém olud £ha ohe #h

¥ i chng cfng VA
sito khoe cie
ngudi din

{Mre

@i dich nynh trong mxgdwu dich vuy te vi chém
a ngudi dan trong ving ivam

Di tuong huéng
Tgi

W ink thin).
huvnglm»é it chdl, tiph thin)

/d 4 Awu’: & ngddrdan
méa.{ vw, Am »m,*“'g"d’ﬁ ’?‘B’

Anninh rong bommin can Ja. Tai trong chin rank)
ving dy én at & \lw’? afmh Loy x<y
Neuwdi thu thip théog tin Ric ubdn cia dis phwcag

)@"}/ m:d_«'»afv

(& ™ Thanh fom




[image: image88.jpg]CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic
~een000-

Tiéu dy 4n: Sira chira, néng cip hd Phi Vinh, thinh phé Png Héi
1 THONG TIN CHUNG: ’
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Nguoi didu tra:
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. on vi cong the: (. B T dubui
- UGEL...... Dom vichng e ... \edch alou Vivawi

IL TAC PONG CUA DY AN PEN MOI TRUONG, XA HOI

LT

‘4 = L fan, [ z Tl
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Ghi chii: Cdc d6i negmg bi tdc ding bao gom: cnh quan, moi tricomg ddi, medc, khing khi,
cdc nganh SX, thi nhip, tao vige lim, ddi séng, sinh hoat ciia ngudi dan, hé dong vit, thiec
v, di sén van héa, khu bdo t6n (nhimg d6i twegmg ddnh gid trong hién trang. Can dinh lugng
vé s6 lugng, dia diém ciia cdc i negng bi tdc déng

*E trinh Tac djng tidu cye
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PHIEU BIEU TRA TAC DONG CUA DU AN BEN MOI TRUONG, XA HOT
Tiéu dy dn: Sira chiva, ning cip hd Phi Vinh, thinh phé Déng Héi

T THONG TIN CHUNG:

Nedy didu tra:... 24| b1/ 204f.
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Ngudi cung cdp thong tin: /“w, Y y)mugn . Don vi cong téc: , Mgsbx daw,: M

1L TAC PONG CUA DY’ AN DEN MOI TRUONG, XA HOI

e Tacdgng tich | Tic dgng téu cye
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B— s lmgu, I

Ghi chii: Cac abi fugng bj tc dgng bao gém: canh quan, mdi truong ddi, meie, Khing khi,

cdc nganh SX, thu nkdp, tao vige lam, doi sing, sink hoat ciia ngudi dén, hé dgng Vi, thiec

v, di san van hoa, khu bao 16n (nhitg doi mvngdmlhgmlmnghlenmg Can dinh hegng

vé s6 huomg, dia diém ciia cdc déi tweomg bi tdc déng

Negwi thu thip thong tin Xic nhin ciia dja phwong
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Ghi chii: Cde dBi tuong bi tdc dgng bao. % ‘cinh quan, moi tredmg ddr, medc, Khong Khi,
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v, di sdn vein hoa, khu bao 16n (nhitmg déi tegmg ddnh gid trong hin trang. Cén dink legmg
vé 56 liegmg, dia diém cia cic déi negng bj tdc dgng
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BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON
BAN QUAN LY TRUNG UONG CAC DU’ AN THUY LOT
DYAN SUA CHUA VA NANG CAO AN TOAN DAP

PHIEU KHAO SAT KINH TE - XA HOI

Chao Ong/ba,

Dy dn Sita chita va cdp cao an toan dép (WBS) diegc B6 Nong nghiép va PTNT xdy ding nhim
vay vén ODA ctia WB, déu e tai 28 tinh trén c mec trong do c6 tinh Quing Binh nham hG trg.
e hién cheomg trinh an todn ddp ciia Chinh phii théng qua ning cao si an fodn ciia cdc ddp
vdmmbawn‘énmwbdavenguoivdmimcmcdngdéqamtm

Rdt mong Ong/ba cung cdp mot 56 théng tin lién quan dén diéu kién kinh té, sinh hoat v
sin xud cia gia dinh dé lam cdn cie danh gid micc do anh heong/tic dong ciia Die dn. Cdc |
théng tin diege cung cdp cam két chi phuc vi cho hoat dgng Khdo sdt, ddnh gid cia Die dn.

Rdt mong nhén duegc s hop tdc ciia Ong/ba.

MaBinghoi: _/_/__/__;Ngaykhiosit._25/£/2015

" il
1. Ho va tén chis ho: . 2 Uy‘{{m bt Gioi tinh: (2] Name1; N =2
2. Diachi nhart 822, o Hlo e A A

A. THONG TIN CHUNG VE HO GIA DINH
Ong/Ba cho biét mot sé thong tin vé nhimg ngudi thuomg xuyén song trong ho gia dinh?

co_4p  ngwi:
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B. TAISAN
BL. Loai nha

1. Kién cb (Nha xdy tir 1 ting trd 1én/ tudmg gach, mdi bé tong cbt thép)

2. Bén kién ¢6 (Nha tutmg gach, méi ng6i/ton ...)
3. Nha gd, lop 14 (nha couvich gb, mi gd/l ...)
4. Nha tam (nha tranh tre, che chén tam bing gd/ton ...)

5. Khong c6 nha
6. Khic (nha chung cu) ghi ro:

B2. Tinh trgng phép I vé sir dyng dit
B2.1. Hj gia dinh c6 gidy chimg nhin quyén sir dung dit & khing ?

Khong~

B2.2. Hj gia dinh c6 gidy chimg nhin quyén sit dung dit sin xudt khong ?

1.C6

2. Khong

B3. Gia dinh ding nuéc tir ngudn nao? (chon 1 nguon chink)

Nuée dn ubng | Nude tim gigt | Nwée sin xudt

Song ngdi/ kénh rach tr nhién

LAy nudc tir b thiry loi

Giéng khoan/dao

HE thong cung cap noc sach cia
nha nude

HE thing thiry lgi

Nute mua

B4. Gia dinh hi¢n dang sir dyng nha v¢ sinh (hd xi, chu tiéu) logi nao? (chon |

phcong dn)
1. Khéng c6 nha vé sinh
2. Na v sinh t hogifbén t hogi
3. Nha vé sinh hai ngan

4. Nha clu don gidn (dao hd trong vurom)
5. Nha cu trén ao, sdng, sudi, kénh muong
6. Logi khdc (ghi r0):

BS. Hign nay gia dinh sir dyng ngudn ning lwong nao I chinh dé thip sing?(chon 1

phuromg dn)
1. Diu
2. Gas, hoi dét
+ 3 Dién ludi

4. Dién dc quy, mdy nd, thuy di¢n nho.
5. Ngubn nang luong khéc (ghi 0)....

B6. Hién nay gia dinh sir dyng logi nhién ligu nao aé dun ndu: (chon mér nguén chinh)

& 1.cu
2. Than
3. Déu héa
4.Gas

5.Romra, lé clly
6. Biogas
7.Dign

8. Khic (ghi 19)
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Ténlogidddung | C6 | Khdng Tén loai b ding.

C6 | Khong

1.V6 tyén ruyén hinh (1

8 Xe 616 (rir cong nong)

2. Internet 9. Tu lanh

3. Ghe xubng méy 10. Diéu hoa nhiét &g

4. Xe may xe dopdign | | 11 My tinh

5. Dién thoai cd dinh 12. My gidt

6. Dién thoai di dong < 13. Binh néng lanh

7.Bépga & 14, Khic (ghi 10):

C. THU NHAP VA CHI TIEU
C1. Ong/bi cho biét thu nhip ciia gia dinh trong 12 thng qua tir cic ngubn th sau?

™

‘Nguén thu nhip

Téng thu nhip
(nghin déng)

1

Céc hoat dong san xuat nong nghiép (trong trol,
chéin nudi, nudi trng thily san, trng rimg)

e

‘Budn bén, dich v, kinh doanh

‘Tiéu thi cong nghiép

Luong/ién cong

2

Tién tiét kiém, tién cho/biéu, tién gui

I P 7 P W

Tién hb tro gia dinh chinh séch/c6 cong cich mang

Ngubn thu nhap khac

Tong cing 33-40

C2. Ong/bia c6 thé cho biét wic tinh chi phi cia gia dinh trong nim qua?

STT

Céc khoan chi

Chi phi 12 thang
(nghin déng)

Chi tiéu dung hang ngay (an, udng, dién, nuéc)

Xay dymg, sira chira nha cira

Gido duc (hoc hanh/dao tg0)

Cham soc sirc khoé (thudc, khdm chira bénh)

Chi phi cong ddng (hiéu, hi, dong gop xdy dung)

Chi phi cho hoat dong sin xudUkinh doanh cia gia dinh

[ N P PN e

Khic, ghi cy thé:

Téng chi (nghin dong) 50 g

o




[image: image96.jpg]C3. Nhin chung, so véi cic gia dinh khéc & dia phwong mirc séng by gia dinh cia
Gng/bi thude loai nao:

1. Khin gia 1. Nghéo doi
% 2. Trung binh 2. Khong thé ni/khong biét
3. C6 ting thiéu
(C4. Trong 12 thing qua, gia dinh ong/ba 6 thiéu hromg thyc khong?
1. C6, thiéu tir 1-2 thing 4. Khong thiéu
2. C6, thiéu tir 3-4 thing 5. Khong tri loi/khong biét

+ 3. C6, thiéuuen 4 thing
C5. Didu kién séng cita hj gia dinh ¢6 thay déi trong 3 nim gin diy khing?
x_ 1. Khong thay déi
2. Téthon
3. Kém hon
D. TIEP CAN CAC DCH VU XA HOQI
DI. Xin éng ba dinh gié vé mit s6 linh vyc & dja phwong so véi cich diy 3 nim?

(TR Vin aé Téthon | Nhwcd | Kém hon

T_| Dich vy y &/cham soc sirc khoe %

7| Gio duc/ruong hoc

3 | Cung cip nudc &n udng/sinh hoat X

4| Cung clp nude tudi cho san xuat | X

5| Co sir ha ting (ciu, cong, duong x4 giao thong) X

6| Dich bénh trong hoat dong san xuit X

7| Thién tai (bao lut, han han, rét ha x|
Dich vy khuyén nonghd trg sin xuit nong

8 o r
nghi¢p

D2. Trong khoing 1 thing vira qua dng/ba hodc cic thanh vién Khic trong gia dinh
6 cic hoat dgng nio sau?
Thuomg

2 HostBes xuyén
Doc sich, bio x
Xem tivi R
Nghe dai E x
Di du lich x
Di chua/ nha tho Y
“Tham gia 1€ hoi x
Khic (ghi 10). >

(Luru ¥: Bugc coi Ia thicomg xuyén d8i vGi xem tivi. nghe dai doc sach bdo Ia hoat dong
hang ngay: di véi cdc phiong 4n con lai duoc coi 1a thurimg xuyén 14 hoat dong hang
thng; tir d6 suy ra céc mirc o khéc dé diéu tra vién danh déu vao 6 thich hop).

o | Knong
‘Hiém khi beogit |

k¥

Sofw]=[=[=]-]




[image: image97.jpg]D3. Hign nay gia dinh c6 con em dang di hoc hay khong?

A 1.C6

2. Khong

mmmﬁmmn@mmgaﬁmmwrmsnuﬁimm»mm?

$1.C6
D5. Ong/ba ¢6 miy chiu 4 bo hoc?
Con trai:

2. Khong > Chuyén héi cdu D7
. trong d6:
Congi

D6. L§ do bd hoc?
Nguyén nhan bo hec ddi véi con trai
1. Kho khan kinh &
2. BG hoc dé lao dong san xuat
3. Céic chéu khong mudn hoc
4. Hoc luc kém/khong 45

Nguyén nhan bé hoc di véi con gai |
Kho khan Kinh &

BG hoc dé lao dgng san xut
Céc chiu khong mudn hoc
Hoc lyc kém/khong 45

< o v & o] o =

5. Trutmg hoc xa/di lai kh6 khan Trudng hoc xa/di lai kho khan
6. Con wrai khong can hoe cao Con gai khong can hoc cao
7. Khac (ghi cu thé). Khic (ghi cu thé).

D7. Trong 12 théng qua gia dinh ¢6 ai bj m dau khong?
% 1.C6
2. Khong - Chuyén sang ciu D10
DS8. Néu ¢é, vin dé sirc khoe ciia nhimg nguii d6 méc phai 1a gi?

1. Cam/eim 5. Viém gan

2. Bénh hd hip 6. Nhiém chit doc/ngd doc
3. Séurét 7. Tai nan thuony u'fh\/
4. Bénh ly 8. Khéc dg @l/

D9. Gia dinh da dén diu aé Khim v didu trj (31 truimg hop ngwdi bj in gin diy nhit)?
Nhu ciu gia dinh
(@inhdiuX) |

3

Noi diéu trj

Tramy €xa

Phong khém lién xa (phong kham da khoa)
Bénh vién huyén

Bénh vién tinh

‘Bénh vién trung uong

Cosdy €t nhan tai xa

Ty mua thubc tai higu thube

Chira bing thudc dong y.

Ty chita o nha bing cac logi Ia/truyén théng
Khic (ghi 0

Khong khém chiza gty khoi

I = 1 ] Y P PN Y N




[image: image98.jpg]D10. Hién nay, & dia phuong theo dng/bi nhimg yéu tb nio dang téc dfng xéu, lam
gidm sirc khoe nguii din?
Céic logi thue phim, rau qua khong an toan
O nhiém ngudn nude an udng. sinh hoat
Nurde bi ngdp tng, ti dong
. Thiéu nude sinh hoat
5. O nhiém méi truomg khong khi/tiéng &n
6. Dia phuong xuit hién nhiéu loai dich bénh
7. Khéc (ghi 0] ST
D10. Gia dinh dng/bi 6 bio hiém y té khong?
¥ 1..C6(DiIa loai bio hiém nio)

AARA
PO

2. Khong

E.HOAT PONG SAN XUAT

EL Xin cho biét thém vai chi tiét vé s di¢n tich sin xuit cia gia dinh ong/ba:
it xiy m‘ | e ming ﬂ::_i:"‘ bittam |

dymgnba | (I nghitp o erci, | mehitp
o (m) el I Ohen o, |~ )
) | g ) (ha)
1. Tai dia phuong [ 9 5o igoo |foon
2. Thué thém noi

Khéc |

E2. Trong vong mit hay hai nam (i ong/ba b dy dinh gi sau day cho hoat dgng
kinh té ciia gia dinh (c6 thé lya chon nhiéu phwong &n)?
% 1. Tiép tuc duy tri hoat dong nhur hién nay

2. M@ rong mé hinh sin xudt, Kinh doanh hién nay
3. Thu hep md hinh san xuat kinh doanh hién nay
4. Dimg san xuét kinh doanh
5. Chuyén dbi mb hinh san xudt kinh doanh
6. Chura co dinh hueng gi
E3. Hign tai gia dinh 6 vay ng khong?
1.C6, S& tién vay: nghin dong >Chuyén dén E4

% 2.Khong ->Chuyén dén E6
E4. Gia dinh vay cho myc dich gi? (ghi rhizng phiecmg dn phil hap)

1.SX nong nghiép 8 Dhu tu buon ban/dich vy
2. Chiin nudi 9. Khém, chira bénh

3. Nghé thuy sin (nudi trong, danh bét) 10. Hoc hanh

4. Lam nghiép (trbng rimg) 11. Mua dat sin xudt

5. Tiéu thi cong nghiép 12. Mua dét thé cu

6. Mua sim db ding lau bén 13. Xy dyng. sira chira nha cira
7. Chi tiéu hang ngay 14. Muyc dich khac (ghi rd)




[image: image99.jpg]ES. Gia dinh dd vay cia ai?

Céc chuong trinh phat trién (Churong trinh tao viée 1am 120, v.v)

Quy xoé doi giam nghto

Fi61 phy nd, cac doén thé quan chiing khéc

T Ngubn vay Lura chon
T [ Neudi than, hang xom, ban be
2 | Nguoi cho vay lai
3 [ Quy tin dung nhan dan, HTX tin dung
3 [ Ngin hing nong nghiép va PINT
5 [ Ngan hang (chinh sach x& hoi) phuc vu ngudi nghéo
6 | Céc ngin hang khic
=
8
9

10 | Ngudn khc (ghi 10):..

E6. Liic gia dinh can hd trg (vit dlhlun.h t.hln), ai 2 nguii dau tién ma ong/ba nght

6 thé hd trg? (chi chon 3 phuomg dn)

Vit chit Tinh thin
1. B& me hai bén 1. B me hai bén
2. Anh chj em rudt hai bén 2. Anh chj em rugt hai bén
3. Con céi 3. Conchi
4. Ho hang/Ba con khéc 4. Ho hang/BA con khéc
5. Hang x6m 5. Hang x6m
| 6. Banbe 6. Ban bt
7. Chinh quyén, doan thé 7. Chinh quyén, doan thé
8. Khong c6 ai 8. Khong c6 ai
| 9. Khdc (ghi10): 9. Khéc (ghi 10):...

E7. Hin nay, gia dinh ong/ba ¢6 nhu ciu gi cin hd trg tiedy dn hay Nha nieoe:

" i s oy
T | H tro mot khoan tién dau tu san xudt (von, Jai suat uu dai) <
2| Kinh phi chuyén doi muc dich s dung dt néu c6 *
3| H trg mt khodn tién xéy dyng. cdi tao nha & ’
4| 16 o chi phi 0o 190 nght méi X
5| Tap huan khuyén nong, hutng dan san xult %
6| H trg chi phi hoc hanh cia con cél X
7| Clp the BHYT cho ngudi bénh Kinh nién, ngus g weem|
>6 tudi




[image: image100.jpg]. Nhtmglogi bb try Nhu chu gia dinh
# (dnh diu X)
8 | H trg chi phi cap nudc hop vé sinh X
(khoan giéng, nudc méy)

9| H3 trg chi phi lam nha vé sinh

10| HG trg lip dicn Iuéi

11 | Khong c6 nhu cau

12 | Khic (ghi cu thé)

E8. Néu gia dinh ong/ba trong dién bj anh hudng caa dy &n, ong/ba dy dinh si dyng
6 tién hd trg tir dy &n nhw thé nao: (chon cdc phicong dn phit hop)

1| Mua dat san xudt 8 | Guri tiét kiém
2| Mua dit thd o 5 [Trang
3 [ Xay méinha & o 10 | Chi tiéu hang ngay
4| Sita chira, ning cap nha & 11| Mua sém 8 ding gia dinh dit tién
5 | Dau tr cho budn ban, dich vy, SX| 12 | Chra bénh
‘phi nong nghiép
6 | Dau tu san xult nong. 1am, ngu nghiép | 13 | Dau tw cho con céi hoc hanh |
7 |Hoc thém nghé khic (phi néng| 14 | Chia cho con va nhimg ngudi thin
nghiép) Khic
15 | Khac (ghi cu thé)

G.MOQT SO VAN BE LIEN QUAN DEN DU AN
G1. Ong/ba c6 biét & dja phwong 6 dir én thity lgi chudn bj sira chira ning cip dip
hay khong?

1. Biét (N6i tén hodc mé 1d:..

% 2 Khongbiét Chuyén G3
G2. Néu cé biét, Ong/Ba biét tir nguén nao?
(C6 thé chon nhiéu phirong dn dé khoanh tron)

1. Buge phb bién tx hop thon/bin
2. Duge pho bién tir hop & xa

3. Xem i vi, nghe dai/doc bio

4. Nghe tir dai phét thanh cia xi

5. Nghe cén bo chinh quyén, doan thé n6i
6. Nghe tir volchéng

7. Nghe ngudi trong gia dinh, ho hang n6i
8. Nghe ban bé/hang x6m ndi

9. Khic (ghi ro):..




[image: image101.jpg]G3. Néu Dy n Sira chita ning cao an toin dip dwoe trién khai, theo ong /ba Dy dn
‘mang lai nhimg diéu tich wddn dep gi cho dia phwong?
1. Cii thién diéu kién cip nude sinh hoat/ sin xudt
Cai thién diéu kién sin xult, ting nang sult ciy trong, vit nudi
Tao viée lam, tang thu nhdp tir sin xuét nong nghiép
Gii quyét vin dé mét an toan cho ngudi din khu vie ha du
Gii quyét vin d& mét an toan cho sin xult khu ve ha du
Gii quyét tinh trang 0 nhiém moi truomg
Gidi quyét vin dé di lai gilra céc khu vye san xudt, khu dén cu
Gii quyét tinh trang & nhiém méi trromg
. Phat trién céc hoat ddng phi nong nghiép (budn bén, dich vy, du lich....)
10.Khiic (ghi 16 I )
G4. Theo dng ba, khi xdy dyng cong trinh tai ¢|. phmg sé giy 1én viin 0¢ tic dong.
tiéu cye gi?
1. Gay 6 nhiém méi trudmg (dat, nudc, khong. khi)
Gay ting lutkhd han
Giy ra t§ nan xa hoi
Anh huéng dén hoat djng van hoa, tinh thin
Gidm nang sudt/sén lugng nong nghiép do thiéu nudc twdi
Bit tién cho viée di lai sinh hoat, sin xudt
Gay ra thiéu viée lam/mit viée lam
Phai di do, téi dinh cu cho ngui din
. Mt dit sin xudt
10.Géy ra thiéu viéc lim/mét viéc lam
11.Khéc (ghi 10):.mv
G4. Ong ba iing hj dja phuong sira :hh ning dp M dip nay hay khong?
x LG
2. Khong Tai sa0”...
3. Y kién khéc....
H.KIEN THUC VE CAC BENH LAY N'BIEM 'rmm-:N NHIEM QIJA DUONG
TINH DUC VA HIV/AIDS (STDs/HIV/AIDS)
H1. Ong/ba ¢6 thé cho biét HIV 1a gi ?
1. Vi khuin gy bénh
. 2. Vi rit gy suy gidm min dich & ngudi
3. Nim
4. Khong biét

YRR AEAL 2

<
’
*

%
PR e

*




[image: image102.jpg]H2. Theo ng/bi thi bénh AIDS ¢ chira lanh dwgc khong ?

1. Chira duge
* 2. Khong thé chira duge
3. Khong biét
H3. Ong/ba c6 thé ké tén mét sb bénh lay truyén qua dwimg tinh dyc ?
X1 Liu 2. M duong vt
*3. Giang mai 4. Khic:

5. Ném am dgo/ &m ho
H4. Ongba biét duge thong tin vé STDYHIV/AIDS qua nhimg ngubn nao?
(Khoanh tron cic phwong dn thich hop):

1. Baol dai/ Intemet 3. Cude hop
R 2. Tivi 4. Khic
5. Boyté

HS. Theo dng/ba, nhimg nguyén nhin nio sau diy din dén STDS/HIV/AIDS?
(Khoanh trin céc phurong én thich hgp)
% 1. Tiém thube hoge tiém ma tly ¢6 diing chung bom kim tiém v6i ngudi khéc
Diing chung chén bét véi ngudsi nhiém HIV.
3. Bi mudi hogc con tring cén (ddt)
4. Quan h tinh dyc khong ding bao cao su
5. Mg mang thai truyén cho con
H6. Theo dng/bh, mubn phong trinh STDSHIV/AIDS thi phii lam @i? (Khoanh
trdm cic phuong &n thich hop)
1. Séng chung thiiy mdt vo mot chéng
2. Séng cich ly ngudi bj nhiém HIV/AIDS
Sir dung bao cao su khi quan hé tinh dyc
Ding riéng bom kim tiém trong mai truong hop
Khong bit tay nguti bénh
Khong ding chung bét d0a v&i ngudi bénh.
H7. Theo dng/ba thi loai tai liu truyén thong nao I tét nhit dé ngudi dan dé dang
nim bit thing tin vé sirc khée cing déng ?
1 Toroi X4, Tivi
A 2. Pano/ Ap phich/ Tranh lén 5. Khic
3. Bio dai 3. Khic:...

©

T




[image: image103.jpg]L VAN DE GIGT

1. Vige phiin cong lao dgng trong gia dinh Ong/ba nhu thé nio?

‘Hoat dgng san xuit Cihai | Namgiéi|  Nirgioi
Tréng trot (trong lia, mau) x
Chan nudi
Trong rimg/ cham séc/ bao vé rimg
Khai théc lam sin
Dinh bit, nudi trong thily san
Tam cong nhan/iam thué
Kinh doanh/Buén ban
Di lam &n xa (khong thuong xuyén & nha)
Hoat dgng trong gia dinh Cihai | Namgivi|  Nugioi
Cham séc tré/con céi % |
‘Quét don nha cira ¥
Néu nueng/ngi g x
Tham gia cong viée cong dong Cihai | Namgioi|  Nargioi
‘Tham gia hop cong dong. X
Tham gia tap hun vé san xuit <
Sinh hoat céc 13 chitc chinh tr - xa hot 2
Tham gia quyét dinh Cahai | Namgioi | Nargioi

Quyét dinh céc khoan chi tiéu Ién trong gia

dinh (mua sém i sin c6 gid tri, cwdi hoi....) X
‘Quyét dinh viéc hoc tép, chon nghé clia con cdi =
‘Quyét dinh dau t, hoat dong sén xuit X
Caim om si hop tic ciia ong/ba!
Nguii lip phiéu Dai di¢n hi gia dinh
Tt K. 865~
A
e oéé‘%f %m (M)

u/’w/ Thanh deee




[image: image104.jpg]iéu miu 7 - Phiéu khio sit h{ gia dinh

BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON
BAN QUAN LY TRUNG UONG CAC DU AN THUY LOT
DYUAN SUA CHUA VA NANG CAO AN TOAN PAP

PHIEU KHAO SAT KINH TE - XA HOI

Chao Ong/ba,

Dy in Sita chita vi cdp cao an toin ddp (WBS) dieoe BG Néng nghiép vis PINT xdy ding nhém
vay vin ODA cia WB, déu e tai 28 tinh trén ci meic trong d c6 tinh Qudng Binh nhim ha trg
thuc hign chicomg trink an toin dip cia Chin phii thing qua ndng cao s an 1odn cia cdc dip
va hé chida e tién ciing nhu béo vé ngidi va 1ai san ciia cong dong & ha hew.

Rdt mong Ong/ba cung cdp mot s thong tin lién quan dén diéu kién kinh 1é, sinh hoat va
san xudt cia gia dinh dé lam cdn cir dinh gid mitc 46 anh heimg/tdc dgng cia D dn. Cdc
théng tin duege cung cdp cam két chi phuc vu cho hoat dong khdo sdt, ddnh gid ciia Dic dn.

Rdt mong nhan duege sic hop tdc ciia Ong/b.

MaBinghoi: _/_/__/__;Ngaykhio sit:_2g [03/2015

1. Ho v tén chi ho:
2. Dia chinha: ..

s Gidi tinh: (2] Nam=1: N =2
.. Twin ...

A. THONG TIN CHUNG VE HQ GIA DINH
Ong/Ba cho biét mot sé thong tin vé nhimg ngudi thimg xuyén séng trong ho gia dinh?
C6__5  ngusi:
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[image: image106.jpg]B. TAISAN
BI. Logi nh

(D)Kién b (Nha xay tir 1 ting rd lén/ tuémg gach, mii bé tong cbt thép)
2. Bén kién cb (Nha tutmg gach, mdi ng6ifton ...
3. Nha gd, lop lé (nha couvich gb, mdi gb/lé ...)
4. Nha tam (nha tranh tre, che chiin tam bing gd/ton ...)

5. Khong c6 nha
6. Khac (nha chung cu) ghi r:
B2. Tinh trang phap 1y vé sir dyng dit
B2.1. Hj gia dinh c6 gidy chimg nhn quyén sir dung diit & khing ?
(ilcs 2. Khong
B2.2. Hj gia dinh c6 gidy chimg nhan quyén sir dung dit san xuit khong ?
1.C6 2. Khong

B3. Gia dinh dung nwe tir ngubn ndo? (chon 1 ngudn chink)

Nubc iin ubng | Nude tim giat | Nwjc san xudt

‘Song ngdi/ kénh rach ty nhién

Ly nude tir hd thy lgi

Giéng khoan/dio x *

HE thing cung clp nuéc sach coa
nha nude

HE thong thay loi

Nute miza

B4. Gia dinh hi¢n dang sir dung nha vé sinh (hd xi, chu tiéw) logi nao? (chon 1
phiromg dn)

1. Khong c6 nha vé sinh 4. Nha ciu don gian (dao hé trong vuom)
Nha v¢ sinh ty hogi/bdn ty hogi 5. Nha céu trén ao, song, sudi, kénh muong
3. Nt v sinh bai ngtin 6. Loai khic (ghi r0):

BS. Hi¢n nay gia dinh sir dyng ngubn ning hrong nao I chinh ﬂtﬂﬂp:ﬁng”(thgn 1
phieomg dn)

1. Diu 4. Dién dc quy, méy nd, thuy dién nho.
2. Gas, hoi dét 5. Ngudn nang lugng khac (ghi r0)....
(3 bién lusi
B6. Hién nay gia dinh sir dyng logi nhién liéu no aé dun ndu: (chon mot nguon chinh)
@i 5. Romra. ld cy
2. Than 6. Biogas
3. Déu héa 7. Dién

(B Gas 8. Khéc (ghi r0): ......




[image: image107.jpg]B7. Trong nha c6 nhimg db dung/thiét bj sau ddy khong? (DTV: hoi timg loai 4 mot)

‘Tén logi db ding C6 | Khong Ténlogi dbdung | C6 | Khong
1. V6 tuyén truyén hinh x 8. Xe 0 t6 (trir cong nbng)
2. Intemnet 9. Ta lanh x
3. Ghe xuong miy 10. Dicu hoa nhiét 4§
. Xe iy xe dap di X 11, My tinh
5. ién thogi ¢4 diah. 12. My gidt
6. Dién thoai di dong A 13. Binh néng lanh
7 Bépga [ 14. Khic (ghi 10):.
C.THU NHAP VA CHI TIEU
cl.wummmmpmaammumqmm*ngﬁnmmn?
Ti thu
T Nguén th nhip lb::hin ﬂo':::':’"
1 | Cac hoat dong san xuat nong nghiép (trong trot,
chiin nudi, nudi trdng thily sén, tréng rimg)
2 | Budn bin, dich vy, kinh doanh
3 | Tiéu thu cong nghiép
4 | Luongtién cong
5| Tién tét kiém, tién cho/biéu, tién giri
6 | Tién ho trg gia dinh chinh sach/c6 cong cich mang
7| Ngudn thu nhap khic
Téng cing 20970 07D
C2. Ong/bi c6 thi cho biét wrc tinh chi phi cia gia dinh trong ndm qua?
STT Céc khoan chi Chi phi 12 thing
(nghin déng)
T | Chi tiéu dung hang ngy (an. udng, dién, nudc)
2 | Xay dung. sira chita nha cira
3| Gido duc (hoe hanh/ddo tzo)
4| Cham soe sic khoé (thude, khém chita bénh)
5| Chi phi cong dong (hiu, hi, dong gép iy dung)
6 | Chi phi cho hoat dong san xuatkinh doanh cua gia dinh
7| Khac, ghi cu thé:

Téng chi (nghin dong)

&5 0T T




[image: image108.jpg](C3. Nhin chung, so v6i cic gia dinh khic & dia phuong mirc séng hj gia dinh cia
Gng/bh thude logi ndo:

1. Khéin gid 1. Nghéo d6i
(2) Trung binh 2. Khong thé n6i/khong biét
3. C6 ting thiéu
(C4. Trong 12 thing qua, gia dinh dng/ba c6 thiéu lwong thye khong?
1. C6, thiéu tir 1-2 théng (@ Knong thiéu

2. C6, thiéu tir 3-4 théing 5. Khong trd 1o¥/khong biét
3. C6, thiu trén 4 thing
C5. Diéu ki¢n séng cia hj gia dinh c6 thay ddi trong 3 nam gin diy khong?
(1) Khéng thay déi
2. Téthon
3. Kémhon
D. TIEP CAN CAC DICH VU XA HOI
D1. Xin 6ng ba dénh gid vé mgt s6 linh vy & dja phwong so véi cich diy 3 nim?

T Vin aé Téthon | Nhu ca | Kém hon
1_| Dich vu y t&/cham séc siic khoe x
2| Gifo duc/irutmg hoc %
3| Cung cp nude an ubng/sinh hoat X
4| Cung clip nude tudi cho san xuat
5[ Co sorha ting (chu, cong, duomg xd giao thong) | x|
6| Dich bénh trong hoat dong sn xuat x |
7| Thién tai (bio Iy, han hén, rét hai... r |
o | Dich vu Khuyén nong/hd tro sin xult nong
nghigp |

D2. Trong khoing 1 thing vira qua dng/bi hoe cic thanh vién khic trong gia dinh
<6 cic hogt dng nao sau?

™ Hoat ding i 1| e 0 1 b‘i’;‘:ig

Doc sich, bio | 3

Xem tivi X

Nehe dai

Di chia/ nha thy. x

“Tham gia I€ hoi T

1
2
3 *
4 Di dulich | A
5
6
7

| Khdc (ghi 10) z |

(Luru ¥: Buge coi [a thiromg xuyén Gi v&i xem tivi, nghe dai doc séch bio 1a hogt dong
hang ngay: ddi voi cic phuong dn con lai duoc coi 1a thicomg xuyén 1a hoat dong hing
thing: tir 6 suy ra cdc mirc d§ khac dé diéu tra vién dinh ddu vio 6 thich hop).




[image: image109.jpg]D3. Hién nay gia dinh ¢6 con em dang di hoc hay khong?

@cs

2. Khong

D4, Hign nay gia dinh 6 tré em trong d tusi di hoe (tir 17 tudi) nbumg b6 hee khong?

1.C6 2. Khong > Chuyén hoi cau D7
D5. Ong/bia c6 méy chau di bo hoe? . trong d6:

Con trai: Con géi:
D6. L§ do bd hoc?

Nguyén nhén bo hoc ddi véi con trai
Kho Khan kinh 1€

Nguyén nhan bo hoe ddi véi con gai
Kho khan kinh &

1 1

2. B6 hoe 8¢ Iao dong san xut 2. BG hoc dé lao dgng sin XUAL
3. Céc chéu khong mudn hoc 3. Céc chau khong mudn hoc

4. Hoc luc kém/khong 45 4. Hoc luc kém/khong do

S Truomg hoc xa/di lei kh6 khan 5. Truong hoc xa/di lai khé khan
6. Con trai khong cin hoc cao 6. Con géi khong cn hoe cao

7

. Khic (ghi cu the).. 7. Khic (ghi cy he).....
D7. Trong 12 thing qua gamnhean bj 6m dau khong?

@®cs

2. Khong - Chuyén sang ciu D10
DS. Néu cé, vin dé sirc khoe ciia nhimg ngudi d6 mic phai la gi?
(1) Camvctim
2. Bénh ho hip
3. Sburét
4. Bénh t/ly

5. Viém gan

6. Nhiém chit doc/ngd doc

7. Tai nan thuong tich

e o 4

D9, Gia dinh di dén dau aé khim va diu trj (v61 truimg hop nguvi bj lin gin diy nhit?

Nhu ciu gia dinh
(énh diu X)

3

Noi diéu trj

Tram y t€ xa

Phong khém lién x4 (phong khém da khoa)
Bénh vién huyén

Bénh vién tinh

Bénh vién trung vong _
Corsoy €t nhan tai xa

Ty mua thudc tai hi¢u thuoe

‘Chia bing thube dong y

Ty chita o nha bing cdc loai 1#/truyén thng
Khic (ghi r0)
Khong khém chira gi/ty khoi

X

0| o] 1| &r| | 1 ]| =]

=5




[image: image110.jpg]D10. Hi¢n nay, & dia phwong theo ong/ba nhimg yéu tb nao dang tac dong xdu, lam
gidm sirc khoe ngurdi din?
(1) Céc logi thye phim, rau qua khong an toan
(2} © nhiém nguén nudc &n udng, sinh hoat
@) Nue bi ngdp iing, t dong
4. Thiéu nue sinh hoat
(5) © nhim mbi truomg khong khiltiéng on
6. Dia phuong xuit hién nhiéu loai dich bénh
7. Khéc (ghi o) = -
DI10. Gia dinh 6ng/ba ¢ bio hiém y té khong?
@ C6 (D 1a logi bio hiém nao)
2. Khong
E. HOAT PONG SAN XUAT
E1 Xin cho biét thém vai chi tiét vé sb di¢n tich sin xuit ciia gia dinh ong/ba:

T 5i -
Ditnay | DO [ | DinS | Dl diem | Bitlam
dynguha | TOnRCRY | shié trong oghifp | oitp
VO | Jau nim P | thiysin | (m mubi,

i (m?) e (ha) oo oy | 2
et | 7 |
3 Thi thém not
ke

E2. Trong vong mit hay hai nam 161 ong/ba co dy djnh gi sau iy cho hoat dang
kinh té cia gia dinh (c6 thé lya chon nhiéu phuong in)?
(@) Tiép te duy t hoat dong nr hién nay
2. Mg rong mb hinh sin xudt, kinh doanh hién nay
3. Thu hep md hinh sin xudt kinh doanh hién nay
4.
)

Dimg sin xult kinh doanh
Chuyén di md hinh sn xult kinh doanh
6. Chua c6 dinh huong gi
E3. Hign tai gia dinh ¢6 vay ng khong?
1.C6, S tién vay: nghin dong >Chuyén dén E4
2.Khong >Chuyén dén E6
E4. Gia dinh vay cho mye dich gi? (ghi nhing phicomg dn phi hop)

1.SX nong nghiép 8- Piu tw budn ban/dich vu

2. Chan nudi 9. Khém, chiva bénh

3. Nghé thuy sén (nudi trong, dénh bit) 10. Hoc hanh

4. Lam nghiép (rong rimg) 11. Mua dit san xudt

. Tiéu thil cong nghiép 12. Mua dit thé cu

6. Mua sim o diing 1au bén 13. Xay dymg, sira chita nha cira
7. Chi tiéu hing ngay | 14. Myc dich khic (ghi r0)....




[image: image111.jpg]ES. Gia dinh dd vay ciia ai?

™ Nguon vay

Lya chon

Ngui than, hang x6m, ban be

Neudi cho vay lai

'Quy tin dung nhan dan, HTX tin dyng

‘Ngin hang nong nghiép va PINT

Ngan hang (chinh sich xa hi) phuc vy ngudi nghéo

Céc ngan hiang khdc

‘Céc chuong trinh phat trién (Chuong trinh go viéc lam 120, v.v)

‘Quy xo doi giam ngheo

of oof <] @f | &| v ] =

'HOi phu nt, cac doan thé quan chiing khic

10| Ngubn khic (ghi r0):

E6. Litc gia dinh cin h trg (vit dhlnnh thln), aila nguen ah tién ma ong/ba nghi

b thé hd tro? (chi chon 3 phiomg dn)

[ Vit chit Tinh thin
1. BS me hai bén. 1. B& me hai bén.
2. Anh chi em rugt hai bén 2. Anh chi em rugt hai bén
3. Con cii 3. Con céi
4. Ho hang/Ba con khic 4. Ho hang/Ba con khic
5. Hang x6m 5. Hang x6m
6. Ban be 6. Banbe
7. Chinh quyén, doan thé 7. Chinh quyén, doén thé ‘
8. Khong c6 ai 8. Khong c6 ai
0, KRAC (H 10 9. Khéc (ghi 10): |
E7. Hién nay, gia dinh ng/ba c6 nhu ciu gi cin hd trg tir dye dn hay Nha nicic:
" Nhu chu gia dinh
T Nhimg logi hi trg (@inh dbuX)
T [ H trg mgt khoan tién dau tr san xudt (von, 1ai sudt wu dai)
2 [ Kinh phi chuyén dbi muc dich sir dung dat néu c6
3 | H tro mot khoan tién xiy dung, cdi tao nha &
4 | HA tro chi phi dao tao nghé méi x
5[ Tip hun khuyén nong, hudne din san xult
& | Hd trg chi phi hoc hanh cia con céi R
7 [ Chp the BHYT cho ngudi bénh Kinh nién, ngudi gia, tré em
>6 woi




[image: image112.jpg]Nhu ciu gia dinh

™ Nhimg logi hd trg. (@inh déu X)

8| HS o chi phi cap nuéc hop vé sinh
(khoan giéng, nuéc mdy)

9 [ H3 g chi phi lam nha v¢ sinh

10 | H3 tro lap dién luéi

11| Khong c6 nhu chu

12| Khdc (ghi cu the)
E8. Néu gia dinh 6ng/bi trong din bj anh huimg ciia dy dn, ong/ba dy dinh sir dyng
56 tién b3 try tir dy dn b thé no: (chon cdc phcomg dn phi hop)

1 [Mua dat san xudt 8 | Gui tiét kigm

2 [ Mua dit thé cu 9 [Trang

3 | Xay méi nha & 10 | Chi tiéu hang ngay

(@ | Sra chira, nang cip nha & 11 | Mua sém dd dung gia dinh dat tién

5| Du tr cho budn ban, dich vy, SX| 12 | Chura bénh
phi ndng nghi¢p

6 | Déu tw sin xult nong, lam, ngu nghiép | (19 | au tu cho con cai hoe hanh

7 [Hoc thém nghé khic (phi nong| 14 | Chia cho con va nhing ngudi thin
nghiép) khiic

|15 [ Khac (ghi cy thé)

G.MOQT SO VAN BE LIEN QUAN DEN DU AN
G1. Ong/bi ¢6 biét & dja phwong c6 dy n thiiy loi chuin bi sira chira ning cip dip
hay khong?
1. Biét (Ndi tén hodc md 1d:
(QKhongbiét  Chuyén G3
" G2.Néu 6 biét, Ong/Ba biét tir ngudn nao?
(C6 thé chon nhiéu phicng dn dé khoanh tron)
1. Buge pho bién tir hop thon/bin
2. Buge phd bién tir hop & x&
3. Xem i vi, nghe dai/doe bfo
4. Nghe tir dai phit thanh cia xa
5. Nghe cdn b chinh quyén, doan thé n6i
6. Nghe tir volching
7. Nghe ngudi trong gia dinh, ho hang n6i
8. Nghe ban bé/hang x6m n6i
9. Khéc (ghi ro):




[image: image113.jpg](G3. Néu Dy 4n Sira chira ning cao an toan dip duge trién khai, theo ong /ba Dy én
‘mang lai nhimg diéu tich cyc/tbt dep gi cho dja phuong?
Cai thién diéu kién cip nude sinh hoat/ san xudt
8 Céi thién diéu kién sin xudt, ting nang sudt cay trong, vat nudi
(3) Tao viée lam, tang thu nhdp tir sin xut nong nghiép
4. Gidi quyét vin d& mét an toan cho ngudi dan khu vue ha du
(5) Gii quyét vén dé mit an toan cho sin xuit khu vurc ha du
O Gidi quyét tinh trang 6 nhiém mi truomg
7. Gidi quyét i lai gitra chc khu vye san xudt, khu din cu

8. Gidi quyét tinh trang 6 nhiém méi trromg
9. Phét tién céc hoat dong phi nong nghiép (budn bin, dich vu. du lich....)

10.KhAc (ghi 13....c... BER ot
G4. Theo dng bi, khi xy dyng cng rinh tgi dja phuong sé ghy 1én vin 0é e ding

tiéu eye gi?
Gay 0 nhiém mbi truong (dit, nude, khong kh)
Gy ting luvkho han
(3 Géyra té nan xa hoi
4. Anh huéng dén hoat dong van hoa, tinh thin
5. Giam nang suit/san lugng nong nghiép do thiéu nude i
(6) Bét tién cho viéc di Iai sinh hoat, sén xudt
(3 Gay ra thiéu viée lam/mét viéc lam
8. Phai di doi, ti dinh cu cho ngudi din
(9) Mt dit sin xudt
10-Gay ra thidur viec Hamfmét vige lam
11.Khic (ghi 16):......
G4. Ong ba iing hj dia phwrong sira chn- ning cip na ﬂlp \y hay khong?
@ co
2. Khong  Tai sao

3. Y Kién khc...o.c.o...
H.KIEN THUC VE CAC naNH LAY Nth, TRUYEN NmEM OUA PUONG

TINH DYC VA HIV/AIDS (STDS/HIV/AIDS)
H1. Ong/bia c6 thé cho biét HIV Ia

1. Vi khuin gay bénh
(2) Vi rit ghy suy giam mién dich & ngudi

3. Nim
4. Khong biét




[image: image114.jpg]H2. Theo ong/bi thi bénh AIDS c6 chira lanh dwge khng ?

1. Chia duge
(3. Khong thé chiva duoc
3. Khong biét
H3. Ong/bis ¢6 thé ké tén mgt s6 bénh liy truyén qua dwimg tinh dyc ?
@ Lau 2. Mi duong vit
@ Giang mai 4. Khac.

5. Nim dm dao im ho
H4. Ongba biét dugc thong tin vé STDSVHIV/AIDS qua nhimg nguén nao?
(Khoanh tron cic phuong in thich hop):

% Bio/ dai/ Internet 3. Cuc hop
Tivi 4. Khic
S Boyté

HS. Theo dng/bd, nhimg nguyén nhin nio sau diy din dén STDSHIV/AIDS?
(Khoanh tron cic phurong dn thich hop)
(1) Tiem thudc hos tiém ma tiy c6 ding chung bom kim tiém voi ‘ngudi khic
2. Ding chung chén bat v6i ngudi nhidm HIV
3. Bi mubi hoe con tring cin (dd)
(4) Quan hé tinh dyc khong ding bao cao su
(3} Me mang thai truyén cho con
H6. Theo ong/ba, muén phong tranh STDSHIV/AIDS thi phii lam gi? (Khoanh
tron cc phuong én thich hop)
(1) Séng chung thiy mt vo mot chéng
2. Séng cich ly ngudi bj nhiém HIV/AIDS
Sir dyng bao cao su khi quan hé tinh dyc
@) Ding riéng bom kim tiém trong moi trutmg hop
5. Khong bét tay ngudi bénh
6. Khong ding chung bat dla v6i ngudi bnh.
H7. Theo ang/ba thi logi tai li¢u truyén thing nao 1a tht nhit 4é nguvi dan dé ding
niim bit thang tin vé sirc khoe chng dong ?
/Jé Toroi @ Tivi
g Pano/ Ap phich/ Tranh lén 5. Khic
3) Bio dai 3. Khic:...
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1. Viée phin eong lao dng trong gia dinh Ong/ba nhu thé nao?

Hogt dgng sin xut

Ci hai

Nam gioi

Nir gioi

Tring trot (rbng lia, mau)

X

Chan nudi

Trbng rimg/ cham s6c/ bio vé rimg

Khai thac 1am sin

‘Dénh bit, nudi trong thily sén

Lam cong nhan/lam thué

Kinh doanh/Budn ban

'Di lam an xa (khong thuomg xuyén & nha)

THoat dgng trong gia dinh

Ca hai

Nam gioi

N gioi

Cham s tré/con céi

‘Quét don nha cia

Néu nuong/ni rg

Tham gia cong viée cng déng

Ci hai

Nam giti

Nir gioi

“Tham gia hop cong dong

X

Tham gia tap hudn vé san Xuat

Sinh hoat céc 16 chirc chinh tri - x& hoi

Tham gia quyét dinh

Nam giéi

Nir gioi

‘Quyét dinh céc khoan chi tiéu 16n trong gia

dinh (mua sim tai san c6 gid tri, cudi )

‘Quyét dinh viéc hoc tdp. chon nghe cua con cdi

‘Quyét dinh dau tu, hoat dong san xuat

Cam o sy hgp tdc ciia ong/ba!

Ngui l§p phiéu

=

I Bk Thanh #oa

Dai dign h gia dinh

Yo

Ny

7 B %o





PHỤ LỤC A7. HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG VÙNG DỰ ÁN
1 Hình ảnh các hạng mục công trình
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Hình 0‑1 Đập chính hồ Phú Vinh
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Hình 0‑2 Mái thượng lưu đập chính
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Hình 0‑3 Tường chắn sóng
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Hình 0‑4 Tràn xả lũ
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Hình 0‑5 Cửa xả tràn số 1
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Hình 0‑6 Nhà quản lý cống lấy nước tưới


2 Hình ảnh về vùng bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án
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(a) Hạ lưu đập
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(b) Hạ lưu đập gần kênh tưới
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(c) Hạ lưu đập gần đường vận chuyển thuộc phường Đồng Sơn

Hình 0‑7 Vùng bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện Tiểu dự án (a), (b), (c)


PHỤ LỤC A8. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP (IPM)
1. Mục tiêu

a, Mục tiêu chung

Tăng cường công tác bảo vệ thực vật ở địa phương, giảm lượng thuốc sử dụng trên đồng ruộng, nâng cao hiệu quả phòng trừ, quản lý tốt thuốc bảo vệ thực vật và quá trình sử dụng thuốc, nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm do thuốc BVTV đối với môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người 

b, Mục tiêu cụ thể

Hỗ trợ Chi Cục bảo vệ thực vật của tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác quản lý dịch hại và quản lý thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các kế hoạch hành động quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu và các công ước quốc tế có liên quan mà Chính phủ đã phê chuẩn

· Tăng cường năng lực của chương trình IPM của Tỉnh, bao gồm cả các nhóm nông dân nhằm thực hiện huấn luyện IPM chất lượng và các hoạt động nghiên cứu hành động với người nông dân sản xuất lúa, rau… nhằm cải thiện cuộc sống, sản xuất cây trồng khỏe hơn và bền vững, giảm thiểu nguy cơ do thuốc bảo vệ thực vật. 

· Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ tăng cường vai trò của ký sinh thiên địch; giảm dư lượng thuốc BVTV, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm ô nhiễm môi trường (nguồn nước, đất, không khí) 

· Nâng cao hiểu biết cho nông dân: phân biệt các loại sâu bệnh chủ yếu, thứ yếu; nhận biết các thiên địch và vai trò của chúng trên đồng ruộng; hiệu rõ tác dụng hai mặt của thuốc BVTV, biết sử dụng thuốc hợp lý; biết cách điều tra sâu bệnh hại, và sử dụng ngưỡng phòng trừ; hiểu biết và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo IPM tăng thu nhập cho nông dân. 

2. Các nguyên tắc cơ bản trong khung IPM

Các nguyên tắc sau đây sẽ được áp dụng cho tất cả Tiểu dự án có khả năng gia tăng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu:

· “Danh sách cấm”: Khi xác định trong các tiêu chí sàng lọc ở ESIA, Dự án sẽ không tài trợ cho việc mua thuốc trừ sâu với số lượng lớn. Tuy nhiên, nếu xảy ra dịch hại phá hoại nghiêm trọng trong khu vực, Dự án sẽ hỗ trợ để mua số lượng nhỏ thuốc trừ sâu; Việc mua bán, loại thuốc trừ sâu, lưu trữ và vận chuyển sẽ được tuân theo quy định của chính phủ và không có sự phản đối của Ngân hàng thì việc mua thuốc trừ sâu có thể thực hiện. Những loại thuốc BVTV thuộc danh sách cấm sẽ không được lưu hành và sử dụng 

· Chương trình IPM và hỗ trợ dự án: Tất cả các lợi ích của tiểu dự án từ việc cải tạo hệ thống thủy lợi được hỗ trợ bởi dự án và thực hiện chương trình IPM là một phần của ESMP cho Tiểu dự án. Dự án hỗ trợ sẽ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn) để thực hiện các lựa chọn không hóa chất và ưu tiên hỗ trợ cho các dịch vụ khuyến nông, bao gồm cả chi phí vận hành gia tăng. Ngân hàng hỗ trợ kinh phí cho chương trình phòng trừ tổng hợp của Tiểu dự án sẽ được yêu cầu hoặc thông qua một chương trình độc lập hoặc như một phần của kế hoạch quản lý môi trường (ESMP). Một khoản kinh phí dự kiến đã được phân bổ để thực hiện các chương trình IPM cho các vùng dự án (trong hợp phần C). Kế hoạch chi tiết công việc sẽ được hoàn thiện thông qua tham vấn chặt chẽ với nông dân, cơ quan, địa phương, và địa phương tổ chức/các tổ chức PCP.

· Dự án sẽ áp dụng chương trình IPM như một phương pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng trong việc gia tăng sử dụng phân bón và hoá chất. Tuy nhiên, việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón và hoá chất đều phải thông qua các chuyến khảo sát nghiên cứu và các lớp đào tạo trong công việc về việc lựa chọn an toàn và sử dụng hoá chất cũng như lựa chọn không hóa chất và các kỹ thuật khác, đang được điều tra và/ hoặc áp dụng tại Việt Nam. Chương trình IPM Quốc gia cũng đã có những tổng kết về kết quả thực hiện và rút ra những bài kinh nghiệm. Dự án sẽ áp dụng các kết quả của chương trình IPM Quốc gia và có hướng dẫn kỹ thuật quy định chi tiết.

· Chương trình IPM của tiểu dự án có thể được thiết lập để hỗ trợ thực hiện các chính sách của Chính phủ với mục tiêu cần tập trung vào việc giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

· Trong điều kiện bình thường, nếu sử dụng thuốc trừ sâu được xem là một lựa chọn cần thiết thì chỉ có những loại thuốc đã được đăng ký với chính phủ và được Quốc tế công nhận mới được sử dụng và các dự án cũng sẽ cung cấp thông tin kỹ thuật và kinh tế cho nhu cầu sử dụng đối với hóa chất. Cần xem xét các lựa chọn trong việc quản lý hoá chất không gây hại mà cũng có thể làm giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng thuốc trừ sâu. Các biện pháp sẽ được đưa vào thiết kế của dự án để giảm bớt rủi ro liên quan đến việc xử lý và sử dụng thuốc trừ sâu đến mức độ có thể cho phép và được quản lý bởi người sử dụng.

· Việc lên kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu và hoạt đông khác sẽ được thực hiện chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thẩm quyền và các bên liên quan, bao gồm cả các nhà cung cấp hóa chất, để tạo điều kiện cho phối hợp và hiểu biết lẫn nhau.

3. Phương pháp tiếp cận trong IPM

Chú trọng nhiều hơn về các nguy cơ do việc lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Các cây trồng được quan tâm là lúa, rau, chè...những cây trồng có xu hướng phun thuốc trừ sâu nhiều. 

Tập trung vào giáo dục cộng đồng, các nghiên cứu khảo sát ban đầu sẽ được đưa vào nhiệm vụ với mục đích làm sáng tỏ nguyên nhân gốc rễ của việc lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật và các nguy cơ kèm theo. Hỗ trợ việc xây dựng năng lực của người hướng dẫn (giảng viên) IPM. Các chương trình hiện hành sẽ cần được rà soát lại và các modul mới sẽ được bổ sung nhằm tăng cường các phần liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ của thuốc bảo vệ thực vật. Chương trình đào tạo sẽ được làm phong phú thêm với sự lồng ghép nhiều hoạt động như Hệ thống thâm canh lúa (System Rice Intensification – SRI), làm đất tối thiểu (minimum tillage), cộng đồng sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học thay thế hóa chất bảo vệ thực vật… những hoạt động tập huấn, ứng dụng sẽ được thực hiện trong các mô hình áp dụng diện rộng.

Để thực hiện các nôi dung này cần thực hiện các bước sau:

· Bước 0: Thuê chuyên gia tư vấn: Một nhóm chuyên gia tư vấn (tư vấn IPM) sẽ được thuê để giúp ban QLDA trong việc thực hiện các chương trình IPM bao gồm cả việc đảm bảo kết quả và hợp tác giữa các cơ quan, người nông dân, và các bên liên quan. Nhiệm vụ cho các nhà tư vấn sẽ được thực hiện ở giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án.

· Bước 1: Thiết lập yêu cầu cơ bản và đăng ký chương trình của nông dân. Bước này nên được thực hiện càng sớm càng tốt với bảng câu hỏi phù hợp để xác lập cơ sở 2013 cho việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong các khu vực dự án. Tư vấn với các cơ quan chủ chốt về việc tiến hành đào tạo, đăng ký tham gia chương trình của nông dân.

· Bước 2: Thiết lập mục tiêu chương trình và chuẩn bị kế hoạch làm việc. Dựa trên kết quả từ các câu hỏi và tham khảo ý kiến ​​ở Bước 1, kế hoạch công tác và lịch trình sẽ được chuẩn bị, bao gồm cả ngân sách và các đối tượng thực hiện. Kế hoạch làm việc sẽ được trình lên Ban QLDA phê duyệt và WB để xem xét và nhận xét.

· Bước 3: Thực hiện và đánh giá hàng năm. Sau khi phê duyệt kế hoạch công tác, các hoạt động sẽ được thực hiện. Tiến độ thực hiện sẽ được đưa vào báo cáo tiến độ dự án. Một báo cáo đánh giá hàng năm sẽ được thực hiện bởi Ban QLDA và Chi cục bảo vệ thực vật.

· Bước 4: Đánh giá tác động. Một chuyên gia tư vấn độc lập sẽ được thuê để thực hiện việc đánh giá tác động. Điều này là để đánh giá hoạt động của dự án và đưa ra các bài học kinh nghiệm. Ban QLDA sẽ thuê một nhà tư vấn trong nước để thực hiện đánh giá tác động của chương trình IPM.

4. Các nội dung thực hiện ở Tiểu dự án
(i) Thu thập thông tin và lựa chọn giải pháp 

Trước khi triển khai chương trình IPM, tư vấn phải có những điều tra ban đầu để có những thông tin cần thiết như:

· Điều tra thu thập số liệu về: cây trồng chủ lực có ý nghĩa kinh tế tại vùng thực hiện dự án: giống, mùa vụ, đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật canh tác, 

· Điều tra thu thập số liệu về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu ở địa phương

· Điều tra tình hình sâu bệnh hại chính, quy luật phát sinh gây hại,thiệt hại kinh tế của chúng gây ra trên cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

· Điều tra thành phần, vai trò của ký sinh thiên địch của sâu hại trên loại cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

· Điều tra tình hình thực tế các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc BVTV và hiệu quả của chúng tại địa phương

· Điều tra điều kiện kinh tế xã hội: thu nhập, hiểu biết về kỹ thuật, tập quán…

Trên cơ sở các kết quả điều tra, đánh giá tiến hành đề xuất các biện pháp IPM sẽ áp dụng trên các đối tượng cây trồng cụ thể tại các vùng, địa phương như: 

· Biện pháp canh tác: Làm đất, vệ sinh đồng ruộng; luân canh, xen canh; thời vụ thích hợp; gieo, trồng mật độ hợp lý; sử dụng phân bón hợp lý; các biện pháp chăm sóc phù hợp

· Sử dụng giống : các giống truyền thống và các giống đề xuất sử dụng

· Các biện pháp sinh học: lợi dụng thiên địch sẵn có trên đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học…

· Xác định mức gây hại và ngưỡng phòng trừ

· Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc an toàn với thiên địch; theo ngưỡng kinh tế; sử dụng thuốc 4 đúng; 

(ii) Xây dựng mô hình trình diễn IPM

Phần này do Cục trồng trọt thực hiện, dựa trên các đặc điểm thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, trình độ canh tác… Cục Trồng trọt sẽ đề xuất cho TDA các khu cánh đồng mẫu lớn về phát triển sản xuất nông nghiệp với những cây trồng chính có hiệu quả cao. Các hoạt động IPM trong khu mẫu sẽ phục vụ cho việc tham quan và hướng dẫn thực hành.
Một số nội dung chính khi xây dựng IPM trong khu mẫu như sau: 

· Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng các biện pháp IPM đã đề xuất ở trên

· Mô hình xây dựng có sự tham gia của người dân với sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật

· Trong mô hình cần xây dựng các nông dân hạt nhân, tổ trưởng

· Bên cạnh sự hỗ trợ về kỹ thuật nên có sự hỗ trợ về vật tư, giống… cho các hộ tham gia mô hình trình diễn

· Biên soạn tài liệu hướng dẫn IPM đối với các loại cây trồng chính: Lúa, rau…

· Quy mô của mô hình: tùy loại cây trồng, điều kiện kinh tế… cụ thể mà các mô hình được xây dụng với quy mô khác nhau: 5-10 ha/mô hình

(iii) Huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM 

TOT (Training of trainers) và Farmer Field School (FFS): 

· Mỗi TDA sẽ tổ chức các lớp huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM. Nội dung các lớp huấn luyện bao gồm:

· Phân biệt các loại sâu bệnh hại chủ yếu và thứ yếu

· Nhận biết các loài thiên địch của sâu, bệnh hại trên đồng ruộng

· Phương pháp điều tra phát hiện sâu, bệnh hại

· Hiểu rõ tác động 2 mặt của thuốc BVTV, cách sử dụng hợp lý thuốc BVTV

· Các kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh theo những nguyên tắc IPM

· Kỹ thuật canh tác tiến bộ

· Các hiểu biết này phải được huấn luyện về mặt lý thuyết và vận dụng trên thực tế đồng ruộng. Các nội dung trên có thể được huấn luyện theo các nhóm chuyên đề: chuyên đề canh tác, chuyên đề nhận biết và phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh hại và thiên địch của chúng, chuyên đề về các biện pháp kỹ thuật IPM trong sản xuất…

· Đối tượng huấn luyện: Các cán bộ kỹ thuật thuộc phòng nông nghiệp, Chi cục BVTV, Trung tâm khuyến nông huyện, xã, hợp tác xã. Các học viên này sẽ là người đi huấn luyện lại cho nông dân tại các vùng thực hiện dự án, thực hiện các mô hình

· Qui mô của mỗi lớp học từ 20-30 học viên, tổ chức lớp học theo từng huyện. Thời gian học tập theo từng đợt theo các chuyên đề mỗi đợt học có thể 3-5 ngày vừa học lý thuyết, vừa thực hành

· Giảng viên: thuê các chuyên gia từ các trường ĐH, Viện nghiên cứu, trung tâm khuyến nông…. 
(iv) Huấn luyện và đào tạo nông dân

Training of Farmers (TOF) dạy theo kiểu Farmer Field School (FFS): 
· Huấn huấn luyện lý thuyết và dựa vào thực tế đồng ruộng của nông dân và mô hình mẫu về IPM trình diễn trong khu mẫu

· Nội dung, phương pháp huấn luyện như đối với cán bộ IPM 
· Đối tượng tham gia: nông dân tham gia dự án, nông dân trực tiếp thực hiện các mô hình và nông dân bên ngoài nếu có quan tâm

· Tổ chức lớp huấn luyện theo từng xã

· Giáo viên dạy là do các cán bộ đã tham dự lớp TOT giảng dạy

(v) Tổ chức đánh giá và tham quan đầu bờ dựa trên các mô hình trình diễn và ruộng áp dụng IPM theo mô hình của nông dân

Tiến hành tổ chức tham quan hội nghị đầu bờ, các nông dân thực hiện mô hình là các báo cáo viên, các nông dân trực tiếp thực hiện mô hình cùng với các đại biểu, nông dân tham quan sẽ tính toán, so sánh hiệu quả kinh tế, rút ra bài học kinh nghiệm, những hạn chế cần khắc phục, những việc đã làm được, chưa làm được cần khắc phục

(vi) Hội thảo khoa học, đánh giá kết quả, trao đổi thông tin kinh nghiệm, mở rộng mô hình

Mời các chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan tham gia đánh giá, phân tích đánh giá bổ xung, hoàn thiện quy trình; các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan khuyến nông tuyên truyền, chuyển giao mở rộng các kết quả, các tiến bộ kỹ thuật tới các hộ nông dân, các vùng sản xuất có điều kiện tương tự

5. Các kết quả dự kiến và các hoạt động của dự án

Dự kiến dự án sẽ đạt được các kết quả sau: 

· Các nguy cơ về an toàn thực phẩm và môi trường được giảm thiểu thông qua việc thực hiện Quy định trong quản lý hiện kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các quy định khác trong chính sách quốc gia và việc thực thi.

· Năng lực của Chi cục BVTV tỉnh, các giảng viên nông dân được nâng cao đáp ứng công tác đào tạo, tập huấn IPM và tuyên truyền thực hành IPM được duy trì.

· Hỗ trợ cho các nhóm nông dân sau khi đã học IPM tiếp tục thực nghiệm để xác định những tiến bộ kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả hơn trong sản xuất và phổ biến cho cộng đồng. 
· Hỗ trợ cho địa phương cấp xã tăng cường, củng cố công tác quản lý thuốc BVTV bao gồm việc thực hiện và thi hành các văn bản pháp quy kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật. Xây dựng và phân phát một danh mục ngắn các thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu đề xuất sử dụng cho sản xuất lúa, rau an toàn. 

 6. Tổ chức thực hiện chương trình IPM

Hiện nay ở Việt nam đang thực hiện chương trình IPM quốc gia, vì vậy TDA cần có kế hoạch phối kết hợp và lồng ghép giữa chương trình IPM của dự án với chương trình IPM Quốc gia để thực hiện hiệu quả hơn trong phạm vi của từng tiểu dự án.
· Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO): 

· Hướng dẫn TDA xây dựng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM

· Chịu trách nhiệm giám sát tổng thể và theo dõi tiến độ thực hiện chương trình IPM của Tiểu dự án 

· Ban quản lý dự án địa phương PPMU: 
· Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình IPM

· Có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo thực hiện định kỳ, để báo cáo CPO, WB. Kế hoạch cuối cùng và kinh phí sẽ được hoàn thành và thảo luận với CPO. Tất cả các tài liệu sẽ được lưu trong hồ sơ dự án.

· Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh:

· Cung cấp chính sách và hướng dẫn kỹ thuật cho việc thực hiện các chương trình IPM.

· Tham gia xây dựng khu mẫu IPM

· Tham gia huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM

· Trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện

· Phối hợp với cán bộ IPM thực hiện huấn luyện và đào tạo nông dân thực hiện IPM thông qua việc tiếp cận và cung cấp kiến thức, hỗ trợ cho nông dân việc sử dụng an toàn thuốc trừ sâu khi cần thiết.

· Hướng dẫn danh mục các loại thuốc BVTV bị cấm sử dụng

· Kiểm tra các cơ sở phân phối cung cấp thuốc BVTV để đảm bảo cung cấp các loại thuốc an toàn cho nông dân

· UBND cấp xã

· Tổ chức cho nông dân quyết định duy trì nếp sinh hoạt IPM đã hình thành từ lớp tập huấn bằng cách tự tổ chức thành các câu lạc bộ IPM hoặc nhóm nông dân với những cấp độ tổ chức và cơ cấu khác nhau cùng nhiều hoạt động đa dạng (trong đó có lồng ghép cả nội dung về chăn nuôi gia súc, cho vay tín dụng, tiếp cận thị trường, v.v...)

· Các hộ dân trong vùng dự án: 

· Thực hiện IPM theo chương trình đã được đào tạo

· Các hội viên trong câu lạc bộ IPM cùng hoạt động và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển hoạt động nông nghiệp chung của họ. Họ cũng đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ tổ chức các chương trình IPM cộng đồng cũng như lập kế hoạch nông nghiệp chung ở xã và huyện. 

· Tư vấn giám sát an toàn môi trường

· Giám sát việc thực hiện chương trình IPM của các TDA

· Hướng dẫn Ban QLDA địa phương thực hiện chương

· Kiến các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình IPM của các TDA

7. Kinh phí thực hiện chương trình IPM

TDA dự toán kinh phí thực hiện chương trình IPM bao gồm các hạng mục: 

· Kinh phí nghiên cứu và thử nghiệm ban đầu

· Kinh phí xây dựng mô hình trình diễn

· Kinh phí huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM: Tính cho việc tổ chức lớp học theo từng huyện = đơn giá x số huyện của mỗi TDA 

· Kinh phí huấn luyện và đào tạo nông dân: Tính cho việc tổ chức lớp học theo từng xã = đơn giá x số xã của mỗi TDA 

· Kinh phí tổ chức đánh giá và tham quan đầu bờ dựa trên các mô hình trình diễn và ruộng áp dụng IPM theo mô hình của nông dân. Mỗi huyện tổ chức 1 hội nghị tham quan đầu bờ trong 1 ngày

· Hội thảo khoa học, đánh giá kết quả, trao đổi thông tin kinh nghiệm, mở rộng mô hình. Mỗi huyện tổ chức 1 hội thảo khoa học

Tùy thuộc vào số lượng đơn vị hành chính ở Tiểu dự án mà Sở NN tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. 
PHỤ LỤC A9. THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 
(ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRONG HỒ SƠ ĐẤU THẦU VÀ HỢP ĐỒNG)
Lán trại và lực lượng lao động: Yêu cầu chung

Bất cứ khi nào có thể, Nhà thầu phải tuyển dụng nhân công ở địa phương và đào tạo một cách thích hợp nếu thấy cần thiết. Nhà thầu phải xem xét tất cả cá khía cạnh của công tác quản lý nhân công và giải quyết nguy cơ căng thẳng sắc tộc giữa nhân công và các cộng đồng địa phương, nguy cơ mại dâm, bênh tật truyền nhiễm, trộm cắp, tệ nạn ma túy và rượu chè tăng lên, biến đổi thị trường do nguồn đầu vào tạm thời cho nền kinh tế địa phương và các áp lực khác đối với địa phương như thất nghiệp, sắc tộc và các giá trị văn hóa khác nhau. 

Phải xem xét những biện pháp chung đối với lán trại thi công như sau:

· Khu vực lán trại thi công phải được chính quyền địa phương thông qua.
· Nhà thầu phải trình bày thiết kế lán trại bao gồm chi tiết về tất cả các khu nhà, trang thiết bị và dịch vụ để phê duyệt chậm nhất hai tháng trước khi khởi công bất cứ công trình xây dựng nào. Phải có quyết định phê duyệt và giấy phép đúng theo luật định, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu về môi trường đối với nhà và công trình hạ tầng cho mỗi khu vực lán trại.
· Nhà thầu phải cung cấp đủ trang thiết bị phù hợp cho việc giặt giũ quần áo và đồ dung khi sử dụng lao động hợp đồng được thuê tại khu vực đó.
· Khu vực xây dựng trại thi công và các đường vào phải bố trí ở vị trí sao cho tránh được việc phải chặt hạ cây lớn và phát quang thảm thực vật nếu co thể và tránh môi trường sống thủy sinh.

· Các khu vực xây dựng lán trại thi công phải bố trí sao cho việc tiêu thoát nước tự nhiên hiệu quả và phù hợp với địa hình để tránh xói mòn.

· Nhà thầu phải cung cấp chỗ ở phù hợp, an toàn và tiện nghi cho công nhân. 

· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tiện nghi về vệ sinh (nhà vệ sinh và các khu tắm giặt) cho số ngừơi dự kiến làm việc tại công trường, và tính cho cả khách đến thăm, Các nhà vệ sinh cũng cần có đủ nước sạch, xà phòng, và giấy vệ sinh. Cần phải có nhà tắm riêng và đầy đủ tiện nghi cho công nhân nữ và công nhân nam. Những khu vệ sinh đó phải luôn thuận tiện và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

· Nhà thầu phải triển khai các biện pháp kiểm soát bồi lắng và xói mòn hiệu quả trong quá trình xây dựng và vận hành các lán trại thi công theo các yêu cầu về môi trường được quy định trong Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) và báo cáo đánh giá tác động Môi trường và xã hội bổ sung(SESIA), đặc biệt là khu vực gần các sông.

· Nhà thầu phải cung cấp các tiện nghi giải trí cho nhân công. Những tiện nghi này sẽ giúp giảm nhẹ xung đột và tác động tiềm ẩn đối với cư dân địa phương vì hạn chế được nhu cầu ra ngoài lán trại của công nhân.

· Nhà thầu sẽ phải cung cấp nước sạch hợp vệ sinh cho việc tắm rửa, ăn uống.

· Nhà thầu phải lắp đặt và bảo trì một hệ thống bể phốt tạm thời cho tất cả các lán trại có người ở và không gây ô nhiễm các dòng nước gần kề. Không được phép xả thải chưa qua xử lý vào bất cứ dòng nước nào, theo đúng các tiêu chuẩn áp dụng của Việt Nam. 

· Nhà thầu sẽ phải xác định phương pháp và hệ thống xử lý và lưu trữ tạm thời hoặc tái chế tất cả chất thải rắn phát sinh từ công nhân khu vực lán trại. 

· Nhà thầu sẽ không cho phép sử dụng gỗ như là nguyên liệu để nấu ăn hay sưởi ấm ở bất kỳ khu trại nào và cung cấp các phương tiện thay thế sử dụng nguyên liệu khác. 

· Nhà thầu sẽ phải đảm bảo rằng khu văn phòng, nhà kho, và khu gia công được đặt ở khu vực hợp lý được đè xuất bởi cán bộ môi trường của dự án An toàn đập hoặc kỹ sư giám sát;

· Nhà thầu phải đảm bảo rằng các khu vực cất trữ dầu diêzen và dầu nhớt không thâm nhập vào các dòng nước, hoặc ngấm qua đất hoặc ngấm qua khe nước ngầm, đặc biệt vào mùa mưa. Phải đào một mương thoát xung quanh khu vực đang bị bể lắng/thiết bị gom dầu được phê duyệt ở cửa thải.

· Các khu vực kho nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn và xưởng bảo dưỡng phải có hàng rào và có sàn được đầm nén/chống thấm để tránh trường hợp đổ tràn nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn từ công trường. Nước thải bề mặt từ các khu vực có hàng rào phải được thải qua thiết bị gom dầu được thiết kế và lắp đặt chuyên dụng. Không được để các thùng dầu và nhiên liệu đã hết tại công trường. Dầu nhớt phải được tái sử dụng, và không được đổ ra đất hoặc các nguồn nước xung quanh.
· Nhà thầu phải đảm bảo các khu văn phòng, kho chứa, và nhà xưởng được bố trí ở vị trí thích hợp được chính quyền địa phương đồng ý và TSHPMB hoặc kỹ sư giám sát phê chuẩn. Chúng không được nằm trong vòng 200m cách các khu nhà ở hiện tại.
· Không được bố trí trạm trộn bê tong trong vòng 500m cách bất cứ khu dân cư, cộng đồng hoặc nơi làm việc nào.
· Nhà thầu phải cung cấp thuốc thuốc men và phương tiện sơ cứu ở từng lán trại

· Tất cả chất y tế phải được thải bỏ trong các thùng chứa phù hợp , hoặc xử lý theo các quy trình đổ thải an toàn.
An ninh

Các biện pháp an ninh phải được áp dụng nhằm đảm bảo sinh hoạt an toàn cho các lán trại và những người sống ở đó. Những biện pháp an ninh này tối thiểu phải bao gồm:

· Việc ra vào lán trại chỉ dành riêng cho công nhân sống trong lán trại, nhân viên trong lán trại thi công và khách đến liên hệ công việc;

· Khách đến lán trại thi công phải được phép của cán bộ quản lý lán trại thi công.

· Phái chiếu sáng đầy đủ cả ban ngày và ban đêm;

· Phải xây dựng một hàng rào an ninh bao quanh cao ít nhất 2m bằng vật liệu phù hợp;

· Phải cung cấp và lắp đặt thiết bị cứu hỏa và bình cứu hỏa xách tay cho tất cả các khu nhà.

Bảo dưỡng cơ sở vật chất trong lán trại 

Phải thực hiện các biện pháp sau nhằm đảm bảo rằng lán trại thi công và cơ sở vật chất của lán trại được tổ chức và bảo trì theo đúng tiêu chuẩn quy định:

· Phải xây dựng một nhà ăn riêng cho lán trại có các điều kiện vệ sinh sạch sẽ;

· Thời gian các bữa ăn được quy định;

· Nghiêm cấm nấu nướng hoặc chuẩn bị thức ăn ở các khu nhà ở;

· Thời gian nghỉ ngơi được quy định;

· Giờ giải trí được quy định;

· Cấm hút thuốc ở nơi là việc;

· Cần thực hiện các quy trình bảo trì lán trại thi công và cơ sở vật chất và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ;

· Nhà vệ sinh cần đủ sáng và luôn giữ sạch sẽ;

· Cần cung cấp nước trong nhà vệ sinh hoặc chứa trong các thùng phuy gần nhà vệ sinh;

· Có sổ góp ý kiến để tiếp nhận và trả lời phàn nàn từ những người sống trong lán trại thi công về trang thiết bị và dịch vụ được cung cấp.

Nội quy sinh hoạt

Một trong những vấn đề lớn trong quá trình thi công một dự án là các tác động tiêu cực tiềm ẩn khi có quan hệ qua lại giữa công nhân và cộng đồng địa phương. Do đó, cần xây dựng một bộ Nội quy sinh hoạt nhằm nêu bật tầm quan trọng của cách ứng xử  phù hợp, tệ nạn ma túy, rượu chè, và việc chấp hành luật lệ và nội quy có liên quan. Mỗi người lao động cần phải nắm được nội quy sinh hoạt và chấp hành nghiêm Nội quy này khi làm việc cho khách hàng hoặc các nhà thầu. Nội quy sinh hoạt cần phổ biến cho cộng đồng địa phương tại các trung tâm thông tin dự án hoặc những nơi mà cộng đồng dễ tiếp cận. Nội quy sinh hoạt phải đề cập các biện pháp dưới đây (nhưng không chỉ giới hạn những biện pháp này):

· Mọi công nhân và nhà thầu phụ phải tuân theo luật pháp và quy định của Việt Nam;

· Nghiêm cấm các chất trái phép, vũ khí và súng ống;

· Nghiêm cấm văn hóa phẩm đồ trụy và đánh bạc;

· Nghiêm cấm đánh chửi nhau;

· Công nhân không được phép săn bắn, câu cá hoặc buôn bán động vật hoang dã;

· Không được phép tiêu thụ thịt thú rừng trong lán trại thi công;

· Không nuôi thú cảnh trong lán trại thi công;

· Nghiêm cấm hành vi gây rối trong hoặc gần các cộng đồng dân cư;

· Nghiêm cấm hành vi xúc phạm phong tục và truyền thống địa phương;

· Nghiêm cấm hút thuốc trong khu vực làm việc;

· Duy trì các tiêu chuẩn ăn mặc và vệ sinh cá nhân phù hợp;

· Duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh phù hợp trong các khu nhà ở;

· Nhân công sinh sống trong lán trại đến thăm các cộng đồng địa phương phải cư xử phù hợp với Nội quy sinh hoạt;

· Vi phạm Nội quy sinh hoạt, hoặc các quy tắc, quy định, và thủ tục khác áp dụng lán trại thi công sẽ bị kỷ luật. 

Kế hoạch quản lý tác động xây dựng

Nhằm giảm thiểu tác động của các hoạt động xây dụng đối với cộng đồng địa phương và môi trường, Nhà thầu thi công phải lập và thực hiện các kế hoạch thành phần theo quy định sau:

Xói mòn và bồi lắng

Khu vực đồi núi, dự án phải có các biện pháp để giảm thiểu vấn đề xói mòn và sạt lở đất. việc này bao gồm việc xây dựng các công trình kiểm soát xói mòn, trồng rừng và khôi phục thảm thực vật, ổn định mái dốc, ... 

Các hoạt động công trường phải được quản lý thận trọng nhằm tránh xói mòn và bồi lắng đường thủy hạ lưu. Để hạn chế tối đa tác động xói mòn tiêu cực trong vùng dự án, Nhà thầu sẽ phải thực hiện ác hoạt động sau: 

· Phải kiểm soát xói lở và bồi lắng trong quá trình thi công, trước bất cứ công tác đào xới đất lớn nào, hoặc theo trình tự thích hợp, và duy trì cho đến khi lớp phủ lâu dài đã được thiết lập. Cần duy trì nguyên trạng các khu vực của công trường không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng. 

· Chỉ đào xới diện tích mặt đất càng nhỏ càng tốt, ổn định diện tích đó càng nhanh càng tốt, kiểm soát nước thoát qua khu vực, và làm lắng phù sa tại chỗ. Lắp rào chống xói mòn xung quanh các miệng hố, các bãi đổ thải và đường đi.

· Công tác đắp bờ dốc và đào/di chuyển đất phải được tiến hành nhằm giảm thiểu đất mặt lộ thiên cả về diện tích lẫn thời gian. Công tác kiểm soát xói mòn đất tạm thời và bảo vệ bờ dốc phải được tiến hành liên tục trong quá trình thi công.

· Giữ lại tầng đất mặt có lá rụng và chất hữu cơ, và đắp lại chất mùn này vào các khu vực bị xáo trộn trong vùng nhằm thúc đẩy sự phát triển của thực vật địa phương.

· Trồng và phủ lớp cỏ bản địa ở các vùng đất xói mòn cằn cỗi hoặc những khu vực đã xây dựng xong.

· Áp dụng các biện pháp chống xói mòn trước khi mùa mưa bắt đầu, tốt nhất là ngay sau khi xây dựng. Triển khai các biện pháp chống xói mòn khi mỗi công trường xây xong.

· Tại tất cả các công trường thi công, phải lắp đặt các kết cấu kiểm soát bồi lắng ở những nơi cần thiết nhằm làm chậm hoặc đổi hướng dòng chảy và làm lắng trầm tích cho đến khi tầng phủ được trồng lại. Các kết cấu kiểm soát bồi lắng bao gồm đê trong quây bằng cành cây,bờ đá, bể thu trầm tích, bó rơm, hàng rào bằng bụi cây và hàng rào ngăn đất bùn.

· Kiểm soát dòng nước chảy qua công trường xây dựng hoặc các khu vực bị xáo trộn bằng mương, gờ ngăn, rãnh chặn, hàng rào, và đá.

· Mặt bằng các văn phòng ở công trường xây dựng cần được đổ bê tông hoặc rải nhựa nhằm giảm thiểu xói mòn đất.

· Khi cần thiết chống xói mòn phải được duy trì cho đến khi thảm thực vật được trồng lại thành công.

· Khi cần thiết phải phun nước trên các đường đất, các hố đào, vật liệu san lấp và bãi đất nhằm giảm xói mòn và bụi bẩn do gió thổi, và

· Sự thay đổi lớn cảnh quan ở các khu vực mỏ đá, mỏ đất…. nên được tái thiết và khôi phục thảm thực vật để giảm vấn đề xói mòn và để làm giảm các tác động trực quan của việc xây dựng. 

Kế hoạch kiểm soát khí thải và bụi 

Nhà thầu sẽ phải đề xuất các phương pháp và hành động để kiểm soát bụi từ thi công liên quan đến các hoạt động như ở bãi khai thác đá, máy nghiền và trộn bê tông, công việc đào đắp bao gồm xây dựng đường, kè, kênh, vận chuyển vật liệu và xây dựng khu lán trại. Đặc biệt, nhà thầu phải thực hiện các biện pháp sau đây: 

· Luôn giảm thiểu việc gây bụi và các vật chất dạng hạt nhằm tránh tác tộng đối với những cộng đồng xung quanh, và đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người già).

· Chọn thời điểm phát quang cây cối để tránh không để các diện tích lớn lộ thiên trước gió.

· Lắp đặt lưới chắn xung quanh các khu vực xây dựng nhằm giảm thiểu bụi phát tán, đặc biệt chú ý đến các khu vực gần cộng đồng địa phương.

· Khi cần thiết phải phun nước trên các con đường bụi bẩn, hố cắt và đống đất hoặc bãi đổ vật liệu. Phải tiến hành phun nước vào những ngày khô hanh và có gió, ít nhất hai lần mỗi ngày (sáng và chiều). Tăng tần suất phun nước gần các cộng đồng địa phương khi cần thiết.

· Trải sỏi đường vào ở những đoạn gần cộng đồng và các điểm nhạy cảm khác nhằm giảm bụi bay.

· Cung cấp đầy đủ hệ thống thông gió và các biện pháp khác nhằm kiểm soát nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí bên trong các đường hầm.

· Việc chuyên chở nguyên vật liệu bằng phương tiện cơ giới và thi công đường vào phải được thiết kế hợp lý. Ví dụ, đường vào có thể được xây dựng và trải bê tông/átphan hoặc trải  đá dăm trước khi tiến hành các hoạt động đào đắp quy mô cần vận chuyển một khối lượng nguyên vật liệu lớn ra vào công trình.

· Đảm bảo bảo dưỡng đầy đủ cho tất cả các phương tiện. Thiết bị/phương tiện th công gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng và những thiết bị/phương tiện được bảo dưỡng kém không được phép hoạt động trên công trường.

· Việc vận chuyển hóa chất và vật liệu như xi măng, cát, vôi phải được che phủ hoàn toàn bằng các vật liệu không thấm nước tránh việc rơi vãi vật liệu, và

· Cho phép xả khí thải từ máy móc, thiết bị xây dựng và phương tiện. Tuy nhiên, các động cơ phải được kiểm tra và điều chỉnh khi cần thiết nhằm giảm thiểu mức ô nhiễm.

Tiếng ồn 

Để hạn chế tiếng ồn, nhà thầu sẽ phải: 

· Duy trì lưu lượng giao thông liên quan đến xây dựng trên các đường dẫn vào dự án ở giới hạn tốc độ quy định.

· Duy trì tốc độ xe lưu thông trên công trường ở mức 30 km/h trở xuống, hoặc có quy định riêng.

· Duy trì mức ồn do các máy móc và thiết bị gây ra không quá 90 db.

· Ở các khu vực nhạy cảm (bao gồm khu vực xung quanh khu dân cư, bệnh viện, nhà nghỉ, trường học...), có thể cần triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để tránh tiếng ồn quá mức.

· Áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu phiền nhiễu do rung chấn hoặc tiếng ồn do các hoạt động xây dựng gây ra.

· Lập lịch trình chuyên chở vật liệu xây dựng vào công trường nhằm giảm thiểu tác động xấu lên người dân địa phương, cũng như giao thông trên các tuyến đường hiện có. Các phương tiện vận tải cần giảm tốc độ và không được phép dùng còi khi đi qua các khu vực nhạy cảm. Giảm thiểu việc vận tải vào giờ cao điểm. Nhà thầu phải báo cáo trước lộ trình vận chuyển cho Giám sát kỹ thuật.

· Duy trì thiết bị thi công trong điều kiện vận hành tốt nhất và ở mức ồn thấp nhất có thế.

· Sử dụng rào chắn ồn tạm thời nhằm giảm thiểu tiếng ồn do thiết bị thi công gây ra 

· Cung cấp thiết bị bảo vệ thính giác cho công nhân, những người phải làm việc với máy móc có tiếng ồn lớn như máy đóng cọc, máy nổ, máy trộn,vv..., để chống ồn và bảo vệ công nhân.

· Các khu vực cất trữ nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn phải được rào lại và sàn đầm nén/chống thấm hoặc có bề mặt khác nhằm ngăn không cho nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn rò rỉ khỏi nơi chứa. Nước thoát trên bề mặt từ các khu vực có rào chắn phải được xả qua dụng cụ hớt dầu hoặc thiết bị thích hợp khác để loại bỏ hyđrocácbon. Không cất trữ các thùng dầu hay thùng nhiên liệu đã hết ở công trường. Dán nhãn An toàn hóa chất (MSDS) đúng cách và đào tạo công nhân về cách thức xử lý các vật liệu này.

· Đội giám sát thi công cần được trang bị các thiết bị phát hiện tiếng ồn xách tay nhằm theo dõi độ ồn ở các điểm nhạu cảm.

· Vật liệu ra khỏi công trường phải được vận chuyển ngoài giờ cao điểm nhằm giảm thiểu tiếng ồn giao thông do lượng lưu thông tăng lên.

· Sử dụng các dụng cụ và thiết bị giảm âm đã quy định, làm các tấm giảm âm và tấm cách âm vv...Thiết bị giảm âm và các thiết bị kiểm soát tiếng ồn khác phải được sửa chữa hoặc thay thế nếu hỏng hóc.

· Sử dụng các thiết bị điện thay vì các thiết bị chạy bằng diesel hoặc khí nén.

· Sử dụng thiết bị nào phát ra tiếng ồn lớn theo một hướng thì phải chuyển hướng để tránh gây ồn cho các điểm nhạy cảm gần kề. 

· Máy móc và thiết bị nào không dùng liên tục thì phải tắt hẳn khi nghỉ làm hoặc chỉnh xuống mức vận hành tối thiểu.

Giảm thiểu tiếng ồn xây dựng vào ban đêm 

Mặc dù, nhìn chung, việc xây dựng vào ban đêm sẽ bị cấm gần các khu vực nhạy cảm, một số hoạt động thi công vẫn sẽ tiến hành vì một số lý do kỹ thuật và lý do khác ( ví dụ, các trụ câu, và xung quanh khu vực đổ bê tông). Bởi vì việc thi công vào ban đêm, nếu tiến hành gần khu vực cộng đồng địa phương, sẽ dẫn đến những tác động đáng kể tới dân cư và khu vực nhạy cảm, các biện pháp giảm thiểu đặc biệt sau sẽ được thực hiện trong suốt quá trình thi công:

· Người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng tiềm tàng sẽ được thông báo đầu tiên về thời gian và cường độ ồn của các hoạt động thi công vào ban đêm được đề xuất. Người dân sẽ được thông báo tại sao việc thi công vào ban đêm sẽ được thực hiện để cho họ hiểu. Người dẫn sẽ được phéo trình bày những lo lắng, khó khăn và những đề xuất cho việc kiểm soát tiếng ồn trước khi bắt đầu thi công vào ban đêm. Những mối quan tâm này sẽ được giải quyết và những đề xuất được áp dụng khi thích hợp.

· Máy trộn bê tông, máy phát và các thiết bị khác sẽ được đặt cẩn thận xa khu dân cưu để giảm tác động tiếng ồn của những thiết bị này. Nếu có thể,  nguồn cung cấp điện cho dân cư sẽ được sử dụng cho việc thi công vào ban đêm bởi vì các máy phát điện diesel là rất ồn và tránh việc sử dụng thiết bị này là biện pháp giảm thiểu tốt nhất có thể.

· Thiết bị với độ ồn thấp sẽ được sử dụng cho việc vận hành đổ bê tông, loại máy được sử dụng liên tục 24 giờ.

· Tường chắn tiếng ồn tạm thời sẽ được lắp đặt ở những vị trí thích hợp để tránh tác động tiếng ồn vào ban đêm, và 

· Các biển báo sẽ được đặt tại tất cả khu vực thi công để cung cấp thông tin về dự án, cũng như là thông tin liên lạc của người quản lý công trường, cán bộ môi trường, số điện thoại các các thông tin liên lạc khác để mà bất kỳ người bị ảnh hưởng nào có thể liên lạc để phản ánh sự lo lắng của họ và nêu lên đề xuất. 

Quản lý công tác nổ mìn

Nhà thầu sẽ đảm bảo các quy trình sau được thực hiện:

· Nhà thầu sẽ phải cảnh bảo cộng đồng địa phương/ hoặc người dân địa phương rằng họ có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn phát sinhg từ cách hoạt động như là nổ mìn và nhà thầu sẽ thực hiện những hành động như vậy để giảm thiểu tác động 

· Trong các khu vực nhạy cảm ( bao gồm các khu dân cư, bệnh viện, nhà nghỉ, trường học,….) nhiều các biện pháp hạn chế được thực hiện để ngăn chặn mức ồn không mong muốn 

· Nổ mìn sẽ không được thực hiện trong bán kính 200m từ khu dân cư hoặc cộng đồng địa phương;

· Nổ mìn sẽ không được thực hiện trong điều kiện thời tiết bất lợi 

· Trước khi nổ mìn, nước sẽ được phun trên bề mặt khu vực nổ để làm tăng độ ẩm. Bao tải, bao cát nên được sử dụng trên các khu vực nổ tại mỗi ngòi nổ để ngăn chặn đá bay và bụi  

· Trước khi nổ mìn được thực hiện, thực hiện khảo sát chi tiết gần cộng đồng để đánh giá mức độ tác động gây ra bởi các hoạt động nổ mìn (e.g. có thể thiệt hại tới công trình hoặc cơ sở hạ tầng do độ rung, ảnh hưởng đến động vật, người dân địa phương….) 

· Không nổ mìn vào ban đêm trù khi có sự cho phép từ chính quyền địa phương hoặc PEO. 

· Người dân phải cách xa ít nhất 200m từ điểm nổ mìn 

· Ngoại trừ thiết bị nổ mìn, phải cắt điện trong phạm vi 50m từ khu vực nổ trước và trong quá trình nổ mìn; và 

· Số lượng vật liệu nổ sẽ được quản lý theo cách an toàn và được kiểm tra hàng tuần.

Công tác đào đắp, làm mái dốc 

Nhà thầu phải lập và thực hiện một kế hoạch đào đắp, làm mái dốc đảm bảo rằng các thủ tục sau được thực hiện:

· Mọi công tác đào đắp phải được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt vào mùa mưa;

· Nhà thầu phải luôn giữ ổn định các mái dốc đào đắp và hạn chế đào xới các khu vực ngoài giới hạn quy định của công trình ở mức độ thấp nhất;

· Nhà thầu phải hoàn thành công tác đào đắp tới mặt cắt cuối cùng ở bất kỳ địa điểm nào càng nhanh càng tốt và tốt nhất là làm liên tục tránh để dở dang, đặc biệt là vào mùa mưa;

· Để bảo vệ mặt dốc đã đào đắp khỏ bị xói lở, cần tạo các mương và rãnh thoát nước theo bản vẽ, ở chân hoặc đỉnh dốc và trồng cỏ hoặc những loại cây trồng phủ khác. Phải làm rãnh thoát nước trên các miệng hố đào trên cao để giảm tình trạng chảy tràn và xói lở sườn dốc;

· Đất thải vật liệu không dùng nữa phải được đổ ở những khu vực đổ thải quy định đã được Kỹ sư giám sát phê duyệt; và

· Không được bố trí các bãi đổ thải ở những nơi mà chúng có thể gây ra hiện tượng sạt lở trong tương lai, gây ảnh hưởng đến đất nông nghiệp hoặc các tài sản khác, hoặc làm nước thải từ bãi chôn lấp chảy vào bất cứ dòng nước nào. Có thế phải đào thêm mương thoát nước bên trong và xung quanh các bãi chôn lấp theo chỉ đạo của Kỹ sư giám sát.

Bãi trữ và mỏ vật liệu

Nhà thầu phải chuẩn bị Kế hoạch quản lý bãi trữ và mỏ vật liệu tổng thể cho mọi công trình. Việc vận hành một mỏ đất trên đất liền, trên sông, hoặc ở khu vực hiện tại, phải được Giám sát môi trường phê duyệt trước và phải ngừng hoạt động nếu có chỉ đạo của Kỹ sư giám sát.

Cấm sử dụng các mỏ đất tạm ở những nơi chúng có thể gây cản trở việc tiêu thoát nước tự nhiên hoặc theo thiết kế. Cấm sử dụng mỏ đất gần sông nếu chúng có thể làm xói lở bờ sông, hoặc làm rửa trôi quá nhiều vật liệu mịn xuống hạ lưu.

Vị trí đặt các trạm nghiền đá phải tuân theo sự phê chuẩn của Kỹ sư giám sát, và không được đặt gần kề các khu vực nhạy cảm về môi trường hoặc gần các khu dân cư hiện tại, và phải có các thiết bị chống bụi phù hợp được phê duyệt

Đá sỏi lấy từ sông phải đủ xa để hạn chế độ sâu của vật liệu được lấy xuống bằng 1/10 chiều rộng của sông ở bất cứ vị trí nào không làm ảnh hưởng tơi dòng chảy hoặc làm xói lở bò sông. Kế hoạch này bao gồm: 
· Một bản đồ thể hiện phạm vi của khu vực sẽ xây dựng;

· Một bản thuyết minh biện pháp trong đó nêu các biện pháp thi công đề xuất;

· Các đường dẫn vào và tuyến vận chuyển đề xuất giữa các mỏ đất mượn và công trình sử dụng vật liệu khai thác;

· Bản thuyết minh khối lượng đất đào sẽ khai thác, ước tính lượng đất thải phát sinh và nội dung chi tiết về đổ thải các vật liệu thải đó;

· Nội dung chi tiết các biện pháp được áp dụng để giảm thiểu diện tích mỏ đất mượn và ảnh hưởng về mỹ quan đối với khu vực xung quanh; và

· Nội dung chi tiết các biện pháp được áp dụng để phục hồi lâu dài các mỏ đất mượn nhằm tránh nguy cơ nguy cơ đê dọa sức khỏe, an toàn và làm suy thoái môi trường

Nói chung, Nhà thầu phải: 

· Xác định và phân giới các địa điểm cho bãi trữ và mỏ đất mượn, đảm bảo rằng chúng phải ở cách 15m so với những khu vực xung yếu như sườn dốc đứng, đất dễ bị xói mòn và các khu vực tiêu thoát trực tiếp vào các dòng nước nhạy cảm;

· Chỉ khai thác vật liệu ở các mỏ đất mượn lần đầu tiên. Sau khi đã đào hết phần đất mượn phải đưa lớp đất mặt đã đánh đống trước cần được rải lại trên khu vực mỏ đất mượn và san đều đồng thời đánh dốc hợp lý để thoát nước. Trên các sườn dốc đứng, có thể phải tạo bậc hoặc đắp thành thềm đất để chống xói lở;

· Lớp đất bóc thừa cần được lèn chặt và trồng lại cây cối. Nếu có thể, nên rải đều vụn rác hữu cơ và lớp đất bóc lên khu vực bị đào xới để thúc đẩy việc phục hồi tầng phủ. Ưu tiên tối đa cho việc phục hồi tầng phủ tự nhiên;

· Cần dọn sạch đất bóc ở các kênh thoát nước hiện có ở các khu vực bị ảnh hưởng;

· Sau khi hoàn tất công việc, tất cả rác thải xây dựng cần được đưa ra khỏi công trường tới vị trí đổ thải đã phê chuẩn;

· Nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả các mỏ đất mượn đã qua sử dụng được đắp bờ ổn định, phục hồi lại thảm thực vật, khôi phục các dòng nước tự nhiên, tránh gây đọng nước ở các hố đào để không sinh ra muỗi; và

· Khi không thể san lấp hoặc tiêu thoát hợp lý cho các hố đất mượn hoặc phần đất trũng do hoạt động xây dựng tạo nên, Nhà thầu phải tham vấn cộng đồng địa phương để xem họ có muốn tận dụng chúng chẳng hạn để nuôi cá hoặc cho các mục đích khác của cộng đồng không. 

Kế hoạch đổ thải phế liệu xây dựng

Nhà thầu phải lập và thực hiện một Kế hoạch đổ thải phế liệu xây dựng để đảm bảo rằng các thủ tục sau được tiến hành:

· Lập và thực hiện các quy trình thu dọn tại công trường hàng ngày, bao gồm việc bảo trì các trang thiết bị đổ phế thải phế liệu xây dựng;

· Phế liệu phát sinh khi phá dỡ các công trình hiện có phải được tái sử dụng một cách hợp lý, ở mức tối đa (ví dụ làm vật liệu san lấp nền đường). Chỉ được đổ phần phế liệu còn lại ở những địa điểm do Tư vấn giám sát chỉ định và phê duyệt. Nhà thầu phải đảm bảo rằng những địa điểm này (a) không nằm trong rừng; (b) không tác động đến đường thoát nước tự nhiên; và (c) không tác động tới các loài thực vật bị đe dọa/quý hiếm. Trong bất cứ trường hợp nào, nhà thầu cũng không được phép đổ thải vật liệu ở những khu vực môi trường nhạy cảm;

· Trong trường hợp rác thải hoặc bùn đất từ công trường bị đổ ra khu vực gần kề, Nhà thầu phải ngay lập tức di chuyển rác thải hoặc bùn đất đó và khôi phục khu vực bị ảnh hưởng về nguyên trạng theo đúng yêu cầu của Kỹ sư giám sát;

· Việc bố trí vận chuyển trong quá trình thi công, bao gồm cung ứng vật liệu, bảo trì, tháo dỡ và dọn dẹp rác thải, sẽ được coi là nội dung bổ trợ và phải được nhà thầu lên kế hoạch và thực hiện theo sự phê chuẩn và chỉ đạo của Kỹ sư giám sát;

· Tham vấn cộng đồng địa phương, nếu có, sống gần các bãi đổ phế liệu mà có thể bị ảnh hưởng. Quá trình tham vấn cần thông báo chi tiết cho các bên liên quan về vị trí đổ phế liệu có thể sử dụng, và cho họ cơ hội để bày tỏ ý kiến và mối quan tâm của mình về các kế hoạch được đề xuất. Thông tin và phản hồi từ quá trình tham vấn phải được đưa vào bản thiết kế cuối cùng của từng bãi đổ phế liệu;

· Đặt ra các yêu cầu phải sử dụng phương pháp gia cố phù hợp nhất cho từng bãi phế liệu;

· Đánh giá các nguy cơ tác động tiềm ẩn do chất thải ngấm rỉ vào nguồn nước mặt;

· Tiến hành phân tích thỏa đáng nhằm đảm bảo rằng các bãi đổ thải được lựa chọn không gây ra tiêu thoát nước bề mặt không mong muốn; và

· Gia cố các bãi đổ thải nhằm tránh xói mòn theo những yêu cầu của Kế hoạch cảnh quan và phục hồi tầng phủ. 

Phá dỡ công trình hiện có

· Nhà thầu phải lập một kế hoạch phá dỡ các kết cấu hạ tầng hiện có để thực hiện các biện pháp phù hợp trong quá trình phá dỡ kết cấu hạ tầng hiện có nhằm bảo vệ công nhân và người dân khỏi bị gạch đá và vật liệu rơi phải. Nhà thầu phải thực hiện một số biện pháp như sau:

· Quy định riêng một khu vực hạn chế đi lại để thả hoặc tháo dỡ phế liệu, và hoặc dùng máng trượt để chuyển phế liệu từ trên cao xuống một cách an toàn;

· Phải có trang thiết bị bảo hộ và neo buộc đúng quy cách khi tiến hành cưa, cắt, nghiền, mài hay đục đẽo;

· Dọn dẹp các lối đi lại cho sạch sẽ để tránh lái thiết bị nặng đi qua đống phế liệu dễ trơn, trượt;

· Sử dụng các biện pháp bảo vệ neo buộc trên giàn giáo và phần rìa ngoài các công trình trên cao, như lan can và ván để chân nhằm ngăn vật liệu tuột ra;

· Di tản tất cả ra khỏi các khu vực làm việc trong khi tiến hành nổ mìn và sử dụng lưới chắn hoặc các biện pháp làm lệch hướng khác nhằm giảm thiểu đá, đất đá văng ra nếu tiến hành thi công ở gần chỗ có người hoặc công trình;

· Trang bị cho công nhân kính an toàn có tấm chắn bên, tấm chắn mặt, mũi cứng và giầy hoặc ủng bảo hộ.

Các kế hoạch quản lý khác

Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các kế hoạch quản lý sau đây phù hợp với tài liệu tham khảo:

Kế hoạch quản lý chất thải

Trong giai đoạn xây dựng, Nhà thầu phải lập Kế hoạch quản lý chất thải trước khi kởi công. Kế hoạch này phải bao gồm:

Nước và nước thải:

· Bản đánh giá về thiết kế sơ bộ hệ thống thoát nước của công trường khi thiết kế chi tiết;

· Bản cập nhật của thiết kế sơ bộ dựa trên kế hoạch thi công thực tế và các điều kiện cụ thể tại công trường (ví dụ: điều kiện địa lý, vị trí của các sườn dốc và tính chất của công tác thi công);

· Thiết kế chi tiết bao gồm bản vẽ, bản đồ vị trí, thông số kỹ thuật của các kênh dẫn nước thải và các thiết bị xử lý nước thải;

· Các địa điểm thải nước đề xuất và tiêu chuẩn xử lý;

· Một chương trình thực hiện chi tiết của hệ thống thoát nước đề xuất;

· Nằm trong thiết kế hệ thống thoát nước của công trường, dòng chảy tràn bề mặt trong công trường phải được nắn dòng tránh để tránh rửa trôi các chất đất nước phải được xử lý bằng thiết bị như thùng lắng trước khi thải;

· Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng, nhà vệ sinh và bếp ăn ở công trường phải được thu gom bởi nhân viên thu gom có giấy phép hoặc được xử lý bằng các thiết bị xử lý tại chỗ. Việc xả thải nước thải đã qua xử lý phải tuân theo mức giới hạn thải được luật pháp Việt Nam quy định;

· Thiết bị xử lý nước thải, như bể lắng có thể được lắp đặt gần các vị trí thi công có thể sinh ra nước thải. Nếu không, có thế xây các bể lắng tại chỗ để xử lý chất rắn lơ lủng (SS) quá mức cho phép trước khi xả r cửa thải;

· Cần xây tường chắn và dựng hàng rào bằng bao cát xung quanh máy khoan nhồi nhằm giữ lại vữa sét và nước thải trong khu vực máy khoan cọc. Vữa sét hoặc nước thải đã thu gom phải được bơm để xử lý trước khi thải ra;

· Trước mùa mưa, tất cả các bề mặt và mái dốc lộ thiên phải được che phủ đúng quy cách hoặc trồng cây nhằm giảm thiểu dòng chảy thoát chứa bùn đất. Có thể tiến hành gia cố mái dốc sau khi xây dựng và trước mùa mưa;

· Các thiết bị kiểm soát thoát nước như thùng lắng phải được lắp đặt ở mỗi cửa thải và phải được vệ sinh thường xuyên; và có thể cung cấp các nhà vệ sinh hóa chất ở mỗi công trường sử dụng từ 5 công nhân trở lên;

· Phải xây tối thiểu một nhà vệ sinh cho mỗi 25 công nhân. Nước thải sinh hoạt thu gom từ văn phòng ở công trường và các nhà vệ sinh hóa chất phải được xử lý và vệ sinh thường xuyên. Chỉ những người thu gom chất thải có giấy phép mới được thuê để làm công việc đổ thải này. Bùn cặn phải được xử lý theo các yêu cầu của Kế hoạch quản lý chất thải của Nhà thầu.

Chất thải rắn

Chất thải như những chất được liệt kê dưới đây có thể phát sinh từ các hoạt động xây dựng:

· Đất đào thừa cần thải bỏ từ các hoạt động đào đất và cắt cơ mái dốc;

· Thải bỏ ván gỗ đã qua sử dụng khi đào hào, ống thép làm giàn giáo, hàng rào công trường, vật liệu bao gói, thùng chứa nhiên liệu, dầu bôi trơn và sơn;

· Phế liệu phát sinh khi phá dỡ các nhà/công trình hiện có chịu tác động của dự án hoặc phá hủy các bề mặt bê tông hiện có;

· Chất thải từ thiết bị xử lý nước thải tại chỗ (ví dụ:xử lý vữa sét từ khi đào hầm bằng quy trình lắng, lọc); và

· Chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, lán trại thi công và các công trình khác thải ra;

· Những chất thải nói trên phải được kiểm soát đúng quy cách bằng những biện pháp sau:

· Giảm thiểu chất thải phát sinh cần phải xử lý hoặc loại bỏ;

· Xác định và phân loại chất thải phát sinh. Nếu chất thải hóa học hoặc chất thải nguy hại, cần áp dụng những quy trình thích hợp về cất trữ, thu gom, vận chuyển và thải bỏ chúng. (xem Kế hoạch khẩn cấp cho vật liệu nguy hiểm và Kế hoạch quản lý chất thải hóa học);

· Định vị và phân giới các khu vực đổ thải, nêu rõ đổ loại chất thải nào vào khu vực nào; và

· Kiểm soát việc tập kết chất thải xây dựng (kể cả đất đào) đến các bãi đổ thải được phê duyệt (cách các sông suối, hồ hoặc đầm lầy từ 300m trở lên). Thu gom, tái chế và thải bỏ trong khả năng cho phép tất các loại rác, kim loại, dầu thải và vật liệu dư thừa phát sinh trong quá trình xây dựng ở những khu vực quy định, đưa vào sử dụng các hệ thống tái chế và tiến hành tách riêng các vật liệu.

Nhà thầu phải cam kết tiến hành các biện pháp tái chế và tái sử dụng, xem xét đến các nội dung sau:

· Một bản thuyết minh biện pháp tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu phát sinh phế thải;

· Vật liệu đào phải được tái sử dụng tại chỗ hoặc ở đoạn đường gần kề/các dự án khác một cách tối đa nhằm giảm thiểu khối lượng vật liệu phải thải bỏ;

· Vật liệu có thể tái chế như ván gỗ dùng cho công tác đào hào, thép, vật liệu giàn giáo, hàng rào công trường, vật liệu bao gói,vv... phải được thu gom và tách riêng tại chỗ khỏi các nguồn chất thải khác. Các vật liệu có thể tái chế đã thu gom phải được tái sử dụng cho các dự án khác hoặc bán cho người thu gom phế liệu để tái chế; và

· Chất thải đã thu gom phải được người thu gom chất thải có giấy phép thải bỏ đúng quy cách.

Kế hoạch phòng ngừa ô nhiễm

Kế hoạch khẩn cấp đối với vật liệu nguy hại

Nếu công trường xây dựng dự kiến sẽ có hoặc bị nghi ngờ có các vật liệu nguy hại (hóa chất, amiăng, hydrocarbons, hay các chất nguy hại tương tự khác), yêu cầu Nhà thầu lập một Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp để Giám sát môi trường phê duyệt. Việc thu gom và xử lý rác thải nguy hại thực hiện có trong công trường phải do nhân sự đã được đào tạo chuyên môn thực hiện theo các tiêu chuẩn cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, hoặc theo các quy trình được quốc tế công nhận. Nhà thầu phải: 

· Phổ biến Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại cho tất cả những người/ cá nhân có liên quan tới các công đoạn sử dụng và vận chuyển;

· Chất thải nguy hại (hoặc chất thải hóa học) phải được cất trữ, xử lý và đổ thải đúng quy định của địa phương. Chất thải nguy hại phải được cất trữ đúng nơi quy định và phải có các biển cảnh báo;

· Thông báo cho Giám sát môi trường, hoặc giám sát xây dựng về bất cứ sự cố hay tràn đổ vật liệu nguy hại theo đúng kế hoạch;

· Lập một Kế hoạch ứng phó khẩn cấp nêu tất cả các quy trình phải thực hiện trong trường hợp có đổ tràn hoặc xả bất ngờ;

· Tiến hành khắc phục ngay sự cố tràn; và

· Nộp báo cáo giải trình các nguyên nhân của sự cố tràn đó, biện pháp khắc phục đã thực hiện, những hậu quả/ thiệt hại do đổ tràn, và các hoạt động xử lý đề xuất. Kế hoạch khẩn cấp đối với vật liệu nguy hại sau đó phải được cập nhật và trình cho PEO.

Chất thải hóa học 

Trong quá trình thi công sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm các nguồn nước và các khu vực dân cư lân cận do các chất thải hóa học như dầu thải, dầu bôi trơn đã qua sử dụng, đất bị ô nhiễm do rò rỉ xăng, dầu máy từ nhà máy xây dựng và các phương tiện vận chuyển vv... Phải thực hiện các biện pháp sau đây để giảm thiểu thiệt hại do chất thải hóa học gây ra: 

· Tất cả việc tiếp nhiên liệu cho máy móc và thiết bị nặng phải thực hiện bằng một xe chuyên dụng để tránh chảy tràn hay ô nhiễm bởi các chất thải hóa học như dầu bôi trơn, dầu bảo dưỡng vv.

· Tất cả các kho chứa nhiên liệu và vật liệu nguy hại phải được che chắn đúng cách để tránh tràn đổ; 

· Nước mưa chảy từ các phân xưởng, khu vực sửa chữa ngoài trời và nhà kho phải được thu gom và xử lý trong các thùng/bể tách hydrocacbon trước khi thải ra cống hoặc dòng nước.

· Các vật liệu nổ phải được vận chuyển, lưu trưc và xử lý theo luật được áp dụng và có kỹ thuật thiết kế t và thực hiện thi công tố. Nhà thầu sẽ phải cung cấp chi tiết về sắp xếp an ninh và lưu trữ được đề xuất, và 

· Chất diệt côn trùng phải được đóng gói, dán nhãn, vận chuyển, lưu trữ và đổ thải theo tiêu chuẩn cho phép được Ngân hàng thế giới và chính phủ Việt Nam áp dụng. 

Bảo dưỡng thiết bị xây dựng. 

Nhà thầu phải:

· Xác định và phân giới các khu vực bảo dường thiết bị (cách dòng sông, suối, hồ và vùng ngập nước >15m). Kho chứa nhiên liệu phải được bố trí ở địa điểm hợp lý và được PEO phê duyệt.

· Đảm bảo tất cả các hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị kể cả thay dầu, phải được thực hiện trong phạm vi khu bảo dưỡng đã quy định; không được đổ dầu thải lên đất, các dòng nước, kênh mương hay vào các hệ thống thoát nước, và

· Tất cả các chất tràn đổ và sản phẩm dầu đã thu gom phải được xử lý theo đúng các quy trình/hướng dẫn về tiêu chuẩn môi trường. Kho xăng dầu và các khu vực tiếp nhiên liệu phải nằm cách tất cả các hệ thống cống và các nguồn nước quan trọng tối thiểu 100m hoặc theo chỉ đạo của PEO.

Khôi phục và phát quang thảm thực vật

Phát quang khu vực thi công

Chỉ những khu vực dự kiến sẽ được giải phóng theo kế hoạch và được phê duyệt bởi giám sát kỹ thuật. Kế hoạch khôi phục thảm thực vật sẽ xem xét việc sử dụng đất trong quỹ đất có sẵn của dự án lâu nhất có thể mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà thầu.Thảm thực vật sẽ không bị ảnh hưởng trong những khu vực không được nêu ra trong kế hoạch.

Nhà thầu phối hợp với các cộng đồng địa phương như là một phần của kế hoạch phát triển sinh kế:

· Bảo tồn những cây to hoặc quan trọng trong khu vực lán trại và đường thi công.

· Giảm thiểu việc sử dụng hóa chất để giải phóng thảm thực vật. Nếu có thể sẽ không sử dụng hóa chất để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

· Thuốc diệt cỏ là có hiệu quả chống lại các loài thực vật gây hại, ít ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, và an toàn cho người dân và vật nuôi, cũng như nười trực tiếp tiếp xúc.

· Thuộc diệt cỏ phải được áp dụng, xử lý, lưu trữ, dán nhãn và đóng gói hợp lý theo tiêu chuẩn được đề xuất bời nhà thầu , và

· Thiết kế đường giao thông, bao gồm đường giao thông tạm thời và vĩnh viễn phải tránh các khu vực cây trồng. 

Kế hoạch cảnh quan, tác động mỹ quan và phục hồi tầng phủ 

Chương trình thi công của dự án phải được thực hiện theo giai đoạn, đặc biệt tại cácvị trí có thể làm mất mỹ quan hoặc làm ảnh hưởng xấu tới cảnh quan. Nhà thầu phải lập Kế hoạch cảnh quan, tác động mỹ quan và phục hồi tầng phủ để đảm bảo thực hiện các biện pháp sau:

· Công tác thi công phải được lên kế hoạch theo trình tự để giảm thiểu quy mô của các hoạt động đào đất và diện tích bề mặt lộ thiên.

· Công tác phục hồi thảm thực vật phải triển khai ngay khi có thể. Nên sử dụng các giống cây trồng địa phương thích hợp.

· Yêu cầu về việc trồng bù cây phải được đưa vào bản thiết kế và hợp đồng dự án. Trong giai đoạn thiết kế, phải lập Quy hoạch cảnh quan tổng thể và các yêu cầu để khảo sát  hoặc giám sát sinh thái trong các giai đoạn khác nhau của dự án để thực hiện trong quá trình thi công và bảo dưỡng trong giai đoạn vận hành.

· Các công trình, phương tiện máy móc phải được bố trí dựa theo địa điểm về đất đai và địa hình của khu vực dự án. 

· Phải thực hiện việc thu hồi các khu vực đã phát quang như các hố đất mượn không sử dụng nữa, các bãi thải, đường thi công, các khu vực lán trại thi công, bãi vật liệu, khu công trường và bất cứ khu vực nào chiếm dụng tạm thời nào trong quá trình thi công dự án, bằng cách tái tạo cảnh quan, tiêu thoát đủ và phục hồi tầng phủ.

· Các cây cối hiện có trong phạm vi xây dựng phải được đánh dấu để chỉ ra cây đó sẽ được giữ lại, ươm trồng hay chặt bỏ. Việc ươm trồng các cây hiện có bị ảnh hưởng bởi công trình dự án phải được thực hiện trước khi khởi công xây dựng.

· Công tác đào xúc đất phải tránh làm hại các hệ thống rễ cây. Cần phải có biện pháp giảm thiểu tránh gây tổn hại đến thân cây và cành cây. 

· Các hàng rào tạm cần phải có màu sắc và hình thức không gây chướng mắt.

· Ngay khi hoàn thành công tác thi công, các khu vực bị ảnh hưởng phải được phục hồi ngay về nguyên trạng, bao gồm việc tái tạo bờ đá tự nhiên, lối đi và trồng lại thực vật bị ảnh hưởng. 

· Tại các khu vực hết nhạy cảm về mỹ quan, công tác thi công phải được lên kế hoạch để thực hiện trong những mùa ít khách du lịch. 

· Các xe tải thi công phải hoạt động vào ban đêm nếu có thể và phải giữ vệ sinh được che đậy khi trở vật liệu cồng kềnh.

· Công trường xây dựng phải được bao quanh bằng hàng rào nếu nằm ở khu vực danh lam thắng cảnh để tránh nhìn trực tiếp vào công trường xây dựng. 

· Không được dựng lán trại thi công tại các khu danh lam thắng cảnh.

· Các khu vực đổ thải tự do chất thải rắn tại khu danh lam thắng cảnh sẽ bị nghiêm cấm. 

· Tất cả các trạm trộn và máy trộn bê tông không dược đặt gần sông hoặc các khu danh lam thắng cảnh. Các bãi vật liệu phải được đặt ở vị trí kín đáo, và ngoài tầm nhìn của du khách;

· Sử dụng con đường hiện có để làm đường vào nếu có thể để giảm thiểu nhu cầu làm đường vào mới, dẫn đến tổn hại thảm thực vật và địa mạo hiện tại.

· Đất làm nông nghiệp trước khi sử dụng cho các hoạt động xây dựng phải được hồi phục tối đa để có thể tiếp tục hoạt động nông nghiệp tương tự.

· Các đống đát đào và mái dốc đã cắt phải được tạo mặt dốc ổn định, và trồng cỏ để chống xói lở.

· Lớp đắt mặt bị bóc từ các khu vực thi công phải được sử dụng cho việc khôi phục cảnh quan

· Các  nguồn nước bị thay đổi dòng chảy tạm thời do các hoạt động thi công phải được khôi phục dòng chảy ban đầu.

Khôi phục công trường sau thi công

Khi hoàn thành công tác thi công, tất cả  các khu lán trại thi công phải được tháo dỡ và di chuyển khỏi công trường và toàn bộ công trường phải được khôi phục về nguyên trạng thái như trước khi khởi công xây dựng, hoặc khôi phục về một trạng thái theo thỏa thuận với chính quyền và cộng đồng địa phương.

Các biện pháp khắc phục không thể thực hiện một cách hiệu quả trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi kết thúc công việc khôi phục (và trước khi nghiệm thu công trình). 

Thực hiện các hoạt động để khôi phục công trường thi công:

· Khu vực lán traị thi công phải được trồng cỏ và những cây bị chặt bỏ được thay thế bằng cây con cùng loài.

· Tất cả các khu vực bị ảnh hưởng phải được khôi phục cảnh quan và tất cả công tác khôi phục cần thiết nào cũng được tiến hành không chậm trễ, bao gồm công việc trồng cỏ và tái trông rừng.

· Các dòng nước phải được dọn sạch dá vụn và các cống rãnh và cống dẫn nước được kiểm tra để khơi thông dòng chảy

· Troàn bộ công trường phải được dọn sạch gạch đá vụn và tất cả vật liệu dư thừa phải được xử lý đúng cách.

· Các mỏ đất mượn phải được khôi phục.

· Đất nhiễm xăng dầu phải được bóc đi và chôn lấp tại các bãi đổi chất thải.

· Các cây con được trồng sẽ phải giao cho cộng đồng địa phương hoặc chủ đất để tưới nước cho cây sau này.

· Các hố vệ sinh và bể phốt phải được che và niêm kín một cách hiệu quả.

Kế hoạch an toàn trong quá trình thi công

Trách nhiệm của Nhà thầu bao gồm cả trách nhiệm bảo vệ mọi cá nhân và tài sản khu vực công trường tránh khỏi các tai nạn xây dựng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ cá yêu cầu về an toàn quốc gia và địa phương và bất kỳ biện pháp nào khác cần thiết để tránh gât ra tai nạn, bao gồm:

· Quy định chi tiết về tốc độ lưu thông tối đa cho phép đối với mỗi cung đường;

· Thiết lập khoảng cách an toàn tại các khu vực thi công lẫn khu vực lán trại thi công;

· Bố trí các biển báo xung quanh các khu vực thi công để hướng dẫn giao thông, lắp biển chỉ dẫn cho các hạng mục công trình khác nhau, hướng dẫn về an toàn và cảnh bảo. Tất cả các biển bảo phải bằng tiếng Anh và tiếng Việt và phải lắp đặt theo đúng quy chuẩn Việt Nam;

· Ước lượng mật độ giao thông tối đa (số lượng phương tiện/giờ);

· Sử dụng các tuyến đường đã chọn để vào công trường, như đã thống nhất với PEO, và sử dụng các loại phương tiện có kích cỡ phù hợp với cấp đường trong khu vực, hạn chế tải trọng để tránh gây hư hại cầu đường của địa phương khi vận chuyển;

· Phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào gây ra cho cầu đường địa phương do chở hàng quá tải trọng, và phải sủa chữa hư hỏng này theo yêu cầu của PEO;

· Không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào quá ồn hay quá nhiều khí thải dù tham gia hay không tham gia giao thông. Tại khu vực đang thi công, phải lắp đặt và bảo trì tốt các bộ giảm thanh đối với tất cả các phương tiện thuộc quản lý của Nhà thầu;

· Duy trì đầy đủ các biện pháp kiểm soát giao thông trong suốt thời gian hợp đồng và những biện pháp này phải được PEO phê duyệt trước;

· Vạch rõ và cẩn thận các tuyến đường an toàn cho người đi bộ;

· Nếu có trẻ em đi học gần đó, phải bố trí người chỉ dẫn an toàn giao thông để hướng dẫn việc đi lại trong giờ đến trường;

· Duy trì cung cấp vật tư cho biển báo giao thông (bao gồm sơn, giá đỡ, vật liệu biển báo,…), vạch dấu đường và gác chắn để đảm bảo an toàn cho người đi bộ trong quá trình thi công;

· Tổ chức tập huấn về an toàn cho công nhân trước khi khởi công;

· Cung cấp trang thiết bị và quần áo bảo hộ cá nhân (kính, găng tay, khẩu trang phòng độc, khẩu trang phòng bụi, mũ cứng, giầy chống đinh,…) cho các công nhân xây dựng và bắt bộc họ phải sử dụng;

· Dán Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất đối với mỗi loại đối với mỗi loại hóa chất sử dụng ở công trường;

· Yêu cầu tất cả các công nhân đọc, hoặc nghe tất cả các Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất. Giải thích rõ những nguy cơ đối với bản thân người sử dụng và đồng nghiệp, đặc biệt đối với phụ nữ có thai hoặc chuẩn bị lập gia đình. Khuyến kích công nhân chia sẽ thông tin với bác sĩ khi có cơ hội;

· Đảm bảo rằng tất cả các vật liệu có chứa amiăng hoặc các chất độc hại khác phải do cán bộ được đào tạo chuyên môn thực hiện thu gom và xử lý;

· Khi có mưa to hay tình hống khẩn cấp nào đó, phải tạm dừng thi công và

· Cố định các thiết bị điện và cơ khí để phòng có động đất trong quá trình thi công.

Đào tạo về môi trường cho các công nhân xây dựng

Trong quá trình thi công sẽ có nguy cơ các công nhân làm tổn hại các khu bảo tồn và các nguồn nước ngầm khu lán trại và công trường. Nhà thầu phải lập Kế hoạch đào tạo môi trường cho tất cả công nhân lao động; Kế hoạch này phải đề cập các nội dung sau: 

· Tất cả các cán bộ công nhân và của Nhà thầu phải được yêu cầu tuân thủ các quy trình về bảo vệ môi trường và họ phải bằng chứng chứng minh đã tham gia các khóa đào tạo theo quy định trong bản Kế hoạch;

· Bản kế hoạch phải đào tạo tất cả các công nhân xây dựng về các vấn đề sau nhưng không chỉ giới hạn đến đó: thiết bị phòng cháy, quy định về giao thông, thu gom lâm sản phi gỗ và khai thác gỗ trái phép, không mất trật tự ở cộng đồng tái định cư, hạn chế săn bắn và đánh bắt cá, quản lý rác thải, kiểm soát sói lở, các vấn đề về an toàn và y tế, và thông tin chung về môi trường sống và làm việc của họ;

· Lập quy định xử phạt đối với những người vi phạm nội quy; và

· Đề xuất các phương pháp thực hiện chương trình đào tạo, trong đó bao gồm các khóa đào tạo chính thức, áp phích, dữ liệu trong bản tin, các biển báo ở khu lán trại và công trường và các cuộc họp ”giao ban”. 

Phương pháp được đề xuất để thực hiện các chương trình đào tạo, trong đó bao gồm phiên họp chính thức đào tạo, áp phích, dữ liệu trong các bản tin, các dấu hiệu trong các lĩnh vực xây dựng và trại và 'hộp công cụ phiên họp.

PHỤ LỤC A10. THỦ TỤC TÌM KIẾM PHÁT LỘ
Các hạng mục của dự án có thể tác động đến các khía cạnh xã hội như: giá trị di sản, tôn giáo và các giá trị tinh thần thiêng liêng. Các thủ tục tìm kiếm phát lộ có thể áp dụng khi các khía cạnh này được xác định trong suốt giai đoạn thiết kế và trong giai đoạn thi công thực tế.

Tài sản văn hóa bao gồm các di tích, công trình kiến trúc, công trình nghệ thuật hay các địa điểm có vị trí quan trọng được định nghĩa là các khu vực và các công trình kiến trúc có ý nghĩa khảo cổ, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo đáng kể và các công trình tự nhiên có giá trị văn hóa. Các công trình này bao gồm ngĩa trang, nghĩa địa và mồ mả.

Trong trường hợp phát hiện các tài sản có giá trị văn hóa trong quá trình xây dựng, các phương pháp sau đây được sử dụng để xác định và bảo vệ các tài sản này khỏi việc mất trộm, việc xử lý các hiện vật được phát hiện nên được tuân thủ theo các tài liệu đấu thầu tiêu chuẩn.

· Ngừng ngay các hoạt động xây dựng tại khu vực nếu phát hiện các hiện vật.

· Phong tỏa khu vực phát hiện ra di tích.

· Bảo vệ các khu vực này để ngăn cản bất kỳ thiệt hại hay sự mất mát nào từ việc di dời các đối tượng được phát hiện.

· Thông báo cho kỹ sư giám sát để họ thông báo với chính quyền địa phương có chức năng.

· Chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo tồn các khu vực này trước khi quyết định các thủ tục xử lý thích hợp tiếp theo.

· Việc ra quyết định làm thế nào để xử lý các phát lộ sẽ được thực hiện bởi chính quyền chức năng và bộ liên quan. Việc này bao gồm các thay đổi trong sự bố trí (ví dụ khi phát hiện phần còn lại không thể di chuyển được của các công trình văn hóa và khảo cổ quan trọng), việc bảo tồn, phục hồi và sự giải cứu. 

· Việc thực hiện các quyết định của chính quyền địa phương về việc quản lý các phát lộ sẽ được thông báo bằng văn bản bởi các bộ liên quan trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

· Quá trình xây dựng chỉ có thể tiếp tục sau khi được sự cho phép của chính quyền địa phương có chức năng và các bộ liên quan về vấn đề an toàn di sản. 

· PMU cần thông báo cho WB các vấn đề và các hành động được thực hiện.

· Các thủ tục này  phải được quy vào như các điều khoản tiêu chuẩn trong các hợp đồng xây dựng. Trong quá trình giám sát dự án, kỹ sư xây dựng sẽ giám sát các quy định bên trên về việc xử lý bất kỳ phát lộ nào được phát hiện.

Các phát hiện liên quan sẽ được ghi lại vào các báo cáo của WB và hiệu quả của các hoạt động quản lý, giảm thiểu tài sản văn hóa của dự án sẽ được đánh giá
PHỤ LỤC A11. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP

Trong công tác an toàn đập, Phương án chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP) là công việc hết sức quan trọng, hiện tại công trình chưa có kế hoạch cho công việc này. Thời điểm hiện tại công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Quảng Bình đã lập kế hoạch phòng chống lụt bão hàng năm. Trong đó đã đề cập chi tiết :

Phương án tổ chức chỉ huy, điều hành

Phương án kỹ thuật 

Phương án nhân lực, lực lượng ứng cứu

Phương án thông tin liên lạc

Phương án vật tư, hậu cần

Phương án sơ tán di dời dân

Nhận xét :

Mặc dù chưa có báo cáo EPP, chưa đánh giá được tình hình ngập lụt nhưng kế hoạch phòng chống lụt bão của hồ đã được xây dựng khá chi tiết đáp ứng một phần yêu cầu ứng phó trong trường hợp hồ có sự cố. Cần sớm lập EPP để hoàn thiện công tác phòng chống lụt bão và ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố.

PHỤ LỤC A12. QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ

	BỘ QUỐC PHÒNG
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

	Số: 146/2007/TT-BQP
	Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2007


 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 96/2006/QĐ-TTg NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ

Thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thù tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ; sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh.

Thông tư này hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi cả nước, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, (vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư khác của Nhà nước) và các nguồn vốn khác; các dự án (hoặc phi dự án) có yếu tố nước ngoài. Phục vụ công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu có liên quan đến bom, mìn, vật nổ tồn lưu sau chiến tranh.

2. Đối tượng áp dụng.

Thông tư này áp dụng đới với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân ở trong nước và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện.

3.1. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định tại điều 1 và điều 2; nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại điều 4 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Bộ Quốc phòng lập và tổ chức thực hiện đề án điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, chi tiết tới cấp xã. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, thị xã, quận, huyện, xã phối hợp với lực lượng điều tra khảo sát để thực hiện, cung cấp các thông tin liên quan một cách chính xác, khách quan để hoàn thành đề án. Kết quả của đề án phải lập được bản đồ các khu vực còn ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tới cấp xã, đánh giá được mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, từng khu vực, phục vụ cho việc quy hoạch phát triền kinh tế xã hội của Trung ương và các địa phương; làm cơ sở cho việc tư vấn và tổ chức triển khai công tác rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án, công trình xây dựng.

3.3. Do tính chất đặc biệt nguy hiểm nên công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cho các đơn vị công binh chuyên trách và các doanh nghiệp quân đội có đủ năng lực thực hiện theo Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật xây dựng.

3.4. Người chỉ huy đơn vị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm chính về kết quả và sự an toàn cho dự án, công trình trong quá trình xây dựng và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom, mìn, vật nổ trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4. Phạm vi của công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

4.1. Là một hạng mục trong nội dung giải phóng mặt bằng của một dự án đầu tư.

4.2. Là một dự án độc lập chỉ thực hiện một nội dung rà phá bom, mìn, vật nổ để giải phóng mặt bằng phục vụ cho mục đích chung.

4.3. Diện tích, độ sâu và hành lang an toàn rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án thực hiện theo quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ” (gọi tắt là diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ).

4.4. Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ dưới nước trong Thông tư này chỉ áp dụng cho trường hợp có độ sâu đến 15m; trường hợp có độ sâu hơn 15m thì thực hiện theo quy trình và định mức riêng do Bộ Quốc phòng ban hành.

5. Chế độ, chính sách đãi ngộ, định mức bồi dưỡng, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II. QUY TRÌNH TRIỀN KHAI RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
1. Các giai đoạn triển khai

Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được tiến hành tuần tự theo đúng trình tự triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Chính phủ quy định gồm hai giai đoạn:

- Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.

2. Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị vật tư.

Chủ đầu tư căn cứ vào diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (quy định tại điểm 4.3, mục 4, phần I) và định mức, đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho một ha diện tích (quy định tại Phụ lục số 1) của Thông tư này này để thực hiện các công việc sau:

- Tính mức vốn đầu tư (khái toán) cho hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ của dự án hoặc cho một dự án độc lập chỉ có rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Tổng hợp mức vốn khái toán vào tổng mức đầu tư của dự án hoặc là tổng mức đầu tư đối với một dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập.

- Trình phê duyệt dự án.

3. Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.

Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án được tiến hành theo các bước sau:

3.1. Bước 1: Lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ.

Sau khi dự án đầu tư phê duyệt, Chủ đầu tư lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án bằng văn bản gồm:

- Tên dự án;

- Địa điểm;

- Chủ đầu tư;

- Diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ;

- Nguồn vốn;

- Yêu cầu tiến độ.

3.2. Bước 2: Gửi văn bản đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ theo địa chỉ sau:

- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30 ha thì gửi văn bản về Bộ Tư lệnh Quân khu nơi triển khai dự án đầu tư để giải quyết.

- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn hơn 30 ha thì gửi văn bản về Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu để giải quyết.

3.3. Bước 3: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Tư lệnh Quân khu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực triển khai dự án, quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công- dự toán và tổ chức thi công rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Cục trưởng Cục Tác chiến/Bộ Tổng tham mưu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực triển khai dự án, giải quyết thủ tục và soạn thảo quyết định báo cáo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán; giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công. Đối với các dự án, công trình xây dựng có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn, yêu cầu tiến độ gấp thì giao cho hai hoặc nhiều đơn vị tham gia thi công để bảo đảm tiến độ.

3.4. Bước 4.Thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán.

Sau khi lập xong phương án kỹ thuật thi công – dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ về:

- Tư lệnh Quân khu để tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30 ha do đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền thực hiện.

- Tư lệnh Công binh để tổ chức thẩm định phương án kỹ thuật thi công – dự toán đối với các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn hơn 30 ha và những dự án dưới 30 ha do các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện; báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt.

4. Ký hợp đồng thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

Căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng hoặc các Quân khu, Chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ để thực hiện và thanh, quyết toán.

5. Tổ chức thi công.

5.1. Sau khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được ký kết, đơn vị trực tiếp thi công phải lập kế hoạch thi công báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp phê duyệt.

5.2. Đơn vị thi công thông báo bằng văn bản việc triển khai thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn có dự án để thống nhất triển khai, quản lý địa bàn.

5.3. Khi nhận được thông báo, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ triển khai thực hiện và tổ chức hủy bom, mìn, vật nổ thuận lợi, nhanh chóng, bảo đảm an toàn và tiến độ xây dựng của dự án.

6. Nghiệm thu, bàn giao.

Sau khi đã hoàn thành công tác thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (hoặc từng giai đoạn), đơn vị thực hiện báo cáo Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán trên cơ sở phương án kỹ thuật thi công – dự toán được duyệt để Chủ đầu tư nhận và bảo vệ mặt bằng đưa vào sử dụng. Hồ sơ về kết quả rà phá bom, mìn, vật nổ được lưu trữ cùng hồ sơ dự án.

7. Kiểm tra và báo cáo.

Cấp trên quản lý trực tiếp đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra chất lượng thi công tại hiện trường. Đối đối với các công trình trọng điểm, khi cần thiết Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra.

Hàng quý, 6 tháng, một năm, các đơn vị thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư lệnh Công binh để tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

III. KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
1. Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo khoản 2 điều 3 quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

1.1. Chi bồ dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ với mức sinh hoạt phí là 60.000 đồng/người/ngày theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.

1.2. Chi phí vật liệu, nhân công, ca máy theo định mức dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ ban hành kèm theo quyết định số 177/2007/QĐ-BQP ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

1.3. Những thiết bị thi công không có trong trang bị của quân đội, phải thuê bên ngoài thì được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.

1.4. Đơn giá ca máy theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ ban hành kèm theo quyết định số 177/2005/QĐ-BQP ngày 04/11/2005 và số 80/2007/QĐ-BQP ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

1.5. Các chi phí khác được tính theo quy định hiện hành.

1.6. Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế khác (trừ các thiết bị thuê ngoài).

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác

Thực hiện theo khoản 3 điều 3 quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ; đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.

3. Phương thức bảo đảm kinh phí.

Kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được lấy từ nguồn kinh phí của dự án; là một khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của từng dự án hoặc tổng mức đầu tư của dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập. Chủ đầu tư thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp cho các đơn vị theo hợp đồng.

IV. CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ CÁC DỰ ÁN (HOẶC PHI DỰ ÁN) CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
1. Nước ngoài, các Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng Luật pháp và các quy định của Việt Nam đều được khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện. Viện trợ của bên nước ngoài trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ bao gồm các hình thức chủ yếu sau đây:

- Viện trợ thông qua các chương trình, dự án.

- Viện trợ, hỗ trợ phi dự án (viện trợ không thuộc chương trình, dự án; cung cấp viện trợ dưới dạng hàng hóa, vật tư, thiết bị, tài chính…).

Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ ở Việt Nam.

2. Việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại thực hiện theo Nghị định định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

3. Việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) thực hiện theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

4. Việc tham gia rà phá bom, mìn, vật nổ làm nhiệm vụ quốc tế được Chính phủ giao nhiệm vụ trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các quy định về quản lý và thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trước đây trái với Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Đối với những dự án có hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa thi công thì điều chỉnh dự toán chi phí theo Thông tư này; đối với những dự án thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ chưa hoàn thành thì phần khối lượng đã thi công xong (theo nhật ký thi công có xác nhận của giám sát thi công bên Chủ đầu tư) tính đến 25/5/2006 được hưởng chi phí theo quy định trước khi Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; phần khối lượng thi công tính từ ngày 26/5/2006 đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo Công văn số 5972/BQP ngày 13/11/2006 của Bộ Quốc phòng; phần khối lượng thi công sau thời điểm có hiệu lực của Thông tư được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này.

3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ đầu tư dự án, căn cứ quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thông tư này, tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Quốc phòng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết./.

 

	 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG




Nguyễn Khắc Nghiên


 

PHỤ LỤC SỐ 1
ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ TẠM TÍNH CHO 01 HA ĐỀ ĐƯA VÀO KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khu vực mật độ tín hiệu
	Đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho 01HA

(Triệu đồng/ha)

	
	
	Trên cạn
	Dưới nước (<15m)

	1
	Khu vực 1
	19,5
	32,7

	2
	Khu vực 2
	26,3
	47,7

	3
	Khu vực 3
	33,2
	62,4

	4
	Khu vực 4
	40,0
	77,6


PHÂN LOẠI CÁC KHU VỰC MẬT ĐỘ TÍN HIỆU

	Phân loại
	Tên địa phương (từ huyện, thị xã trở lên)

	Khu vực 4
	- Vùng ven biên giới Việt – Trung (≤ 5 km tính từ đường biên giới vào nội địa nước ta);

- Tỉnh Quảng Trị: Tất cả các huyện, thị xã thuộc tỉnh;

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: huyện Phong Điền và Hương Thủy

	Khu vực 3
	- Tỉnh Nghệ An: Kỳ Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tp Vinh;

- Tỉnh Hà Tĩnh: tất cả các huyện và thị xã trừ huyện Thạch Hà;

- Tỉnh Quảng Bình: tất cả các huyện trừ TP Đồng Hới;

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: tất cả các huyện và TP còn lại.

	Khu vực 2
	- Nội Thành Các TP: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên,Thanh Hóa;

- Tỉnh Nghệ An: Tất cả các huyện, thị xã còn lại;

- Tỉnh Hà Tĩnh: huyện Thạch Hà;

- Tỉnh Quảng Bình: TP Đồng Hới;

- TP Đà Nẵng: tất cả các quận, huyện trừ quận Ngũ Hành Sơn;

- Tỉnh Quảng Nam: tất cả các huyện, thị xã trừ thị xã Hội An và huyện Trà My

- Tỉnh Quãng Ngãi: tất cả các huyện và thị xã;

- Tỉnh Ninh Thuận: tất cả các huyện và thị xã trừ huyện Ninh Hải,

- Tỉnh Kon Tum: tất cả các huyện và thị xã;

- Tỉnh Đắk Lắk: các huyện MaĐrắk, Đắk RLấp, Krông Bông; Buôn Đôn;

- Tỉnh Gia Lai: TP Peiku; huyện IaGrai; Chư Prông;

- Tỉnh Đồng Nai: huyện Nhơn Trạch;

- TP Hồ Chí Minh: huyện Củ Chi, Cần Giờ;

- Tỉnh Long An: tất cả các huyện trừ thị xã Tân An, huyện Cần Giuộc, và Thạnh Hóa;

- Tỉnh Bình Thuận: huyện Tuy Phong, Tánh Linh, Hàm Tân;

- Tỉnh Bình Dương: huyện Bến Cát;

- Tỉnh Tây Ninh: huyện Bến Cầu, Tân Biên và Tân Châu;

- TP Cần Thơ: các quận, huyện Châu Thành, Thốt nốt;

- Tỉnh Hậu Giang: TX Vị Thanh;

- Tỉnh Tiền Giang: huyện Gò Công, Chợ Gạo, TP Mỹ Tho, Châu Thành, TX Gò Công.

- Tỉnh Sóc Trăng: TP Sóc Trăng, huyện Mỹ Tú, Long Phú, Kế Sách;

- Tỉnh Kiên Giang: huyện Châu Thành;

- Tỉnh Cà Mau: TP Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Cái Nước;

- Tỉnh Trà Vinh: TX Trà Vinh;

- Tỉnh Vĩnh Long: huyện Mang Thít, Long Hồ, Vũng Liêm, TX Vĩnh Long;

- Tỉnh Đồng Tháp: TX Sa Đéc; tỉnh Bạc Liêu: TX Bạc Liêu.

	Khu vực 1
	Tất cả các khu vực còn lại ngoài các địa phương thuộc các khu vực 2, 3, 4 trên địa bàn cả nước.


 

PHỤ LỤC SỐ 2
DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT BOM, MÌN, VẬT NỔ
(áp dụng cho các dự án, công trình có diện tích từ 30 ha trở lên)
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp
	 
	 

	1
	Chi phí vật liệu
	Tổng chi phí VL
	VL

	2
	Chi phí bồi dưỡng nhân công (NC)
	Tổng chi phí NC
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	Tổng chi phí máy
	M

	4
	Trực tiếp khác
	1,5% x (VL + NC + M)
	TT

	 
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + M + NC + TT
	T

	II
	Chi phí chung
	70% x NC
	C

	 
	Cộng giá thành dự toán khảo sát
	T + C
	Z

	III
	Chi phí khác
	K1 + K2 + K…
	K

	1
	Lập phương án, báo cáo kết quả KS
	5% x Z
	K1

	2
	Chi phí chỗ ở tạm thời
	5% x Z
	K2

	3
	Chi phí thẩm định, phê duyệt
	Tỷ lệ quy định x Z
	K3

	...
	Chi phí khác (nếu có)…
	…
	K…

	 
	Cộng giá trị dự toán:
	Z + K
	G


Ghi chú: Chi phí chung, chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát, chi phí chỗ ở tạm thời theo Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

 

PHỤ LỤC SỐ 3
DỰ TOÁN CHI PHÍ RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp
	 
	 

	1
	Chi phí vật liệu
	Tổng chi phí VL
	VL

	2
	Chi phí bồi dưỡng nhân công (NC)
	Tổng chi phí nhân công
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	Tổng chi phí máy
	M

	4
	Trực tiếp khác
	1,5% x (VL + NC + M)
	TT

	 
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + NC + M + TT
	T

	II
	Chi phí chung
	40% * NC
	C

	 
	Cộng giá thành dự toán XD
	T + C
	Z

	III
	Chi phí khác
	K1 + K2 + K3 + …
	K

	1
	Chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công – dự toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K1

	2
	Chi phí thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K2

	3
	Chi phí lán trại
	Tỷ lệ quy định x Z
	K3

	4
	Chi phí kiểm tra chất lượng thi công
	Tỷ lệ quy định x Z
	K4

	5
	Chi phí hủy bom mìn vật nổ tìm được
	Tỷ lệ quy định x Z
	K5

	6
	Chi phí nghiệm thu thanh quyết toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K6

	7
	Chi phí BQLDA, công trình (nếu có)
	Tỷ lệ quy định x Z
	K7

	8
	Chi phí thanh tra, kiểm tra (nếu có)
	Tỷ lệ quy định x Z
	K8

	…
	Chi phí…
	…
	k…

	 
	Cộng giá trị dự toán:
	Z + K
	G


Ghi chú: Chi phí chung bằng 40% theo Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng.

PHỤ LỤC B – XÃ HỘI

Phụ lục B1. Mô tả các phương pháp luận
Phụ lục B2. Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng

Phụ lục B3. Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia

Phụ lục B4. Kế hoạch hành động giới

Phụ lục B5. Mô tả hệ thống giải quyết khiếu nại

Phụ lục B6. Mô tả công tác chuẩn bị thực hiện bao gồm tổ chức, thể chế và công tác giám sát, đánh giá

Phụ lục B7. Kết quả khảo sát định lượng và định tính

PHỤ LỤC B1. MÔ TẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

1. Phương pháp thu thập tài liệu

Tổng hợp kết quả làm việc trong quá trình chuẩn bị dự án của các bên liên quan; Các báo cáo nghiên cứu khả thi, các đề xuất dự án của các địa phương, các tài liệu về các tiểu dự án đã được chuẩn bị; Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các văn bản hiện hành có liên quan; Các tài liệu sẵn có về phong tục tập quán, thói quen của người dân địa phương...

2. Điều tra thực địa

Nghiên cứu thực địa tại vùng dự án, phỏng vấn bảng hỏi kết hợp với phương pháp quan sát thực địa và thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu với các cấp lãnh đạo địa phương, đại diện cho nhóm các hộ BAH và nhóm các hộ phải di dời. Hoạt động này giúp thu thập được các thông tin tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội, các đặc trưng kinh tế - xã hội của người dân/địa phương vùng dự án, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phù hợp trong giảm thiểu các tác động bất lợi trực tiếp và gián tiếp của dự án.

-  Khảo sát kinh tế - xã hội cấp hộ gia đình bằng bảng hỏi định lượng: Tư vấn tiến hành khảo sát kinh tế xã hội đối 60 hộ dân khu thực hiện Tiểu dự án (bao gồm 24 hộ bị ảnh hưởng và 36 hộ trong khu vực tưới và khu vực hạ lưu). Phỏng vấn thu thập thông tin theo bảng hỏi đã thiết kế bao gồm các phương án trả lời sẵn có, sẽ có những câu hỏi mở để lấy thêm ý kiến, đồng thời phục vụ cho công tác đánh giá và kiểm chứng mức độ tin cậy của thông tin, xem xét các nhu cầu hỗ trợ, phục hồi sinh kế và các rủi ro khi buộc phải di dời. 

- Cách chọn mẫu điều tra phỏng vấn hộ: Các khu vực bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện dự án bao gồm: thôn Thuận Hà , Tiểu khu 10 và thôn Cồn Chùa thuộc xã Thuận Đức và phường Đống Sơn, thành phố Đồng Hới. Tổng số hộ dân trong 3 thôn này là 286 hộ. Nhóm Tư vấn sẽ chọn 60/286 hộ (tương ứng 21% hộ có thể bị ảnh hưởng).

- Phỏng vấn sâu: Thành phần phỏng vấn bao gồm: Thành viên PMUs, Ban bồi thường của huyện; Cán bộ chính quyền địa phương; Cán bộ các đoàn thể địa phương; các hộ bị ảnh hưởng; đại diện của các hộ hưởng lợi..

- Thảo luận nhóm (TLN): Tư vấn đã làm việc với cán bộ lãnh đạo địa phương, các tiểu dự án để lên kế hoạch TLN trọng điểm. Mỗi nhóm khoảng từ 5 - 8 người. Người được mời tham gia TLN được chọn từ đại diện các hộ gia đình với các tiêu chí: hộ bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp), đại diện của các hộ hưởng lợi, hộ có phụ nữ làm chủ hộ, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người già, tàn tật, gia đình chính sách...).
- Quan sát: Tư vấn tham quan thực địa, chụp ảnh hiện trạng và trao đổi với người dân, làm rõ các kết quả trong các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm làm minh chứng cho kết quả đánh giá.

- Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA): Tư vấn sử dụng các công cụ đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia để giúp cho cộng đồng dễ dàng xác định được các vấn đề cần tập trung ưu tiên giải quyết liên quan tới nâng cao nhận thức về mục tiêu, các tác động tích cực, tiêu cực tiềm tàng của dự án. Công tác khảo sát định tính bao gồm các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, họp tham vấn với các đối tượng được chọn như trong bảng dưới đây:

Bảng B1-1: Số người được tham vấn và phỏng vấn sâu khi thực hiện đánh XH

	Đối tượng
	Phỏng vấn sâu
	Thảo luận nhóm
	Tham vấn

	1. Hộ bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp) và đại diện của các hộ hưởng lợi 
	60 hộ
	02 Buổi
	24 hộ

	2. Cán bộ quản lý, vận hành công trình
	01 Cán bộ
	
	02  Cán bộ

	3. Lãnh đạo địa phương
	02 Người
	
	

	4. Các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng thôn
	
	03Buổi
	05 Đoàn thể

	5. Cán bộ phụ trách thủy lợi (xã)
	02 Cán bộ
	
	

	6. Cơ quan quản lý NN về nông nghiệp, thủy lợi của địa phương (Sở, Phòng)
	
	
	03 Cơ quan

	7. Khác (cơ quan y tế, truyền thông…)
	
	
	02Cơ quan

	Tổng số
	10 cán bộ và 60 hộ 
	03 buổi thảo luận nhóm
	15 cán bộ, cơ quan và 60 hộ 


PHỤ LỤC B2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng

Các hoạt động của TDA sẽ phát sinh các nguồn tác động đến chất lượng môi trường xung quanh: môi trường không khí, nước, đất, ngoài ra có thể phát sinh các dịch bệnh, tất cả các yếu tố trên sẽ tác động trực tiếp đên 40 công nhân, toàn bộ dân cư xung quanh khu vực dự án (45 hộ dân) và các hộ dân dọc theo các tuyến đường vận chuyển (80 hộ dân). Hệ quả của các tác động dẫn đên gia tăng tai nạn nghề nghiệp, tai nạn giao thông, các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường ruột, mắt và dịch bệnh. 

Tổng số 125 hộ và 40 công nhân sẽ trực tiếp, tiếp xúc các nguồn gây ô nhiễm, gây bệnh từ các hoạt động của dự án, mặc dù TDA có các biện pháp hạn chế các ô nhiễm như bụi, khí thải, nước thải, dịch bệnh nhưng có những tác động tiềm ẩn, tích lũy chúng ta không nhìn thấy ngay, cần có biện pháp phát hiện sớm các bệnh và nguồn gây ra. Kế hoạch chỉ ra các biện pháp giảm thiểu và ngăn chặn các tác động trên.

2. Mục tiêu

Kiểm soát ngăn ngừa các dịch bệnh, nâng cao nhận thức của người dân và công nhân để tự bản thân có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe chính mình, giúp người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế sẵn có. Tổ chức khám chữa bệnh thường xuyên nhằm phát hiện sớm các bệnh do tác động TDA, xây dựng phương án xử lý các sự cố liên quan đến dịch bệnh, tai nạn lao động và giao thông.

3. Biện pháp và nội dung quản lý sức khỏe cộng đồng

· Tập huấn nâng cao hiểu biết, phòng chống các tác động đến sức khỏe: 

· Khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân và người dân khu vực TDA

· Phương án giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng

· Phương án phòng và xử lý dịch bệnh

4. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Sở Nông nghiệp PTNN/ BQLDA:

· Chịu trách nhiệm cùng BQLDA phối hợp các ban ngành xây dựng các tài liệu tập huấn an toàn sức khỏe cộng đồng

· Phối hợp các cấp chính quyền đoàn thể phường Đồng Sơn, xã Thuận Đức: Chính quyền địa phương, Mặt trân Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, đại diện thôn xóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn sức khỏe.

Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Đồng Hới

· Thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức cho các cấp cơ sở, nhà thầu, người dân về biện phòng chống, biện pháp xử lý các tác động và dịch bệnh.

· Kiểm tra kiểm soát quá trình khám chữa bệnh

· Chỉ đạo kịp thời khi xuất hiện dịch, giải quyết các sự cố liên quan đên sức khỏe cộng đồng

Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội

· Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác an toàn sức khỏe phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng khi xuất hiện dịch

Trạm y tế: Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, hường dẫn xử lý ô nhiễm nguồn nước, phòng dịch và xử lý khi có dịch
5. Kế hoạch và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng được tổ chức thực hiện cả 3 giai đoạn của tiểu dự án và được kéo dài 6 tháng giai đoạn vận hành.

Bảng B2-1 Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng”

	TT
	Giải pháp
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện
	Kinh phí thực hiện
	Thời gian

	1
	Tập huấn nâng cao hiểu biết, phòng chống các tác động đến sức khỏe


	· Nhận diện các tác động từ môi trường không khí, nước, an toàn thực phẩm

· Biện pháp phòng tránh các tác động đến sức khỏe khi gặp phải (sử dụng khẩu trang khi đi vào khu vực bị ảnh hưởng, xử lý nguồn nước bằng phèn và cloramin B khử trùng…

· Vệ sinh khu vực hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi.
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Đồng Hới trạm y tế xã/phường, nhà thầu thi công
	15.000.000 triệu
	2 đợt vào đầu dự án và giữa giai đoạn thi công

	2
	· Khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân và người dân khu vực TDA
	· Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho công nhân 3 tháng/lần, người dân thuộc vùng bị ảnh hưởng 6 tháng/lần

· Các bệnh liên quan đến hô hấp, đường ruột, mắt, tham vấn những người bị ảnh hưởng môi trường trong quá trình khám

· Tư vấn hoặc xử lý khi phát hiện sự bất thường liên quan đến tác động của TDA (thông báo kịp thời cho chính quyền và đơn vị chức năng)
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Đồng Hới trạm y tế xã/phường, nhà thầu thi công
	Ngân sách của TP Đồng Hới
	3 tháng 1 lần tính từ thời gian bắt đầu thi  công đến sau khi đi vào vận hành 6 tháng

	3
	· Phương án giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng
	· Cán bộ y tế xã/phường thường xuyên giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của đơn vị thi công

· Xử lý kịp thời các tai nạn lao động, giao thông

· Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em, bà mẹ mang thai đầy đủ
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Đồng Hới, trạm y tế xã/phường, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, nhà thầu thi công
	Ngân sách Tp Đông Hới, nhà thầu thi công
	Liên tục đầy đủ trong thời gian xây dựng dự án

	4
	Phương án phòng và xử lý dịch bệnh
	· Phun phòng chống ruồi, muỗi tại khu vực dự án và các hộ dân xung quanh 3tháng/lần

· Hướng dẫn vệ sinh các nguồn nước, hướng dẫn sử dụng cloramin B xử lý sơ bộ nguồn nước thải trên công trường và hộ gia đình hàng ngày

· Khi xuất hiện dịch, khoanh vùng dịch, cách ly các đối tượng nhiễm bệnh, và phun khủ trùng vùng bằng cloramin B
	Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở y tế BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Đồng Hới, trạm y tế xã/phường, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhà thầu thi công
	Ngân sách của tỉnh Quảng Bình (sở Y tế), nhà thầu thi công
	Thường trực xuốt quá trình dự án (18 tháng)


PHỤ LỤC B3. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THAM VẤN 
CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA 

1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch truyền thông

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, TP Đồng Hới” được triển sẽ có các tác động: (i) tác động tích cực, an toàn cho 250 hộ dân ku vực hạ lưu đập, đảm bảo ổn định nguồn nước cấp sinh hoạt cho 75% hộ gia đình thuộc thành phố Đồng Hới, 510 ha vụ đông xuân, vụ hè thu 929ha, màu đông xuân và hè thu 116, nuôi trồng thủy sản 60ha; (ii) tác động tiêu cực, thu hồi đất, 24 hộ dân, ảnh hưởng đến kinh tế hộ gia đình, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng trong quá trình xây dựng, tác động bình đẳng giới…

Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng được thực hiện xuyên suốt từ lúc lập dự án đầu tư đến khi Dự án đi vào vận hành, giúp cho cộng đồng địa phương và các cấp quản lý hiểu và hình dung được toàn bộ các tác động tích cực, tiêu cực nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ và giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội. Đặc biệt các đối tượng dễ bị ảnh hưởng: trẻ em, người già, phụ nữ và các hệ sinh thái nhạy cảm…

Thông tin từ kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng giúp cho các nhà quản lý, chính quyền địa phương, đơn vị giám sát, chóng đưa ra các quyết định hay thay đổi kịp thời các quyết định hoặc kế hoạch cho phù hợp trong suốt quá trình thực hiện dự án.

2. Mục tiêu

Công bố thông tin TDA, cung cấp tất cả tài liệu các kế hoạch hành động đến chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân thuộc khu vực TDA. Xin ý kiến cồng đồng địa phương, các tổ chức đoàn thể đối với các kế hoạch sẽ được thực hiện cho mỗi gia đoạn của Dự án. Các thông tin phản hồi giúp cho chủ đầu tư và các cấp quan lý hoàn thiện các kế hoạch đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trước khi đưa triển khai các kế hoạch hành động.

3.  Nội dung thông tin truyền thông, tham vấn cộng đồng

· Các thông tin về TDA và những chính sách về quyền lợi sẽ được Ban QLDA phổ biến tới người dân

· Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội: (i) BQLDA cùng đơn vị tư vấn cung phổ biến thông tin tác động, các biện pháp, kế hoạch giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường - xã hội; (ii) tham vấn, xin ý kiến chính quyền tổ chức xã hội, đoàn thể, thôn, xóm người dân xung quanh khu vực dự án.

· Kế hoạch hành động tái định cư: Cung cấp thông tin thu hồi đất, tái định cư, khung áp giá đền bù, chính sách hỗ trợ của TDA và quy định của Tỉnh Quảng Bình đến chính quyền các cấp, người dân bị ảnh hưởng

· Kế hoạch hành động giới: cung cấp thông tin bình đẳng giới đến chính quyền tổ chức xã hội, đoàn thể, thôn, xóm người dân xung quanh khu vực TDA.

· Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng: thông tin đối với các giải pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, khám chữa chữa bệnh định kỳ, biện pháp xử lý khi có dịch.

· An ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội: thông tin quy định pháp luật, giáo dục pháp luật cho công nhân, người dân xung quanh khu vực TDA.

· An toàn đập: phổ biến các kế hoạch khi xảy ra sự cố an toàn đập trong quá trình thi công và mùa mưa lũ.

· Vận hành khai thác và xả lũ: cung cấp thông tin, kế hoạch xả lũ chi tiết cho các người dân xung quanh khu vực dự án và vùng hạ lưu đập, phương án bảo vệ an toàn cho nguòi dân, các công trình sau và hạ lưu đập.

4. Hình thức truyền thông, tham vấn cộng đồng

Để tổ chức hoạt động truyền thông có hiệu quả, cần phải hiêủ sự truyền trông hoạt động như thế nào, nắm được những yếu tố cơ bản của quá trình truyền thông và mối quan hệ công chúng của chúng.
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Sơ đồ B3-1: Các phần tử của quá trình truyền thông

· Họp phổ biến thông tin chính quyền, tổ chức xã hội, đoàn thể, người dân khu vực TDA (xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn);

· Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, bảng tin xã và thôn xóm;

· Phát hành tờ rơi, bảng hỏi tham vấn đến chính quyền, đoàn thể, người dân khu vực TDA;

· Thông qua sinh hoạt của các loại hình đoàn thể, câu lạc bộ;

· Đào tạo, tập huấn…

· Các hình thức thông tin, truyền thông khác.

5. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, tp Đồng Hới” thuộc dự án “Sửa chữa nâng cao an toàn đập” Sở Nông nghiệp PTNN thay mặt UBND tỉnh quảng bình làm chủ đầu tư, và BQLDA Đầu tư Xây dựng Ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình là đơn vị thực hiện dự án. 

Sở Nông nghiệp PTNN/ BQLDA:

· Chịu trách nhiệm xây dựng các tài liệu nguồn cho kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng, tham gia

· Phối hợp các cấp chính quyền đoàn thể phường Đồng Sơn, xã Thuận Đức: Chính quyền địa phương, Mặt trân Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, đại diện thôn xóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung kế hoạch cần được thực hiện cho TDA.

Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội

· Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức các nội dung thông tin, truyền thông, tham vấn cộng đồng tham gia

· Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương dành thời lượng thích hợp cho việc thông tin, tuyên truyền các kế hoạch và các tác động của TDA  

Ban giải phóng mặt bằng

· Cung cấp thông tin thu hồi đất, tái định cư, khung áp giá đền bù, chính sách hỗ trợ của TDA và quy định của Tỉnh Quảng Bình đến chính quyền các cấp, người dân bị ảnh hưởng

Trạm y tế: phổ biến thông tin đối với các giải pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, khám chữa chữa bệnh định kỳ, biện pháp khi có dịch.

6. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia được thực hiện theo các giai đoạn của TDA, đưa thông tin đầy đủ đến  người dân và các cấp chính quyền.

Bảng B3-1 Kế hoạch thực hiện truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia

	TT
	Giai đoạn
	Nội dung truyền thông, thâm vấn
	Hình thức chuyền thông
	Trách nhiệm thực hiện
	Đối tượng tiếp nhận
	Ghi chú

	1
	Giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án
	Phổ biến thông tin tham vấn các cấp chính quyền đối với tiểu Dự án: Quy mô, loại hình đầu tư, các công trình chính, phạm vi ảnh hưởng, lợi ích TDA
	Họp chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA
	UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Đồng Hới, Chính quyền xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn
	

	
	
	Phổ biến thông tin chính sách, khung áp giá của TDA, trình dự thảo bản kế hoạch hành động tái định cư
	Họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn lập kế hoạch hành động tái định cư
	UBND TP Đồng Hới, xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 60 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện 2 lần: chuẩn bị và trình dự thảo kế hoạch hành động tái định cư

	
	
	Phổ biến thông tin dự án, trình dự thảo bản Báo cáo  ESIA, ESMP, kế hoạch giới, sức khỏe cộng đồng, truyền thông, …
	Họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn lập ESIA
	UBND TP Đồng Hới, xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 60 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện 2 lần: chuẩn bị và trình dự thảo kế hoạch hành động tái định cư

	
	
	Đền bù tái định cư
	Họp phổ biến thông tin đo đạc kiểm đếm, áp giá đền bù, niêm yết thông tin bảng tin của xã/phường và thôn/tổ dân phố
	BQLDA phối hợp Ban giải phóng mặt bằng
	 UBND xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường và 24 hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất
	Thực hiện theo báo cáo Hành động Tái Đinh cư

	2
	Giai đoạn thi công xây dựng và vận hành
	Kê hoạch hành động giới
	Họp, phát tờ rơi, truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA, Tư vấn giám sát xã hội 
	UBND xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn, mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 60 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện trong 3 giai đoạn TDA

	
	
	Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng
	Họp, phát tờ rơi, truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	
	
	

	
	
	Kế hoạch quản lý xã hội
	Họp, phát tờ rơi, truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	
	
	

	
	
	Kế hoạch quản lý môi trường
	Họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn, mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 60 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện trong 3 giai đoạn TDA

	
	
	An ninh trật tự, tệ nạn xã hội
	Truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi, công nhân thi công
	BQLDA, nhà thầu thi công

BQLDA, nhà thầu thi công
	UBND xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn, công an xã/phường mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 
	

	
	
	An toàn giao thông, PCCC
	
	
	UBND xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn, công an xã/phường mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường,
	Giai đoạn thi công


Đánh giá giám sát: BQLDA lập báo cáo giám sát kế hoạch truyền thông, tham vấn cồng đồng có sự tham gia nhằm kiểm soát các nội dung truyền thông, tổng hợp các thông tin phản hồi từ các đơn vị tư vấn giám sát, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân để bổ xung hay sửa đổi các chính sách, các biện pháp thực hiện của các kế hoạch quan lý cho phù hợp với mỗi giai đoạn của TDA.

7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện của kế hoạch này được lồng ghép trong các kế hoạch khác (nội dung truyền thông và phương pháp truyền thông sẽ được các Kế hoạch khác tiếp thu và xây dựng. Kế hoạch quản lý xã hội đầu mối chủ trì các kế hoạch liên quan đến xã hội. Kinh phí giai đoạn này tập trung chủ yếu cho truyền thanh và tổ chức thưc hiện, kinh phí dự kiến thực hiện 50.000 triệu (năm mươi triệu đồng) trong 18 tháng.

PHỤ LỤC B4. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI

Một kế hoạch hành động hành động được thực hiện nhằm đảm bảo sự tham gia đầy đủ của phụ nữ trong  giai đoạn xây dựng của tiểu dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ địa phương để nâng cao thu nhập của họ mà không tạo ra bất cứ gánh nặng nào cho cuộc sống của họ đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của họ trong khu vực tiểu dự án. Các mục tiêu của tiểu dự án này bao gồm: 

· Đối với các loại công việc như nhau, công nhân nữ phải được trả thù lao tương đương như công nhân nam;

· Đảm bảo an toàn như nhau co cả nam và nữ  trong quá trình thực hiện Tiểu dự án;

· Các nhà thầu địa phương sẽ không thuê trẻ em để thực hiện cacsc công việc của Tiểu dự án;

· Tăng cường thuê lao động là người địa phương để giảm thiểu việc xây dựng các lán trại công nhân;

· Hội liên hiệp phụ nữ sẽ được tham vấn về thông tin của Tiểu dự án;

· Chính quyền địa phương, cấp tỉnh và cấp quốc gia (bao gồm PPMUs và các bên liên quan khác); 

· Đào tạo và nâng cao năng lực cho phụ nữ trong việc ra quyết định công đồng và ra tham gia vào tiểu dự án;

· Đảm bảo sự tham gia lồng ghép của phụ nữ trong quá trình thực hiện tiểu dự án;

· Chuẩn bị và cung cấp các dịch vụ khuyến nông cho phụ nữ địa phương;

· Phổ biến chiến dịch nâng cao nhận thức về bệnh HIV/AIDS cho người dân trước khi tiến hành các hạng mục sửa chữa;

· Ít nhất 01 phụ nữ sẽ được tham gia vào Ban giám sát của xã/phường (chiếm 1/3 số thành viên của Ban).

Kế hoạch hành động giới của tiểu dự án

	Các mục tiêu
	Nhiệm vụ và chỉ tiêu
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện

	Mục tiêu 1: Nâng cao an toàn đập và điều kiện tưới. 
	Các nhà thầu ưu tiên thuê các lao động phổ thông (thông qua hợp đồng phụ); chiếm ít nhất 30% tổng lao động. Trong số những người lao động địa phương được thuê này, các công nhân nữ sẽ được ưu tiên hơn trong quá trình thực hiện Tiểu dự án; lao động nam và nữ sẽ được nhận các khoản tiền công như nhau trong việc thực hiện các công việc giống nha;

Các nhà thầu sẽ không thuê trẻ em để tiến hành các công việc của Tiếu dự án;

Những người dân nào mong muốn được làm việc cho Tiểu dự án sẽ đăng ký với trưởng các thôn/xóm. Sau đó, các trưởng thôn/xóm sẽ chuyển đăng ký của người dân đến nhà thầu để lựa chọn, trong đó tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các hộ nghèo và hộ bị tổn thương được tham gia.
	PPMU/Chủ dự án sẽ đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng lao động b\với công nhân địa; danh sách các công nhân được đăng ký sẽ được xem xét lựa chọn bởi cán bộ xã và nhà thầu; 

Cán bộ xã sẽ đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

Hội Phụ nữ xã sẽ đảm bảo sự tham gia lồng ghép của các công nhân nữ trong tiểu dự án.
	Trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án

	Mục tiêu 2: Tăng cường năng lực của phụ nữ đểtận dụng dợi ích của Tiểu dự án
	Ít nhất 30% phụ tữ sẽ được tham gia trong các khóa đào tạo khuyến nông.
	Cán bộ PPMU;

Cán bộ huyện và cán bộ xã
	Trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án

	Mục tiêu 3:

Nâng cao nhận thực của người dân về các tệ nạn xã hội tiềm ấn cho nhóm dễ bị tổn thương đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số
	Các chương trình phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người trái phép.

Tiến hành các chương trình về các biện pháp giảm thiểu dựa vào cộng đồng.

Thông tin  về các biện pháp giảm thiểu rủi ro sẽ được phổ biến tới các xã/thôn bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án  bằng phương pháp truyền thông có sự tham gia của cộng đồng, trong đó tập chung tới các hộ gia nghèo và hộ dễ bị tổn thương (ví dụ: người dân tốc thiểu số, các hộ do phụ nữ làm chủ hộ, các hộ có người già và người khuyết tật) 

Các tài liệu và thông tin về tiểu dự án sẽ được cấp tới người dân địa phương bằng các hình thức phù hợp về ngôn ngữ,văn hóa và giới của địa phương, đặc biệt dịch các tài liệu sang ngôn ngữ dân tộc trong khu vực dự án;

Hội phụ nữ và đại diện của trung tâm phòng/chống HIV/AIDS và chính quyền xã sẽ đào tạo và cung cấp thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người dân khu vực tiểu dự án trong việc phòng chông HIV/AIDS.

Các chương trình sẽ được thực hiện tại các xã và các thôn bởi hai cán bộ truyền thông (trưởng thôn và 01 thành viện của Hội Phụ nữ).

Chương trình này sẽ được thực hiện tại các thôn, các phiên chợ thông qua sự phổ biến thông tin về chương trình và thông tin về tiểu dự án và sử dụng loa phóng thanh để thông báo.
	Cán bộ tỉnh và Hội Phụ nữ xã sẽ tổ chức và làm chủ chương trình này (đào tạo và chuẩn bị các tài liệu trong sự phối hợp với trung tâm y tế xã/huyên.

Hội Phụ nữ các thôn sẽ phổ biên và truyên đạt thông tin về chương trình.

Trung tâm y tế xã/huyên sẽ hỗ trợ Hội Phụ nữu xã.Chủ dự án sẽ giới thiệu các chuyên gia giới và chuyên gia dân tộc thiểu số cho địa phương. 

Chuyên gia giới và chuyên gia dân tộc thiểu số sẽ xem xét các tài liệu sẵn có và bổ sung các tài liệu yêu cầu cho chương trình này.
	Hàng tháng, trước khi xây dựng và trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án

	
	Chương trình phổ biến các biện pháp rủi ro trong giai đoạn xây dựng tiểu dự án:

PMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các trong tâm y tế xã và huyện để thực hiện chương trình này nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về việc phòng tránh các bệnh, chẩn đáon và điều trị các bệnh cho công nhân thi công trên công trường.

Tất cả các chương trình và tài liệu cho chương trình được chuẩn bị  với sự lồng ghếp các vấn đề về giới bao gồm tính dễ bị tổn thương và các nhu cầu của nam và nữ.

Nhà thầu sẽ:

Thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức cho công nhân và cộng đồng địa phương bao gồm việc giáo dục và truyền thông sự lây nhiễm và biện pháp phòng tránh bệnh HIV.

Cung cấp các dịch vụ tư vấn miễn phí và khuyến khích công nhân kiếm tra bệnh HIV đảm bảo tất cả họ biết về tình trạng sức khỏe của mình.

Hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe và động việc các bệnh nhân nhiễm HIV chấp nhận tình trạng sức khỏe của mình;

Cung cấp các trang thiết bị y tế (cung cấp bao cao su miễn phí) cho công nhân trong các lán trại;
	PMU

Nhà thầu

Trung tâm y tế địa phương

Cán bộ xã

Hội Phụ nữ sẽ thực hiện sự điều phối ching cho việc phòng chống HIV tốt hơn.
	Trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án.

	Quản lý Tiểu dự án
	Các hướng dẫn về giáo dục và phát triển giới sẽ được cung cấp cho cán bộ PMU, các cơ quan địa phương và nhà thầu.
Tất cả các hoạt động nâng cao năng lực sẽ bao gồm sự tham gia của phụ nữ và người dân tộc thiểu số.
	· Tư vấn thực hiện dự án
	Trong suốt gia đoạn thiết kế và thực hiện ban đầu của Tiểu dự án


Để thực hiện nhiệm vụ này, CPMU và PMU kết hợp với đơn vị Tư vấn sẽ xây dựng và thực hiện một kế hoạch quản lý hiệu quả để bảo vệ các vấn đề giới và vấn đề xã hội. Hệ thống này sẽ cung cấp các phản hồi dựa trên một số chỉ số để chỉ ra rằng viêc ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xã hội của tiểu dự án là cần thiết

Kinh phí dự kiến cho việc thực hiện “Kế hoạch Hành động Giới”

	STT
	Nội dung
	Chi tiết
	Đơn vị
	Tổng

	1
	Các cuộc họp cho Hội Phụ nữ (3-4 cuộc họp / thôn)
	3 thôn x 1.000.000 VND / thôn
	1.000.000 VND / thôn
	3.000.000

	2
	Đào tạo cho cán bộ của thôn
	2 người/ thôn x  3 thôn
	500.000
	3.000.000

	
	Tổng
	
	
	6.000.000


PHỤ LỤC B5. MÔ TẢ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Những nguyên tắc chính của cơ chế khiếu kiện

Trong quá trình thực hiện dự án, người DTTS và các cộng đồng địa phương khác và những người liên quan tới dự án có thể khiếu nại lên các cơ quan thực hiện hoặc chính quyền địa phương. Do vậy, Cơ chế giải quyết khiếu kiện cho toàn bộ dự án và để áp dụng cho tất cả các hợp phần của các TDA cũng sẽ được áp dụng cho người DTTS. Để đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại mô tả ở trên là thiết thực và chấp nhận được đối với người DTTS BAH, việc tham vấn với chính quyền địa phương và cộng đồng người BAH về cơ chế này sẽ được thực hiện cho tất cả các tiểu dự án/các hoạt động và đòi hỏi các nguyên tắc chính để đảm bảo:

· Những quyền và lợi ích cơ bản của người DTTS bị ảnh hưởng, 

· Người DTTS có quyền khiếu kiện và được giải quyết khiếu kiện miễn phí.

·  Cơ chế giải quyết khiếu kiện sẽ là một phần quan trọng của cơ chế giải quyết xung đột dựa vào cộng đồng và phù hợp về văn hóa. 

Cơ chế khiếu kiện phải được phổ biến công khai cho những cộng đồng BAH và họ cần được thông báo về các địa chỉ liên hệ của những tổ chức tương ứng tại bất kỳ cấp liên quan nào mà người khiếu kiện có thể gửi khiếu nại của mình. Các khiếu kiện liên quan tới bất cứ khía cạnh nào của dự án sẽ được giải quyết thông qua thương lượng nhằm đạt được sự đồng thuận.

2. Cơ chế giải quyết khiếu kiện

Cơ chế giải quyết khiếu kiện được xây dựng để giải quyết các khiếu nại, phàn nàn của người DTTS sẽ gồm 3 giai đoạn trước khi khiếu kiện được xem xét giải quyết tại tòa án như là phương án cuối cùng. 

Giai đoạn 1, tại cấp UBND xã: Một hộ bị ảnh hưởng có khiếu nại sẽ gửi khiếu nại của họ tới bộ phận tiếp dân của UBND xã để được tiếp nhận và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. UNBD xã sẽ làm việc riêng với hộ có khiếu nại và sẽ có 5 ngày để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại (ở những vùng hẻo lánh hoặc miền núi, khiếu nại có thể giải quyết trong vòng 15 ngày). UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ toàn bộ khiếu nại mà họ đang xử lý. Khi UBND xã ban hành quyết định giải quyết, nếu hộ khiếu nại không đồng ý với quyết định đó thì có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quyết định lần hai được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó thì hộ có thể khiếu nại lên UBND huyện.

Giai đoạn 2, tại cấp huyện: Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận được khiếu nại để giải quyết. UBND huyện chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại mà họ đang xử lý. Khi UBND huyện ban hành quyết định, nếu hộ khiếu nại không đồng ý với quyết định đó thì có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó thì họ có thể khiếu nại lên UBND tỉnh.

Giai đoạn 3, tại cấp tỉnh: Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu nại để giải quyết trường hợp đó. UBND tỉnh chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại được trình lên. Khi UBND tỉnh ban hành quyết định, nếu hộ khiếu nại không đồng ý với quyết định đó thì có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó thì hộ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. 

Giai đoạn 4, Tòa án phân xử: Nếu người khiếu nại nộp hồ sơ của vụ việc lên tòa án thì toàn án là cấp cuối cùng giải quyết khiếu nại của họ. Nếu tòa án ra quyết định đứng về phía người khiếu nại, khi đó chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường lên mức mà tòa án quyết định. Trong trường hợp tòa án đứng về phía UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ nhận được khoản tiền bồi thường theo phương án bồi thường đã được duyệt và chấp hành các quy định về GPMB. 

Để đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại mô tả ở trên là thiết thực và chấp nhận được đối với người DTTS BAH, cần tổ chức các cuộc tham vấn với chính quyền địa phương và cộng đồng người BAH về cơ chế này, đặc biệt là tham vấn với các nhóm dễ bị tổn thương.

PHỤ LỤC B6. MÔ TẢ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN BAO GỒM TỔ CHỨC, THỂ CHẾ VÀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Các công tác chuẩn bị thực hiện ESIA

1.1. Mục đích lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA)

Mục đích lập báo cáo ESIA: Nhằm cung cấp các thông tin về hiện trạng môi trường tự nhiên và xã hội của vùng dự  án, dự kiến những tác động của dự án đến môi trường trong khu vực tiếp nhận dự án; xác định các vấn đề môi trường liên quan đến dự án, dự đoán các tác động có thể xảy ra đối với môi trường khu vực trong các giai đoạn triển khai dự án và sau khi dự án hoàn thành; đề xuất các biện pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực về môi trường trong quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành để đảm bảo phù hợp với các quy định về bảo vệ môi trường của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới (WB)
1.2. Nội dung công việc lập báo cáo ESIA 

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – xã hội của tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh” bao gồm các nội dung sau (nhưng không giới hạn):

1. Nghiên cứu nội dụng báo cáo thuyết minh đầu tư xây dựng công trình và các tài liệu kỹ thuật, khung thể chế và pháp lý khác có liên quan.

2. Thu thập các số liệu về kinh tế xã hội, khí hậu, thuỷ văn và môi trường...có liên quan đến khu vực tiểu dự án.

3. Quan trắc môi trường nền khu vực tiểu dự án; 

4. Xác định các rủi ro chính về môi trường, đánh giá tác động môi trường

5. Xây dựng vai trò và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến ESIA của dự án.

6. Xây dựng các chương trình quản lý, biện pháp giảm thiểu các tác động của tiểu dự án tới môi trường tự nhiên và xã hội.

7. Xây dựng khuôn khổ giám sát môi trường và trách nhiệm của đơn vị giám sát.

8. Xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các đơn vị có liên quan.

9. Xây dựng cơ chế báo cáo giám sát, đánh giá ESIA

10. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và chi phí cho việc thực hiện quản lý môi trường của tiểu dự án.

11. Thực hiện chính sách tiếp cận thông tin.

12. Tổng kết và viết báo cáo Đánh giá tác động môi trường – xã hội

13. Đệ trình WB thông qua trước khi các cơ quan chức năng trong nước thẩm định.

1.3. Nhiệm vụ cụ thể để lập ESIA

Nhiệm vụ 1: Điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường khu vực tiểu dự án

(1) Điều kiện tự nhiên

- Điều tra thu thập số liệu về tài nguyên nước, chế độ thuỷ văn, đặc điểm địa hình, địa chất, tài nguyên khoáng sản…

(2) Hệ động, thực vật 

- Điều tra, thu thập số liệu khảo sát, lập sơ đồ phân bố và đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên sinh vật: (i) Mức độ che phủ thảm thực vật; (ii) Phân bố thành phần loài động thực vật; (iii) Các loài thực vật bản địa quý hiếm.

(3) Điều kiện kinh tế xã hội khu vực 

· Điều tra khảo sát cơ sở hạ tầng về hệ thống cấp nước, thoát nước, nguồn nước cấp, trạm cấp nước, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, chất lượng nước cấp, hệ thống nước thải, hệ thống thoát nước thải…, hệ thống cấp điện, đường giao thông, hệ thống kênh mương, công trình thuỷ lợi, đập và hồ chứa …

· Điều tra khảo sát về dân số, lao động nghành nghề, cơ cấu kinh tế, y tế giáo dục, sức khỏe của cộng đồng và các vấn đề xã hội khác.

· Điều tra khảo sát về dân tộc tôn giáo, các công trình văn hóa vật thể và phi vật thể được biết đến trong dự án: tên/loại và vị trí có ý nghĩa khảo cổ, lịch sử có khả năng bị ảnh hưởng nặng bởi tiểu dự án.

· Điều tra khảo sát về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông

(4) Tai biến, sự cố môi trường có liên quan đến thiên tai

- Điều tra tình trạng xói mòn, sụt lún, trượt lở, bão cát, hạn hán…tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và năng lực thể chế để đối phó với thiên tai trong khu vực tiểu dự án.

Nhiệm vụ 2: Quan trắc hiện trạng môi trường nền khu vực tiểu dự án

(1) Đo đạc, lấy mẫu và phân tích hiện trạng chất lượng không khí, tiếng ồn

+ Hạng mục: Đo đạc, khảo sát các yếu tố hướng gió, tốc độ gió, bụi tổng, tiếng ồn, CO, NO2, SO2.
+ Tại 4 vị trí thuộc khu vực tiểu dự án

+ Phương pháp và thiết bị: Phương pháp quan trắc, đo đạc phân tích phù hợp với tiêu chuẩn quy định của nhà nước Việt Nam về bảo vệ môi trường.

(2) Đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nước

-  Đo đạc chất lượng nước mặt

+ Hạng mục: pH, DO, BOD5, COD, TSS, tổng P, tổng N, Coliform.

+ Địa điểm:  Tại 3 vị trí thuộc khu vực tiểu dự án

+ Phương pháp: Lấy mẫu, bảo quản và phân tích theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng nước dưới đất

+ Hạng mục: pH, DO, TSS, Độ cứng (theo CaCO3), NH4, Coliform.

+ Địa điểm: Tại 01 vị trí thuộc khu vực tiểu dự án

+ Phương pháp: Lấy mẫu, bảo quản và phân tích theo tiêu chuẩn Việt Nam.

(3) Lấy mẫu và phân tích chất lượng đất

+ Hạng mục: Cu, As, Cd, Pb, Zn.
+ Địa điểm: Tại 02 vị trí thuộc khu vực tiểu dự án.


+ Phương pháp: Lấy mẫu bảo quản và phân tích theo tiêu chuẩn Việt Nam.
Nhiệm vụ 3: Đánh giá tác động tiềm ẩn của tiểu dự án đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu

Đưa ra các kết quả sàng lọc an toàn theo tiêu chí của Khung chính sách môi trường xã hội của dự án, nhận diện và đánh giá các tác động tiềm ẩn (tích cực và tiêu cực) liên quan đến:

· Tài nguyên thiên nhiên, khu bảo tồn, rừng, thảm thực vật bao gồm, đa dạng sinh học

· Hệ thống sông: thuỷ văn, chất lượng nước, trầm tích, xói mòn

· Hệ thống thoát nước: công suất, đặc biệt trong mùa lũ

· Chất lượng môi trường xung quanh chất lượng không khí, tiếng ồn

· An toàn và sức khỏe con người

· Tài nguyên khoáng sản

· Các khoản thu nhập, việc làm và điều kiện sống của người dân địa phương

Dự báo các tác động môi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu:

· Giai đoạn trước khi xây dựng

· Giai đoạn thi công/xây dựng

· Giai đoạn vận hành và bảo dưỡng.

Nhiệm vụ 4: Đánh giá chương trình an toàn đập và sàng lọc ảnh hưởng dự án
· Tổng quan lịch sử của việc xây dựng đập (thời gian, vị trí, loại hình, vv), các vấn đề xã hội liên quan và những vấn đề này được giải quyết như thế nào...

· Tổng quan chương trình an toàn đập và các lựa chọn tiềm năng cho sự hỗ trợ của dự án tới cộng đồng.

· Đánh giá chung của những vấn đề an toàn, chính sách tiềm năng, bao gồm ảnh hưởng tiềm năng (cả tích cực và tiêu cực) của công trình này đối với cộng đồng, dân tộc thiểu số, bao gồm ảnh hưởng xã hội tiềm năng từ khía cạnh giới,

· Sàng lọc chung các tác động từ tiểu dự án liên quan đến đền bù đất, các vấn đề phục hồi sinh kế như đối tượng đói nghèo thông qua các chương trình tái định cư, các thách thức phát triển được tạo ra bởi những tiểu dự án này với cộng đồng địa phương

· Cung cấp một số lời khuyên và hướng dẫn tới nhiệm vụ của tiểu dự án sau này.

Nhiệm vụ 5: Đánh giá ban đầu về kinh tế xã hội

Tư vấn sẽ thực hiện điều tra kinh tế xã hội, phát triển một dữ liệu kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án, phát hiện ra những đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, dân tộc, xã hội chính. Cuộc điều tra khảo sát này bao gồm ít nhất các khía cạnh sau.

· Phát triển các dữ liệu về dân tộc và nhân chủng học của dân số khu vực dự án, bao gồm lịch sử của họ, sự mở rộng vật lý, những phong tục xã hội, những đặc điểm truyền thống và văn hóa, mối tương tác và mối quan hệ trong những nhóm đa dạng.

· Xây dựng bản đồ tình trạng phát triển kinh tế xã hội của khu vực dự án, bao gồm các điều kiện nguồn lực, tình trạng phát triển kinh tế, nguồn lao động và các kiểu mẫu, loại hình sinh kế, cơ sở hạ tầng và sơ sở dịch vụ (sức khỏe, giáo dục, lao động, các dịch vụ mở rộng, vv), cũng như các nhu cầu phát triển địa phương, các ưu tiên và thách thức, và sự can thiệt phát triển.

· Phát triển kinh tế xã hội ban đầu cho cộng đồng và dân số bị ảnh hưởng, bao gồm các chỉ số đặc biệt liên quan tới tiêu chuẩn và chất lượng cuộc sống của họ.

Nhiệm vụ 6: Phân tích các bên liên quan

Sự phân tích này là quan trọng để thông báo tới việc thiết kế dự án, đặc biệt trong sự phát triển tham vấn dự án và chiến lược cộng đồng. 

· Xây dựng bản đồ các bên liên quan chính ở cấp quốc gia và cấp địa phương, bao gồm những người ảnh hưởng của dự án, cộng đồng hưởng lợi, cơ quan chính phủ địa phương, truyền thông và tổ chức phi chính phủ,...

· Phác họa các trách nhiệm thể chế, chức năng và mối tương tác của cộng đồng chính và thể chế từ liên quan tới ngành nước, đặc biệt việc xây dựng đập, vận hành và  duy tu;

· Tuyên truyền thông tin dự án tới các bên liên quan;

· Thực hiện tham vấn với các bên liên quan đa dạng để mang tới những cái nhìn, sự liên quan và mong đợi của họ liên quan tới dự án;

· Phân tích các bên liên quan các phản hồi tham vấn, vai trò của họ và sự thay đổi có thể trong việc chuẩn bị và thiết kế dự án ;

· Đề xuất những kiến nghị với thiết kế dự án.

Nhiệm vụ 7: Xác định và tham vấn cộng đồng hoặc dân tộc thiểu số

Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội độc nhất của họ, nhu cầu chú ý đặc biệt được đưa ra tới cộng đồng dân tộc thiểu số và những nỗ lực được cam kết được yêu cầu để giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi và nâng cao những lợi ích dự án tới họ. 

· Xác định sự hiện diện của cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực dự án; 

· Khi được xác định, tập hợp thông tin về nhân chủng học, đặc điểm văn hóa xã hội, sinh kế và kiểu mẫu lao động, việc sử dụng các tài nguyên thiển nhiên, thể chế và sự tương tác với các nhóm dân tộc khác.

· Đánh giá các luật và chính sách khác liên quan ở Việt Nam liên quan tới cộng đồng dân tộc thiểu số;

· Tuyên truyền thông tin dự án trong hình thức thích hợp với văn hóa địa phương, trong các phương pháp và ngôn ngữ, để đảm bảo ý nghĩa và hiệu quả  của việc tuyên truyền thông tin.

· Thực hiện tham vấn cộng đồng theo hình thức tham vấn trước, tự do, đánh giá phản ứng và cái nhìn của họ tới dự án và đánh giá liệu dự án có sự đồng thuận và ửng hộ lớn từ họ không; 

Nhiệm vụ 8: Đánh giá về giới

Phụ nữ là bên liên quan quan trọng của dự án, trong cả nhóm bị ảnh hưởng và những người hưởng lợi. Điều quan trọng là phải hiểu được các khía cạnh giới của dự án và các tác động khác nhau đối với phụ nữ để tối đa hóa lợi ích của dự án. Kế hoạch đánh giá và hành động về giới sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:

· Xem xét các khung pháp lý và chính sách ở Việt Nam có liên quan đến giới;

· Xem xét cơ cấu thể chế chính thức và không chính thức và các quá trình ảnh hưởng đến giới;

· Xem lại các thiết lập, năng lực và hạn chế trong các cơ quan có liên quan để giải quyết các mối quan tâm về giới;

· Phân tích của nền văn hóa địa phương, đặc biệt là giữa các nhóm khác nhau bản địa, liên quan đến giới và phụ nữ, đặc biệt tập trung vào các tổ chức chính thức, chuẩn mực văn hóa, hành vi, và phong tục;

· Đánh giá vai trò truyền thống và tình trạng hiện tại của phụ nữ trong bối cảnh xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị và thể chế của cộng đồng trong vùng dự án;

· Phân tích tác động tiềm năng của dự án, cả tích cực và tiêu cực, đối với phụ nữ;

·  Phân tích các rào cản, thách thức, khó khăn để phụ nữ tham gia, bao gồm một đánh giá năng lực của sự tham gia;

· Xác định các điểm vào tiềm năng và biện pháp can thiệp để nâng cao tính nhạy cảm giới, giảm thiểu tác động bất lợi, thúc đẩy phụ nữ tham gia, tối đa hóa lợi ích của dự án đối với phụ nữ;

· Kiến nghị dành cho việc lập kế hoạch và thực hiện các nhóm dự án về tiếp cận và giải quyết vấn đề giới trong dự án;

· Kiến nghị cho cách tiếp cận và can thiệp để thúc đẩy lợi ích của dự án đối với phụ nữ và sự tham gia của họ trong dự án.

· Xây dựng một kế hoạch hành động về giới cho dự án, bao gồm cả giám sát và đánh giá kế hoạch
Nhiệm vụ 9: Thực hiện chính sách tiếp cận thông tin (OP 4.17)

· Tham vấn được thực hiện 2 lần: 

· Lần1: Xác định phạm vi: Giới thiệu Dự án, sơ bộ tác động môi do các hoạt động của Dự án, biện pháp, kế hoạch quản lý môi trường xin các ý kiến về các biện pháp giảm thiểu; Xác định những yếu tố của môi trường chưa được nhận biết trước đó trong vùng dự án.

· Lần 2: Hoàn thành dự thảo ESIA: Nhằm báo cáo và thảo luận các kết quả của ESIA, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan và lấy ý kiến phản hồi cũng như thống nhất các kết quả của ESIA.


Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin: Tổ chức họp tham vấn cộng đồng ở cấp xã trong phạm vi các xã bị ảnh hưởng.
Nhiệm vụ 10: Xây dựng chương trình giám sát môi trường cho tiểu dự án

· Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình chuẩn bị thi công, thi công và vận hành; giám sát các ảnh hưởng của TDA đến kinh tế - xã hội khu vực.

· Giám sát các thông số môi trường để xác định: các tác động môi trường không mong muốn của dự án, tình hình đáp ứng các tiêu chí môi trường và thực hiện các tiêu chí thiết kế và vận hành của tiểu dự án.

Nhiệm vụ 11: Lập khung tổ chức thực hiện

· Chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị (bao gồm năng lực của các đơn vị này khi thực hiện các biện pháp trong ESIA và nhu cầu đào tạo), kế hoạch thực hiện, dự toán chi phí và cách thức mà ESIA được lồng ghép vào TDA.

2. Tổ chức, thể chế và công tác giám sát, đánh giá

	TT
	Nhiệm vụ lập ESIA
	Tổ chức thực hiện
	Thể chế
	Giám sát
	Đánh giá

	1. 
	Nhiệm vụ 1: Điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường khu vực tiểu dự án
	

	
	Điều kiện tự nhiên
	Điều tra thu thập số liệu về tài nguyên nước, chế độ thuỷ văn, đặc điểm địa hình, địa chất, tài nguyên khoáng sản…
	- Luật Đa dạng sinh học

- Luật Tài nguyên Nước

- Luật Đất đai

- Luật Bảo vệ Rừng

- Luật Di sản Văn hoá
	Giám sát về dòng chảy, nắng, gió, mưa...
	Khi thực hiện tiểu dự án có bị biến đổi hay không?

	
	Hệ động, thực vật
	Điều tra, thu thập số liệu khảo sát, lập sơ đồ phân bố và đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên sinh vật: (i) Mức độ che phủ thảm thực vật; (ii) Phân bố thành phần loài động thực vật; (iii) Các loài thực vật bản địa quý hiếm.
	
	Mật độ, số lượng, thành phần
	Động vật có bị thay đổi hay không

Thảm thực vật có bị biến đổi hay không

	
	Điều kiện kinh tế xã hội khu vực
	Điều tra khảo sát cơ sở hạ tầng về hệ thống cấp nước, thoát nước, nguồn nước cấp, trạm cấp nước, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch, chất lượng nước cấp, hệ thống nước thải, hệ thống thoát nước thải…, hệ thống cấp điện, đường giao thông, hệ thống kênh mương, công trình thuỷ lợi, đập và hồ chứa …

Điều tra khảo sát về dân số, lao động nghành nghề, cơ cấu kinh tế, y tế giáo dục, sức khỏe của cộng đồng và các vấn đề xã hội khác.

Điều tra khảo sát về dân tộc tôn giáo, các công trình văn hóa vật thể và phi vật thể được biết đến trong dự án: tên/loại và vị trí có ý nghĩa khảo cổ, lịch sử có khả năng bị ảnh hưởng nặng bởi tiểu dự án.

Điều tra khảo sát về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông
	
	Cơ sở hạ tầng

Điện, nước

Công trình thuỷ lợi

Tai nạn giao thông

Y tế, giáo dục

Văn hoá, xã hội

Ngành nghề

Hiện trạng sử dụng đất
	Có khả năng bị gián đoạn tiếp cận các dịch vụ xã hội do thi công hay không?

Cơ sở hạ tầng có bị suy thoái hay không



	
	Tai biến, sự cố môi trường có liên quan đến thiên tai
	Điều tra tình trạng xói mòn, sụt lún, trượt lở, bão cát, hạn hán…tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và năng lực thể chế để đối phó với thiên tai trong khu vực tiểu dự án.
	
	Số lượng, tần suất, quy mô các sự cố như: xói mòn, sụt lún, trượt lở, hạn hán, ngập lụt
	Có thường xuyên xảy ra hay không? 

Mức độ như thế nào?

	2. 
	Nhiệm vụ 2: Quan trắc hiện trạng môi trường nền khu vực tiểu dự án
	

	
	Đo đạc, lấy mẫu và phân tích hiện trạng chất lượng không khí, tiếng ồn
	Đo đạc, khảo sát các yếu tố hướng gió, tốc độ gió, bụi tổng, tiếng ồn, CO, NO2, SO2.

Tại 4 vị trí thuộc khu vực tiểu dự án
	QCVN 05:2013

QCVN 26:2010
	Giám sát tại 4 vị trí với các thông số tương tự giai đoạn chuẩn bị
	Môi trường có bị ô nhiễm bởi các hoạt động thi công hay không?

Làm biến dạng cảnh quan và làm tăng lượng chất thải.



	
	Đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nước
	Đo đạc chất lượng nước mặt: pH, DO, BOD5, COD, TSS, tổng P, tổng N, Coliform.

Địa điểm:  Tại 3 vị trí thuộc khu vực tiểu dự án

Đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng nước dưới đất: pH, DO, TSS, Độ cứng (theo CaCO3), NH4, Coliform.

Địa điểm: Tại 01 vị trí thuộc khu vực tiểu dự án
	QCVN 08:2008

QCVN 09:2008
	Giám sát tại 3 vị trí với các thông số tương tự giai đoạn chuẩn bị
	

	
	Lấy mẫu và phân tích chất lượng đất
	Chỉ tiêu: Cu, As, Cd, Pb, Zn.

Địa điểm: Tại 02 vị trí thuộc khu vực tiểu dự án.
	QCVN 03:2008
	Giám sát tại 2 vị trí với các thông số tương tự giai đoạn chuẩn bị
	

	3. 
	Nhiệm vụ 3: Đánh giá tác động tiềm ẩn của tiểu dự án đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu
	

	
	Môi trường không khí
	+ Điều tra thu thập dữ liệu về môi trường tự nhiên, môi trường xã hội khu vực dự án

+ Quan trắc hiện trạng môi trường đất, nước, không khí

+ Họp tham vấn các ban, ngành, sở, ubnd các xã, phường, tổ chức xã hội

+ Tham vấn người dân bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp và hưởng lợi

+ Sử dụng các công cụ thống kê, phân tích, mô hình hoá, viễn thám, chuyên gia,...

+ Sử dụng phương pháp PRA...
	Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên Nước, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Rừng, Luật Di sản Văn hoá, Luật Bình đẳng Giới, Luật Hôn nhân và Gia đình...

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường và xã hội.


	+ Các chỉ số về giới

+ Các chỉ số về sức khoẻ cộng đồng

+ Các chỉ số về môi trường đất, nước, không khí

+ Các chỉ số về tiếp cận các dịch vụ xã hội


	Thay đổi chất lượng nước mặt hoặc dòng chảy (ví dụ: tăng độ đục của nước do dòng nước xảy ra, nước thải từ khu lán trại và xói mòn, và chất thải thi công).

Môi trường có bị ô nhiễm bởi các hoạt động thi công hay không?

Liệu có gia tăng về bạo lực gia đình, gia tăng về bệnh hô hấp, bệnh đường ruột, măt

Khả năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục, sức khoẻ cộng đồng...

	
	Môi trường nước mặt, nước ngầm
	
	
	
	

	
	Môi trường đất
	
	
	
	

	
	Môi trường sinh thái và đa dạng sinh học
	
	
	
	

	
	Đánh giá về giới
	
	
	
	

	
	Đánh giá về sức khoẻ cộng đồng
	
	
	
	

	
	Đánh giá về tiếp cận các dịch vụ xã hội (giáo dục, y tế, nước sạch, điện...)
	
	
	
	

	
	Đánh giá về an toàn lao động, an toàn giao thông, trật tự xã hội, tệ nạn xã hội
	
	
	
	

	
	Đánh giá về văn hoá, bản sắc dân tộc, vùng miền
	
	
	
	

	4. 
	Nhiệm vụ 4: Đánh giá chương trình an toàn đập và sàng lọc ảnh hưởng dự án
	

	
	Tổng quan lịch sử của việc xây dựng đập (thời gian, vị trí, loại hình, vv)
	Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu tại các đơn vị:

+ UBND xã vùng ảnh hưởng

+ Đơn vị vận hành hồ chứa

+ Cộng đồng dân cư sống gần khu vực hồ chứa, sau tràn

Khảo sát thực địa tại khu vực tiểu dự án
	Nghị định 72 về An toàn đập

Pháp lệnh 32 về Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi
	+ Giám sát về sạt lở, bồi lắng lòng hồ

+ Rò rỉ nước thấm qua thân đập

+ Các sự cố vận hành van cấp nước

+ Sự cố xả tràn
	Tính ổn định của công trình

Công trình có xảy ra sự cố gì hay không

Công trình có cấp nước đảm bảo và ổn định cho sản xuất và sinh hoạt hay không?

	
	Tổng quan chương trình an toàn đập và các lựa chọn tiềm năng cho sự hỗ trợ của dự án tới cộng đồng
	
	
	
	

	
	Đánh giá chung của những vấn đề an toàn, chính sách tiềm năng, bao gồm ảnh hưởng tiềm năng (cả tích cực và tiêu cực) của công trình này đối với cộng đồng, dân tộc thiểu số, bao gồm ảnh hưởng xã hội tiềm năng từ khía cạnh giới,
	
	
	
	

	5. 
	Nhiệm vụ 5: Đánh giá ban đầu về kinh tế xã hội
	

	
	Tư vấn sẽ thực hiện điều tra kinh tế xã hội, phát triển một dữ liệu kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án, phát hiện ra những đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, dân tộc, xã hội chính.
	Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu tại các đơn vị:

+ UBND xã vùng ảnh hưởng

+ Đơn vị vận hành hồ chứa

+ Cộng đồng dân cư sống gần khu vực hồ chứa, sau tràn

+ Các sở Tài nguyên, Tài chính, Nông nghiệp...

+ Cục Thống Kê tỉnh Quảng Bình

Khảo sát thực địa tại khu vực tiểu dự án
	Luật Bình đẳng giới, Hôn nhân và Gia đình, Di sản Văn hoá, Luật Phòng, Chống Bạo lực Gia đình
	Mức thu nhập của hộ gia đình, khả năng khôi phục sinh kế

Nguồn thu theo giới

Loại hình sản xuất tại khu vực

Khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội

Tai nạn giao thông, tai nạn lao động

Rủi ro sức khoẻ đối với cộng đồng
	Thực trạng kinh tế xã hội

Mức thu nhập có ổn định không?

Loại hình sản xuất nào là thu nhập chính?

Nghề nghiệp

Giáo dục

Sức khoẻ

Đất đai

Cấp điện, nước, vệ sinh môi trường

Sinh kế, an ninh xã hội

Dân tộc thiểu số

	
	Các điều kiện nguồn lực, tình trạng phát triển kinh tế, nguồn lao động và các kiểu mẫu, loại hình sinh kế, cơ sở hạ tầng và sơ sở dịch vụ (sức khỏe, giáo dục, lao động, các dịch vụ mở rộng, vv), cũng như các nhu cầu phát triển địa phương, các ưu tiên và thách thức, và sự can thiệt phát triển.
	
	
	
	

	6. 
	Nhiệm vụ 6: Phân tích các bên liên quan
	

	
	Phác họa các trách nhiệm thể chế, chức năng và mối tương tác của cộng đồng
	Tham vấn trước, tham vấn tự do và tham vấn phổ biến thông tin

Tham vấn chính quyền xã/phương

Tham vấn liên ngành

Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
	TOR của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
	Sự phối hợp của các Sở, ban ngành

Sự phối hợp giữa UBND các cấp

Sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể
	Các đơn vị, ban ngành có thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình không

	
	Thực hiện tham vấn với các bên liên quan đa dạng để mang tới những cái nhìn, sự liên quan và mong đợi của họ liên quan tới dự án
	
	
	
	

	
	Phân tích các bên liên quan các phản hồi tham vấn, vai trò của họ và sự thay đổi có thể trong việc chuẩn bị và thiết kế dự án
	
	
	
	

	7. 
	Nhiệm vụ 7: Xác định và tham vấn cộng đồng hoặc dân tộc thiểu số
	

	
	Tuyên truyền thông tin dự án trong hình thức thích hợp với văn hóa địa phương, trong các phương pháp và ngôn ngữ, để đảm bảo ý nghĩa và hiệu quả  của việc tuyên truyền thông tin
	Tham vấn trước, tham vấn tự do và tham vấn phổ biến thông tin

Tham vấn trực tiếp các hộ dân bị ảnh hưởng

Thảo luận nhóm

PRA

Điều tra, khảo sát thu thập thông tin vùng dự án, các hộ bị ảnh hưởng
	Nghị định số số 43/2014/ND-CP

Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác DTTS đến năm 2020
	Các hộ DTTS có thể tiếp cận trường học, dịch vụ y tế, các địa điểm và các hoạt động văn hóa xã hội không?

Các hoạt động hỗ trợ có đạt được theo kế hoạch thực hiện đã đề ra không?

Có tiến hành tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin cho người DTTS theo kế hoạch không?
	Vị trí

Số hộ DTTS BAH

Số nhân khẩu trung bình, độ tuổi trung bình, trình độ học vấn

Giới tính của chủ hộ

Mức độ tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, tiện ích và các dịch vụ xã hội khác

Các loại đất và tình trạng pháp lý của sử dụng đất

Nghề nghiệp và loại việc làm

Nguồn thu nhập và mức thu nhập

	
	Thực hiện tham vấn cộng đồng theo hình thức tham vấn trước, tự do, đánh giá phản ứng và cái nhìn của họ tới dự án và đánh giá liệu dự án có sự đồng thuận và ửng hộ lớn từ họ không
	
	
	
	

	8. 
	Nhiệm vụ 8: Đánh giá về giới
	

	
	Phân tích của nền văn hóa địa phương, đặc biệt là giữa các nhóm khác nhau bản địa, liên quan đến giới và phụ nữ, đặc biệt tập trung vào các tổ chức chính thức, chuẩn mực văn hóa, hành vi, và phong tục;
	Điều tra, khảo sát thu thập thông tin về giới

Tham vấn chính quyền địa phương

Tham vấn các tổ chức xã hội

Tham vấn người phụ nữ bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp


	Luật Bình đẳng giới, Hôn nhân và Gia đình, Di sản Văn hoá, Luật Phòng, Chống Bạo lực Gia đình
	Bạo lực gia đình

Tỷ lệ sinh con thứ 3

Vai trò của phụ nữ

Sở hữu và sử dụng đất theo giới

Mức thu nhập và nguồn thu theo giới

Chi tiêu và ra quyết định

Giáo dục đào tạo, bình đẳng giới trong lĩnh vực đào tạo

Tỷ lệ đi học, bỏ học, độ tuổi đi học
	Thực trạng, vai trò của phụ nữ

Vai trò của nữ giới trong phát triển kinh tế

Sự tham gia của phụ nữ trong các tổ chức

Các vấn đề về giới: sức khoẻ, thể chất...

	
	Đánh giá vai trò truyền thống và tình trạng hiện tại của phụ nữ trong bối cảnh xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị và thể chế của cộng đồng trong vùng dự án
	
	
	
	

	
	Phân tích các rào cản, thách thức, khó khăn để phụ nữ tham gia, bao gồm một đánh giá năng lực của sự tham gia;
	
	
	
	

	9. 
	Nhiệm vụ 9: Thực hiện chính sách tiếp cận thông tin
	

	
	Lần1: Xác định phạm vi: Giới thiệu Dự án, sơ bộ tác động môi do các hoạt động của Dự án, biện pháp, kế hoạch quản lý môi trường xin các ý kiến về các biện pháp giảm thiểu; Xác định những yếu tố của môi trường chưa được nhận biết trước đó trong vùng dự án.
	Tham vấn cộng đồng các bên liên quan

Phổ biến thông tin
	Luật Đất đai

Chính sách OP 4.17 của WB

Luật Bảo vệ Môi trường


	Chính quyền và người dân có được phổ biến thông tin hay không

Các thông tin, chính sách, tờ rơi có được phổ biến đến người dân hay không

Có tổ chức các cuộc họp tham vấn hay không


	Người dân có được biết thông tin về dự án, các chính sách bồi thường, hỗ trợ

Hình thức truyền thông diễn ra như thế nào

Khả năng tiếp nhận và phản hồi thông tin

	
	Lần 2: Hoàn thành dự thảo ESIA: Nhằm báo cáo và thảo luận các kết quả của ESIA, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan và lấy ý kiến phản hồi cũng như thống nhất các kết quả của ESIA
	
	
	
	

	10. 
	Nhiệm vụ 10: Xây dựng chương trình giám sát môi trường, xã hội cho tiểu dự án
	

	
	Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình chuẩn bị thi công, thi công và vận hành; giám sát các ảnh hưởng của TDA đến kinh tế - xã hội khu vực.
	Tiến độ, biện pháp thi công

Xác định các nguồn, đối tượng chịu tác động

Đánh giá, xác định các tác động (ngắn hạn, dài hạn)

Biện pháp giảm thiểu

Cơ chế, chức năng, nhiệm vụ của các bên liên quan
	Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên Nước, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Rừng, Luật Di sản Văn hoá, Luật Bình đẳng Giới, Luật Hôn nhân và Gia đình...

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường và xã hội.
	Giám sát thông số môi trường đất, nước, không khí

Giám sát thực hiện các biện pháp giảm thiểu của nhà thầu

Giám sát các chỉ số xã hội như Sinh kế, bình đẳng giới, sức khoẻ cộng đồng, giáo dục, điện, nước

An toàn giao thông, an toàn lao động, tệ nạn xã hội, xung độ văn hoá
	Môi trường có bị ô nhiễm hay không

Sức khoẻ người dân có bị ảnh hưởng hay không

Các biện pháp giảm thiểu có phù hợp không

Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tốt hay không

Hoạt động sinh kế có bền vững hay không?

	
	Giám sát các thông số môi trường để xác định: các tác động môi trường không mong muốn của dự án, tình hình đáp ứng các tiêu chí môi trường và thực hiện các tiêu chí thiết kế và vận hành của tiểu dự án
	
	
	
	


PHỤ LỤC B7. KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH TÍNH

I. Tổng hợp một số kết quả khảo sát

Bảng 1: Cơ cấu nhân khẩu của các hộ

	
	Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu (%) 

	
	1-2 người
	3-5 người
	6-8 người
	9 người trở lên

	Số hộ
	2
	46
	11
	1

	Tỷ lệ(%)
	3,33
	76,67
	18,33
	1,67

	Xã Thuận Đức( %)
	1,67
	33,33
	13,33
	1,67

	Phường Đồng Sơn (%)
	1,67
	43,33
	5,0
	0


Bảng 2: Nghề nghiệp chính của các hộ

	Nghề nghiệp
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	Buôn bán, dịch vụ
	Tiểu thủ công nghiệp
	Cán bộ Nhà nước
	Nghề tự do
	Các nghề khác

	Tỷ lệ (%)
	20
	30
	21,66
	8,33
	11,67
	8,33

	Xã Thuận Đức (%)
	15
	11,67
	8,33
	1,67
	6,67
	6,63

	Phường Đồng Sơn (%)
	5
	18,33
	13,33
	6,67
	5
	1,67


Bảng 3: Trình độ học vấn của các hộ

	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	THPT
	Cao đẳng, ĐH trở lên

	Tỷ lệ (%)
	11,5
	57,5
	24,7
	6,3

	Xã Thuận Đức (%)
	6,5
	27,5
	10
	2,3

	Phường Đồng Sơn (%)
	5
	30
	14,7
	4


Bảng 4: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt

	Nguồn nước

 
	Nước giếng
	Nước máy
	Nước mưa
	Nước ao, hồ, sông ngòi

	Tỷ lệ (%)

 
	53,33
	25
	11,67
	10

	Số hộ

 
	32
	15
	7
	6

	Xã Thuận Đức
	 Số hộ (hộ)
	17
	5
	3
	5

	
	 Tỷ lệ (%)
	28,33
	8,33
	5
	8,33

	Phường Đồng Sơn
	 Số hộ (hộ)
	15
	10
	4
	1

	
	 Tỷ lệ (%)
	25
	16,67
	6,67
	1,67


Bảng 5:Loại nhà vệ sinh của các hộ được khảo sát

	
	Các loại nhà VS
	Không có nhà VS
	Nhà VS tự hoại/bán tự hoại
	Nhà VS hai ngăn
	Nhà VS đơn giản
	Nhà VS trên ao hồ
	Loại khác

	
	Số hộ (hộ)
	3
	24
	16
	10
	3
	4

	
	Tỷ lệ (%)
	5
	40
	26,67
	16,67
	5
	6,66

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Thuận Đức (%)
	3,33
	11,67
	15
	10
	5
	5

	
	Phường Đồng Sơn (%)
	1,67
	28,33
	11,67
	6,67
	0
	1,67

	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 6: Các loại nhiên liệu sử dụng trong đun nấu

	
	Loại nhiên liệu
	Củi
	Than
	Khác
	Gas
	Rơm rạ, lá cây
	Điện

	
	Tỷ lệ (%)
	10
	3,33
	1,67
	56,67
	3,33
	25

	
	Số hộ
	6
	2
	1
	34
	2
	15

	
	Xã Thuận Đức
	6,67
	1,67
	1,67
	23,33
	3,33
	13,33

	
	Phường Đồng Sơn
	3,33
	1,67
	0
	33,33
	0
	11,67


Bảng 7: Đồ dùng gia đình (% hộ có)

	Tiện nghi sinh hoạt
	Thuận Đức (%)
	Đồng Sơn (%)

	Loại
	Số hộ (hộ)
	Tỷ lệ (%)
	
	

	Ti vi
	58
	96,67
	46,67
	50

	Internet
	8
	13,33
	5
	8,33

	Xe máy/xe đạp điện
	38
	63,33
	30
	33,33

	Điện thoại cố định
	32
	53,33
	25
	28,33

	Tủ lạnh
	27
	45
	16,67
	28,33

	Quạt máy
	59
	98,33
	48,33
	50

	Máy giặt
	15
	25
	8,33
	16,67

	Điều hòa
	3
	5
	1,67
	3,33

	Đầu đĩa
	15
	25
	11,67
	13,33

	Bình nóng lạnh
	12
	20
	8,33
	11,67


Bảng 8: Mức thu nhập của các hộ trong mẫu khảo sat

	Mức thu nhập (triệu đồng)
	1 - 3 triệu đồng
	3 - 5 triệu đồng
	>5 triệu đồng

	Tỷ lệ (%)
	55
	30
	15

	Số hộ
	33
	18
	9

	Xã Thuận Đức (%)
	31,67
	13,33
	5

	Phường Đồng Sơn (%)
	23,33
	16,67
	10


Bảng 9: Tự đánh giá mức sống

	
	Khá giả
	Trung bình
	Có túng thiếu
	Nghèo đói
	Không trả nói/không biết

	Tỷ lệ (%)
	11,66
	58,33
	18,33
	3,34
	8,33

	Số hộ (hộ)
	7
	35
	11
	2
	5

	Xã Thuận Đức (%)
	3,33
	25
	13,33
	1,67
	6,66

	Phường Đồng Sơn (%)
	8,33
	33,33
	5
	1,67
	1,67


Bảng 10: Tình hình thiếu lương thực của các hộ trong 12 tháng vừa qua

	 
	Có, thiếu từ 1-2 tháng
	Có, thiếu từ 3-4 tháng
	Có, thiếu trên 4 tháng
	Không thiếu
	Không trả lời/không biết

	Số hộ (hộ)
	5
	1
	0
	47
	7

	Tỷ lệ (%)
	8,33
	1,67
	0
	78,33
	11,67

	Xã Thuận Đức (%)
	6,67
	1,67
	0
	33,33
	8,33

	Phường Đồng Sơn (%)
	1,67
	0
	0
	45
	3,33


Bảng 11: Sự thay đổi của các yếu tố trong thời gian 3 năm qua 

	STT
	Vấn đề
	Xã Thuận Đức
	Phường Đồng Sơn

	
	
	Tốt hơn
	Như cũ
	Kém hơn
	Tốt hơn
	Như cũ
	Kém hơn

	1
	Dịch vụ y tế/ chăm sóc sức khỏe
	84,6
	11,5
	3,8
	82,5
	17,5
	0

	2
	Giáo dục/ trường học
	92,3
	7,7
	0
	80
	20
	0

	3
	Cung cấp nước ăn uống/ sinh hoạt
	17,3
	80,8
	1,9
	10
	82,5
	7,5

	4
	Cung cấp nước tưới cho sản xuất
	9,6
	40,4
	50
	10
	15
	75

	5
	Cơ sở hạ tầng (cầu, cống, đường xá giao thông)
	86,5
	7,7
	5,8
	45
	42,5
	12,5

	6
	Dịch bệnh trong hoạt động sản xuất
	30,8
	44,2
	25
	15
	45
	40

	7
	Thiên tai (bão lụt, hạn hán, rét hại,…)
	11,5
	69,2
	19,2
	17,3
	25
	57,7

	8
	Dịch vụ khuyến nông/ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
	82,7
	13,5
	3,8
	67,3
	23,1
	9,6


Bảng 12: Hoạt động tiếp cận các dịch vụ xã hội-văn hóa của các thành viên trong 1 tháng qua

	STT
	Hoạt động
	Xã Thuận Đức
	Phường Đồng Sơn

	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi
	Không bao giờ
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi
	Không bao giờ

	1
	Đọc sách, báo
	10,5
	24,5
	36,4
	28,6
	16,7
	33,3
	46,7
	3,3

	2
	Xem ti vi
	73,3
	16,7
	6,7
	3,3
	76,7
	16,7
	6,7
	0,0

	3
	Nghe đài
	10,0
	16,7
	36,7
	36,7
	16,7
	26,7
	40,0
	16,7

	4
	Đi du lịch
	0
	16,7
	6,7
	76,7
	13,3
	26,7
	23,3
	36,7

	5
	Đi chùa/ nhà thờ
	13,3
	30,0
	50,0
	6,7
	20,0
	36,7
	40,0
	3,3

	6
	Tham gia lễ hội
	10,0
	36,7
	46,7
	6,7
	16,7
	40,0
	33,3
	10,0


Bảng 13: Tình trạng sức khỏe và chăm sóc con cái

	Vấn đề sức khỏe
	Tỷ lệ (%)
	Số trường hợp
	Tỷ lệ ( %)
	Xã Thuận Đức
	Phường Đồng Sơn

	Cảm/cúm
	65
	39
	65
	38,33
	26,67

	Bệnh hô hấp
	46,67
	28
	46,67
	26,67
	20

	Sốt rét
	20
	12
	20
	11,67
	8,33

	Bệnh tả/lỵ
	30
	18
	30
	10
	20

	Viêm gan
	1,67
	1
	1,67
	1,67
	0

	Ngộ độc
	51,67
	31
	51,67
	23,33
	28,33

	Tai nạn, thương tích
	3,33
	2
	3,33
	1,67
	1,67


Bảng 12: Địa chỉ đến khám và điều trị

	STT
	Nơi điều trị
	Xã Thuận Đức
	Phường Đồng Sơn

	1
	Trạm y tế xã
	40,0
	46,7

	2
	Phòng khám liên xã (phòng khám đa khoa)
	0,0
	60,0

	3
	Bệnh viện huyện
	80,0
	66,7

	4
	Bệnh viện tỉnh
	40,0
	50,0

	5
	Bệnh viện trung ương
	13,3
	13,3

	6
	Cơ sở y tế tư nhân tại xã
	56,7
	60,0

	7
	Tự mua thuốc tại hiệu thuốc
	80,0
	40,0

	8
	Chữa bằng thuốc đông y
	6,7
	10,0

	9
	Tự chữa ở nhà hoặc bằng các loại lá/ truyền thống
	0,0
	0,0

	10
	Khác
	0,0
	0,0

	11
	Không khám chữa gì/ tự khỏi
	6,7
	0,0


Bảng 13: Các yếu tố tác động xấu, làm giảm sức khỏe người dân

	STT
	Yếu tố tác động
	Xã Thuận Đức (%)
	Phường Đồng Sơn (%)

	1
	Các loại thực phẩm, rau quả không an toàn
	83,3
	73,3

	2
	Ô nhiễm nguồn nước ăn uống, sinh hoạt
	50,0
	40,0

	3
	Nước bị ngập úng, tù đọng
	0,0
	6,7

	4
	Thiếu nước sinh hoạt
	20,0
	6,7

	5
	Ô nhiễm môi trường không khí/ tiếng ồn
	0,0
	16,7

	6
	Địa phương xuất hiện nhiều loại dịch bệnh
	16,7
	10,0

	7
	Khác: Thay đổi thời tiết
	73,3
	80,0


Bảng 14: Dự định cho hoạt động kinh tế trong thời gian tới

	STT
	Dự định của gia đình
	Xã Thuận Đức
	Phường Đồng Sơn
	Tổng mẫu

	1
	Tiếp tục duy trì hoạt động như hiện nay
	66,7
	80,0
	73,3

	2
	Mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiện nay
	50,0
	60,0
	55,0

	3
	Thu hẹp mô hình sản xuất kinh doanh hiện nay
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Dừng sản xuất kinh doanh
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh
	73,3
	33,3
	53,3

	6
	Chưa có định hướng gì
	16,7
	26,7
	21,7


Bảng 19: Mục đích vay nợ của các hộ

	Mục đích
	Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
	Tiểu thủ công nghiệp
	Đầu tư buôn bán/dịch vụ
	Học hành
	Khám chữa bệnh
	Mục đích khác

	Tỷ lệ (%)
	13,51
	18,92
	16,22
	32,43
	8,11
	10,81

	số hộ (hộ)
	5
	7
	6
	12
	3
	4

	Xã Thuận Đức (%)
	10,81
	10,81
	5,41
	21,62
	5,41
	2,7

	Phường Đồng Sơn (%)
	2,7
	8,11
	10,81
	10,81
	2,7
	8,11


Bảng 20: Nguồn vay của các hộ

	STT
	Nguồn vay
	Xã Thuận Đức
	Phường Đồng Sơn
	Tổng mẫu

	1
	Người thân, hàng xóm, bạn bè
	10,0
	13,3
	11,7

	2
	Người cho vay lãi
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Quý tín dụng nhân dân, HTX tín dụng
	16,7
	20,0
	18,3

	4
	Ngân hàng nông nghiệp và PTNT
	30,0
	10,0
	20,0

	5
	Ngân hàng (chính sách xã hội) phục vụ người nghèo
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Các ngân hàng khác
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Các chương trình phát triển
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Quỹ xóa đói giảm nghèo
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Hội phụ nữ, các đoàn thể quần chúng khác
	13,3
	10,0
	11,7

	10
	Nguồn khác
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	



Bảng 21: Người giúp đỡ vật chất lúc khó khăn

	
	Bố mẹ hai bên
	Anh, chị em ruột hai bên
	Con cái
	Họ hàng/bà con khác
	Hàng xóm
	Bạn bè
	Chính quyền, đoàn thể
	Không có ai
	Khác

	Tỷ lệ (%)
	13,33
	25
	18,33
	10
	3,33
	1,67
	11,67
	8,33
	8,33

	Số hộ (hộ)
	8
	15
	11
	6
	2
	1
	7
	5
	5

	Xã Thuận Đức
	8,33
	13,33
	6,67
	5
	1,67
	0
	5
	5
	5

	Phường Đồng Sơn
	5
	11,67
	11,66
	5
	1,67
	1,67
	6,67
	3,33
	3,33


Bảng 22: Người giúp đỡ tinh thần lúc khó khăn

	
	Bố mẹ hai bên
	Anh, chị em ruột hai bên
	Con cái
	Họ hàng/bà con khác
	Hàng xóm
	Bạn bè
	Chính quyền, đoàn thể
	Không có ai
	Khác

	Tỷ lệ (%)
	16,67
	38,33
	13,33
	6,67
	8,33
	5
	3,33
	5
	3,33

	Số hộ (hộ)
	10
	23
	8
	4
	5
	3
	2
	3
	2

	Xã Thuận Đức
	10
	21,67
	3,33
	1,67
	3,33
	3,33
	1,67
	3,33
	1,67

	Phường Đồng Sơn
	6,67
	16,67
	10
	5
	5
	1,67
	1,67
	1,67
	1,67


Bảng 23: Nhu cầu cần hỗ trợ từ dự án hay Nhà nước

	TT
	Những loại hỗ trợ
	Nhu cầu (%)
	Số hộ

	
	
	Thuận Đức
	Đồng Sơn
	Thuận Đức
	Đồng Sơn

	1
	Vay vốn sản xuất (lãi suất ưu đãi)
	30
	40
	9
	12

	2
	Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất
	23,3
	10
	7
	3

	3
	Hỗ trợ tiền xây dựng, cải tạo nhà ở
	10
	20
	3
	6

	4
	Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề mới
	-
	-
	-
	-

	5
	Tập huấn khuyến nông, hướng dẫn sản xuất
	-
	-
	-
	-

	6
	Hỗ trợ chi phí học hành của con cái
	16,7
	16,7
	5
	5

	7
	Cấp thẻ BHYT cho người bệnh kinh niên, người già, trẻ em > 6 tuổi
	6,7
	10
	2
	3

	8
	Hỗ trợ chi phí cấp nước hợp vệ sinh
	-
	-
	-
	-

	9
	Hỗ trợ chi phí làm nhà vệ sinh
	3,3
	-
	1
	-

	10
	Hỗ trợ lắp điện lưới
	-
	-
	-
	-

	11
	Không có nhu cầu
	10
	3,3
	3
	1

	12
	Khác
	-
	-
	-
	-

	
	
	100
	100
	30
	30


Bảng 24: Dự định sử dụng số tiền bồi thường từ số tiền hỗ trợ từ dự án

	TT
	Dự định sử dụng tiền bồi thường
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ (hộ)

	
	
	Thuận Đức
	Đồng Sơn
	Thuận Đức
	Đồng Sơn

	1
	Mua đất sản xuất
	10
	3,3
	3
	1

	2
	Mua đất thổ cư
	3,3
	6,7
	1
	2

	3
	Xây mới nhà ở
	13,3
	6,7
	4
	2

	4
	Sửa chữa, nâng cấp nhà ở
	10
	-
	3
	-

	5
	Đầu tư cho buôn bán, dịch vụ, SX phi nông nghiệp
	16,7
	23,3
	5
	7

	6
	Đầu tư sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
	13,3
	3,3
	4
	1

	7
	Học thêm nghề khác (phi nông nghiệp)
	-
	-
	-
	-

	8
	Gửi tiết kiệm
	3,3
	6,7
	1
	2

	9
	Trả nợ
	40
	33,3
	12
	10

	10
	Chi tiêu hàng ngày
	6,7
	3,3
	2
	1

	11
	Mua sắm đồ dùng gia đình đắt tiền
	6,7
	13,3
	2
	4

	12
	Chữa bệnh
	-
	-
	-
	-

	13
	Đầu tư cho con cái học hành
	16,7
	23,3
	5
	7

	14
	Chi cho con và những người thân khác
	-
	-
	-
	-

	15
	Khác
	 
	 
	-
	-

	 
	 
	140
	123,2
	42
	37


Bảng 25: Nguồn thông tin  về STDs/HIV/AIDS

	STT
	Nguồn thông tin
	Tỷ lệ (%)
	Số hộ

	
	
	Thuận Đức
	Đồng Sơn
	Thuận Đức
	Đồng Sơn

	1
	Báo/đài/Internet
	6,67
	10
	4
	6

	2
	Ti vi
	28,33
	26,67
	17
	16

	3
	Cuộc họp
	3,33
	5
	2
	3

	4
	Bộ Y tế
	5
	8,33
	3
	5

	5
	Khác
	6,67
	0
	4
	0


Bảng 26: Việc phân công lao động trong gia đình

	 
	 
	 Thuận Đức (%)
	Đồng Sơn (%)

	TT
	Hoạt động
	Cả 2
	Nam 
	Nữ
	Cả 2
	Nam
	Nữ

	Hoạt động sản xuất

	1
	Trồng trọt
	100
	-
	-
	100
	-
	-

	2
	Chăn nuôi
	13.3
	10
	76.7
	-
	-
	100

	3
	Trồng rừng/ chăm sóc/ bảo vệ rừng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Khai thác lâm sản
	33.3
	13.3
	-
	23.3
	3.3
	-

	5
	Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Làm công nhân/ làm thuê
	16.7
	23.3
	10
	6.7
	16.7
	16.7

	7
	Kinh doanh/ buôn bán
	6.7
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Đi làm ăn xa (không thường xuyên ở nhà)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Hoạt động trong gia đình

	1
	Chăm sóc trẻ/ con cái
	-
	-
	100
	-
	-
	100

	2
	Quét dọn nhà cửa
	-
	-
	100
	-
	-
	100

	3
	Nấu nướng/ nội trợ
	-
	-
	100
	-
	-
	100

	Tham gia công việc cộng đồng

	1
	Tham gia họp cộng đồng
	-
	90
	10
	-
	96.7
	3.3

	2
	Tham gia tập huấn về sản xuất
	-
	83.3
	16.7
	-
	90
	10

	3
	Sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội
	-
	76.7
	23.3
	-
	83.3
	16.7

	Tham gia quyết định

	1
	Quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình
	-
	86.7
	13.3
	-
	96.7
	3.3

	2
	Quyết định việc học tập, chọn nghề của con cái
	-
	86.7
	13.3
	-
	96.7
	3.3


II. Kết quả khảo sát định tính và tham vấn

Trong quá trình chuẩn bị bản dự thảo Đánh giá xã hội cho TDA: Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh, thành phố Đồng Hới”, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đơn vị Tư vấn đã thực hiện 02 đợt tham vấn cộng đồng vào tháng 03/2015 bằng nhiều hình thức: họp tham vấn, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm.

· Đợt 1: Tham vấn về việc thực hiện Tiểu dự án – thực hiện từ ngày 02 đến ngày 09 tháng 03 năm 2015

Chương trình tham vấn: 

· Bước 1: Chuyên gia xã hội thông báo về dự án và TDA cho người tham dự; 

· Bước 2: Chuyên gia thực hiện thảo luận với những người tham dự theo các nội dung dưới đây: 

· Thông tin về dự án. 

· Các vấn đề của địa phương hiện nay trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới: sức khỏe, hạ tầng nông thôn, dịch vụ công cộng như bệnh viện, trường học, điều kiện phát triển kinh tế, các vấn đề phát sinh,…; 

· Nhu cầu hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới cải thiện hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình thủy lợi nội đồng, tiêu úng, mở rộng diện tích tưới trồng lúa hai vụ, quản lý vận hành công trình thủy lợi, cải tạo môi trường nông thôn, mô hình sản xuất cây hiệu quả cao, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp,… 

· Nhu cầu tiếp cận đến nước sạch  vào mùa khô, mùa ngập lũ, cấp nước phục vụ sản xuất; 

· Nhu cầu giải quyết các vấn đề về thu hồi đất của các hộ/thôn BAH trong vùng dự án do xây dựng các công trình; ví dụ, bồi thường thỏa mãn cho đất và nhà BAH để các hộ có thể mua đất thay thế và làm lại nhà mới; 

· Nhu cầu hỗ trợ xã hội, đào tạo nghề, cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt và thu nhập của người phụ nữ, DTTS, nhu cầu đào tạo và tạo việc làm;  

· Hoạt động có sự tham gia của cộng đồng trong chuẩn bị và thực hiện dự án; 

· Tính sẵn sàng của các địa phương tham gia dự án; và sự ủng hộ dự án. 

· Đợt 2: Tham vấn về bản dự thảo SA – thực hiện từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 năm 2015

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về các hộ BAH và các ý kiến của địa phương, Đơn vị Tư vấn lập SA - đại diện Ban Quản lý TDA chuẩn bị một bản dự thảo Đánh giá xã hội để công bố và trình bày với địa phương cũng như các đơn vị quan tâm. Sau khi công bố bản dự thảo, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đơn vị Tư vấn đã tổ chức một cuộc họp tham vấn cộng đồng tại các xã thuộc khu vực thực hiện TDA (xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn) để xin ý kiến của cán bộ và người dân địa phương về bản dự thảo. Trong cuộc họp, đại diện Đơn vị Tư vấn đã trình bày cụ thể các nội dung:

· Nội dung của bản dự thảo Đánh giá xã hội của Tiểu dự án: “Sửa chữa và nâng cấ hồ Phú Vinh”;

· Các tác động tích cực của TDA đến xã hội địa phương và các giải pháp làm tối đa hóa hiệu quả đầu tư;

· Các tác động tiêu cực tiềm tàng của Tiểu dự án và các biện pháp giảm thiểu;

· Kế hoạch thực hiện, có kèm theo tổ chức thực hiện, cơ chế khiếu nại và thời gian thực hiện.

Nội dung  và phản hồi của các cuộc tham vấn cộng đồng được tóm tắt trong bẳng dưới đây:

Bảng 1: Kết quả tham vấn cộng đồng tại xã Thuận Đức và phường Đồng Sơn

	TT
	Địa điểm
	Thời gian
	Thành phần tham dự
	Ý kiến phản hồi

	1. 
	UBND xã Thuận Đức
	8h ngày 03/03/2015
	Ông Trần Văn Ngọc (Đại diện của Ban QLDA);

Ông Nguyễn Duy Văn(CT UBND xã);

Ông Hoàng Ngọc Lâm (Chủ tịch Hội Nông dân);

Bà Trần Thị Như Ý (PCT Hội Nông dân);

Ông Đặng Thanh Tân (Cán bộ địa chính xã);

Bà Phan Thị Tố Nga (Cán bộ địa chính xã);

Ông Mai Thái An (Đại diện Đơn vị Tư vấn);

Ông Bế Trung Anh (Đại diện Đơn vị Tư vấn).
	· Năm 2014: diện tích gieo cấy toàn xã 28ha lúa vụ Đông Xuân. Phần lớn người dân trong xã sử dụng nước hồ để phục vụ sản xuất;

· Việc sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh đảm bảo cung cấp đủ nước tưới và sinh hoạt cho người dân;

· Quá trình thi công TDA sẽ ảnh hưởng đến tài sản của 13 hộ dân.

· Việc thực hiện TDA sẽ góp phần đảm bảo an toàn đập, điều tiết lũ, điều tiết nước tưới giúp nâng cao hiệu quả sản xuất;

· Những tác động về thu hồi đất của việc thực hiện TDA là không đáng kể vì đất trong phạm vi an toàn đập 100m là đất do UBND quản lý;

· Yêu cầu chi trả đền bù cho cây cối và hoa màu bị ảnh hưởng theo đúng chính sách của nhà tài trợ và pháp luật Việt Nam.

· Chính quyền địa phương hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện TDA

	2. 
	UBND xã Thuận Đức
	9h ngày 26/03/2015
	Ông Trần Văn Ngọc (Đại diện của Ban QLDA);

Ông Nguyễn Duy Văn(CT UBND xã);

Bà Trần Thị Như Ý (PCT Hội Nông dân);

Bà Phan Thị Tố Nga (Cán bộ địa chính xã);

Ông Mai Thái An (Đại diện Đơn vị Tư vấn);

Ông Bế Trung Anh (Đại diện Đơn vị Tư vấn);

Ông Nguyễn Thanh Kiếm (Trưởng thôn Thuận Hà);
	· 100% người dân địa phương là dân tộc Kinh;

· Đầu tư dự án giúp mở rộng diện tích tưới, cải thiện nguồn nước sinh hoạt;

· Trước khi thu hồi đất và tài sản của những người bị ảnh hưởng, Chủ đầu tư cần xác định rõ phạm vi thu hồi đất; thống kê đầy đủ số lượng, chủng loại các tài sản bị ảnh hưởng;

· Đảm bảo đền bù đầy đủ, thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng theo quy định của pháp luật;

· Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thi công Tiểu dự án.

· Chính quyền và người dân hoàn toàn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện TDA.

	3. 
	UBND phường Đồng Sơn
	14h ngày 05/03/2015
	Ông  Trần Văn Ngọc (Đại diện BQLDA);

Ông Mai Xuân Sang (CT UBND xã);

Ông Hồ Sỹ Hùng (Đại diện Tư vấn thiết kế) ;

Ông Nguyễn Dũng Lợi (PCT UBND xã)

Bà Nguyễn Thị Bình (Chủ tịch Hội phụ nữ phường) ;

Ông Hoàng Ngọc Cường (Cán bộ địa chính xã) ;

Ông Mai Thái An (Đại diện Đơn vị Tư vấn) ;

Ông Bế Trung Anh (Đại diện Đơn vị Tư vấn).


	· Trong những năm gần đây, giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương tăng dần. Năm 2014, giá trị nông nghiệp theo mô hình VAC ước đạt 8,9 tỷ đồng; thu nhập của người dân ước đạt 22.000.000 VND/người/năm.

· Tỷ lệ hộ nghèo tại phường năm 2014 1,5%;

· Khi thi công xong công trình sẽ giúp đảm bảo an toàn các hộ dân phía hạ lưu, điều tiết nước tưới. Từ đó, giúp ổn định và phát triển kinh tế;

· Phường Đồng Sơn không có mỏ vật liệu;

· Quy trình sửa chữa, nâng cấp hồ Phú Vinh sẽ ảnh hưởng đến một số cây trồng trong phạm vi hành lang của đập;

· Tham vấn các ý kiến của người dân bị ảnh hưởng nhằm hiểu được tâm tư nguyện vọng của các hộ dân;

· Đất thuộc hành lang đê sẽ được đền bù cho cây cối, đất có sổ đỏ của hộ dân thì cần được đền bù thỏa đáng;

· Quá trình thi công cần phải chú ý đến vấn đề xã hội – sản xuất của các hộ dân;

· Chú ý đến vấn đề an ninh trật tự trong quá trình thi công.

· Khi thi công các xe chở đúng trọng trải, hiện tại đường đi để thi công cho xe có trọng tải 6 tấn/xe. Tránh làm xuống cấp các tuyến đường thi công.

· Sau khi thi công xong, cần hoàn trả lại hiện trạng mặt đường.

· Các xe chở nguyên, vật liệu cần phủ kín bạt tránh rơi vãi đất đá, gây ô nhiễm môi trường không khí.

	4. 
	UBND phường Đồng Sơn
	14h ngày 26/03/2015
	Ông Trần Văn Ngọc (Đại diện Ban QLDA);

Mai Xuân Sang (Chủ tịch UBND);

Bà Đoàn Thị Thủy (Chủ tịch MTTQ);

Bà Nguyễn Thị Bình (Chủ tịch Hội Phụ nữ);

Ông Hoàng Ngọc Cường (Cán bộ Địa chính – xây dựng);

Ông Nguyễn Hùng Cường (Trường thôn Cồn Chùa);

Ông Bùi Văn Hiệu (Trưởng thôn Tiều khu 10);

Ông Mai Thái An (Đại diện Đơn vị Tư vấn);

Ông Nguyễn Xuân Trung (Đại diện Đơn vị Tư vấn).
	· Phạm vi ảnh hưởng của TDA tại phường Đồng Sơn thuộc 2 tiểu khu: tiểu khu 10 và tiểu khu Cồn Chùa.

· 100% hộ dân bị ảnh hưởng tại 2 tiểu khu là người dân tộc Kinh.

· Nghề nghiệp chính của người dân phưởng Đồng Sơn và người dân 02 Tiểu khu trên là làm các nghề tự do, làm thuê theo thời vụ. Ngoài ra, người dân còn kiếm thu nhập thêm từ các dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ, chăn nuôi và trồng trọt;

· Trong quá trinh thi công TDA, sự có mặt của công nhân tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội tại địa phương: rượu chè, cờ bạc…Do đó, Chủ Đầu tư cần đảm bảo vấn đề an ninh trật tự địa phương khi xây dựng TDA.

· Đảm bảo đền bù đúng, đầy đủ và thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng theo quy dịnh của pháp luật. Khi đền bù cần thực hiện sớm để người dân chủ động sắp xếp sản xuất;

· Chính quyền và người dân hoàn toàn ủng hộ TDA.


Bảng 2: Kết quả thảo luận nhóm

	
	Địa điểm
	Thời gian

	1 
	Thôn Thuận Hà - xã Thuận Đức 
	25/3/2015 

	Thành phần tham dự

· Bà Trần Thị Như Ý (PCT Hội Nông dân);

· Bà Phan Thị Tố Nga (Cán bộ địa chính xã);

· Ông Mai Thái An (Đại diện Đơn vị Tư vấn);

· Ông Nguyễn Thanh Kiếm (Trưởng thôn Thuận Hà);
· Ông Trương Ngọc Cường (Đại diện người dân).
Tóm tắt kết quả: 

· 100% người dân thôn Thuận Hà là người dân tộc Kinh;

· Phần lớn người dân thôn Thuận Hà hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Nguồn nước tưới cho diện tích cây trồng lấy từ hồ Phú Vinh;

· Đầu tư xây dựng TDA giúp mở rộng diện tích tưới, cải thiện nguồn nước sinh hoạt;

· Khu vực xây dựng có thể ảnh hưởng đến một số hộ gia đình do xây dựng công trình và cải tạo kênh mương; 

· Hỗ trợ xã hội tập trung vào đào tạo nghề, xây dựng và huấn luyện mô hình sản xuất thu lợi cao;

· Dân ủng hộ và mong chờ dự án sớm được triển khai.

	2
	Thôn Cồn Chùa – phường Đồng Sơn
	27/03/2015

	· Ông Nguyễn Hùng Cường (Trường thôn Cồn Chùa);

· Ông Hoàng Ngọc Cường (Cán bộ Địa chính – xây dựng);

· Ông Nguyễn Xuân Trung (Đại diện Đơn vị Tư vấn);

· Nguyễn Chí Vinh (Đại diện người dân).

Tóm tắt kết quả: 

· Nguồn thu nhập chính của người dân thôn Cồn Chùa là từ lao động tự do, sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Một số hộ có diện tích hoa màu sử dụng nước tưới từ hồ Phú Vinh;

· Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của người dân là từ nước giếng đào/giếng khoan và nước máy, một số hộ sử dụng nước mưa phục vụ ăn uống và sinh hoạt;

· Việc thực hiện TDA sẽ đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới và sinh hoạt vào mùa khô;

· Tác động mất đất, chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp họp dân, tuyên truyền vận động để người BAH ủng hộ việc giao đất thực hiện TDA;

· Dân hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thực hiện.

	Thôn Tiểu khu 10, phường Đồng Sơn
	27/03/2015

	Thành phần họp nhóm

· Ông Mai Xuân Sang (Chủ tịch UBND);

· Ông Bùi Văn Hiệu (Trưởng thôn Tiểu khu 10);

· Ông Bế Trung Anh (Đại diện Đơn vị Tư vấn);

Tóm tắt kết quả

· Dự án: “Sửa chữa và nâng cấp hồ Phú Vinh” đảm bảo cấp đủ nước tưới vào mùa khô, cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố Đồng Hới;

· Việc đầu tư công trình cải tạo trên hiện trạng công trình cũ nên ảnh hưởng mất là không đáng kể, chủ yểu ảnh hưởng do thi công;

· Quá trình thi công xây dựng TDA sẽ ảnh hưởng đến đất đai và cây cối của một số hộ dân thôn Tiểu khu 10 sống quanh khu vực tuyến đập;

· Người dân hoàn toàn ủng hộ dự án.
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